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CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 
 

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Trong nhiều thập kỷ qua, cùng với sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và nâng 

cao mức sống dân cƣ ở các quốc gia, khối lƣợng sản phẩm loại bỏ và rác thải cần xử lý 

đã tăng lên nhanh chóng. Không những thế, chu kỳ sống sản phẩm ngày càng rút ngắn 

đồng nghĩa với việc khách hàng sẵn sàng từ bỏ sản phẩm cũ nhanh hơn để mua và sử 

dụng sản phẩm mới. Đặc biệt, chính phủ các quốc gia cũng ban hành nhiều quy định 

yêu cầu doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách có trách 

nhiệm với môi trƣờng. Thƣơng mại điện tử ra đời và phát triển nhanh càng khiến tỷ lệ 

hàng hóa thu hồi tăng lên do khách hàng không đƣợc tiếp cận trực tiếp hàng hóa nhƣ 

trong thƣơng mại truyền thống. Với những lý do nêu trên, logistics ngƣợc nhằm thu 

hồi, tái chế sản phẩm đã qua sử dụng và chất thải một cách hiệu quả nhận đƣợc sự quan 

tâm ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ trong lĩnh vực nghiên cứu tại 

nhiều quốc gia trên thế giới. 

Lý thuyết về logistics ngƣợc bắt đầu đƣợc quan tâm nghiên cứu một cách hệ 

thống tại các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, châu Âu từ thập niên 90 của thế kỷ trƣớc. Bên 

cạnh những nội dung cơ bản nhƣ quan điểm, đặc trƣng, yếu tố ảnh hƣởng, mô hình quản 

lý và triển khai logistics ngƣợc trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau… những nghiên 

cứu này đã chỉ ra vai trò ngày càng quan trọng của logistics ngƣợc trong nền kinh tế, 

trong các chuỗi cung ứng và tại các doanh nghiệp. Đối với một quốc gia hoặc khu vực 

dân cƣ, logistics ngƣợc là khái niệm đề cập đến vai trò của logistics trong tái chế, xử lý 

chất thải và quản lý các nguyên vật liệu nguy hại; nhờ đó giúp các nền kinh tế, khu vực 

dân cƣ phát triển mà không hủy hoại đến môi trƣờng. Bên cạnh đó, logistics ngƣợc là 

một phần của quản lý chuỗi cung ứng (Mollenkopf và Closs, 2005), là một hiện tƣợng 

phổ biến đối với tất cả thành viên trong các chuỗi cung ứng sản phẩm, từ nhà cung cấp 

nguyên liệu, nhà sản xuất, các trung gian phân phối bán buôn và bán lẻ. Việc các thành 

viên này vận hành dòng logistics ngƣợc hiệu quả nhƣ thế nào sẽ tác động lớn đến chi phí, 

doanh thu và sự hài lòng của khách hàng (Jack, Powers và Skinner, 2010). Không những 

thế, với vai trò là một chức năng trong doanh nghiệp, logistics ngƣợc là giải pháp quan 

trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng doanh thu, nâng cao trình độ dịch vụ khách 

hàng và giảm tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trƣờng; từ đó giành 

đƣợc lợi thế cạnh tranh và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Rogers và 

Tibben-Lembke, 1999).  

Mặc dù, lý thuyết về logistics ngƣợc đã có nền móng vững chắc ở các quốc gia 

phát triển nhƣng tại Việt Nam chủ yếu vẫn dừng lại ở các nghiên cứu liên quan đến 

quản lý chất thải sinh hoạt hoặc chất thải công nghiệp (đặc biệt là chất thải rắn) trên các 

khía cạnh luật pháp, quy hoạch và công nghệ xử lý. Số lƣợng các nghiên cứu trực tiếp 

về logistics ngƣợc không nhiều và mới chỉ tập trung vào các sản phẩm điện tử, thiết bị 

gia đình, pin đã qua sử dụng. Do đó, xét về khía cạnh khoa học hàn lâm, việc nghiên 

cứu và phát triển các lý thuyết logistics ngƣợc tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng, đặc biệt là trong bối cảnh quan điểm phát triển bền vững đã trở thành đƣờng lối 

của Đảng, chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc và Việt Nam đã ký kết nhiều cam kết 

quốc tế về phát triển bền vững. 
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Trên thực tế, tại Việt Nam đã tồn tại một hệ thống quản lý và thu hồi chất thải 

rắn chính thức do nhà nƣớc điều hành từ rất lâu. Song song với đó là hoạt động thu hồi 

của tƣ nhân để gia tăng thu nhập và tìm kiếm, tận dụng phế liệu phục vụ tái sản xuất. 

Chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, cùng với chủ trƣơng xã hội hóa công tác môi 

trƣờng đô thị, tại Việt Nam đã xuất hiện các doanh nghiệp quản lý môi trƣờng. Chức 

năng quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng và chất thải chuyển sang các doanh nghiệp này, 

hình thành nên thị trƣờng thu hồi chất thải rắn. Tuy nhiên, trong khi khối lƣợng chất 

thải rắn phát sinh trên cả nƣớc ƣớc khoảng 28 triệu tấn/năm với tốc độ tăng 10% /năm, 

tỷ lệ thu gom đạt khoảng 83 - 85% ở khu vực đô thị và 40 - 50% ở khu vực nông thôn 

thì tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chỉ đạt khoảng 10 - 12%. Nguyên nhân của thực trạng này 

một phần là do tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, logistics ngƣợc mới chỉ tập 

trung vào việc thu hồi sản phẩm từ khách hàng để đổi trả, sửa chữa, bảo hành hoặc thu 

hồi bao bì để tái sử dụng. Các doanh nghiệp chƣa có nhận thức sâu sắc về vai trò của 

logistics ngƣợc trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. Không những thế, sự hạn chế về trình độ quản lý, sự yếu kém về hệ thống hạ 

tầng và công nghệ đã khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam chƣa tổ chức, triển khai và 

kiểm soát đƣợc hoạt động logistics ngƣợc một cách bài bản, chuyên nghiệp. Từ thực tế 

trên cho thấy, phát triển logistics ngƣợc tại Việt Nam là hết sức cần thiết đối với các 

doanh nghiệp, các ngành cũng nhƣ trên bình diện quốc gia. 

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Langley và cộng sự (2008), tỷ lệ thu hồi trong 

dòng logistics ngƣợc rất khác nhau giữa các ngành nghề và lĩnh vực; có thể dao động 

trong khoảng từ 3% đến 50%. Riêng đối với ngành nhựa Việt Nam, phát triển logistics 

ngƣợc là một trong những giải pháp quan trọng và cấp thiết bởi những lý do cơ bản sau: 

Thứ nhất, nhựa là một trong những loại nguyên liệu có khả năng thu hồi, tái chế 

và tái sử dụng rất cao. Nghiên cứu của Graczyk và Witkowski (2011) đã chỉ ra rằng tỷ 

lệ thu hồi sản phẩm nhựa trung bình ở các quốc gia châu Âu đạt khoảng 54%; đặc biệt 

tại một số quốc gia có tỷ lệ thu hồi và xử lý sản phẩm nhựa rất cao nhƣ Thụy Sĩ 

(99,7%), Đức (96,7%), Đan Mạch (96,6%), Thụy Điển (95,9%), Bỉ (93,1%), Hà Lan 

(89,2%). Bên cạnh đó, nguyên liệu nhựa hiện đang đƣợc sử dụng thay thế cho nhiều 

loại nguyên liệu truyền thống nhƣ gỗ, kim loại, silicat ở hầu hết lĩnh vực kinh tế nhƣ 

điện, điện tử, công nghiệp ô tô, xe máy, viễn thông, xây dựng, dân dụng… Do đó, việc 

thu hồi và tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa không chỉ giúp ngành nhựa có điều kiện 

giảm chi phí sản xuất và phát triển bền vững mà còn có ý nghĩa với các ngành, lĩnh vực 

khác có sử dụng sản phẩm nhựa. Không những thế, sản phẩm nhựa sau khi sử dụng nếu 

không có biện pháp thải hồi hợp lý sẽ khó phân hủy, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đối 

với môi trƣờng. Nhƣ vậy, phát triển logistics ngƣợc trong ngành nhựa sẽ góp phần giải 

quyết cả hai vấn đề thu hồi và thải hồi sản phẩm nhựa một cách hiệu quả. 

Thứ hai, theo báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (2016), ngành nhựa nƣớc ta 

ra đời từ năm 1961 và chỉ thực sự đƣợc đầu tƣ từ những năm đầu thập niên 90 nhƣng 

đã có mức tăng trƣởng cao trong thời gian gần đây. Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng 

trƣởng của ngành nhựa liên tục đạt 16% - 18%/năm (chỉ đứng sau ngành viễn thông và 

may mặc). Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu ngƣời tại thị trƣờng nội địa 

cũng tăng mạnh, từ 30kg/ngƣời vào năm 2010 lên 35kg/ngƣời năm 2015 và dự báo sẽ 

tăng lên 45kg/ngƣời vào năm 2020. Không những thế, sản phẩm nhựa của Việt Nam đã 

đƣợc xuất khẩu tới 159 thị trƣờng trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu ngành nhựa năm 

2017 đạt trên 2,5 tỷ USD và dự báo đến năm 2020 là 4,3 tỷ USD với tốc độ tăng trƣởng 
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khoảng 15%/năm. Tiêu dùng trong nƣớc tăng mạnh sẽ dẫn đến tăng chất thải và vấn đề ô 

nhiễm môi trƣờng. Kim ngạch xuất khẩu ngày càng cao sẽ khiến cho tình trạng thiếu 

nguyên liệu sản xuất càng trở nên nghiêm trọng. Do đó, phát triển logistics ngƣợc để thu 

hồi, xử lý và tái chế là giải pháp cấp bách giúp các doanh nghiệp và ngành nhựa Việt 

Nam phát triển bền vững. 

Thứ ba, một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành nhựa Việt Nam hiện 

nay là sự phục thuộc vào nguồn cung ứng nguyên liệu nhựa nhập khẩu. Cũng theo báo 

cáo của Hiệp hội Nhựa (2016), trong những gần đây, mỗi năm ngành nhựa cần 3,5 triệu 

tấn nguyên liệu đầu vào và hàng trăm hóa chất phụ trợ khác. Dự báo đến năm 2020 nhu 

cầu nguyên liệu nhựa cần có để phục vụ sản xuất sẽ tăng lên 5 triệu tấn. Trong khi đó, 

nguồn nguyên liệu trong nƣớc mới chỉ đáp ứng đƣợc 900.000 tấn/năm; do đó mỗi năm 

ngành nhựa Việt Nam phải nhập khẩu từ 70% - 80% nguyên liệu. Chính điều này sẽ 

làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa khó 

tận dụng đƣợc ƣu đãi thuế do quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa. Để giải quyết bài 

toán thiếu nguyên liệu đầu vào, ngành nhựa cần có biện pháp tận dụng và xử lý tốt nhựa 

phế liệu thông qua việc phát triển các trung tâm tái chế nhựa tập trung cho toàn ngành 

với mô hình khép kín từ khâu thu gom, chọn lựa, rửa nguyên liệu đến xử lý tái chế; tránh 

tình trạng nhập khẩu phế liệu tràn lan gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Tuy nhiên, điều 

kiện để triển khai thành công mô hình này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên 

tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa tại Việt Nam trong việc quản lý dòng thu 

hồi phế liệu nhựa. Nhƣ vậy, hoạt động logistics ngƣợc là rất quan trọng đối với chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam hiện nay. 

Tất cả những phân tích trên cho thấy, lý thuyết về logistics ngƣợc hiện chƣa 

đƣợc ứng dụng phổ biến tại Việt Nam; đồng thời yêu cầu phát triển logistics ngƣợc cho 

sản phẩm nhựa - một loại sản phẩm có đặc thù riêng và có lợi ích lớn từ hoạt động thu 

hồi, tái chế, tái sử dụng - là rất cần thiết trong giai đoạn trƣớc mắt. Chính vì vậy, việc 

tiến hành nghiên cứu đề tài luận án “Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam” sẽ đáp ứng đƣợc yêu cầu về mặt lý luận và thực tiễn trong 

bối cảnh của Việt Nam hiện nay. 

1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ KHOẢNG TRỐNG 

NGHIÊN CỨU 

1.2.1 Tổng quan các nghiên cứu về logistics ngược đã công bố trong và ngoài nước 

Vào những năm 90 của thế kỷ trƣớc, logistics ngƣợc là một khái niệm tƣơng đối mới 

mẻ trong lĩnh vực logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Hội đồng Quản trị Logistics lần 

đầu tiên xuất bản hai nghiên cứu về logistics ngƣợc của Stock vào năm 1992 và 

Kopicki cùng cộng sự vào năm 1993. Trong nghiên cứu của mình, Stock (1992) đã chỉ 

ra rằng lĩnh vực logistics ngƣợc có liên quan chặt chẽ với hoạt động của doanh nghiệp 

và xã hội nói chung. Một năm sau đó, nghiên cứu của Kopicki và cộng sự (1993) đề 

cập đến các quy tắc và thực hành logistics ngƣợc, chỉ ra cơ hội đối với hoạt động tái 

chế và tái sử dụng.  

Đến cuối những năm 90, nhiều nghiên cứu khác về logistics ngƣợc xuất hiện. 

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu khi đó đƣợc công bố trên các tạp chí liên quan đến 

thực hành hơn trên các tạp chí học thuật hàn lâm. Các nghiên cứu về logistics ngƣợc 

này chủ yếu đề cập đến những nội dung mang tính chiến lƣợc, sử dụng phƣơng pháp 

định tính nhƣ nghiên cứu tình huống, diễn giải khái niệm và tổng quan tình hình nghiên 

cứu. Một vài nghiên cứu về logistics ngƣợc kết hợp đƣợc cả hai phƣơng pháp nghiên 
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cứu định tính và định lƣợng. Tuy nghiên, nghiên cứu tình huống là phƣơng pháp đƣợc 

sử dụng phổ biến hơn cả bởi vì vào những năm 1990 logistics ngƣợc vẫn còn là một 

lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ. Janse và cộng sự (2008) đã chỉ ra rằng chỉ có dƣới 5% các 

nghiên cứu về logistics ngƣợc đƣợc công bố trong giai đoạn 1995 - 2005 là sử dụng 

phƣơng pháp điều tra. Từ cuối những năm 2000, có nhiều hơn các nghiên cứu sử dụng 

phƣơng pháp định lƣợng thông qua điều tra khảo sát để khám phá các vấn đề về 

logistics ngƣợc (theo Verstrepen và cộng sự, 2007). Theo quá trình phát triển của 

logistics ngƣợc, có thể chia các nghiên cứu này thành 2 nhóm cơ bản nhƣ sau: 

- Những nghiên cứu về lý thuyết logistics ngƣợc 

- Những nghiên cứu ứng dụng và triển khai logistics ngƣợc  

1.2.1.1 Những nghiên cứu lý thuyết về logistics ngược  

 Đề tài tiếp cận nghiên cứu logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Do 

đó, những lý thuyết về logistics ngƣợc đƣợc đề tài tổng quan trong 2 nhóm, bao gồm: 

(1) Các nghiên cứu chung về logistics ngƣợc và (2) Các nghiên cứu về logistics ngƣợc 

trong bối cảnh chuỗi cung ứng. 

a. Các nghiên cứu chung về logistics ngược  

 Các nghiên cứu về logistics ngƣợc trình bày những quan điểm, định nghĩa khác 

nhau về logistics ngƣợc; sự khác biệt giữa logistics ngƣợc và logistics xuôi, các yếu tố 

thúc đẩy logistics ngƣợc; lợi ích và chức năng của logistics ngƣợc, chi phí logistics 

ngƣợc, những rào cản khi triển khai logistics ngƣợc… 

 Khái niệm quản lý thu hồi đƣợc thảo luận bởi nhiều học giả nhƣ Beckley và 

Logan (1948), Terry (1967) và Guiltinan và Nwokoye (1975) nhƣng chƣa có sự liên hệ 

với dòng logistics ngƣợc. Murphy and Poist (1989) đã sử dụng thuật ngữ “phân phối 

ngƣợc”. Barry và cộng sự (1993), Carter và Ellram (1998) cũng sử dụng thuật ngữ 

tƣơng tự. Pohlen và Farris (1992) định nghĩa logistics ngƣợc bằng cách tập trung vào 

hƣớng di chuyển của hàng hóa trong kênh phân phối. Thierry và cộng sự (1995) không 

trực tiếp đề cấp đến logistics ngƣợc nhƣng đƣa ra thuật ngữ “Quản lý thu hồi sản phẩm 

(Product Recovery Management – PRM)”. Nhấn mạnh đến khía cạnh quản lý chất thải, 

Kroon và Vrijens (1995) định nghĩa “logistics ngƣợc là các hoạt động và kỹ năng quản 

trị logistics liên quan đến việc giảm thiểu, quản lý và tiêu hủy rác thải nguy hại và 

không nguy hại của sản phẩm và bao bì”. Murphy and Poist (1989) mô tả logistics 

ngƣợc theo hƣớng di chuyển của hàng hóa từ khách hàng tới nhà sản xuất. Khác với 

các nhà nghiên cứu trƣớc đó, Giuntini và Andel (1995) không chỉ ra hƣớng di chuyển 

của nguyên liệu mà quan tâm tới logistics ngƣợc nhƣ là các hoạt động quản lý nguyên 

liệu thu từ phía khách hàng. Hội đồng quản trị logistics của Mỹ lại tiếp cận logistics 

ngƣợc nhƣ một hoạt động logistics có vai trò tái chế, thiêu hủy chất thải và quản lý các 

nguyên liệu độc hại. Carter và Ellram (1998) bổ sung thêm yếu tố môi trƣờng vào khái 

niệm logistics ngƣợc. Rogers và Tibben-Lembke (1999) cho rằng logistics ngƣợc chính 

là quản lý sản phẩm bị thu hồi. Chính xác hơn, đó là quá trình di chuyển hàng hóa từ 

điểm cuối cùng vì mục đích phục hồi giá trị hoặc tiêu hủy hợp lý. Dowlatshahi (2000) 

lại định nghĩa logistics ngƣợc là một quá trình trong đó nhà sản xuất chấp nhận một 

cách hệ thống các sản phẩm và chi tiết đƣợc chuyển đến từ điểm tiêu dùng để tiêu hủy 

hoặc tái chế, tái sản xuất nếu có thể. Đó là những quan điểm về logistics ngƣợc của các 

nhà nghiên cứu trƣớc đây. 

 Để làm rõ khái niệm và bản chất của logistics ngƣợc, nhiều tác giả đã so sánh sự 

khác biệt giữa logistics ngược và xuôi. Theo Guide và cộng sự (1996), trong logistics 
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ngƣợc do thiếu tính chắc chắn của kế hoạch và chƣơng trình tiếp nhận sản phẩm thu 

hồi nên dự báo sẽ khó khăn hơn trong logistics xuôi. Fleischmann và cộng sự (2001) 

chỉ ra rằng trong logistics ngƣợc thu thập sản phẩm từ nhiều điểm tiêu dùng khác nhau 

để giao tới một điểm xử lý, còn logistics xuôi thì ngƣợc lại giao sản phẩm từ điểm sản 

xuất tới nhiều điểm tiêu dùng. Liên quan đến chất lƣợng của sản phẩm và bao bì trong 

dòng logistics ngƣợc, Brito và Dekker (2002) thấy rằng trong quá trình thu hồi sản 

phẩm từ khách hàng hoặc các trung tâm thu hồi tập trung (Centralized Return Centers - 

CRCs), không có bất cứ sự đảm bảo nào về việc giữ gìn nguyên vẹn bao bì và chất 

lƣợng sản phẩm. Ngƣợc lại, sản phẩm mới trong dòng logistics xuôi luôn đƣợc gửi tới 

khách hàng theo đúng yêu cầu của họ với bao bì và chất lƣợng tiêu chuẩn. Không 

những thế, các tác giả này cũng khẳng định rằng địa điểm đến và đƣờng đi của các sản 

phẩm thu hồi thƣờng không rõ ràng bởi quyết định này chỉ đƣợc đƣa ra sau khi xác 

định đƣợc cách thức xử lý sản phẩm. Trong khi đó, ở dòng logistics xuôi, đƣờng đi của 

sản phẩm luôn đƣợc xác định rõ ràng dựa trên yêu cầu và địa điểm của khách hàng. 

Bàn đến vấn đề chi phí, Vahabzadeh và Yusuff (2015) cho biết logistics ngƣợc cũng 

bao gồm nhiều loại chi phí nhƣ vận chuyển, lƣu kho, bao bì… nhƣng chi phí logistics 

ngƣợc không giống với chi phí logistics xuôi ở khía cạnh đo lƣờng. 

 Doanh nghiệp có nhiều lý do để phát triển logistics ngược. Quản trị logistics 

ngƣợc nên đƣợc xem xét nhƣ một yếu quan trọng để đạt đƣợc lợi thế chiến lƣợc, kinh 

tế và môi trƣờng của doanh nghiệp. Roy (2003) đã chỉ ra rằng các lý do về luật pháp, 

marketing và kinh tế đã khiến các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến logistics 

ngƣợc. Akdogan và Coskun (2012) khi điều tra về thị trƣờng thiết bị gia đình (máy 

giặt, tủ lạnh, lò vi sóng) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra 3 động cơ chính liên quan đến hoạt 

động logistics ngƣợc bao gồm tiêu chuẩn về kinh tế, môi trƣờng, mối quan hệ xã hội và 

doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của Zhu và Sarkis (2008) về lý do thúc đẩy quản trị 

chuỗi cung ứng xanh - ở một khía cạnh nào đó cũng có liên quan đến logistics ngƣợc - 

doanh nghiệp bị ảnh hƣởng bởi quy định của chính phủ, áp lực từ đối thủ cạnh tranh và 

thị trƣờng. Verstrepen và cộng sự (2007) cũng nói rằng lý do chính của việc triển khai 

hệ thống quản lý thu hồi là để đạt đƣợc mục tiêu kinh tế và mục tiêu marketing. Ở một 

quan điểm khác, Kumar và Putnam (2008) đã chỉ ra rằng đối với sản phẩm điện tử, 

pháp luật về môi trƣờng, ƣu tiên của khách hàng về sản phẩm xanh, hình ảnh của 

doanh nghiệp và sự gia tăng chất thải tiêu hủy đƣợc coi là các động lực chính. Cũng 

trong ngành điện tử của Trung quốc, theo Lau và Wang (2009) luật pháp, hình ảnh 

doanh nghiệp, mục tiêu marketing và mục tiêu kinh tế đƣợc nhìn nhận nhƣ là những 

động lực quan trọng nhất trong logistics ngƣợc. Trong nghiên cứu của Hernandez, 

Marins và Rocha (2010) đối với ngành ô tô thì mục tiêu marketing, mục tiêu kinh tế và 

tƣ cách công dân của doanh nghiệp là những lý do quan trọng thúc đẩy các doanh 

nghiệp trong ngành quan tâm đến logistics ngƣợc. 

 Lợi ích của logistics ngược bao gồm 2 khía cạnh chính: thứ nhất, đó là giúp 

doanh nghiệp giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lƣợng, nhờ đó giảm chi phí hoạt động; 

thứ hai doanh nghiệp có thể tăng doanh thu từ sản phẩm và nguyên liệu tái chế, tái sử 

dụng (Stock, Speh và Shear, 2002). Do đó, theo Daugherty và cộng sự (2004) logistics 

ngƣợc đƣợc xem nhƣ một nguồn lực tiềm năng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh chứ 

không phải chỉ là một hệ thống làm gia tăng chi phí. Marien (1998) cũng xem logistics 

ngƣợc nhƣ một cách hiệu quả để cải thiện năng suất nguồn lực, giảm tác động tiêu cực 
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tới môi trƣờng, cải thiện cả hoạt động kinh doanh và hoạt động môi trƣờng; từ đó 

doanh nghiệp có thể đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh. 

 Theo Rogers and Lembke (1999) logistics ngƣợc có một số hoạt động quan trọng 

đó là: Lựa chọn (quyết định sản phẩm thu hồi trong dòng logistics ngƣợc); Tập hợp (thu 

thập các sản phẩm thu hồi); Phân loại (phân chia sản phẩm thu hồi thành các nhóm theo 

những tiêu chí nhất định; Phân phối lại (chuyển các sản phẩm thu hồi đã qua xử lý tới 

các địa điểm khác nhau). Giuntini và Andel (1995b) khi mô tả về cơ chế vận hành của 

logistics ngƣợc đã nói rằng quản lý của logistics ngƣợc phụ thuộc vào việc thực hiện 

thành công 6R’s (Nhận biết - Recognition, Thu hồi - Recovery, Xem xét lại - Review, 

Phục hồi lại - Renewal, Di chuyển lại - Removal và Sắp đặt lại - Reengineering). 

  Tuy nhiên, việc triển khai hiệu quả logistics ngƣợc có thể chứa đựng nhiều rào 

cản bên trong và bên ngoài. Có thể chia các rào cản này ra thành 4 nhóm chính: 1- rào 

cản từ quản lý (Xiaoming, Li và Oloruniwo, 2008); 2- Rào cản tài chính (Ravi và 

Shankar, 2005; Lau và Wang, 2009); 3- Rào cản chính sách (Ravi và Shankar 2005; 

Lambert và cộng sự, 2011; Zhang, 2011) và 4- Rào cản về hạ tầng (Xiaoming, Li và 

Oloruniwo, 2008; Jack và cộng sự, 2010; Lau và Wang 2009).   

 Liên quan đến chi phí logistics ngược, Rogers và Tibben-Lambke (2001) đã 

thảo luận về một số chi phí nhƣ phân loại, kiểm tra, làm sạch, vận chuyển, lƣu kho, sửa 

chữa, bán, thiêu hủy. Hu và cộng sự (2002) đã nghiên cứu về các chi phí khác nhau 

nhƣ chi phí thu hồi, lƣu kho, xử lý, vận chuyển. Kovacs và Rikhardson (2006) phân 

chia logistics ngƣợc thành các hoạt động khác nhau thành thu thập, kiểm tra và phân 

loại, xử lý, tiêu hủy và phân phối lại; sau đó sử dụng phƣơng pháp phân tích chi phí 

dựa trên hoạt động (Activity-based cost analysis) để xác định các chi phí liên quan đến 

logistics ngƣợc. Theo nghiên cứu của Jiang-gou và cộng sự (2007) chi phí logistics 

ngƣợc bao gồm: chi phí thu hồi, dự trữ, chi phí bán, chi phí tiêu hủy chất thải và một 

vài chi phí ẩn khác có liên quan đến logistics ngƣợc. 

Logistics ngƣợc cũng bao gồm các hoạt động logistics chức năng nhƣ dự trữ, 

vận chuyển, kho bãi, bao bì, dịch vụ khách hàng… Các nhà nghiên cứu nhƣ 

Fleischmann và cộng sự (2002), Inderfurth (2005) đã đề cập đến sự phức tạp của việc 

dự trữ các sản phẩm đã qua sử dụng, sản phẩm thay thế trong dòng logistics ngƣợc 

cùng với sản phẩm mới, sản phẩm hoàn chỉnh hay bán thành phẩm trong dòng logistics 

xuôi. Vì thế, các tác giả này đã đề xuất những chiến lƣợc thay thế giữa kiểm soát dự trữ 

và mua hàng nhằm đảm bảo hoạt động dự trữ là tối ƣu. Nhiều chính sách kiểm soát dự 

trữ để quản lý cung & cầu sản phẩm trong dòng logistics ngƣợc cũng đƣợc thảo luận 

bởi Inderfurth và cộng sự [(2005) và Fleischmann và cộng sự (2002). White (1994) 

thảo luận về tầm quan trọng của logistics ngƣợc đối với việc dự trữ nguyên vật liệu. 

Các chức năng di chuyển, lƣu trữ, bảo quản và kiểm soát của hoạt động dự trữ nguyên 

liệu sẽ thay đổi khi hệ thống logistics ngƣợc phát triển. 

Đối với hoạt động vận chuyển trong dòng logistics ngƣợc, Andel (1995) trình 

bày về tuyến đƣờng vận tải cần đƣợc thiết kế nhƣ thế nào để đạt hiệu quả chi phí khi 

vận chuyển sản phẩm thu hồi trong dòng logistics ngƣợc. Việc hợp nhất và tập trung 

hóa hoạt động thu hồi thông qua sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 cũng có thể 

đạt đƣợc hiệu quả chi phí. Kroon và Vrijens (1995), Thierry và cộng sự (1995), White 

(1994), Young (1996) chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải phối hợp hoạt động logistics 

ngƣợc với các phƣơng thức vận tải, dịch vụ vận tải đầu vào và đầu ra, khối lƣợng vận 

chuyển, mạng lƣới và các yếu tố nguồn lực khác để đạt đƣợc lợi nhuận lớn nhất. Các 
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công ty nên sử dụng vận chuyển đa phƣơng tiện để vận chuyển sản phẩm thu hồi trong 

dòng logistics ngƣợc. Murphy (1986) lại chỉ ra rằng hầu hết các công ty thƣờng sử dụng 

xe tải để vận chuyển sản phẩm thu hồi trong dòng logistics ngƣợc. Chính vì thế, khi 

quyết định tuyến đƣờng thu hồi, các công ty phải xem xét tới số lƣợng và vị trí của khách 

hàng; lịch trình giao và nhận; điểm tới hạn của quá trình tái sản xuất; tƣơng quan giữa 

khối lƣợng và trọng lƣợng của sản phẩm thu hồi cũng nhƣ giữa sản phẩm thu hồi với các 

sản phẩm thông thƣờng khác trong dòng logistics xuôi. 

  Andel (1995), Dawe (1995), Thierry và cộng sự (1995), Young (1996) khi xem 

xét chi phí lưu kho cho rằng các công ty phải đánh giá các yêu cầu của sản phẩm thu hồi 

và sản phẩm sắp xuất kho, thủ tục lƣu kho và chi phí vận chuyển. Công ty có thể lƣu kho 

sản phẩm thu hồi tại kho riêng hoặc kho thuê. Tuy nhiên, Murphy (1986) chỉ ra rằng kho 

riêng đƣợc sử dụng phổ biến hơn trong logistics ngƣợc do tính tiện lợi và độ tin cậy của 

nó. Các công ty phải cân nhắc nhiều vấn đề liên quan đến lƣu kho các đối tƣợng trong 

dòng logistics ngƣợc nhƣ: sự sẵn có của không gian kho, chi phí, vốn đầu tƣ trang thiết 

bị, lao động và phƣơng pháp. Ngoài ra, công ty cũng phải xem xét tới hoạt động quản lý 

đối tƣợng vật chất trong kho nhƣ: dự trữ, di chuyển, kiểm đếm, phối hợp, bảo quản. 

Quản lý cung ứng trong logistics ngƣợc quan tâm đến việc tái sử dụng các chi 

tiết, linh kiện từ sản phẩm thu hồi nhằm giảm chi phí nguyên liệu thô (theo Herberling 

và Graham, 1993; Wheeler, 1992). Công ty có thể cơ cấu lại hóa đơn nguyên liệu để 

quản lý dòng sản phẩm hoặc chi tiết dùng để tái chế sản phẩm; đồng thời quản lý đƣợc 

việc tiêu thụ những sản phẩm, nguyên liệu không thể sử dụng đƣợc.   

  Bao bì là một công cụ marketing giúp tạo ra và tăng cƣờng hình ảnh sản phẩm, 

cung cấp thông tin và quảng bá sản phẩm. Bao bì cũng là một yếu tố cấu thành trong giá 

thành sản phẩm. Bao bì góp phần bảo vệ sản phẩm khỏi những tác động từ môi trƣờng bên 

ngoài. Một hệ thống logistics ngƣợc cần cung cấp bao bì để thực hiện đƣợc những chức 

năng trên nhƣng đảm bảo giảm đƣợc nguyên vật liệu, chi phí và các yêu cầu vận chuyển 

(theo Giuntini và Andel, 1995c; Hasting, 1993; Kroon và Vrijens, 1995). 

  Dawe (1995) xem việc quản lý thu hồi nhƣ một cơ hội tốt nhất để làm khác biệt 

dịch vụ khách hàng, đặc biệt là trong những ngành có cạnh tranh gay gắt và giới hạn lợi 

nhuận thấp; từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty. Lợi ích của logistics ngƣợc đối 

với quan hệ khách hàng nhƣ duy trì và làm hài lòng khách hàng thông qua mở rộng 

chính sách thu hồi cũng đã đƣợc phân tích bởi tác giả Mollenkopf và cộng sự (2009). 

 Những nghiên cứu khác có liên quan đến hoạt động phân phối, kho bãi, và vận 

tải… trong dòng logistics ngƣợc bao gồm các nghiên cứu của Jahre (1995); Kroon và 

Vrijens (1995); và Fuller, Allen, và Glaser (1996). Những nghiên cứu này chỉ ra tầm 

quan trọng của phân phối, kho bãi, vận chuyển và quản lý dòng thông tin liên quan đến 

sản phẩm thu hồi trong hệ thống logistics ngƣợc. Mặc dù những hoạt động này tạo ra ít 

giá trị cho doanh nghiệp nhƣng nó tác động đáng kể đến chi phí và thời gian. Do đó, 

không nên xem nhẹ những hoạt động này trong bất cứ một hệ thống logistics ngƣợc nào. 

b. Các nghiên cứu về logistics ngược trong bối cảnh chuỗi cung ứng 

  Trong các nghiên cứu về chuỗi cung ứng đã công bố trên thế giới, logistics ngƣợc 

đƣợc hiện diện ở nhiều mức độ khác nhau nhằm mô tả về một dòng thu hồi sản phẩm 

từ điểm phát sinh quay ngƣợc trở về điểm xuất phát ban đầu.  

  Trƣớc hết, logistics ngƣợc đƣợc đề cập đến nhƣ là một trong những quy trình 

kinh doanh cơ bản trong quản lý chuỗi cung ứng. Năm 1994, Hội đồng Chuỗi cung ứng 

(Supply Chain Council - SCC) đã phát triển Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung 
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ứng (Supply Chain Operation Reference Model – SCOR Model) để cung cấp một cấu 

trúc nền tảng giúp các thành viên tái thiết kế các quy trình kinh doanh trong chuỗi cung 

ứng. Trong đó, mô hình đề cập đến logistics ngƣợc nhƣ là quy trình thứ 5 trong chuỗi 

cung ứng, bao gồm: Hoạch định - Mua hàng - Sản xuất - Giao hàng - Thu hồi. Tiếp 

đến, Douglas M Lambert, Martha C. Cooper và Janus D. Pagh (1999) trong Diễn đàn 

Chuỗi cung ứng Toàn cầu (Global Supply Chain Forum - GSCF) xác định có 8 quy 

trình chính tạo nên cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng, đó là: Phát triển sản phẩm và 

thƣơng mại hóa; Quản lý nhu cầu; Quản lý quan hệ nhà cung cấp; Quản lý dòng sản 

xuất; Thực hiện đơn hàng; Quản lý quan hệ khách hàng; Quản lý dịch vụ khách hàng; 

và Quy trình thu hồi. Tám quy trình kinh doanh chính yếu này sẽ chạy theo chiều dài 

của chuỗi cung ứng và cắt ngang các hoạt chức năng trong doanh nghiệp (bao gồm: 

Marketing, Nghiên cứu và Phát triển, Tài chính, Sản xuất, Mua và Logistics). Sau đó, 

Morzit Fleischmann (2000) và M. Fleischmann và cộng sự (2004) đã mô hình hoá, xác 

định vị trí cũng nhƣ mô tả những đặc trƣng cơ bản của 5 dòng logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng. Ở mỗi dòng, các tác giả này đã chỉ rõ những ngƣời sở hữu sản phẩm 

trƣớc đây và trong tƣơng lai, các thành viên có trách nhiệm đối với quyết định thu hồi 

trong chuỗi cung ứng. Mô hình 5 dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng mà các 

nghiên cứu này đã trình bày đƣợc tác giả lựa chọn sử dụng làm nền tảng lý thuyết trong 

luận án này (Hình 2.11 trang 46 và Bảng 2.4 trang 49). 

  Phát triển ở mức độ cao hơn, Guide và Wassenhove (2002, trang 25) đã đề cập 

đến khái niệm “Chuỗi cung ứng ngƣợc” (Reverse Supply Chain)  nhƣ “một loạt các 

hoạt động cần thiết để thu hồi lại sản phẩm đã sử dụng từ khách hàng nhằm thải bỏ 

hoặc tái sử dụng”. Guide và Wassenhove (2002) chỉ ra rằng chuỗi cung ứng ngƣợc bao 

gồm năm nội dung chính: thu nhận sản phẩm, logistics ngƣợc, kiểm tra và xử lý, phục 

hồi, phân phối và bán hàng. Dựa trên khái niệm này, Prahinski và Kocabasoglu (2005) 

đã định nghĩa “Quản lý chuỗi cung ứng ngƣợc” (Reverse Supply Chain Management) 

là “việc quản lý hiệu quả và hiệu suất các hoạt động cần thiết để thu hồi sản phẩm từ 

khách hàng nhằm thải bỏ hoặc phục hồi giá trị”. Các nhà nghiên cứu khác nhƣ Krikke, 

Blanc và Velde (2004) chia sản phẩm thu hồi thành các loại khác nhau và chỉ ra chiến 

lƣợc chuỗi cung ứng tƣơng ứng với từng loại. Hay Min, Ko & Ko (2006); Wang & Hsu 

(2010) tập trung nghiên cứu mô hình tối ƣu hóa chuỗi cung ứng ngƣợc nhằm tối thiểu 

hoá chi phí cho hoạt động thu hồi. 

  Khi khái niệm chuỗi cung ứng ngƣợc ra đời, chuỗi cung ứng truyền thống vốn 

chỉ bao gồm dòng xuôi đã phát triển thành các chuỗi cung ứng vòng kín (Closed-loop 

Supply Chain - CLSC). Blackburn, J.D (2004) đã đƣa ra quan điểm về quản lý chuỗi 

cung ứng vòng kín, đó là quá trình thiết kế, tổ chức và triển khai một hệ thống để tối đa 

hóa việc tạo giá trị trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm với sự phục hồi năng động của 

các giá trị khác nhau”. Jisoo Oh và Yonglian Li (2014) chỉ ra rằng chuỗi cung ứng 

vòng kín đƣa ra nỗ lực phối hợp hoạt động theo chiều xuôi và chiều ngƣợc của sản 

phẩm, nhằm tối đa hóa các giá trị kinh tế và sinh thái. Do đó, ngoài các quá trình 

logistics xuôi truyền thống nhƣ tìm nguồn cung ứng, sản xuất và phân phối, các chuỗi 

cung ứng vòng kín còn bao gồm các hoạt động nhƣ tập hợp, phân loại, chọn lọc, tháo 

dỡ, tân trang, sửa chữa, tái sử dụng, sản xuất lại và tái chế… nhờ đó giá trị của sản 

phẩm đƣợc phục hồi và tái sinh tại những vị trí cần thiết cũng nhƣ cả chu kỳ cung ứng. 

Trên cơ sở kết nối và tích hợp cả hai dòng logistics xuôi và ngƣợc, chuỗi cung ứng 

vòng kín đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững đồng thời với mục tiêu hiệu quả và 
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hiệu suất trong các chuỗi cung ứng. Sơ đồ chuỗi cung ứng vòng kín trong nghiên cứu 

của Jisoo Oh và Yonglian Li (2014) đƣợc tác giả sử dụng để phân tích vai trò của 

logistics ngƣợc trong các chuỗi cung ứng sản phẩm (hình 2.6). 

1.2.1.2 Những nghiên cứu ứng dụng và triển khai logistics ngược  

  Thierry và cộng sự (1995) đã phác thảo những nỗ lực thu hồi sản phẩm của nhiều 

công ty, trong đó có 3M, Aurora, BMW, Chrysler, DEC, Ford, General Motors, IBM, 

Mercedes-Benz, Opel, Peugeot- Talbot, Philips, Sharp, Volkswagen, Xerox… Russell 

(1993) nhấn mạnh đến mô hình sản xuất đúng thời điểm (JIT) vì nó thích hợp với hoạt 

động tái chế trong công ty công nghệ cao. Tái chế đã giúp Storage Tek tiết kiệm đáng kể 

chi phí. Hefling (1995) cho biết việc sử dụng các công nghệ nhƣ hệ thống mã vạch và 

nhận dạng bằng giọng nói có thể đẩy nhanh quá trình thu hồi và xử lý những chi tiết đã 

bán trong hoạt động tái chế linh kiện ô tô. Giuntini và Andel (1995) đã nghiên cứu các 

doanh nghiệp trong ngành thép, máy tính cá nhân và ngành sản xuất máy bay thƣơng 

mại. Kết quả cho thấy logistics ngƣợc đã giúp các doanh nghiệp này kéo dài chu kỳ sống 

sản phẩm, giảm chi phí nguyên liệu, hạ giá thành và tăng độ tin cậy của thiết bị.  

 Trong số các nghiên cứu ứng dụng và triển khai logistics ngƣợc đƣợc công bố 

trên thế giới cho đến nay có hai nghiên cứu về logistics ngƣợc trong ngành nhựa bao 

gồm nghiên cứu của Pohlen và Farris (1992) và Graczyk và Witkowski (2011).   

 Thứ nhất, Pohlen và Farris (1992) trong nghiên cứu "Reverse logistics in plastic 

recycling" đã tập trung vào các vấn đề ảnh hƣởng đến hoạt động tái chế sản phẩm 

nhựa; trong đó chủ yếu nghiên cứu các nội dung sau: (1) Kênh logistics ngƣợc cho các 

vật liệu tái chế; (2) Các vấn đề ảnh hƣởng đến dòng logistics ngƣợc; (3) Định hƣớng 

tƣơng lai cho dòng logistics ngƣợc và hoạt động tái chế. Những nội dung của nghiên 

cứu này nhƣ kênh logistics ngƣợc, các thành viên và chức năng của các thành viên 

trong kênh cũng có thể áp dụng tƣơng tự cho các hàng hóa có thể tái chế khác. Hai tác 

giả này sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính thông qua các cuộc phỏng vấn, thảo 

luận sâu về cấu trúc và chức năng với rất nhiều thành viên trong kênh logistics ngƣợc. 

Các cá nhân đƣợc phỏng vấn bao gồm Giám đốc nghiên cứu và đào tạo tại Phòng 

Phòng chống chất thải và tái chế, Sở Tài nguyên Bang Ohio; trợ lý tổ chức tiêu dùng và 

môi trƣờng đối với quản lý chất thải rắn của một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh 

vực thu hồi; giám đốc của một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tái chế; 

đại diện marketing của một công ty chuyên thu hồi nguyên liệu tái chế và sản xuất sản 

phẩm tái chế; ngƣời môi giới và đại diện thanh toán của một công ty tái chế lớn nhất 

Bang Ohio. Những cuộc phỏng vấn này cung cấp cho hai tác giả cái nhìn sâu sắc về vai 

trò và chức năng của các thành viên khác nhau trong kênh logistics ngƣợc. 

Thứ hai, Graczyk và Witkowski (2011) trong nghiên cứu của mình “Reverse 

logistics processes in plastics supply chains” đã tập trung vào việc tối ƣu hóa khía cạnh 

kinh tế và môi trƣờng của quá trình logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa. 

Nghiên cứu này là một phần của dự án nghiên cứu về phát triển các phƣơng pháp ứng 

dụng để cân đối những hỗ trợ về kinh tế - môi trƣờng cho quá trình logistics ngƣợc nhằm 

giảm chi phí sử dụng năng lƣợng và nguyên vật liệu thô cho các nhà sản xuất nhựa.  

Tại Việt Nam, các nghiên cứu lý thuyết về logistics ngƣợc gần nhƣ chƣa có. 

Dƣới đây là ba công trình ít ỏi về logistics ngƣợc đƣợc tiến hành nghiên cứu trong bối 

cảnh của Việt Nam mà nghiên cứu sinh tìm hiểu đƣợc. Tuy nhiên, đặc điểm chung của 

ba nghiên cứu này là đều đƣợc công bố tại nƣớc ngoài. 
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MORNE (2008) trong nghiên cứu “Study on building and evaluating model of 

collecting used battery in Vietnam” đã chỉ ra rằng: cùng với sự gia tăng số lƣợng ô tô, xe 

máy cũng nhƣ nhu cầu sử dụng các thiết bị dân dụng và công nghiệp đã khiến cho nhu 

cầu sử dụng pin ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Hoạt động thu gom, tái chế pin ở Việt 

Nam vẫn chủ yếu mang tính tự phát của tƣ nhân với công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi 

trƣờng trầm trọng và ảnh hƣởng lâu dài đến sức khỏe con ngƣời. Do đó nghiên cứu đề 

xuất mô hình thu hồi pin đã qua sử dụng phù hợp và hiệu quả cho Việt nam. 

Đỗ Ngọc Quang (2008) với nghiên cứu “Assessement of the recycling system for 

home appliances in Vietnam” đã xác định bản chất, các thành phần tham gia và những 

hoạt động bên trong của hệ thống tái chế chất thải điện tử tại Việt Nam. Đồng thời, tác 

giả đƣa ra các khuyến nghị để xây dựng một hệ thống tái chế chất thải điện tử phù hợp 

hơn trong tƣơng lai cho Việt Nam. 

Pfohl và Nguyễn Thị Vân Hà (2011) trong nghiên cứu “Reverse logistics in 

Vietnam: The case of electronics industry” đã dựa trên cơ sở dữ liệu thứ cấp cùng với 

cuộc phỏng vấn 4 doanh nghiệp lớn thuộc ngành điện tử và điều tra 181 hộ gia đình tiêu 

dùng sản phẩm điện tử. Các tác giả đã đƣa ra những phân tích và đánh giá về thực trạng 

logistics ngƣợc trong ngành điện tử ở Việt Nam. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất mô hình 

logistics ngƣợc phù hợp với sản phẩm điện tử tại Việt Nam ở phạm vi toàn ngành cũng 

nhƣ trong các doanh nghiệp. 

1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 

Từ những phân tích trong phần tổng quan các công trình nghiên cứu trên đây, 

chúng ta có thể rút ra nhận định nhƣ sau: 

Về lý luận, logistics ngƣợc đã đƣợc nghiên cứu một cách kỹ lƣỡng và tƣơng đối 

hoàn thiện ở các quốc gia phát triển. Những nghiên cứu trƣớc đây đã xây dựng đƣợc 

một hệ thống lý thuyết về logistics ngƣợc, bao gồm các nội dung nhƣ: những quan 

điểm, định nghĩa khác nhau về logistics ngƣợc; sự khác biệt giữa logistics ngƣợc và 

logistics xuôi; lợi ích và chức năng của logistics ngƣợc; các hoạt động quản lý dự trữ, 

vận chuyển, kho bãi đối với sản phẩm thu hồi trong dòng logistics ngƣợc; chi phí 

logistics ngƣợc; những yếu tố thúc đẩy hoặc rào cản khi triển khai logistics ngƣợc…  

Ngoài ra, trong các nghiên cứu đã công bố trƣớc đây, logistics ngƣợc cũng đƣợc đề cập 

nhƣ là một phần trong chuỗi cung ứng và cùng với logistics xuôi để tạo thành một 

chuỗi cung ứng vòng kín. Tuy nhiên, việc nhìn nhận logistics ngƣợc nhƣ một đối tƣợng 

nghiên cứu độc lập trong chuỗi cung ứng chƣa đƣợc nghiên cứu chuyên sâu trong các 

công trình đã công bố trong và ngoài nƣớc. Khi nghiên cứu logistics ngƣợc nhƣ là một 

đối tƣợng độc lập trong các chuỗi cung ứng sản phẩm sẽ cho thấy vai trò của logistics 

ngƣợc trong việc quản lý một cách bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện và có tính hệ thống 

cao dòng vận động ngƣợc chiều của các đối tƣợng vật chất trong chuỗi cung ứng. Ngƣợc 

lại, góc độ tiếp cận này cũng cho thấy lợi thế vƣợt trội của chuỗi cung ứng trong việc 

phối hợp giữa dòng logistics ngƣợc và xuôi, từ đó tối ƣu hoá nguồn lực trong việc triển 

khai dòng logistics ngƣợc. Đồng thời, thông qua sự cộng tác giữa các thành viên trong 

chuỗi cung ứng sẽ giúp quá trình tổ chức và triển khai logistics ngƣợc trở nên thuận lợi 

và hiệu quả hơn. Chính vì thế, luận án đƣợc nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hóa các 

vấn đề lý thuyết về logistics ngƣợc trong các công trình trƣớc đây; đồng thời đặt nó làm 

trọng tâm nghiên cứu trong mối quan hệ cộng tác giữa các thành viên tham gia vào chuỗi 

cung ứng sản phẩm. Đây chính là điểm đảm bảo tính kế thừa nhƣng cũng là điểm mới 

của luận án so với các nghiên cứu về logistics ngƣợc trƣớc đây. 
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Về thực tiễn, tại Việt Nam hiện nay logistics ngƣợc vẫn là một khái niệm tƣơng 

đối mới mẻ. Các nghiên cứu đƣợc xem là có liên quan đến logistics ngƣợc ở Việt Nam 

phần lớn là những nghiên cứu về vấn đề thu hồi chất thải rắn. Tuy nhiên, hầu hết các 

nghiên cứu này chỉ tập trung vào những nội dung nhƣ hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

quản lý chất thải rắn, quy hoạch mạng lƣới thu gom và phát triển công nghệ xử lý chất 

thải rắn trên phạm vi cả nƣớc cũng nhƣ tại nhiều tỉnh, thành phố, khu vực dân cƣ. Các 

nghiên cứu đề cập trực tiếp đến logistics ngƣợc tại Việt Nam không nhiều và mới chỉ 

tập trung vào hai loại sản phẩm là thiết bị điện tử gia dụng và pin đã qua sử nhƣ đã 

trình bày ở phần 1.2.1. Trong khi đó, còn rất nhiều loại sản phẩm khác (điển hình là sản 

phẩm nhựa) có thể thu đƣợc lợi ích rất lớn từ việc phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhƣng lại chƣa đƣợc nghiên cứu tại Việt Nam. 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định rằng cho đến nay trên thế giới và tại Việt Nam chưa 

có nghiên cứu nào tiếp cận logistics ngược như một đối tượng nghiên cứu độc lập trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu cả về 

mặt lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu đề tài này sẽ bổ sung vào hệ thống lý luận tuy 

đã tƣơng đối hoàn chỉnh về logistics ngƣợc tại các quốc gia phát triển nhƣng chƣa đề cập 

nhiều đến khía cạnh logistics ngƣợc trong các chuỗi cung ứng sản phẩm; đồng thời phổ 

biến một lý thuyết còn rất mới mẻ đối với một quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam. 

Nghiên cứu cũng bổ sung thêm một bức tranh mới về sự phát triển của logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Từ đó, có thể khẳng định rằng việc 

nghiên cứu đề tài này đảm bảo yêu cầu về tính mới của một luận án tiến sĩ. 

1.3 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là làm rõ những cơ sở khoa học về mặt lý 

luận và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp nhằm phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Để đạt 

đƣợc mục tiêu nghiên cứu, luận án phải thực hiện ba nhiệm vụ thông qua việc trả lời các 

câu hỏi nghiên cứu tƣơng ứng nhƣ sau: 

Nhiệm vụ thứ nhất, luận án đƣợc thực hiện nhằm thiết lập hệ thống cơ sở lý 

luận về phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Hệ thống lý luận này 

đƣợc thiết lập trên cơ sở tổng hợp và phân tích sâu các công trình nghiên cứu đã công 

bố tại các quốc gia phát triển, đồng thời lựa chọn và bổ sung những yếu tố mới, phù 

hợp với điều kiện tại quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam. Từ đó, luận án phải phát 

triển đƣợc một khung lý thuyết tƣơng đối hoàn thiện về phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm. Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, luận án phải trả lời các câu 

hỏi nghiên cứu sau đây: 

- Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm là gì?  

- Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm bao gồm những 

nội dung nào? 

- Đo lường mức độ phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

như thế nào? 

Nhiệm vụ thứ hai, luận án cần khảo sát, đo lƣờng và đánh giá đƣợc tình hình 

phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam thông qua 

việc phân tích bối cảnh môi trƣờng cũng nhƣ thực trạng tổ chức và triển khai logistics 

ngƣợc của tất cả các thành viên tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam. Các câu hỏi nghiên cứu để thực hiện đƣợc mục tiêu này bao gồm: 
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- Các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đang tổ chức, 

triển khai các dòng và các hoạt động logistics ngược như thế nào? 

- Các yếu tố môi trường có tác động như thế nào đến phát triển logistics 

ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam? 

Nhiệm vụ thứ ba, thông qua kết quả nghiên cứu, luận án cần đƣa ra những 

phƣơng hƣớng, giải pháp có tính khả thi cao cho tất cả các thành viên tham gia vào chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đối với hoạt động logistics ngƣợc. Những đề xuất 

kiến nghị từ luận án là cơ sở giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh thông qua việc thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, 

giảm chi phí và phát triển bền vững. Câu hỏi nghiên cứu cho phần này là: 

- Mô hình logistics ngược nào thích hợp cho chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam? 

- Để phát triển được mô hình logistics ngược này, chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung 

ứng cần thực hiện những giải pháp gì? 

1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu   

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Do đó, chủ thể chính thực hiện các giải pháp phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam là các thành viên của 

chuỗi, bao gồm nhà cung cấp nguyên liệu, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thƣơng 

mại bán buôn và bán lẻ, các nhà cung cấp dịch vụ khác. Họ là những tổ chức tạo dựng, 

vận hành và kiểm soát hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam. Luận án không tiếp cận nghiên cứu ngƣời tiêu dùng sản phẩm nhựa do tính 

phức tạp và không khả thi của đối tƣợng này đối với dòng logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa tại Việt Nam hiện nay và đến năm 2025. Tuy nhiên, các tổ chức 

và cơ quan quản lý nhà nƣớc lại đƣợc xem xét trong luận án này do vai trò của họ trong 

việc kiến tạo, quản lý và thúc đẩy những điều kiện thuận lợi đối với ngành logistics nói 

chung và lĩnh vực logistics ngƣợc trong ngành nhựa nói riêng. 

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung nghiên cứu: Luận án sẽ nghiên cứu những nội dung chủ yếu sau của 

logistics ngƣợc: (1) Các đối tƣợng, quy trình và dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm; (2) Các thành viên tham gia vào dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng, bao gồm cả trách nhiệm và lợi ích của mỗi thành viên; (3) Các yếu tố ảnh hƣởng 

đến sự phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa, bao gồm các 

yếu tố môi trƣờng, thị trƣờng và các yếu tố thuộc về chuỗi cung ứng; (4) Các mô hình 

để quản lý dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. 

- Đối tượng trong dòng logistics ngược: Đối tƣợng cần thu hồi hoặc thải hồi trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa có thể ở dạng rắn, lỏng và khí. Tuy nhiên, luận án chỉ 

tập trung nghiên cứu logistics ngƣợc cho đối tƣợng ở thể rắn, phát sinh trong quá trình 

sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nhựa. Logistics ngƣợc cho các chất thải ở thể lỏng và 

thể khí không phải là đối tƣợng nghiên cứu của luận án. Bên cạnh đó, sản phẩm nhựa 

đƣợc tạo ra chủ yếu từ các nguyên liệu chính là hạt nhựa, các hóa chất và phụ gia khác. 

Nhƣng luận án chỉ nghiên cứu hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các 

sản phẩm từ nguyên liệu nhựa. Việc thu hồi, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các hóa chất, 

phụ gia sử dụng trong sản xuất sản phẩm nhựa không đƣợc nghiên cứu trong luận án 
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này. Ngoài ra, luận án chỉ tập trung nghiên cứu logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa trên thị trƣờng nội địa. Sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu ra thị trƣờng 

nƣớc ngoài không phải là đối tƣợng của logistics ngƣợc nghiên cứu trong luận án này. 

- Không gian nghiên cứu: Dữ liệu thực tế sử dụng trong luận án đƣợc khảo sát tại 

5 địa bàn là Hà Nội, Hƣng Yên, Đà Nẵng, Bình Dƣơng và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đây là các địa phƣơng tập trung tới hơn 80% số lƣợng doanh nghiệp ngành nhựa Việt 

Nam. Do đó, kết quả nghiên cứu từ năm địa phƣơng này có thể sử dụng làm đại diện 

cho toàn bộ ngành nhựa Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: Luận án sẽ tiến hành khảo sát thực trạng logistics ngƣợc 

tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam giai đoạn từ năm 

2013 đến năm 2018 (5 năm). Giải pháp phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam đƣợc đề xuất cho đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025 

trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đã đƣợc Chính phủ phê duyệt.  

1.5 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

1.5.1 Quy trình nghiên cứu của luận án 
Quá trình nghiên cứu luận án đƣợc tác giả thực hiện theo quy trình gồm các 

bƣớc nhƣ minh hoạ trong hình 1.1 dƣới đây.  
 

 

 

Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu của luận án 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

• Từ khoá: Logistics ngược, chuỗi cung ứng ngược, thu hồi

• Phát hiện khoảng trống nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu

Logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam

Xác định vấn đề nghiên cứu

Hệ thống hoá lý luận à Phân tích thực trạngà Giải pháp phát triển

Xác định mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu

Lý thuyết về phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm

Hệ thống hoá và phát triển lý luận

Thu thập dữ liệu

• Rà soát và thu thập dữ liệu, tài liệu

• Kiểm tra dữ liệu

• Phân tích dữ liệu

Dữ liệu thứ cấp

• Phỏng vấn chuyên sâu

• Điều tra bằng phiếu khảo sát

• Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 phân tích dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp

Tổng hợp, phân tích

Báo cáo kết quả nghiên cứu
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Quá trình này bắt đầu bằng việc tổng quan các công trình nghiên cứu trƣớc đây 

để phát hiện ra khoảng trống nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả xác định vấn đề nghiên 

cứu của luận án, đó là: “logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

nam” - một vấn đề còn rất mới mẻ cả trên phƣơng diện lý thuyết và thực tiễn tại một 

quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đã 

xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và các câu hỏi cụ thể mà luận án cần tìm ra 

câu trả lời nhằm thực hiện đƣợc những mục tiêu, nhiệm vụ này. 

Những bƣớc tiếp theo của quy trình nghiên cứu sẽ thực hiện lần lƣợt từng nhiệm 

vụ nghiên cứu của luận án. Trƣớc hết, đó là hệ thống hoá các vấn đề lý luận về logistics 

ngƣợc đƣợc trình bày trong các nghiên cứu đã công bố trƣớc đây, từ đó xây dựng 

khung lý thuyết về phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Tiếp 

theo, tác giả sẽ tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp phản ánh thực trạng 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Cuối cùng, trên cơ sở 

tổng hợp dữ liệu thu thập đƣợc, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và đề 

xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam. Toàn bộ kết quả nghiên cứu của tác giả đƣợc phản ánh một cách 

chính xác, trung thực và đầy đủ trong luận án này. 

1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đảm bảo tính toàn diện, khách quan và chính xác, luận án sử dụng phối hợp 

cả hai nhóm phƣơng pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. 

1.5.2.1 Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp 

Dữ liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu luận án bao gồm dữ liệu về tình hình 

phát triển của ngành nhựa Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành, dữ liệu về hệ 

thống quản lý chất thải rắn tại Việt Nam… Nguồn cung cấp dữ liệu thứ cấp về ngành 

nhựa Việt Nam đƣợc công bố trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nhựa của Bộ 

Công Thƣơng, Báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Niên giám Nhựa Việt Nam, Tạp 

chí chuyên ngành của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, các hội thảo khoa học trong nƣớc và 

quốc tế liên quan đến ngành nhựa, website của Hiệp hội Nhựa và các doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh nhựa Việt Nam… Dữ liệu về quản lý chất thải rắn tại Việt Nam 

đƣợc phản ánh trong Báo cáo Môi trƣờng Quốc gia và Báo cáo Môi trƣờng của các địa 

phƣơng. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp đƣợc tiến hành theo các bƣớc 

nhƣ trong hình 1.2 dƣới đây: 
 

 

Hình 1.2: Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

• Hiệp hội Nhựa VN

• Bộ Công Thương

• Tổng Cục Thống kê

Liên hệ tổ chức

cung cấp dữ liệu

• Tạp chí Nhựa VN

• Niên giám Nhựa VN

• Cổng thông tin điện tử

Rà soát nguồn

dữ liệu đại chúng

• Tính phù hợp

• Tính chính xác

• Tính thời sự

Kiểm tra dữ liệu

• Thống kê, mô tả

• Mô hình hoá

• So sánh

Phân tích dữ liệu

• Sự phát triển của

ngành nhựa VN

• Hệ thống thu gom và

xử lý chất thải rắn

Thông tin đầu ra
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- Liên hệ với các tổ chức cung cấp thông tin để thu thập và sao chép tài liệu: Tác 

giả đã tiếp cận với các cơ quan nhƣ: Bộ Công Thƣơng, Tổng cục Thống kê, Hiệp hội 

Nhựa Việt Nam… để tiến hành thu thập các thông tin thứ cấp có liên quan đến đề tài và 

sao chép các thông tin, dữ liệu này. 

- Rà soát các nguồn thông tin đại chúng: Tác giả đã tìm kiếm các dữ liệu mới 

nhất trên các nguồn thông tin đại chúng nhƣ sách, báo, tạp chí cả dƣới dạng in ấn và 

trực tuyến, bao gồm: 

o Các báo và tạp chí liên quan đến ngành nhựa nhƣ: Tạp chí Nhựa Việt Nam, 

Niên giám Nhựa Việt Nam từ năm 2013 đến 2017 của Hiệp hội nhựa VN… 

o Các cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công thƣơng, Bộ Tài nguyên 

Môi trƣờng, Hiệp hội Nhựa Việt Nam để tìm kiếm các dữ liệu chính thức về 

chiến lƣợc phát triển, quy hoạch tổng thể đối với ngành nhựa, ngành 

logistics của Việt Nam.  

- Kiểm tra dữ liệu: trên cơ sở các thông tin thu thập đƣợc, tác giả tiến hành kiểm tra, 

phân loại dữ liệu theo các tiêu thức lần lƣợt là tính thích hợp với mục tiêu và nội dung 

nghiên cứu của đề tài; tính chính xác của dữ liệu và tính thời sự; từ đó lựa chọn đƣợc 

những dữ liệu hữu ích, có độ tin cậy cao nhất phục vụ cho luận án. 

- Phân tích dữ liệu theo mục tiêu đã xác định: Sau khi tập hợp, sàng lọc, dữ liệu thứ 

cấp chủ yếu đƣợc sử dụng để phân tích các nội dung liên quan đến tổng quan ngành nhựa 

và hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn tại Việt Nam trong chƣơng 3 (mục 3.1); dự báo 

triển vọng phát triển ngành nhựa và lĩnh vực logistics ngƣợc trong chƣơng 4 (mục 4.1). 

1.5.2.2 Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp 

Dữ liệu sơ cấp cần thu thập và phân tích là các dữ liệu phản ánh thực trạng 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, bao gồm các nội dung 

nhƣ: tổ chức logistics ngƣợc; các dòng và các hoạt động logistics ngƣợc; các yếu tố ảnh 

hƣởng đến sự phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam. Dữ liệu sơ cấp đƣợc thu thập bằng 2 phƣơng pháp, đó là: phƣơng pháp phỏng vấn 

chuyên sâu và phƣơng pháp điều tra bằng phiếu khảo sát. Quá trình thu thập và phân tích 

dữ liệu sơ cấp bằng hai phƣơng pháp này đƣợc minh hoạ trong hình 1.3 dƣới đây.  

a. Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu 

 Phƣơng pháp này đƣợc tác giả sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình thu thập 

dữ liệu sơ cấp nhằm mục đích khảo cứu về thực trạng logistics ngƣợc tại các doanh 

nghiệp điển hình; thảo luận với các chuyên gia về hệ thống chỉ tiêu đo lƣờng, đánh giá 

thực trạng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam và nội dung 

phiếu khảo sát. Quá trình phỏng vấn chuyên sâu đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

- Bước 1 - Xây dựng dàn bài phỏng vấn: Trên cơ sở nội dung lý thuyết về 

logistics ngƣợc đã đƣợc nghiên cứu và kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng 

ngành nhựa, thực trạng hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam, tác giả 

xây dựng dàn bài phỏng vấn với các câu hỏi tập trung vào 2 nội dung chính nhƣ sau: 

o Thu thập thông tin chung về doanh nghiệp và quy trình, tác nghiệp logistics 

ngƣợc đang đƣợc triển khai tại các doanh nghiệp. Những thông tin này sẽ 

đƣợc sử dụng để xây dựng tình huống nghiên cứu điển hình. 

o Tham khảo ý kiến doanh chuyên gia về nội dung những câu hỏi của phiếu 

khảo sát sẽ sử dụng trong điều tra số lớn. Từ đó xây dựng bản phác thảo của 

phiếu khảo sát. 
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Hình 1.3: Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

- Bước 2 - Xác định đối tượng phỏng vấn: Đối tƣợng phỏng vấn của nghiên cứu 

là các cá nhân nắm rõ thông tin hoặc có ảnh hƣởng quan trọng tới việc tổ chức và triển 

khai logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam. Cụ thể, tác giả đã tiến hành phỏng vấn 5 cá nhân bao gồm: 2 lãnh đạo của doanh 

nghiệp sản xuất nhựa (Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - Khu công nghiệp Sài Đồng B, 

Phƣờng Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội); 2 lãnh đạo của cơ sở tái chế nhựa (Công 

ty TNHH Tấn Tài - Làng tái chế nhựa Minh Khai, Văn Lâm, Hƣng Yên) và Tổng thƣ 

ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam. 

- Bước 3 - Tiến hành phỏng vấn: Các cuộc phỏng vấn đƣợc tiến hành liên tục 

trong tháng 5/2017 bằng cả 3 hình thức: phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, email 

khi phát sinh vấn đề chƣa đƣợc giải quyết trong quá trình phỏng vấn trực tiếp. Bút ký 

các cuộc phỏng vấn này đƣợc trình bày trong phụ lục 3. 

- Bước 4 - Phân tích và sử dụng kết quả phỏng vấn: Tác giả thực hiện so sánh kết 

quả có đƣợc từ những nhận định của từng chuyên gia. Những quan điểm trùng nhau 

đƣợc lựa chọn và những ý kiến không đồng nhất sẽ tiếp tục đƣợc tham khảo thêm. Cuối 

• Căn cứ lý thuyết

• Căn cứ kết quả phân tích dữ

liệu thứ cấp

Xây dựng dàn bài

phỏng vấn

• XD phiếu khảo sát sơ bộ

• XD nghiên cứu điển hình

Phân tích & Sử dụng

kết quả phỏng vấn

• Lãnh đạo DNSX nhựa

• Lãnh đạo DN tái chế nhựa

• Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa

Xác định đối tƣợng

phỏng vấn

• Trực tiếp

• Điện thoại

• Email

• Tháng 5//2017

Tiến hành phỏng vấn

Phƣơng pháp

phỏng vấn chuyên sâu

Phƣơng pháp

Điều tra bằng phiếu khảo sát

• Khảo sát thí điểm tại 5 DN  

• Chỉnh sửa và hoàn thiện

phiếu khảo sát

Hoàn thiện

phiếu khảo sát

• 218 phiếu đạt yêu cầu

• Sử dụng SPSS 20.0

• Thống kê mô tả & Kiểm định

Nhập và phân tích

dữ liệu

• Tổng thể: 2.200 DN

• Lấy mẫu thuận tiện

• 2 mẫu nghiên cứu

• 05 tỉnh/thành phố

Xác định

Mẫu khảo sát

• Thư tín và thư điện tử

• Người đứng đầu DN hoặc

bộ phận liên quan

• Tháng 15/6 – 31/7/2017

Tiến hành khảo sát
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cùng, tác giả tổng hợp các ý kiến để xây dựng 02 bản phác thảo phiếu khảo sát (1 phiếu 

dành cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa, 1 phiếu dành cho cơ sở tái 

chế nhựa); xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đo lƣờng mức độ phát triển logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đƣợc trình bày trong tiểu mục b, mục 

2.2.2.3 của chƣơng 2; xây dựng tình huống nghiên cứu tại các doanh nghiệp điển hình 

đƣợc trình bày trong mục 3.2.1 của chƣơng 3. 

b. Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát 

 Mục đích của phƣơng pháp này là thực hiện một nghiên cứu định lƣợng về thực 

trạng và các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam.  

 Quá trình khảo sát: 

- Bước 1- Hoàn thiện phiếu khảo sát: Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên ở giai 

đoạn trƣớc, cả 2 mẫu phiếu khảo sát đƣợc gửi đi để phỏng vấn thí điểm tại 10 doanh 

nghiệp, cơ sở tái chế. Những vƣớng mắc, thiếu sót của bản thảo đầu tiên đã đƣợc các 

doanh nghiệp chỉ ra và tác giả đã chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo này để tiến hành điều 

tra chính thức. Nội dung chính của 2 mẫu phiếu này nhƣ sau: 

o Phiếu khảo sát đối với các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa: 

đƣợc thiết kế gồm 3 phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm (phụ lục 1).  

 Phần 1 bao gồm 07 câu hỏi đầu tiên, nhằm thu thập những thông tin khái quát về 

doanh nghiệp nhƣ: loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, năm 

thành lập, thị trƣờng mục tiêu, doanh thu năm trƣớc và mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.  

 Phần 2 bao gồm 13 câu hỏi, từ câu hỏi thứ 8 đến câu hỏi thứ 20, đƣợc thiết kế 

nhằm thu thập thông tin về thực trạng tổ chức và triển khai logistics ngƣợc tại 

các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, tập trung vào 

các nội dung nhƣ: tầm quan trọng của logistics ngƣợc đối với doanh nghiệp, lý 

do tổ chức logistics ngƣợc; phƣơng án tổ chức logistics ngƣợc tại doanh nghiệp, 

các dòng logistics ngƣợc, các hoạt động logistics ngƣợc và mức độ hài lòng 

chung của doanh nghiệp đối với hoạt động logistics ngƣợc.  

 Phần 3 bao gồm 5 câu hỏi, từ câu thứ 21 đến 25 tập trung hỏi các doanh nghiệp về 

các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc tại những doanh nghiệp này. 

Các yếu tố ảnh hƣởng đƣợc chia thành 3 nhóm, bao gồm: các yếu tố thuộc môi 

trƣờng (pháp luật và công nghệ); các yếu tố thị trƣờng (khách hàng và chuỗi cung 

ứng cạnh tranh); các yếu tố thuộc về chuỗi cung ứng (mức độ cộng tác giữa các 

thành viên và nguồn lực bên trong doanh nghiệp). 

o Phiếu khảo sát đối với các cơ sở tái chế nhựa: đƣợc thiết kế bao gồm 2 phần với 

12 câu hỏi nhƣ trong Phụ lục 2. 

 Phần thứ nhất điều tra thông tin cơ bản về các cơ sở tái chế nhựa và ngƣời trả lời 

nhƣ: Tên cơ sở, số điện thoại, địa chỉ, tên ngƣời trả lời và chức danh tƣơng ứng.  

 Phần thứ hai bao gồm 12 câu hỏi để thu thập thông tin chi tiết về hoạt động tái 

chế phế liệu nhựa của các cơ sở này. Các câu hỏi tập trung vào các nội dung nhƣ 

năm thành lập, số lao động, doanh thu, nguồn thu mua phế liệu, quy mô tái chế, 

công nghệ sử dụng, loại sản phẩm đầu ra…  

 Trong 2 mẫu phiếu khảo sát này, tác giả sử dụng cả hai loại thang đo là thang đo 

danh mục và thang đo ngang, hoặc kết hợp cả hai loại thang đo trong cùng một câu hỏi 

để có thể thu thập đƣợc cả dữ liệu định danh, dữ liệu phân hạng và dữ liệu khoảng. 
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Nhờ đó, cho phép tác giả có thể đƣa ra những đánh giá mang tính định lƣợng và tƣơng 

đối toàn diện về thực trạng logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam.  

- Bước 2 - Xác định mẫu nghiên cứu (n): Tổng thể nghiên cứu là các doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh nhựa tại Việt Nam; không phân biệt loại hình doanh 

nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh (nhựa gia dụng, bao bì, kỹ thuật, vật liệu xây 

dựng hay nguyên liệu nhựa), quy mô hay thị trƣờng của doanh nghiệp. Có hơn 2.200 

doanh nghiệp đƣợc tập hợp trong tổng thể mục tiêu nghiên cứu (N). Công thức tính 

mẫu (Copper, Donald R., Schindler và Pamela S., 2000) đƣợc sử dụng là: 

 
Trong đó: z là hệ số tin cậy. Với mong muốn độ tin cậy của khảo sát đạt 95% thì 

z tƣơng ứng là 1.96. Xích ma bình phƣơng (∂2) là phƣơng sai (bình phƣơng của độ lệch 

chuẩn). Với các nghiên cứu sử dụng thang đo khoảng Likert 5 cấp độ thì độ lệch chuẩn 

thông thƣờng nằm trong khoảng từ 1,2 đến 2,0. ( x) là sai số chọn mẫu trong phép đo 

ƣớc lƣợng số trung bình. Với thang đo khoảng 5 cấp độ, mong muốn ƣớc lƣợng từ mẫu 

ra tổng thể không chệch 5%, tƣơng đƣơng với x = 0,25. Từ đó tính số đơn vị mẫu tối 

thiểu cần đạt đƣợc nằm trong khoảng từ 85 đến 221 phần tử. 

 Khung lấy mẫu đƣợc rút ra từ danh sách các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

nhựa trong Niên giám Nhựa Việt Nam 2016 - 2017 và Trang vàng trực tuyến 2017. 

Trong đó tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhựa trên các địa bàn 

Hà Nội, Hƣng Yên, Đà Nẵng, Bình Dƣơng và Thành phố Hồ Chí Minh - là những địa 

phƣơng có sự tập trung cao của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhựa của 3 

miền Bắc, Trung và Nam.  

Phƣơng pháp lấy mẫu thuận tiện đƣợc sử dụng để lựa chọn các doanh nghiệp tiến 

hành khảo sát nhằm đảm bảo khả năng thu đƣợc thông tin phản hồi cao nhất và phù hợp 

với giới hạn về thời gian, kinh phí khảo sát. Mẫu nghiên cứu đƣợc chia thành 2 nhóm: 

o Mẫu 1: gồm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa nhƣ nhà 

cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà bán buôn, bán lẻ. Tác giả đã lựa 

chọn đƣợc 250 doanh nghiệp để gửi phiếu điều tra. Sau khi kết thúc thời gian 

khảo sát, có 168 doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra, trong đó có 156 phiếu trả 

lời đảm bảo yêu cầu đƣợc sử dụng để phân tích. Danh sách các DN trong 

mẫu 1 đƣợc thể hiện tại Phụ lục 4. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hình 1.4: Kết quả gửi phiếu khảo sát tới 2 mẫu nghiên cứu 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

n =
Nz2s 2

Ne
x

2 + z2s 2

Mẫu 1: NCC, SX, BB, BL 

Mẫu 2: Cơ sở tái chế 

Số DN gửi phiếu = 250          Tỷ lệ trả lời =  67,2% (168/250) 

Tỷ lệ phiếu đảm bảo yêu cầu = 93,4% (156/168) 

Hƣng Yên, Hà Nội, Đà Nắng, TP. HCM, Bình Dƣơng 

Số cơ sở gửi phiếu = 100 Tỷ lệ trả lời = 69% (69/100) 

Tỷ lệ phiếu đảm bảo yêu cầu = 89,9% (62/69) 

Làng tái chế nhựa Minh Khai, Văn Lâm, Hƣng Yên 
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o Mẫu 2: gồm các cơ sở tái chế phế liệu nhựa. Tác giả đã tiếp cận một trong 

những làng nghề tái chế nhựa lớn nhất ở khu vực phía Bắc là làng nghề tái 

chế nhựa Minh Khai, Văn Lâm, Hƣng Yên. Tại đây, tác giả đã phát phiếu 

khảo sát thực trạng tái chế nhựa tới 100 cơ sở đại diện cho gần 1000 cơ sở tái 

chế trong làng trên tất cả các khía cạnh nhƣ quy mô, công nghệ tái chế và 

chủng loại sản phẩm đầu ra. Kết quả thu về 69 phiếu, trong đó có 62 phiếu 

khảo sát đảm bảo yêu cầu đƣợc sử dụng để phân tích. Danh sách cơ sở trong 

mẫu 2 đƣợc liệt kê tại Phụ lục 5. 

 Nhƣ vậy, mẫu nghiên cứu của đề tài có tổng quy mô là 218 phần tử - thoả mãn 

điều kiện tối thiểu là 85 < n < 221 và đủ lớn để tác giả có thể tiến hành các phƣơng 

pháp thống kê có tính đại diện tƣơng đối cho tổng thể mục tiêu nghiên cứu.  

- Bước 3 - Tiến hành khảo sát: Phiếu khảo sát đƣợc gửi bằng đƣờng thƣ tín hoặc 

email tới các doanh nghiệp theo địa chỉ trong danh sách tổng thể mục tiêu. Ngƣời đƣợc 

gửi phiếu điều tra là ngƣời đứng đầu doanh nghiệp hoặc cá nhân đang công tác tại các 

phòng ban có liên quan đến việc thực hiện chức năng logistics ngƣợc trong doanh 

nghiệp. Một tuần trƣớc khi gửi phiếu điều tra, tác giả liên hệ với các doanh nghiệp 

trong mẫu để đề nghị doanh nghiệp hợp tác. Một tuần sau khi phiếu đƣợc gửi, tác giả 

gọi điện tới doanh nghiệp để đảm bảo chắc chắn rằng phiếu điều tra đã đến đúng địa 

chỉ; đồng thời tiếp tục nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp giúp đỡ. Cuộc điều tra đƣợc 

tiến hành trong gần 2 tháng, bắt đầu từ 15/06/2017 và kết thúc vào 31/7/2017.  

- Bước 4 - Rà soát, mã hóa và nhập dữ liệu vào máy tính: Sau khi thu hồi đƣợc 

phiếu trả lời, tác giả tiến hành rà soát lại để xem các phiếu trả lời có đạt yêu cầu hay 

không, nhằm loại bỏ những phiếu có giá trị thấp. Phiếu trả lời sẽ bị loại bỏ nếu phần 

lớn những câu hỏi quan trọng không đƣợc trả lời hoặc có những biểu hiện ngƣời trả lời 

đã không trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc (chẳng hạn nhƣ ngƣời trả lời chỉ chọn 

một đáp án cho một chuỗi các câu hỏi khác nhau). Phiếu trả lời có thể chấp nhận nếu 

chỉ có một số ít câu hỏi bị bỏ trống và thể hiện đƣợc ngƣời trả lời đã thực sự suy nghĩ 

trƣớc khi trả lời câu hỏi.  

 Các phiếu trả lời có giá trị đƣợc giữ lại và mã hóa, nhập vào máy tính có cài đặt 

phần mềm thống kê SPSS 20.0 để hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu. Với 25 câu hỏi trong 

phiếu điều tra doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa đã có 94 biến số tƣơng 

ứng đƣợc thiết lập và với 12 câu hỏi trong phiếu điều tra các cơ sở tái chế đã có 31 biến số 

tƣơng ứng đƣợc thiết lập. Các biến số này đƣợc xử lý bằng thuật toán thống kê phù hợp. 

- Bước 5 - Phân tích dữ liệu: Phần mềm SPSS 20.0 đƣợc sử dụng để phân tích dữ 

liệu mô tả khái quát về các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam; 

phân tích thực trạng tổ chức và triển khai logistics ngƣợc tại các thành viên này; lƣợng 

hoá các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam. Nội dung phân tích trên cơ sở dữ liệu thô (phụ lục 6) đƣợc trình 

bày cụ thể trong chƣơng 3. 

 Đặc điểm của mẫu điều tra 

- Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa:  

Dữ liệu trong bảng 1.1 cho thấy, các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát tham gia 

vào chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam với vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu 

là 21,2%; nhà sản xuất 55,8%; nhà bán buôn 13,5% và nhà bán lẻ 9,5%. Về lĩnh vực 

sản xuất - kinh doanh, chiếm tỷ trọng cao nhất là các doanh nghiệp nhựa gia dụng 

(32,7%) và bao bì (36,5%), sau đó đến nhựa kỹ thuật (7,1%) và nhựa xây dựng (2,3%). 
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Tỷ trọng các doanh nghiệp trong mẫu theo lĩnh vực sản xuất - kinh doanh giảm dần 

theo mức độ phức tạp của công nghệ sản xuất. Cơ cấu này khá tƣơng đồng với cơ cấu 

ngành nhựa theo sản phẩm của cả nƣớc hiện nay. Điều này cho thấy, mẫu điều tra đảm 

bảo đƣợc tính đại diện cho cơ cấu ngành nhựa Việt Nam. 

Nếu xét quy mô doanh nghiệp theo số lƣợng lao động, số doanh nghiệp có quy 

mô nhỏ và vừa chiếm đại đa số trong mẫu khảo sát này (77,6%); phù hợp với tình hình 

chung của cả nƣớc. Tuy nhiên, số doanh nghiệp có quy mô lớn (từ 300 lao động trở lên) 

cũng chiếm tới 22,4% mẫu điều tra; lớn hơn mức trung bình của cả nƣớc do đây là các 

trung tâm kinh tế lớn tại ba miền Bắc, Trung, Nam nên mức độ tập trung các doanh 

nghiệp quy mô lớn cao hơn so với bình quân, đặc biệt là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Tính theo số năm hoạt động, tham gia mẫu đông nhất là các doanh nghiệp đƣợc 

thành lập từ 5-10 năm, chiếm 28,2%. Các doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong 

ngành (>20 năm) chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao, hơn 1/5 thành viên trong mẫu. Đây đa 

phần là các doanh nghiệp lớn, đã khẳng định đƣợc vị thế và uy tín của mình trên thị 

trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu. 
 

Bảng 1.1: Mô tả mẫu điều tra là các DN sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa 

Đặc điểm doanh nghiệp 
Số DN  

trong mẫu 

Tỷ trọng 

(%) 

Vai trò trong 

CCU nhựa 

Nhà cung cấp nguyên liệu 

Nhà sản xuất 

Nhà bán buôn 

Nhà bán lẻ 

33 

87 

 21 

15 

  21,2 

55,8 

13,5 

9,5 

Loại sản phẩm 

Nguyên liệu nhựa 

Nhựa gia dụng 

Nhựa bao bì 

Nhựa kỹ thuật 

Nhựa xây dựng 

35 

50 

 57 

11 

03 

22,4 

32,7 

  36,5 

7,1 

2,3 

Số lao động 

<= 50 ngƣời 

51 - 299 ngƣời 

>= 300 ngƣời 

63 

58 

35 

40,4 

37,2 

22,4 

Số năm 

hoạt động 

< 5 năm 

5 - 10 năm 

11- 20 năm 

> 20 năm 

42 

44 

36 

34 

26,9 

28,2 

23,1 

21,8 

Thị trƣờng 
Nội địa 

Nội địa và quốc tế 

95 

61 

60,9 

 39,1 

Doanh thu 2016 

< 10 tỷ đồng 

10 – 50 tỷ đồng 

51 – 100 tỷ đồng 

101 – 500 tỷ đồng 

501 – 1000 tỷ đồng 

> 1000 tỷ đồng 

24 

22 

56 

27 

18 

09 

15,4 

14,1 

35,9 

17,3 

11,5 

  5,8 
    Ghi chú: N = 156                                                          (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 
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Về thị trƣờng tiêu thụ, phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu điều tra (60,9%) 

chỉ tiến hành kinh doanh trên thị trƣờng nội địa. Số doanh nghiệp còn lại (39,1%) tiến 

hành hoạt động SXKD trên cả thị trƣờng nội địa và xuất khẩu sản phẩm ra nƣớc ngoài. 

Đây hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô lớn và thuộc lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa. 

- Đối tượng điều tra là các cơ sở tái chế nhựa:  

 Số liệu thống kê trong bảng 1.2 cho thấy, hơn một nửa số cơ sở khảo sát có quy 

mô dƣới 10 lao động (53,2%); một phần ba số cơ sở khảo sát có quy mô từ 11 đến 30 

lao động; chỉ có 2 cơ sở (3,3%) có quy mô lớn hơn 50 lao động. Phần lớn các lao động 

này đều là lao động gia đình hoặc lao động tự do, thời vụ. 

 Về kinh nghiệm trong hoạt động tái chế phế liệu, 67% các cơ sở chỉ mới thành 

lập dƣới 5 năm; 27% số cơ sở đã hoạt động đƣợc từ 5 đến 10 năm; chỉ có 3 cơ sở 

(4,9%) đã tham gia vào lĩnh vực tái chế phế liệu nhựa đƣợc trên 10 năm. 

Quy mô tái chế của các cơ sở này dao động từ dƣới 100 tấn đến trên 1000 tấn 

phế liệu nhựa/năm. Cụ thể nhƣ sau: 14,5% số cơ sở trong mẫu khảo sát có quy mô tái 

chế chỉ đạt dƣới 100 tấn trong năm 2016. Số cơ sở có quy mô tái chế từ 100 - 300 tấn 

phế liệu chiếm 29,0%. Số cơ sở có khả năng tái chế từ 301 - 500 tấn phế liệu/năm 

chiếm tỷ trọng cao nhất (35,5%); 17,7% số cơ sở có quy mô tái chế từ 501 - 1000 tấn 

phế liệu. Số cơ sở có quy mô tái chế lớn hơn 1000 tấn phế liệu chỉ chiếm 3,3%. 

Tƣơng ứng với quy mô tái chế, doanh thu của các cơ sở này chủ yếu là từ 5 – 10 

tỷ đồng trong năm 2016 với 43,5%. Số cơ sở có doanh thu nhỏ hơn 5 tỷ đồng cũng 

chiếm tỷ trọng cao 35,5%. Chỉ có 6 cơ sở, tƣơng ứng với 9,7% có doanh thu trên 50 tỷ 

đồng trong năm 2016. 
 

Bảng 1.2: Mô tả mẫu điều tra là các cơ sở tái chế nhựa 

Đặc điểm doanh nghiệp 
Số DN  

trong mẫu 

Tỷ trọng 

(%) 

Số lao động 

< 10 ngƣời 

11 – 30 ngƣời 

31 – 50 ngƣời 

> 50 ngƣời 

33 

19 

08 

02 

53,2 

30,6 

12,9 

3,3 

Số năm 

hoạt động 

< 5 năm 

5 - 10 năm 

> 10 năm 

42 

17 

03 

67,7 

27,4 

4,9 

Quy mô tái chế 

phế liệu năm 2016  

< 100 tấn phế liệu 

100 - 300 tấn  

301 - 500 tấn 

501 - 1000 tấn 

>1000 tấn 

09 

18 

22 

11 

02 

14,5 

29,0 

35,5 

17,7 

3,3 

Doanh thu 2016 

< 5 tỷ đồng 

5 - 10 tỷ đồng 

11 - 50 tỷ đồng 

> 50 tỷ đồng 

22 

27 

07 

06 

35,5 

43,5 

11,3 

9,7 
   Ghi chú: N = 62                                                               (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 
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1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án là một công trình kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng 

dụng với những đóng góp mới chủ yếu sau đây:  

(1) Về phương pháp nghiên cứu, luận án đã kết hợp cả hai phƣơng pháp thu thập 

dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, hai phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định lƣợng. Trong 

đó, đóng góp mới của luận án thể hiện trong mô hình nghiên cứu định lƣợng các yếu tố 

ảnh hƣởng đến kết quả logistics ngƣợc tại doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam, đó là: bên cạnh việc kế thừa 23 biến kế quan sát từ các nghiên cứu trƣớc, 

luận án đã đƣa ra 3 biến quan sát mới đảm bảo độ tin cậy vào mô hình định lƣợng.  

(2) Về lý luận, luận án bổ sung và hoàn thiện khung lý luận về logistics ngƣợc 

thông qua một hƣớng nghiên cứu ít đƣợc thực hiện trƣớc đây, đó là nghiên cứu mô hình lý 

thuyết về logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Bên cạnh đó, luận án góp phần 

giới thiệu và phổ biến lý thuyết về logistics ngƣợc – một lý thuyết còn rất mới mẻ tại 

Việt nam hiện nay. 

(3) Về thực tiễn, luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan và tin cậy về 

thực trạng hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam trên 

các nội dung nhƣ: mô hình tổ chức logistics ngƣợc trong chuỗi và tại các doanh nghiệp 

thành viên; các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi; các hoạt động logistics ngƣợc tại doanh 

nghiệp thành viên. Đây là bức tranh toàn diện về thực trạng logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam mà chƣa một nghiên cứu nào trƣớc đây thực hiện. 

 (4) Về tính ứng dụng, luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp có tính khả thi cao 

đối với các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam và 1 nhóm giải 

pháp đối với các chủ thể khác ngoài chuỗi cung ứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam trong giai 

đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài các phần nhƣ Lời cam đoan, Mục lục, Danh mục từ viết tắt, Danh mục Bảng 

biểu và hình vẽ (8 trang); Kết luận chung (2 trang); Danh mục tài liệu tham khảo (6 trang) 

và Phụ lục (33 trang), luận án dài 155 trang và đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng nhƣ sau:  

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu luận án. Đây là chƣơng đầu tiên của luận án 

nhằm giới thiệu về tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và câu 

hỏi nghiên cứu; đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài và chỉ ra những đóng 

góp mới của luận án. 

Chương 2: Một số lý luận chủ yếu về phát triển logistics ngược trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Nội dung của chƣơng 2 tập trung vào việc 

hệ thống hoá và phát triển hệ thống lý luận về phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm, bao gồm: Khái niệm, đặc trƣng và vai trò của phát 

triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm; Các mô hình tổ chức 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm và tại các doanh nghiệp; các 

dòng logistics ngƣợc cơ bản trong chuỗi cung ứng sản phẩm; các hoạt động 

logistics ngƣợc cơ bản tại doanh nghiệp; các giai đoạn phát triển logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm và các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics 

ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. 

- Chương 3: Đánh giá thực trạng logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu đƣợc, chƣơng ba tập 

trung phân tích và đƣa ra các đánh giá khách quan về thực trạng phát triển 
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logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt nam trên các nội 

dung nhƣ: Thực trạng tổ chức logistics ngƣợc; thực trạng triển khai các dòng và 

các hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản pẩhm nhựa Việt Nam. 

Đồng thời chƣơng 3 đo lƣờng và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

- Chương 4: Giải pháp phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam. Trong phần đầu của chƣơng bốn, luận án đƣa ra những dự báo 

về tiềm năng phát triển của ngành nhựa Việt Nam và lĩnh vực logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. Đồng thời chƣơng bốn cũng trình bày các 

quan điểm và nguyên tắc phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam. Trên cơ sở đó, chƣơng bốn đề xuất các nhóm giải pháp 

có tính khả thi và ứng dụng cao nhằm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng nhựa Việt Nam.  
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CHƢƠNG 2 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN  

LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 
 

2.1 TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN 

PHẨM  

2.1.1 Khái quát về logistics ngƣợc 

2.1.1.1  Khái niệm logistics ngược 

Bắt đầu từ giữa thế kỷ XX, Beckley và Logan (1948), Terry (1969) đã chú ý đến 

hoạt động thu hồi hàng hoá nhƣng không đề cập chúng với tƣ cách là dòng logistics 

ngƣợc. Một trong những tƣ tƣởng sớm nhất về logistics ngƣợc đƣợc Lambert và Stock 

đƣa ra vào năm 1981. Họ mô tả logistics ngƣợc nhƣ là "sự di chuyển không đúng theo 

đường thuận chiều, bởi phần lớn các lô hàng đều được di chuyển theo cùng một 

hướng" (Lambert và Stock 1981, trang 19). Nhƣ vậy, mô tả này của Lambert và Stock 

chú ý tới những hoạt động, đối tƣợng di chuyển không đúng theo quy luật của phần lớn 

các loại hàng hoá khác.  

Năm 1989, Murphy and Poist nhấn mạnh hơn vào sự di chuyển ngƣợc khi cho 

rằng logistics ngƣợc là "di chuyển hàng hoá từ người tiêu dùng đến một nhà sản xuất 

trong kênh phân phối". Trong suốt những năm 1980, phạm vi của logistics ngƣợc đƣợc 

giới hạn trong sự vận động của các yếu tố vật chất theo chiều ngƣợc lại với dòng di 

chuyển chính, từ ngƣời tiêu dùng về phía nhà sản xuất.  

Pohlen và Farris (1992) cũng định nghĩa về logistics ngƣợc bằng cách nhấn mạnh 

đến hƣớng của nó trong kênh phân phối nhƣng có sự mở rộng hơn so với quan điểm của 

Murphy và Poist khi sử dụng thuật ngữ “nơi tiêu dùng” thay cho “ngƣời tiêu dùng” và 

“nơi sản xuất” thay cho “một nhà sản xuất”.  Khái niệm đó nhƣ sau: "Logistics ngược là 

sự di chuyển hàng hóa từ nơi tiêu dùng tới nơi sản xuất trong kênh phân phối”.  

Bắt đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, logistics ngƣợc đƣợc quan tâm nghiên cứu 

một cách kỹ lƣỡng và có hệ thống tại các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ và châu Âu. Năm 

1992, Hội đồng Quản trị Logistics đã đƣa ra một định nghĩa chính thức về logistic 

ngƣợc. Định nghĩa này nhấn mạnh đến khía cạnh thu thồi của logistics ngƣợc (Stock 

1992): “Logistics ngược là khái niệm đề cập đến vai trò của logistics trong thu hồi, xử lý 

chất thải và quản lý các nguyên vật liệu độc hại; một bối cảnh rộng hơn nữa bao gồm tất 

cả các vấn đề liên quan tới hoạt động logistics được thực hiện một cách hiệu quả trong 

việc giảm bớt, thu hồi, thay thế, tái sử dụng nguyên vật liệu và chất thải.” Khái niệm này 

đã đƣợc mở rộng và rõ ràng hơn rất nhiều so với những quan điểm về logistics ngƣợc 

trƣớc đó. Bên cạnh đó, nó cũng có nguồn gốc cho quan điểm quản lý chất thải.  

Kopicky (1993) lại định nghĩa: “Logistics ngược là một thuật ngữ rộng liên 

quan đến quản lý logistics và xử lý bao bì, sản phẩm độc hại hoặc không độc hại. Nó 

bao gồm dòng phân phối các hàng hóa và thông tin theo hướng ngược lại với các hoạt 

động logistics thông thường”. 

Dựa trên nền tảng khái niệm của Kopicky, Kroon (1995) định nghĩa: “Logistics 

ngược là các hoạt động và kỹ năng quản trị logistics liên quan tới việc quản lý, giảm thiểu 

và xử lý các chất thải nguy hại hoặc không nguy hại từ bao bì và sản phẩm. Nó bao gồm 

quá trình phân phối ngược mà nguyên nhân là khiến hàng hóa, thông tin chảy theo hướng 

ngược lại so với các hoạt động logistics thông thường.” 
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Fleischmann (1997) lại chú ý đến khả năng chuyển hóa của logistics ngƣợc trong 

việc biến đổi các sản phẩm đã bị loại bỏ nhằm thu hồi lại giá trị sản phẩm một cách triệt để 

thông qua khái niệm: “Logistics ngược là quá trình bao gồm tất cả các hoạt động logistics 

mà theo đó các sản phẩm không còn đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng sẽ được 

chuyển hóa thành sản phẩm có thể sử dụng lại trên thị trường.” 

Carter và Ellram (1998) thì đề cập đến lợi ích môi trƣờng của logistics ngƣợc 

với khái niệm: "Logistics ngược là quá trình mà nhờ đó công ty có thể trở nên hiệu quả 

với môi trường hơn thông qua việc giảm thiểu, thu hồi, tái sử dụng khối lượng nguyên 

vật liệu đã sử dụng.” 

Vào năm cuối cùng của thập niên 90, Rogers và Tibben-Lembke (1999) đã mô 

tả sinh động về logistics ngƣợc thông qua việc nhấn mạnh tới mục tiêu và các quá trình 

logistics bên trong: "Logistics ngược là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát 

một cách hiệu quả dòng chảy của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và thông 

tin có liên quan từ các điểm tiêu thụ đến điểm xuất xứ với mục đích thu hồi lại giá trị 

hoặc xử lý một cách thích hợp". Khái niệm này tiếp cận logistics ngƣợc nhƣ là một 

hoạt động chức năng tại các doanh nghiệp theo ba giai đoạn của quá trình quản trị. 

Nhóm công tác Châu Âu về Logistics ngƣợc (2004) tiếp tục đƣa ra khái niệm nhƣ 

sau trong nghiên cứu của họ: "Logistics ngược là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và 

kiểm soát dòng chảy của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm từ điểm sản xuất, 

phân phối hoặc sử dụng đến một điểm phục hồi hoặc điểm xử lý thích hợp". Khái niệm 

của Nhóm Công tác Châu Âu về Logistics ngƣợc đã giữ nguyên bản chất của khái niệm 

mà Rogers và Tibben-Lembke đƣa ra. Tuy nhiên, khái niệm này làm rõ thuật ngữ “điểm 

tiêu dùng” thành “điểm sản xuất, phân phối hoặc sử dụng”. Điều này cho thấy, điểm 

khởi nguồn của dòng logistics ngƣợc không chỉ là điểm tiêu dùng cuối cùng mà còn là 

các điểm tiêu dùng trung gian. Bên cạnh đó, thuật ngữ “điểm xuất xứ” đã đƣợc thay bằng 

“điểm phục hồi hoặc điểm xử lý thích hợp” cho thấy sự khác biệt giữa logistics ngƣợc và 

các hoạt động quản lý chất thải thuần túy. Bởi lẽ, quản lý chất thải thuần tuý chủ yếu là 

các hoạt động thải hồi, vứt bỏ sản phẩm một cách an toàn mà không đề cập đến việc 

phục hồi giá trị sản phẩm. 

Nhƣ vậy, cho đến nay đã có rất nhiều khái niệm khác nhau về logistics ngƣợc. 

Tuy nhiên, các khái niệm trên đều đồng nhất với nhau ở một số khía cạnh nhƣ sau: 

- Đối tƣợng vật chất của dòng logistics ngƣợc có thể là nguyên vật liệu, bán thành 

phẩm, thành phẩm, bao bì hoặc chất thải. 

- Hƣớng của dòng logistics ngƣợc theo chiều ngƣợc lại với quá trình logistics 

thông thƣờng, tức là từ khách hàng ngƣợc trở về nhà sản xuất. 

- Mục đích của logistics ngƣợc là thu hồi các giá trị còn lại của sản phẩm hoặc 

loại bỏ chúng một cách thích hợp. 

Trên cơ sở phân tích những khái niệm trên, tác giả đề xuất khái niệm logistics 

ngƣợc nhƣ sau: “Logistics ngược là quá trình tối ưu hoá dòng vận động của các đối 

tượng vật chất theo hướng ngược lại với quá trình logistics thông thường, tức là từ các 

điểm tiêu dùng quay trở về các điểm xuất phát nhằm thu hồi giá trị còn lại hoặc thải 

hồi một cách thích hợp.” 

2.1.1.2 Phân định một số khái niệm có liên quan với logistics ngược 

a. Logistics ngược và logistics xanh 

Khái niệm “Logistics xanh” đƣợc đƣa ra lần đầu tiên từ giữa những năm 1980 để 

mô tả một hệ thống logistics và các phƣơng pháp có sử dụng công nghệ và trang thiết bị 
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tiên tiến nhằm giảm thiểu thiệt hại về môi trƣờng trong quá trình hoạt động. Đến nay, 

“logistics xanh được định nghĩa là tất cả các nỗ lực để đo lường và tối thiểu hoá tác 

động sinh thái của các hoạt động logistics” (Thiell và cộng sự; 2012, trang 2). Nói một 

cách khác, logistics xanh là một hình thức logistics mang đến sự cân đối giữa hiệu quả 

kinh tế với hiệu quả môi trƣờng. Các vấn đề môi trƣờng nổi bật trong logistics xanh bao 

gồm: giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên tự nhiên không thể tái tạo; giảm khí thải và ô 

nhiễm tiếng ổn, giảm tắc nghẽn khi vận chuyển đƣờng bộ và cả việc xử lý các chất thải 

không nguy hại và nguy hại một cách an toàn. Những điểm tƣơng đồng và khác biệt giữa 

logistics xanh và logistics ngƣợc đƣợc minh hoạ cụ thể trong hình 2.1. 

“Logistics ngƣợc” thƣờng hay bị đồng nhất với “Logistics xanh” bởi cả hai khái 

niệm này có nhiều điểm tƣơng đồng, thậm chí có một phần chồng lấn lên nhau. Đó là, 

logistics ngƣợc và logistics xanh cùng đề cập đến các các vấn đề về tái sử dụng, tái chế 

và xử lý chất thải (Kussing & Pienaar, 2009, trang 423). Mở rộng hơn, Srivastava 

(2007) định nghĩa quản lý chuỗi cung ứng xanh (Green Supply Chain Management - 

GSCM) là kết hợp các ý tƣởng môi trƣờng vào quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm tất cả 

các hoạt động từ thiết kế sản phẩm, lựa chọn nguồn cung ứng nguyên liệu, quy trình 

sản xuất, phân phối các sản phẩm cuối cùng đến ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ quản lý sản 

phẩm sau khi kết thúc sử dụng. Do đó, logistics xanh và logistics ngƣợc đều là một 

phần của chuỗi cung ứng xanh. 

 Tuy nhiên, logistics ngƣợc có điểm khác biệt cơ bản so với logistics xanh đó là 

logistics xanh thƣờng nhấn mạnh đến các khía cạnh môi trƣờng đối với tất cả hoạt động 

logistics, nhƣng đặc biệt tập trung vào hoạt động logistics xuôi, tức là từ nhà sản xuất đến 

khách hàng (Rodrigue và cộng sự, 2001). Bên cạnh đó, theo Hội đồng Điều hành Logistics 

ngƣợc (Reverse logistics Executive Council - RLEC), logistics xanh là nỗ lực để giảm 

thiểu các tác động vào môi trƣờng sinh thái của hoạt động logistics chứ không phải là nỗ 

lực thu hồi giá trị của hàng hoá nhƣ trong logistics ngƣợc.  
 

 
Hình 2.1: So sánh giữa logistics ngƣợc và logistics xanh 

(Nguồn: Rogers và Tibben-Lembke, 2001) 
 

b. Logistics ngược và quản lý chất thải 

Theo Điều 3 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 của Việt Nam, “Chất thải là vật chất 

đƣợc thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác” và “Quản 

lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận 

chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải”. Nhƣ vậy, logistics ngƣợc và quản lý 

chất thải tƣơng đối giống nhau ở các giai đoạn nhƣ thu gom, phân loại vận chuyển và 

các giải pháp liên quan đến tái chế, tái sử dụng. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có nhiều 

điểm khác biệt (hình 2.2), bao gồm: 

• Giảm nguyên nhiên liệu

• Giảm khí thải và tiếng ồn

• Giảm tác động môi trường

• Thu hồi trong sản xuất

• Thu hồi trong thương mại

• Thu hồi từ khách khách hàng

• Tái sử dụng

• Tái sản xuất

• Tái chế

Logistics ngƣợc Logistics xanh
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Thứ nhất, quản lý thất thải là một khái niệm mang tính kinh tế xã hội nhiều hơn 

ở khía cạnh doanh nghiệp. Do đó chủ thể chính chịu trách nhiệm quản lý chất thải (trừ 

chất thải nguy hại từ quá trính sản xuất kinh doanh) là các cơ quan chính quyền với tƣ 

cách là ngƣời đầu tƣ, tổ chức và điều hành. Trong khi đó, logistics ngƣợc là thuật ngữ 

gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp. 

Thứ hai, đối tƣợng vật chất trong quản lý thất thải chủ yếu là các sản phẩm đã bị 

thải loại do không còn hoặc còn rất ít giá trị. Trong khi đó, đối tƣợng vật chất trong 

dòng logistics ngƣợc là nguyên vật liệu, bán sản phẩm, sản phẩm, bao bì… vẫn còn 

một số giá trị có thể phục hồi đƣợc. Do đó, đầu ra của quá trình logistics ngƣợc có thể 

quay lại chuỗi cung ứng gốc hoặc tham gia vào một chuỗi cung ứng khác. 
 

 
Hình 2.2: So sánh giữa logistics ngƣợc và quản lý chất thải 

(Nguồn: Brito và cộng sự, 2003, trang 40) 
 

Thứ ba, các chƣơng trình quản lý chất thải tập trung vào việc quản lý các loại chất 

thải sau khi nó đã đƣợc phát sinh. Trong khi đó, logistics ngƣợc tập trung vào việc ngăn 

ngừa hoặc giảm thiểu phát sinh sản phẩm loại bỏ hoặc chất thải trong quá trình sản xuất 

chứ không phải quản lý sau khi chất thải đã đƣợc tạo ra; từ đó nhằm mục đích giảm lãng 

phí trong việc sử dụng các nguồn lực vật chất. Điều này có thể đạt đƣợc thông qua các biện 

pháp nhƣ sử dụng vật liệu có thể tái sử dụng thay vì vật liệu dùng một lần, sử dụng sản 

phẩm bền, sử dụng các sản phẩm tái chế. 

2.1.2 Khái quát về chuỗi cung ứng sản phẩm 

2.1.2.1  Khái niệm chuỗi cung ứng sản phẩm 

Cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về chuỗi cung ứng theo các 

hu ớng tiếp cận khác nhau. Nhiều khái niệm “chuỗi cung ứng” đã đƣợc trình bày và 

phân tích trong những nghiên cứu này. Dƣới đây là một số khái niệm tiêu biểu: 

- Theo Ganeshan và Terry (1995) định nghĩa chuỗi cung ứng là một mạng lu ới các lựa 
chọn sản xuất và phân phối nhằm thực hiện các chức năng thu mua nguyên liệu, chuyển đổi 

nguyên liệu thành bán thành phẩm, thành phẩm và phân phối chúng đến khách hàng.  

- Theo Lambert, Stock và Elleam (1998, trang 13-15) cho rằng chuỗi cung ứng là 

sự liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm đu  a sản phẩm hay dịch vụ ra thị tru  ờng.  
- Các tác giả Chopra và Meindl (2001) hiểu rằng chuỗi cung ứng bao gồm mọi 

công đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Chuỗi cung ứng không chỉ gồm nhà sản xuất và nhà cung cấp, mà còn nhà vận chuyển, 

kho, ngu  ời bán lẻ và bản thân khách hàng. Hay chuỗi cung ứng hiểu một cách đo  n giản 
đó là sự kết nối các nhà cung cấp, khách hàng, nhà sản xuất và các tổ chức cung cấp 

dịch vụ liên quan đến quá trình kinh doanh.  
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- Theo Chou và cộng sự (2004), chuỗi cung ứng là mạng lu  ới toàn cầu nhằm phân 

phối sản phẩm và dịch vụ từ nguyên liệu ban đầu đến ngu  ời tiêu dùng cuối cùng thông 

qua dòng chảy thông tin, phân phối và mua sắm đã đu  ợc thiết lập.  

- Christopher (2005) cho rằng chuỗi cung ứng là mạng lu ới của những tổ chức liên 
quan đến những mối liên kết các dòng chảy ngu ợc và xuôi theo những tiến trình và những 
hoạt động khác nhau nhằm tạo ra giá trị trong từng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.  

Những khái niệm này cho thấy, chuỗi cung ứng sản phẩm là một quá trình bắt 

đầu từ nguyên liệu thô cho tới khi tạo ra sản phẩm cuối cùng và đu  ợc phân phối tới tay 
ngu ời tiêu dùng nhằm đạt đu  ợc hai mục tiêu co   bản là hiệu quả và hiệu suất cho toàn hệ 

thống trên cơ sở mối liên kết giữa các thành viên tham gia vào chuỗi cung ứng. Bản 

chất của chuỗi cung ứng là một thực thể thống nhất của nhiều tổ chức, hoạt động trên 

cơ sở tận dụng đƣợc lợi thế của từng tổ chức nhằm chuyển từ tối ƣu hoá một phần sang 

tối ƣu hoá tổng thể cho toàn chuỗi. 

Tuy nhiên, trong luận án này tác giả tán thành và sử dụng khái niệm chuỗi cung 

ứng sản phẩm của Mentzer và cộng sự (2001, trang 4) làm nền tảng lý luận cho vấn đề 

nghiên cứu của luận án. Các tác giả này đã phát biểu rằng: 

“Chuỗi cung ứng sản phẩm là tập hợp của các thực thể (có thể là pháp nhân 

hoặc thể nhân) liên quan trực tiếp đến dòng chảy xuôi và ngược của sản phẩm, dịch 

vụ, tài chính và thông tin từ đầu nguồn đến khách hàng”  

Sở dĩ khái niệm này đƣợc lựa chọn làm nền tảng lý luận cho vấn đề nghiên cứu 

của luận án bởi khác với những khái niệm chuỗi cung ứng sản phẩm nêu trên, trong 

khái niệm này Mentzer và cộng sự đã đề cập một cách rất cụ thể đến cả dòng vận động 

ngƣợc chiều của sản phẩm, dịch vụ, thông tin và tài chính trong chuỗi cung ứng. Đây 

chính là các dòng vận động cơ bản của logistics ngƣợc. Hay nói cách khác, khái niệm 

chuỗi cung ứng sản phẩm của Mentzer và cộng sự đã thể hiện đƣợc dòng logistics 

ngƣợc trong quá trình vận hành của chuỗi. Cách tiếp cận này là hoàn toàn phù hợp với 

cách tiếp cận của luận án. 

2.1.2.2 Lợi thế của chuỗi cung ứng sản phẩm 

Dƣới tác động của quá trình toàn cầu hoá và sự phát triển thƣơng mại điện tử, 

các doanh nghiệp ngày càng nhận ra đƣợc giá trị, vai trò và lợi ích then chốt của chuỗi 

cung ứng sản phẩm. Do đó, việc chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi 

dựa trên hợp tác giữa các tổ chức đang là xu hƣớng tất yếu trong kinh doanh hiện đại. 

Cụ thể, chuỗi cung ứng sản phẩm có thể mang lại 4 lợi thế lớn nhƣ sau:  

- Lợi thế về tốc độ: Chuỗi cung ứng có đƣợc lợi thế này là nhờ khả năng phối hợp 

chặt chẽ giữa các thành viên, khả năng quản lý thông tin tốt và sự hỗ trợ của nhà cung 

cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp. Chuỗi cung ứng giúp di chuyển hàng hoá trực tiếp 

đến cửa hàng không cần thông qua trung tâm phân phối mà vẫn gia tăng đƣợc giá trị 

hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 

- Lợi thế về tính chính xác: Tính chính xác trong chuỗi cung ứng đƣợc tạo ra nhờ 

vào việc các thành viên đầu tƣ xây dựng tính minh bạch (visibility), ứng dụng các công 

nghệ hiện đại trong truyền thông và quản lý. Cụ thể, xét theo phạm vi, quy mô nhu cầu 

thị trƣờng và theo thời điểm thì tính chính xác sẽ đƣợc thực hiện nhờ phƣơng pháp hoạch 

định thông minh và thực thi một cách có nguyên tắc các hoạt động trong chuỗi cung ứng.  

- Lợi thế về tính linh hoạt: nhờ khả năng biến đổi nhanh nhạy với thị trƣờng, 

chuỗi cung ứng còn tạo ra sự linh hoạt. Chẳng hạn nhƣ, sự linh hoạt trong vận chuyển 

có thể đạt đƣợc thông qua việc xây dựng mạng lƣới đa phƣơng thức toàn cầu cho phép 
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vận chuyển và tìm nguồn nhanh chóng; việc trì hoãn (postponement) lắp ráp sản phẩm 

cuối cùng giúp linh hoạt hơn trong việc đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng; 

phƣơng thức sản xuất kinh doanh tinh gọn (Lean manufacturing) và quản lý tồn kho 

bởi nhà cung cấp (Vendor Management Inventory - VMI) giúp giảm rủi ro do thiếu 

hàng hoá trong khi vẫn duy trì lƣợng hàng hoá dự trữ ở mức thấp nhất, tối ƣu hoá mạng 

lƣới vận chuyển và phân phối. 

- Lợi thế về chi phí: Với khả năng kết nối, xử lý và phối hợp hiệu quả các dòng 

cung ứng hàng hóa, giảm thời gian hàng hóa nằm trong hệ thống dự trữ và phân phối, 

giao hàng chính xác và năng lực thích ứng cao với nhu cầu của chuỗi cho phép các thành 

viên trong chuỗi cung ứng tạo ra những khoản lợi nhuận lớn hơn so với các chi phí bỏ ra. 

Những phân tích trên cho thấy, nếu đặt logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm sẽ không những giúp các chuỗi cung ứng này thoả mãn tốt hơn yêu cầu của 

khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững mà bản thân quá trình 

vận hành dòng logistics ngƣợc cũng trở nên hiệu quả hơn thông qua việc tận dụng đƣợc 

các lợi thế vƣợt trội của chuỗi cung ứng.  

2.1.2.3  Mô hình cấu trúc chuỗi cung ứng sản phẩm 

a. Cấu trúc dòng trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

  Theo Christopher (2005), chuỗi cung ứng sản phẩm dù đơn giản hay phức tạp, 

phát triển ở trình độ cao hay thấp đều bao gồm 3 dòng chảy co   bản xuyên suốt toàn bộ 

chuỗi, đó là: dòng vật chất, dòng thông tin và dòng tiền (hình 2.3). 

 

 
Hình 2.3: Cấu trúc dòng trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

(Nguồn: Christopher, 2005) 
 

- Dòng vật chất (Physical Flow): Là dòng lƣu thông và chuyển hoá về mặt vật chất; 

bắt đầu từ việc nguyên liệu thô xuất phát từ nhà cung cấp đầu tiên, chuyển đến doanh 

nghiệp sản xuất để tạo ra sản phẩm và phân phối đến ngƣời tiêu dùng cuối cùng (end to 

end). Đây là dòng tốn kém nhất về chi phí và thời gian khi thực hiện, dễ gây những ách 

tắc trong chuỗi cung ứng và quyết định cơ bản đến hiệu quả, hiệu suất của chuỗi. Sự vận 

hành thiếu chính xác của dòng vật chất là một trong những nguyên nhân cơ bản làm phát 

sinh các hoạt động logistics ngƣợc. Do đó, dòng vật chất cần đƣợc thiết kế kỹ càng, tính 

toán các phƣơng án theo mô hình tối ƣu nhằm đạt đƣợc mục tiêu cho toàn chuỗi, giảm 

phát sinh các hoạt động thu hồi và xử lý. Vận chuyển và dự trữ là hai hoạt động quan 

trọng nhất góp phần hợp lý hoá dòng vật chất. 

- Dòng thông tin (Information Flow): Trong chuỗi cung ứng sản phẩm, dòng 

thông tin là dòng đi tru ớc về mạ t thời gian, xuyên suốt mọi quá trình của chuỗi cung 

ứng, ngay cả khi dòng sản phẩm và dòng tiền đã hoàn tất. Dòng thông tin giúp kết nối 

dòng vật chất và phối hợp hoạt động giữa các thành viên. Dòng thông tin có tính 2 

chiều, bao gồm: (1) Dòng đặt hàng bắt đầu từ phía khách hàng, mang thông tin thị 
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tru  ờng, thông tin về yêu cầu của khách hàng và những ý kiến phản hồi của họ sau khi 
sử dụng sản phẩm; và (2) Dòng phản hồi bắt đầu từ phía các nhà cung cấp, phản ánh 

tình hình hoạt động của thị tru  ờng cung ứng, đu  ợc xử lý rất kỹ tru  ớc khi chuyển tới 
khách hàng. Sự kết hợp kịp thời, chính xác giữa hai chiều của dòng thông tin sẽ giúp 

giảm các chi phí có liên quan trong chuỗi cung ứng và cải thiện hiệu quả dịch vụ khách 

hàng. Đồng thời, việc chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng thu  ờng mang lại lợi ích 
cho các thành viên. Tuy nhiên, nhà quản trị nên phân loại thông tin, xác định chính xác 

đối tác, loại thông tin cần chia sẻ và đặc biệt là mức độ chia sẻ các thông tin đó. 

- Dòng tiền (Cash Flow): là các khoản thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ giữa 

khách hàng với nhà cung cấp. Dòng tiền đu  ợc đu  a vào chuỗi bởi duy nhất ngu  ời tiêu 
dùng khi họ đã nhận đu  ợc sản phẩm/dịch vụ hoạ c đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ. Sự 
tăng tốc dòng lƣu chuyển tiền tệ tác động chính đến việc tinh giản chuỗi cung ứng và 

đẩy nhanh chu trình đặt hàng. Tuy nhiên, dòng tiền trong logistics ngƣợc sẽ phức tạp 

hơn do khó phân định trách nhiệm vật chất giữa các bên đối với sản phẩm phải thu hồi.

 Tóm lại, thực chất các dòng (flows) trên đây chính là các hoạt động kinh doanh 

(activities) cơ bản đƣợc thực hiện liên tục giữa các thành viên để hỗ trợ cho các giao 

dịch mua bán trong chuỗi cung ứng, tạo ra sự kết nối vận hành thông suốt trong hoạt 

động kinh doanh toàn chuỗi. Vì vậy một chuỗi cung ứng chỉ đạt đƣợc những lợi thế 

vƣợt trội khi vận hành thông suốt các dòng sản phẩm, thông tin và tiền tệ trên cơ sở sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng.  

b. Cấu trúc thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Nhƣ đã phân tích trong phần (a), chuỗi cung ứng sản phẩm nhƣ một thực thể thống 

nhất của tất cả các thành viên cùng thực hiện các chức năng sản xuất và phân phối sản 

phẩm tới thị trƣờng (end-to-end supply chain). Nói cách khác, bản chất chuỗi cung ứng 

đƣợc tạo ra từ sự liên kết, cộng tác giữa các tổ chức thành viên từ nhà cung cấp đến nhà 

bán lẻ; nhằm cộng hƣởng sức mạnh, năng lực chuyên môn hoá cao của các thành viên để 

tạo ra lợi thế cạnh tranh cho toàn chuỗi. Các thành viên trong chuỗi cung ứng bao gồm: 

nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, khách hàng và các nhà 

cung cấp dịch vụ (hình 2.4). 

Trong cấu trúc chuỗi cung ứng có những thành viên chính và thành viên hỗ trợ. 

Thành viên chính thức sẽ tham gia một cách thƣờng xuyên vào quá trình trao đổi thƣơng 

mại và sở hữu sản phẩm. Ngƣợc lại những thành viên hỗ trợ không sở hữu sản phẩm và 

không tham gia một cách thƣờng xuyên vào hoạt động của chuỗi cung ứng. Không 

những thế, cấu trúc thành viên của chuỗi cung ứng đƣợc hình thành trên cơ sở quan hệ 

giữa các thành viên. Do đó, một thành viên có đƣợc xem là tham gia sâu vào chuỗi cung 

ứng hay không phụ thuộc vào quan hệ của thành viên đó với các thành viên khác; đồng 

thời có những thành viên sẽ tham gia vào nhiều chuỗi cung ứng khác nhau. 
 

 
Hình 2.4: Cấu trúc thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

(Nguồn: Chopra và Meindl, 2010) 
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Trong chuỗi cung ứng sản phẩm, mỗi thành viên có vai trò và trách nhiệm khác 

nhau đối với các giai đoạn của quá trình logistics ngƣợc. Đặc biệt, trong chuỗi cung ứng 

ngƣợc, còn có sự tham gia của nhiều thành viên không có trong dòng logistics xuôi. Mức 

độ trách nhiệm của các thành viên này đƣợc chia thành 3 dạng, bao gồm: giữ vai trò chính, 

bị ràng buộc một phần và không có liên quan. Bảng 2.1 dƣới đây mô tả chi tiết trách nhiệm 

của các bên liên quan trong quá trình logistics ngƣợc. 

Nhà cung cấp nguyên liệu thƣờng giữ vai trò chính trong việc tái chế nguyên liệu 

từ sản phẩm đã loại bỏ. Họ cũng là ngƣời có đủ năng lực vật chất, năng lực công nghệ và 

năng lực quan hệ để điều hành và kiểm soát toàn bộ quá trình logistics ngƣợc. Đồng thời, 

đối với các giai đoạn khác trong quá trình logistics ngƣợc nhƣ thu nhận, tập hợp, phân loại, 

kiểm tra… nhà cung cấp nguyên liệu cũng có thể tham gia một phần. Tuy nhiên, nhà cung 

cấp nguyên liệu không bao giờ tham gia phân phối lại sản phẩm sau khi tái chế. 

Nhà sản xuất đảm nhận vai trò chính trong hoạt động thu nhận, tập hợp, phân 

loại, kiểm tra sản phẩm loại bỏ cũng nhƣ sản xuất lại, chia sẻ thông tin về sản phẩm 

cho các thành viên khác trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, trong rất nhiều trƣờng hợp, 

nhà sản xuất đóng vai trò là ngƣời điều hành, kiểm soát dòng logistics ngƣợc. Đối với 

các hoạt động khác trong quá trình logistics ngƣợc, nhà sản xuất chỉ tham gia và chịu 

ràng buộc một phần. 

Nhà phân phối tham gia vào quá trình logistics ngƣợc chủ yếu với vai trò là 

trung gian để thu nhận tập hợp, kiểm tra, phân loại sản phẩm. Đồng thời sau khi sản 

phẩm thu hồi đƣợc xử lý xong, nhà phân phối có thể hỗ trợ phân phối lại sản phẩm tới 

thị trƣờng mục tiêu. 

Khách hàng đƣợc xem là nguồn cung của quá trình logistics ngƣợc, là ngƣời vứt bỏ 

hoặc trả lại sản phẩm. Bên cạnh đó, họ có thể tham gia vào quá trình sử dụng lại trực tiếp 

sản phẩm ở thị trƣờng thứ cấp hoặc là khách hàng trực tiếp của quá trình phân phối lại sản 

phẩm đã tân trang, tái chế, sửa chữa... 
 

Bảng 2.1: Trách nhiệm của thành viên chuỗi cung ứng đối với logistics ngƣợc 
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(Nguồn: Tác giả sửa đổi dựa trên Nguyễn Thị Vân Hà, 2012, trang 153) 
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Ngƣời thu gom, tái chế giữ vai trò chính đối với rất nhiều hoạt động trong dòng 

logistics ngƣợc, từ thu nhận, tập hợp, phân loại… đến thiêu huỷ, chôn lấp hoặc phân phối 

lại. Đồng thời họ có thể tham gia một phần vào quá trình chia sẻ thông tin và điều hành, 

kiểm soát dòng logistics ngƣợc. Những nhà tái chế có quy mô lớn có thể đóng vai trò là 

ngƣời điều hành dòng logistics ngƣợc. 

Ngƣời cung cấp dịch vụ logistics có thể đƣợc thuê để chịu trách nhiệm chính 

trong việc tập hợp, phân loại sản phẩm thu hồi. Đặc biệt, với tính chuyên môn hoá cao 

và khả năng tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô cộng với sự gia tăng của xu hƣớng 

thuê ngoài dịch vụ logistics ngƣợc, ngƣời cung cấp dịch vụ logistics hiện có thể đóng 

vai trò là ngƣời điều hành, kiểm soát quá trình logistics ngƣợc của nhiều doanh nghiệp 

khác nhau. Nhà cung cấp dịch vụ logistics chịu trách nhiệm một phần đối với các hoạt 

động khác trong quá trình logistics ngƣợc.  

Dƣới góc độ quản lý nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng và chính phủ có thể 

đóng vai trò chính trong hoạt động tập hợp, phân loại chất thải từ các hộ gia đình, khu 

dân cƣ và các doanh nghiệp cũng nhƣ chia sẻ thông tin quản lý chất thải cho tất cả các 

thành viên khác tham gia vào quá trình logistics ngƣợc. Ngoài ra, chính quyền địa 

phƣơng cũng có thể đóng vai trò chính trong việc quản lý thiêu huỷ và chôn lấp chất 

thải. Chính phủ đóng vai trò chính trong điều hành, kiểm soát hoạt động thu hồi và xử 

lý chất thải ở tầm vĩ mô. 

2.1.3 Logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

2.1.3.1  Khái niệm logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Trong chuỗi cung ứng, logistics ngƣợc chính là những chuyển động ngƣợc 

chiều so với dòng cung ứng và phân phối thuận chiều của các đối tƣợng vật chất. Hình 

2.5 dƣới dây mô tả hƣớng chuyển động và vị trí của logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm. 
 

 
Hình 2.5: Vị trí của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 
 

Trên cơ sở các khái niệm về logistics ngƣợc đã trình bày trong phần 1.1.1 và vị 

trí của logistics ngƣợc trong các chuỗi cung ứng sản phẩm, tác giả đề xuất khái niệm 

nền tảng trong nghiên cứu của luận án nhƣ sau: 

“Logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm là hoạt động logistics nhằm 

quản lý dòng vận động ngược chiều của các đối tượng vật chất được gửi từ một thành 

viên tới thành viên bất kỳ đứng trước nó trong chuỗi cung ứng nhằm khôi phục lại giá 

trị sản phẩm và giảm lượng chất thải phải xử lý.” 

Khái niệm logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm do tác giả đề xuất 

nhấn mạnh vào một số nội dung nhƣ sau: 

Thứ nhất, việc xác định một dòng logistics ngƣợc nào đó có “trong” một chuỗi 

cung ứng sản phẩm hay không phụ thuộc vào: (1) Dòng logistics ngƣợc này có tác động 

đến dòng vật chất vận động trong chuỗi hay không, chẳng hạn nhƣ yếu tố đầu vào của 
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dòng logistics ngƣợc có phát sinh từ chuỗi hoặc sản phẩm đầu ra của dòng logistics 

ngƣợc có quay trở lại chuỗi cung ứng để tạo thành một chuỗi cung ứng vòng kín không; 

(2) Các thành viên tham gia dòng logistics ngƣợc có thiết lập các liên kết tổ chức hoặc 

quan hệ với các thành viên trong chuỗi cung ứng xuôi không. Nếu một trong hai yếu tố 

này thoả mãn thì dòng logistics ngƣợc đó đƣợc xem là trong chuỗi cung ứng của sản 

phẩm cụ thể. 

Thứ hai, đối tƣợng vật chất của dòng logistics ngƣợc khá đa dạng (sau đây đƣợc 

tác giả gọi chung là “sản phẩm thu hồi”), bao gồm: các loại nguyên, nhiên, vật liệu; chi 

tiết, bộ phận hoặc sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, cần phải khắc phục, sửa chữa hoặc 

không còn giá trị cần phải thải bỏ; bao bì hàng hoá….  

Thứ ba, về nguyên tắc phạm vi của dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm chỉ bắt đầu từ nhà bán lẻ quay trở về nhà phân phối, nhà sản xuất hoặc nhà 

cung cấp do ngƣời tiêu dùng cuối cùng không đƣợc xem là thành viên của chuỗi cung 

ứng. Hay nói cách khác, các thành viên trong chuỗi cung ứng không phải chịu trách 

nhiệm thu hồi những sản phẩm thải bỏ sau quá trình tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên 

trên thực tế, do ràng buộc bởi những quy định của pháp luật và các lợi ích kinh tế, môi 

trƣờng, xã hội, rất nhiều chuỗi cung ứng vẫn tự tiến hành hoặc sử dụng cơ chế khác để 

thu hồi sản phẩm thải bỏ từ ngƣời tiêu dùng cuối cùng. 

Thứ tư, mục tiêu của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm là khôi 

phục lại nhiều nhất có thể các giá trị kinh tế - môi trƣờng của sản phẩm và giảm xuống 

mức thấp nhất lƣợng chất thải phải xử lý; từ đó giúp các thành viên trong chuỗi cung 

ứng đạt đƣợc mục tiêu giảm chi phí, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cũng nhƣ 

thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

2.1.3.2  Vai trò của logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

a. Vai trò của logistics ngược đối với toàn chuỗi cung ứng sản phẩm 

Khi logistics ngƣợc ra đời, các chuỗi cung ứng truyền thống vốn chỉ bao gồm 

dòng xuôi đã phát triển thành các chuỗi cung ứng vòng kín (Closed-loop Supply Chain - 

CLSC). Chuỗi cung ứng vòng kín (hình 2.6) đƣa ra các nỗ lực phối hợp hoạt động theo 

chiều xuôi và chiều ngƣợc của sản phẩm, nhằm tối đa hóa các giá trị kinh tế và sinh thái. 

Do đó, ngoài các quá trình logistics xuôi truyền thống nhƣ tìm nguồn cung ứng, sản xuất 

và phân phối, các chuỗi cung ứng vòng kín còn bao gồm các hoạt động nhƣ tập hợp, 

phân loại, chọn lọc, tháo dỡ, tân trang, sửa chữa, tái sử dụng, sản xuất lại và tái chế… 

nhờ đó giá trị của sản phẩm đƣợc phục hồi và tái sinh tại những vị trí cần thiết cũng nhƣ 

cả chu kỳ cung ứng. Trên cơ sở kết nối và tích hợp cả hai dòng logistics xuôi và ngƣợc, 

chuỗi cung ứng vòng kín đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững đồng thời với mục tiêu 

hiệu quả và hiệu suất trong các chuỗi cung ứng. Sự khác biệt giữa chuỗi cung ứng vòng 

kín và chuỗi cung ứng truyền thống thể hiện trên 5 khía cạnh, bao gồm: 

- Mục tiêu: Chuỗi cung ứng truyền thống nhằm vào việc giảm chi phí và nâng cao 

hiệu quả của các thành viên để tối đa hóa lợi ích kinh tế. Chuỗi cung ứng vòng kín cũng 

tìm cách tối đa hóa lợi ích kinh tế nhƣng dựa trên việc giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên 

và năng lƣợng, giảm phát thải chất ô nhiễm, mọi nỗ lực này nhằm tạo ra một doanh nghiệp 

có trách nhiệm, đảm bảo cân bằng lợi ích kinh tế, hiệu quả xã hội và tác động môi trƣờng. 

- Cấu trúc quản lý của chuỗi cung ứng: Trong chuỗi cung ứng truyền thống các 

nỗ lực về quản lý môi trƣờng chƣa phải là một quan tâm bắt buộc. Trong chuỗi cung 

ứng vòng kín, hoạt động môi trƣờng là bắt buộc kể cả trong quản lý nội bộ và quan hệ 

bên ngoài doanh nghiệp. 
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Hình 2.6: Sơ đồ chuỗi cung ứng vòng kín 

(Nguồn: Jisoo Oh, Yonglian Li, 2014) 
 

- Mô hình kinh doanh: Chuỗi cung ứng vòng kín đƣa ra một mô hình kinh doanh 

hoàn chỉnh hơn. Các hoạt động kinh doanh, các nỗ lực logistics và quản trị chuỗi cung 

ứng với toàn bộ chu kỳ sống sản phẩm, tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu, thiết kế 

công nghiệp, sản xuất, giao hàng luôn chú trọng sử dụng nguồn năng lƣợng carbon 

thấp và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

- Quá trình kinh doanh: Các chuỗi cung ứng truyền thống bắt đầu từ nhà cung cấp 

và kết thúc ở ngƣời tiêu dùng; trong đó dòng chảy sản phẩm là một con đƣờng và không thể 

đảo ngƣợc, còn gọi là "Cradle-to-Grave" hay là từ lúc sản phẩm sinh ra cho đến khi mất đi. 

Các chuỗi cung ứng vòng kín thay đổi phƣơng thức quản lý này và hy vọng tìm kiếm 

"Cradle-to-Cradle” hay sự luân hồi. Với chuỗi cung ứng vòng kín, dòng lƣu chuyển sản 

phẩm là khép kín, có khả năng phục hồi và có tính chu kỳ. Tất cả các sản phẩm phải đƣợc 

quản lý trong suốt toàn bộ vòng đời và giúp cho phần "thải bỏ" tìm kiếm một cuộc sống thứ 

hai đó là trở thành nguyên liệu có sẵn để sản xuất mới hoặc cho các mục đích khác. 

- Mô hình tiêu thụ: Các mô hình tiêu thụ của chuỗi cung ứng truyền thống là 

một sáng kiến tự nguyện chi phối bởi lợi ích của ngƣời tiêu dùng và các hoạt động kinh 

doanh. Trong khi đó, chuỗi cung ứng vòng kín có thể đƣợc thúc đẩy thông qua mua 

sắm xanh của chính phủ, trách nhiệm xã hội, giáo dục tiêu thụ và thực hành bền vững. 

Chuỗi cung ứng vòng kín mang lại các lợi ích tƣơng thích với các mục tiêu phát 

triển bền vững đó là lợi nhuận doanh nghiệp, lợi ích môi trƣờng và xã hội. 

- Lợi nhuận: CLSCM tạo ra nguồn lực vật chất giá rẻ thông qua việc phục hồi vật 

liệu, phụ tùng và các sản phẩm thải hồi. Do đó cung cấp cho các công ty cơ hội để sản 

xuất sản phẩm rẻ hơn với lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, trong ngành sản xuất xe hơi, việc 

tái chế các bộ phận xe hơi có thể làm giảm tới 50% chi phí sản xuất, trong khi giá bán 

thấp hơn không đáng kể. 

- Môi trường sinh thái: Việc thu hồi vật liệu, phụ tùng và các sản phẩm một cách 

khoa học và tái sử dụng chúng không chỉ làm giảm nhu cầu khai thác vật liệu và năng 

lƣợng mà còn tránh đƣợc việc chôn lấp, tiêu hủy làm ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Chẳng 

hạn nhƣ, việc tái chế nhôm sử dụng năng lƣợng ít hơn 90% so với chế biến nhôm từ 

quặng nhôm. Tái sử dụng và sửa chữa hầu nhƣ không sử dụng bất kỳ nguồn tài nguyên 

tự nhiên nào trong khi lƣợng khí thải thấp hơn đáng kể hơn so với sản xuất. 

- Lợi ích xã hội: Yêu cầu phục hồi các sản phẩm tái chế tạo ra nhiều việc làm hơn 

so với xử lý chất thải. Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng tối ƣu hóa cấu trúc chuỗi cung ứng 

vòng kín phụ thuộc nhiều vào các đặc tính của sản phẩm và các trƣờng hợp trong đó 

sản phẩm sẽ đƣợc thu thập. 

Dòng logistics xuôi

Dòng logistics ngược

Nhà
Sản xuất

Nhà
Bán buôn

Nhà
thu gom

Nhà
Cung cấp

Nhà
Bán lẻ

Người
tiêu dùng
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  Nói tóm lại, sự ra đời và phát triển của logistics ngƣợc đã thúc đẩy sự phát triển 

của chuỗi cung ứng ngƣợc; từ đó kết hợp với chuỗi cung ứng truyền thống để tạo ra 

chuỗi cung ứng vòng kín với nhiều ƣu thế vƣợt trội hơn hẳn. 

b. Vai trò của logistics ngược đối với DN thành viên trong CCƯ sản phẩm 

Nhƣ đã phân tích ở trên, logistics ngƣợc mang lại cho các chuỗi cung ứng thêm 

nhiều lợi ích và ƣu thế vƣợt trội. Do đó, với tƣ cách là các thành viên trong chuỗi cung 

ứng, logistics ngƣợc đƣợc xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh 

nghiệp có thể giảm đƣợc chi phí, tăng doanh thu, nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng 

và giảm tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trƣờng. Cụ thể logistics 

ngƣợc có những vai trò cơ bản sau đây đối với các doanh nghiệp: 

- Logistics ngược tạo sự thông suốt cho quá trình logistics xuôi 

Ở nhiều khâu của quá trình logistics xuôi xuất hiện những sản phẩm không đạt 

yêu cầu cần sửa chữa lại, bao bì lỗi phải dán nhãn mác lại… Để đảm bảo đƣa các sản 

phẩm này trở lại kênh logistics xuôi một cách nhanh chóng, kịp thời nhất, cần phải tiến 

hành các hoạt động logistics ngƣợc nhằm hỗ trợ dòng vận động xuôi này. Điều này cho 

thấy, sự vận hành của dòng logistics ngƣợc sẽ góp phần đảm bảo sự thông suốt cho quá 

trình logistics xuôi. Nói cách khác, để đạt hiệu quả trong quản trị dòng logistics xuôi, các 

công ty cần kết hợp thực hiện với các hoạt động logistics ngƣợc. 

- Logistics ngược góp phần thoả mãn tốt hơn yêu cầu của khách hàng  

Thông qua việc thu hồi các sản phẩm không đáp ứng đƣợc nhu cầu để khắc phục, 

sửa chữa, bảo hành, bảo dƣỡng… sẽ góp phần thỏa mãn tốt hơn yêu cầu của khách hàng, 

nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Do đó, một chính sách thu hồi 

tốt sẽ góp phần mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

- Logistics ngược giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp 

Khi phải thu hồi hàng hóa trong kênh logistics ngƣợc, các chi phí liên quan đến 

vận chuyển, dự trữ, phục hồi, sửa chữa… hàng hóa thu hồi sẽ tăng lên. Theo ƣớc tính chi 

phí dành cho các hoạt động logistics ngƣợc trung bình chiếm khoảng 3% đến 15% tổng 

chi phí của doanh nghiệp (Nguồn: RLA, 2007). Tuy nhiên, nếu tổ chức và triển khai tốt 

dòng logistics ngƣợc thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đƣợc đáng kể các khoản chi phí khác, 

chẳng hạn nhƣ: tiết kiệm đƣợc chi phí nguyên vật liệu do đƣợc tái sinh, giảm chi phí bao 

bì do tái sử dụng bao bì nhiều lần, thu hồi đƣợc giá trị còn lại của những sản phẩm đã 

loại bỏ, bán lại sản phẩm (dù có thể mức giá không bằng giá của sản phẩm mới) để tăng 

doanh thu… Những lợi ích kinh tế đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tƣ nhiều hơn, 

nghiêm túc hơn vào các chƣơng trình logistics ngƣợc. Bởi vì những khoản chi phí mà họ 

phải bỏ ra để xử lý hàng hóa bị trả lại không kiểm soát đƣợc vƣợt xa con số mà họ đầu tƣ 

cho việc quản lý các chƣơng trình logistics ngƣợc một cách bài bản.  

- Logistics ngược giúp tạo dựng hình ảnh “xanh” cho doanh nghiệp  

Ô nhiễm môi trƣờng đang là một vấn đề nan giải đối với xã hội loài ngƣời. Một 

trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng nhƣ 

hiện nay là do hoạt động sản xuất kinh doanh của con ngƣời gây ra. Do đó, các doanh 

nghiệp cần quan tâm hơn nữa tới việc giảm sự tác động tiêu cực của sản xuất kinh doanh 

đến môi trƣờng thông qua thu hồi nguyên vật liệu, sản phẩm và bao bì để tái chế hoặc 

vứt bỏ nó một cách có trách nhiệm. Không những thế, khách hàng, các cơ quan quản lý 

chức năng và công chúng cũng thƣờng đánh giá rất cao trƣớc những hành vi thân thiện 

với môi trƣờng của doanh nghiệp. Điều này một lần nữa khẳng định, nếu doanh nghiệp 
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thực hiện tốt logistics ngƣợc sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh “xanh” trong tâm trí khách 

hàng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. 

  Nhƣ vậy, logistics ngƣợc đƣợc xem là một công cụ giúp các doanh nghiệp nâng 

cao khả năng cạnh tranh, tăng lợi nhuận và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Điều này 

đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ hơn về vai trò của logistics ngƣợc và 

có những đầu tƣ thích đáng cho hoạt động này. 

2.1.3.3  Những đặc điểm cơ bản của logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Mặc dù logistics ngƣợc và logistics xuôi đều là một bộ phận của hệ thống 

logistics nhƣng giữa chúng có nhiều điểm khác biệt. Trong phần này, tác giả sẽ phân 

tích những đặc trƣng cơ bản của logistics ngƣợc trong tƣơng quan so sánh với logistics 

xuôi ở nhiều tiêu chí khác nhau (bảng 2.2): 
 

Bảng 2.2: Sự khác biệt giữa logistics ngƣợc và xuôi 

Tiêu chí so sánh LOGISTICS XUÔI LOGISTICS NGƢỢC 

Cơ chế điều khiển Kéo (Nhu cầu) Đẩy (Cung ứng) 

Hƣớng di chuyển Hội tụ và phân kỳ Hội tụ 

Mục tiêu ƣu tiên Tốc độ Khả năng phục hồi 

Khả năng dự báo  Dễ Khó 

Chất lƣợng, giá SP, bao bì 
Đồng nhất 

Dễ kiểm soát 

Không đồng nhất 

Phụ thuộc nhiều yếu tố 

Quá trình  

Mua hàng 

Hỗ trợ sản xuất 

Đáp ứng đơn hàng 

Tập hợp, vận chuyển 

Kiểm tra, phân loại 

Xử lý 

Phân phối lại 

Thành viên tham gia 

Nhà cung cấp 

Nhà sản xuất  

Nhà phân phối 

NCC dịch vụ logistics  

Khách hàng 

Giống logistics xuôi & 

Ngƣời thu mua 

Ngƣời tháo dỡ 

Ngƣời tái chế  

Các tổ chức liên quan  

Chi phí Rõ ràng và thấp hơn Khó dự tính và cao hơn 

(Nguồn: Fleischmann và cộng sự, 2001, trang 8) 
 

- Hoạt động theo cơ chế đẩy  

Cơ chế điều khiển là điểm khác biệt cơ bản đầu tiên giữa logistics ngƣợc và xuôi. 

Trong khi dòng logistics xuôi đƣợc điều khiển bởi cơ chế kéo từ nhu cầu (Pull - Demand 

driven) của khách hàng thì dòng logistics ngƣợc hoạt động do cơ chế đẩy (Push - Supply 

driven) của các sản phẩm thu hồi. Các sản phẩm thu hồi này là nguyên nhân của hàng 

loạt các hoạt động logistics ngƣợc từ tập hợp, kiểm tra, phân loại đến phục hồi và phân 

phối lại sản phẩm. Theo Fleischmann và cộng sự (2004), những sản phẩm thu hồi đƣợc 

đẩy vào dòng logistics ngƣợc bởi các lợi ích kinh tế, yêu cầu của khách hàng cũng nhƣ 

các quy định của pháp luật. Lực đẩy của các sản phẩm thu hồi nhƣ là “nút khởi động” 

cho hoạt động logistics ngƣợc (Fleischmann và cộng sự, 2004, trang 3). 

- Dòng di chuyển hội tụ 

Trong chuỗi cung ứng, dòng logistics xuôi thƣờng bao gồm dòng di chuyển hội 

tụ (Convergent) của nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất và dòng 
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di chuyển phân kỳ của sản phẩm (Divergent) từ doanh nghiệp sản xuất tới nhiều nhà 

phân phối, sau đó phân tán theo nhu cầu thị trƣờng. Ngƣợc lại, dòng logistics ngƣợc là 

dòng hội tụ bắt đầu từ nhiều địa điểm khác nhau tập trung về một điểm đích; thƣờng là 

từ nhiều khách hàng tới trung tâm thu hồi, điểm phục hồi hoặc điểm xử lý chất thải. 

Bên cạnh đó, Brito và Dekker (2002) cũng chỉ ra rằng trong dòng hội tụ của logistics 

ngƣợc, tuyến đƣờng và điểm đến tiếp theo của các sản phẩm thu hồi thƣờng không rõ 

ràng và chỉ xác định đƣợc sau khi đƣa ra quyết định về biện pháp xử lý đối với các sản 

phẩm thu hồi này. Điều này hoàn toàn trái ngƣợc với dòng logistics xuôi - nơi mà hành 

trình của sản phẩm luôn đƣợc xác định một cách dễ dàng dựa vào yêu cầu và địa điểm 

của khách hàng. Chính đặc điểm này đã tạo ra thách thức không nhỏ đối với chuỗi cung 

ứng, đó là phải kết hợp đƣợc vận chuyển xuôi và ngƣợc dòng; bởi vì nó có thể giúp tiết 

kiệm đáng kể chi phí nhờ khắc phục đƣợc hành trình không tải (hành trình vận chuyển 

không có hàng hóa). Tuy nhiên, theo Fleishmann và cộng sự (1997), có hai vấn đề quan 

trọng cần phải tập trung giải quyết khi kết hợp giữa vận chuyển trong logistics xuôi và 

ngƣợc, đó là: (1) Thiết kế lịch trình để phối hợp giao sản phẩm mới cho khách hàng với 

tập hợp sản phẩm thu hồi và (2) Tổ chức chất xếp hoặc dỡ sản phẩm mới với chất xếp 

và dỡ sản phẩm thu hồi trên cùng một phƣơng tiện vận tải. 

- Không quá ưu tiên về tốc độ 

Tốc độ cung ứng hàng hóa của dòng logistics xuôi đƣợc xem là một trong những 

yếu tố quan trọng làm gia tăng giá trị và mức độ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng; từ đó 

tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chuỗi cung ứng. Ngƣợc lại, trong dòng logistics ngƣợc, tốc 

độ thu hồi lại không phải là yếu tố đƣợc ƣu tiên hàng đầu mà khách hàng thƣờng quan 

tâm nhiều hơn đến khả năng phục hồi và hoàn trả lại giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn cần 

lƣu ý rằng thời gian sản phẩm ở trung tâm phục hồi, xử lý có thể làm giảm giá trị của sản 

phẩm, đặc biệt là đối với những sản phẩm có chu kỳ sống ngắn. 

- Khó khăn trong dự báo  

Theo Guide và cộng sự (2000), do thiếu tính chắc chắn trong hoạch định và lịch 

trình tiếp nhận sản phẩm thu hồi nên hoạt động dự báo trong logistics ngƣợc khó khăn hơn 

trong logistics xuôi. Việc thu hồi sản phẩm từ mỗi khách hàng là riêng biệt về thời gian và 

tỷ lệ khác nhau. Chính sự phức tạp và khó dự đoán của việc tiếp nhận sản phẩm thu hồi là 

một trong những vấn đề chính của hoạt động dự báo. Các thành viên trong chuỗi cung ứng 

sẽ khó biết đƣợc sản phẩm sẽ phải thu hồi khi nào, ở đâu và nhƣ thế nào? Tuy nhiên, dựa 

vào một số yếu tố nhƣ hành vi của khách hàng, tính thời vụ hay chu kỳ sống của sản phẩm, 

các thành viên trong chuỗi cung ứng có thể dự đoán đƣợc tỷ lệ thu hồi.  

- Chất lượng và giá trị của sản phẩm thu hồi không đồng nhất 

Sản phẩm thu hồi trong dòng logistics ngƣợc có mức độ bị phá hủy khác nhau, 

do đó chất lƣợng thƣờng không đồng nhất. Đồng thời, việc tập hợp sản phẩm thu hồi 

cũng trở nên khó khăn hơn bởi bao bì thƣờng không còn nguyên vẹn nhƣ đã bị mở 

hoặc hƣ hại; điều này làm cho việc dự trữ sản phẩm thu hồi phức tạp hơn. Một bao bì 

không hoàn thiện cũng làm tăng rủi ro đối với sản phẩm và thƣờng gây khó khăn cho 

việc nhận diện sản phẩm trong dòng logistics ngƣợc. Do đó, tiêu chuẩn hóa bao bì 

trong dòng logistics ngƣợc có thể trở nên rất cần thiết. 

 Bên cạnh đó, nếu nhƣ trong dòng logistics xuôi, giá trị của các sản phẩm cùng 

loại là tƣơng tự nhau bởi tính tiêu chuẩn hóa cao, thì trong dòng logistics ngƣợc giá trị 

sản phẩm thu hồi thƣờng không đồng nhất và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: hiện 

trạng của hàng hóa thu hồi; yêu cầu phục hồi của khách hàng và năng lực của ngƣời thu 
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hồi (Rogers và Tibblen-Lembke, 2002, trang 277). Điều này gây khó khăn cho việc dự 

tính các chi phí liên quan trong kênh logistics ngƣợc. 

- Quá trình logistics ngược phức tạp & có sự tham gia nhiều thành viên không 

xuất hiện trong dòng logistics xuôi 

Trong khi, logistics xuôi bao gồm ba quá trình cơ bản là mua hàng, hỗ trợ sản 

xuất và đáp ứng đơn hàng thì logistics ngƣợc bao gồm nhiều hoạt động phức tạp nhƣ 

tập hợp, vận chuyển, dự trữ, kiểm tra, phân loại, phục hồi, tiêu hủy… Đặc biệt là các 

thành viên trong chuỗi cung ứng chỉ biết đƣợc hoạt động tiếp theo trong quá trình 

logistics ngƣợc là gì sau khi xem xét, kiểm tra kỹ lƣỡng sản phẩm thu hồi. 

Bên cạnh đó, logistics ngƣợc phức tạp hơn so với logistics xuôi một phần là do 

có nhiều bên liên quan đến quá trình logistics ngƣợc. Mạng lƣới logistics ngƣợc bao 

gồm tất cả các thành viên trong mạng lƣới logistics xuôi cộng với bên thứ ba có liên 

quan đến hoạt động logistics ngƣợc nhƣ các nhà cung cấp dịch vụ thu gom, sửa chữa, 

tái sản xuất, tái chế và các tổ chức khác nhƣ hiệp hội ngành hàng, cơ quan chính phủ, 

tổ chức từ thiện… Do đó, logistics ngƣợc có thể đƣợc thực hiện thông qua một kênh 

riêng hoặc thông qua việc tích hợp với kênh logistics xuôi. Chính sự phức tạp về số 

lƣợng thành viên tham gia trong dòng logistics ngƣợc mà việc phân định rõ sở hữu và 

xác định trách nhiệm vật chất giữa các bên liên quan đến sản phẩm thu hồi trở nên khó 

khăn hơn rất nhiều. Nếu thực hiện tốt đƣợc vấn đề này sẽ giúp dòng logistics ngƣợc 

đƣợc minh bạch, rõ ràng và thuận lợi hơn. 

- Chi phí logistics ngược khó dự báo và thường cao hơn 

Tất cả những khác biệt trên dẫn tới một khác biệt quan trọng giữa chi phí 

logistics ngƣợc và logistics xuôi. Chi phí để vận hành dòng logistics xuôi thƣờng có thể 

dự báo và thấp hơn so với logistics ngƣợc. Trong khi đó, doanh nghiệp lại khó lƣờng 

trƣớc đối với những khoản chi phí phát sinh liên quan đến logistics ngƣợc và thƣờng 

các khoản chi phí này cũng cao hơn (Bảng 2.3).  
 

Bảng 2.3: So sánh chi phí logistics ngƣợc và logistics xuôi 

Loại chi phí So sánh với chi phí logistics xuôi 

Vận chuyển Cao hơn: quy mô nhỏ, phân tán 

Sở hữu hàng hóa dự trữ Thấp hơn: sản phẩm có giá trị thấp hơn 

Hao hụt Thấp hơn nhiều: Hạn chế sử dụng  

Khấu hao Có thể cao hơn: do phải trì hoãn 

Tập hợp Cao hơn nhiều: tiêu chuẩn hóa kém 

Phân loại, kiểm tra chất lƣợng Cao hơn nhiều: cho từng sản phẩm 

Dự trữ Cao hơn nhiều: số lƣợng và kích cỡ không đồng nhất 

Làm mới Không có trong logistics xuôi 

Đóng gói lại Không có trong logistics xuôi 

(Nguồn: Roggers và Tibben, 2002) 
 

Từ bảng so sánh trên cho thấy: Chi phí vận chuyển sản phẩm thu hồi cao hơn do 

quy mô vận chuyển nhỏ; Chi phí dự trữ cao hơn nhiều bởi bao bì không đồng nhất và sự 

phức tạp của sản phẩm thu hồi; Chi phí khấu hao cũng cao hơn do sản phẩm sau một 

khoảng thời gian thu hồi và vận chuyển có thể bị mất giá trị; Chi phí kiểm tra và kiểm soát 

chất lƣợng cao hơn bởi mỗi sản phẩm thu hồi đều phải đƣợc kiểm tra chặt chẽ trƣớc khi 



 

 

39 

đƣa ra quyết định xử lý. Đồng thời các chi phí khác cũng không tồn tại trong logistics xuôi 

nhƣng lại có trong logistics ngƣợc nhƣ chi phí làm mới, đóng gói lại… Nhƣ vậy rõ ràng 

chi phí logistics ngƣợc nhìn chung cao hơn so với logistics xuôi. Tuy nhiên, cần phải lƣu ý 

rằng chi phí cao hơn nhƣng lợi ích của hệ thống logistics ngƣợc lại thực sự quan trọng. 

2.2 PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƯỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 

2.2.1 Khái niệm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Trong quan điểm triết học hiện đại, “phát triển” là một thuật ngữ dùng để diễn 

tả sự vận động của các sự vật, hiện tƣợng theo khuynh hƣớng tiến lên; từ thấp đến cao, 

từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Quá trình vận động đó 

vừa diễn ra dần dần, vừa nhảy vọt dẫn tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Phát 

triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lƣợng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá 

trình này diễn ra theo đƣờng xoáy ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dƣờng nhƣ sự vật 

ban đầu nhƣng ở mức (cấp độ) cao hơn. 

Theo Từ điển Bách khoa toàn tập của Việt Nam, phát triển là quá trình lớn lên hay 

tăng tiến về mọi mặt của một sự vật, hiện tƣợng trong một thời kỳ nhất định; bao gồm cả 

sự tăng thêm về quy mô, sự tiến bộ về cơ cấu và chất lƣợng. Nhƣ vậy, phát triển có thể là 

sự mở rộng quy mô, sự gia tăng số lƣợng và/hoặc trọng lƣợng, sự nâng cao chất lƣợng. 

Trong nghiên cứu kinh tế, phát triển thƣờng gắn với sự tăng trƣởng. Đó có thể 

là sự gia tăng hữu hình về trọng lƣợng, khối lƣợng (kg), số lƣợng (cái, con), thu nhập 

(tiền) hoặc sự gia tăng vô hình nhƣ một hệ thống trở nên phức tạp hơn, một cấu trúc trở 

nên trƣởng thành, hoàn thiện hơn. 

Trên cơ sở cách hiểu trên về phát triển và kết quả khảo sát thực trạng tại Việt 

Nam (sẽ đƣợc trình bày chi tiết trong chƣơng 3), luận án đƣa ra khái niệm “Phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm” phù hợp với điều kiện môi trƣờng và 

đặc thù của chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa tại Việt Nam nhƣ sau: 

“Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm là sự hoàn thiện về 

tổ chức logistics ngược giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng và gia tăng các dòng 

và các hoạt động logistics ngược nhằm tối ưu hoá quá trình vận động ngược chiều của 

các đối tượng vật chất được gửi từ một thành viên tới thành viên bất kỳ đứng trước nó 

trong chuỗi cung ứng” 

 Bản chất của phát triển logistics ngƣợc là sự tăng trƣởng về lƣợng và chất nhằm 

đạt đƣợc các mục tiêu cao hơn thông qua các hoạt động xây dựng, thay đổi và cải tiến 

hệ thống logistics ngƣợc hiện tại. Với cách hiểu này, trong điều kiện hiện nay của Việt 

Nam, nội hàm “Phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm” bao gồm ba 

vấn đề cơ bản nhƣ sau: 

- Phát triển tổ chức logistics ngược: tại từng doanh nghiệp thành viên trong chuỗi 

cũng nhƣ tổ chức logistics ngƣợc trong toàn chuỗi trên cơ sở tăng cƣờng sự 

cộng tác giữa các thành viên đối với logistics ngƣợc. 

- Phát triển các dòng logistics ngược: Đa dạng hoá các dòng logistics ngƣợc cho 

các đối tƣợng vật chất khác nhau; chuyển từ việc triển khai bị động dòng 

logistics ngƣợc để thu hồi sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng lên chủ 

động triển khai các dòng logistics ngƣợc cho cả phụ phẩm, phế phẩm của quá 

trình sản xuất; sản phẩm kết thúc sử dụng, bao bì sản phẩm… 

- Phát triển các hoạt động logistics ngược: Gia tăng triển khai các hoạt động 

logistics ngƣợc có khả năng phục hồi giá trị sản phẩm ở mức cao nhất; cụ thể là hạn 

chế các hoạt động chôn lấp, thiêu huỷ mà tăng cƣờng tái sử dụng, tái chế. 
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2.2.2 Nội dung phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

2.2.2.1  Phát triển tổ chức logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

a. Khái niệm tổ chức logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Theo quan điểm quản trị học, chức năng tổ chức đƣợc nhìn nhận từ hai khía 

cạnh, nhƣ một thực thể và nhƣ một hoạt động. Với tƣ cách là một thực thể, tổ chức 

đƣợc hiểu là một nhóm ngƣời có mối quan hệ chức năng, đƣợc bố trí để thực hiện cùng 

hoạt động tại doanh nghiệp. Với tƣ cách là một hoạt động, tổ chức là một khâu quan 

trọng của quá trình quản trị, có mục đích cung cấp đầy đủ kịp thời số lƣợng và chất 

lƣợng nhân lực, phối hợp các nỗ lực thông qua việc thiết kế một cơ cấu tổ chức hợp lý 

với các mối quan hệ quyền lực. Nhƣ vậy, nội dung cơ bản của chức năng tổ chức là thiết 

kế bộ máy, phân công công việc và giao quyền, hƣớng đến việc phân chia các nhiệm vụ 

chung thành các công việc cụ thể cho từng bộ phận với các quyền hạn tƣơng ứng.  

Từ cách tiếp cận trên, chúng ta có thể hiểu về tổ chức logistics ngƣợc nhƣ sau: 

Ở góc độ thực thể, tổ chức logistics ngƣợc (logistics organization) là một nhóm ngƣời 

có quan hệ chức năng, đƣợc bố trí để thực hiện các hoạt động logistics ngƣợc tại doanh 

nghiệp. Ở góc độ hoạt động, tổ chức logistics ngƣợc (logistics organize) là một khâu 

của quá trình quản trị logistics ngƣợc nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời số lƣợng và chất 

lƣợng nhân lực, phối hợp các nỗ lực logistics ngƣợc thông qua việc thiết kế một cơ cấu 

tổ chức hợp lý với các mối quan hệ quyền lực. Với những hàm nghĩa trên, tác giả đề 

xuất khái niệm tổ chức logistics ngƣợc nhƣ sau:  

 “Tổ chức logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm là quá trình thiết kế 

bộ máy, sắp xếp bố trí và sử dụng các nguồn lực của chuỗi cung ứng nhằm đạt được 

mục tiêu chiến lược logistics ngược của các doanh nghiệp thành viên cũng như của 

toàn chuỗi cung ứng trong từng thời kỳ.” 

b. Phương án tổ chức logistics ngược tại các doanh nghiệp trong CCƯ sản phẩm 

- Hai phương án tổ chức logistics ngược tại doanh nghiệp 

Tổ chức logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm có 

thể đƣợc thực hiện theo 2 phƣơng án, đó là: tự tổ chức logistics ngƣợc (In - house) 

hoặc thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc từ các nhà cung cấp dịch vụ logistics (Out 

sourcing). Trong đó, tự tổ chức logistics ngược có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng các 

nguồn lực của mình để tự triển khai hoạt động logistics ngƣợc tại doanh nghiệp. Thuê 

ngoài logistics ngược là việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp để tổ chức 

thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình logistics ngƣợc. 

Một xu hƣớng đáng chú ý trong quản trị logistics ngƣợc hiện nay là sự gia tăng 

và đa dạng hóa trong thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc từ các tổ chức cung ứng 

dịch vụ logistics ngƣợc trên cơ sở hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cung ứng, hợp đồng trao 

đổi, hợp đồng dài hạn, và thậm chí là thỏa thuận hợp tác chiến lƣợc. Những lý do cơ 

bản dẫn đến xu hƣớng này bao gồm: 

- Nhà cung cấp dịch vụ logistics ngƣợc có năng lực vật chất và năng lực quản lý 

tốt để cung cấp các dịch vụ và giải pháp logistics ngƣợc đa dạng và hoàn chỉnh 

cho khách hàng. Với hệ thống thông tin hiện đại, các thiết bị vận chuyển, dự trữ, 

kho bãi hàng đầu và kinh nghiệm quản lý giúp các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 

ba có thể triển khai hoạt động logistics ngƣợc một cách bài bản, chuyên nghiệp. 

- Logistics ngƣợc thƣờng không phải năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh 

nghiệp. Do đó, bằng cách thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc, các công ty có 

thể tập trung nguồn lực vào năng lực cốt lõi của họ. 
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- Thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc giúp công ty có thể giảm đƣợc chi phí 

thực hiện hoạt động này do tận dụng đƣợc lợi thế kinh tế nhờ quy mô của nhà 

cung cấp dịch vụ logistics ngƣợc.  

Tất cả những lý do và lợi thế này khiến cho thuê ngoài logistics ngƣợc trở nên 

hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp. Quyết định thuê ngoài từ các nhà cung cấp dịch 

vụ bên thứ ba dần trở thành một trong những chiến lƣợc quản trị quan trọng nhất đối 

với quản lý dòng thu hồi sản phẩm trong những năm gần đây. Có 3 mức độ thuê ngoài 

logistics ngƣợc thƣờng đƣợc đề cập bao gồm thuê ngoài giao dịch, thuê ngoài chiến 

thuật, và thuê ngoài chiến lƣợc (Pinna, Carrus, 2008, trang 105). Ba dạng này đề cập 

đến mức độ cộng tác khác nhau với nhà cung cấp dịch vụ:  

- Thuê ngoài giao dịch: dựa trên hợp đồng ngắn hạn giữa nhà cung cấp dịch vụ 

logistics ngƣợc và doanh nghiệp thuê ngoài.  

- Thuê ngoài chiến thuật: dựa trên cơ sở hợp đồng dài hạn và sự tích hợp của hệ 

thống thông tin nhằm giúp dòng thông tin đƣợc thuận lợi và tăng cƣờng tính 

minh bạch trong của quá trình logistics ngƣợc; từ đó tăng thêm sức mạnh và cải 

thiện năng lực logistics ngƣợc của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. 

- Thuê ngoài chiến lƣợc: dựa trên mối quan hệ dài hạn, các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics ngƣợc trở thành đối tác quan trọng của doanh nghiệp trong quản lý 

mạng lƣới logistics ngƣợc và thiết lập tính minh bạch của giao dịch. Thuê ngoài 

hoạt động logistics ngƣợc kết hợp chặt chẽ cả mối quan hệ giao dịch, chiến 

thuật, chiến lƣợc nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiết kiệm chi phí, tránh rủi ro và sự 

không chắc chắn cũng nhƣ tập trung vào năng lực cạnh tranh cốt lõi.  

 Căn cứ lựa chọn phương án tổ chức logistics ngược tại doanh nghiệp 

Mỗi cách thức tổ chức logistics ngƣợc đều mang lại những lợi ích và rủi ro nhất 

định. Do đó, vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải cân nhắc kỹ lƣỡng các 

yếu tố tác động đến việc lựa chọn phƣơng án thuê ngoài hay tự tổ chức thực hiện hoạt 

động logistics ngƣợc. Hình 2.7 sẽ mô tả những yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến quyết định 

lựa chọn cách thức tổ chức logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi.   
 

 
Hình 2.7 Yếu tố ảnh hƣởng đến cách thức tổ chức logistics ngƣợc tại DN 

(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 
 

- Đặc điểm sản phẩm thu hồi: có ba đặc điểm của sản phẩm liên quan đến tổ chức 

và triển khai hệ thống logistics ngƣợc, đó là: 

o Thành phần cấu tạo của sản phẩm: Gungor và Gupta (1999) đã chỉ ra rằng số 
lƣợng các nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm là một trong những khía cạnh cần 

lƣu ý trong khi quyết định cách thức phục hồi sản phẩm. Sự không đồng nhất 

về vật liệu của sản phẩm và cách thức kết hợp các vật liệu này sẽ ảnh hƣởng 

•Đặc điểm sản phẩm

•Khối lượng thu hồi

•Năng lực cạnh tranh lõi

•Chính sách công ty

•Nguồn lực công ty

•Rủi ro và tính phức tạp

•Xu hướng hợp tác

Tự thực hiện Thuê ngoài
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đến sự dễ dàng trong tháo rời và xử lý sản phẩm thu hồi; do đó ảnh hƣởng đến 

tính kinh tế của hoạt động logistics ngƣợc (Goggin and Browne, 2000). Đặc 

biệt, sự hiện diện của các vật liệu độc hại trong cấu tạo sản phẩm luôn đòi hỏi 

một quá trình xử lý với chi phí cao hơn. 

o Khả năng suy giảm về vật chất và giá trị: Sản phẩm và vật liệu tạo ra sản phẩm 

luôn bị suy giảm về giá trị vật chất và giá trị kinh tế. Điều này ảnh hƣởng 

mạnh mẽ đến quá trình logistics ngƣợc. Do đó, doanh nghiệp cần phải trả lời 

một số câu hỏi để đánh giá khả năng phục hồi của sản phẩm: Sản phẩm đã 

đƣợc sử dụng bao lâu (suy giảm nội tại); các bộ phận của sản phẩm có suy 

giảm cùng một mức độ hay không (tính đồng nhất của sự suy giảm); Giá trị 

của sản phẩm có giảm nhanh không (suy giảm giá trị); từ đó xác định xem sản 

phẩm có đủ chức năng để sử dụng thêm lần nữa hay chỉ sử dụng đƣợc một số 

bộ phận. Không những thế, các sản phẩm cũng có thể trở nên lỗi thời do sự ra 

đời của sản phẩm mới trên thị trƣờng. Điều này sẽ hạn chế khả năng phục hồi 

về mặt kinh tế. Đặc biệt, nếu sản phẩm đƣợc tiêu thụ hoàn toàn trong quá trình 

sử dụng (nhƣ xăng) hoặc sản phẩm bị hỏng toàn bộ (nhƣ pin) thì lựa chọn xử 

lý duy nhất chỉ là tiêu huỷ an toàn. Nhƣng nếu chỉ có một phần của sản phẩm 

bị hƣ hỏng thì có thể xem xét các cách thức khôi phục khác nhƣ sửa chữa hoặc 

thay thế bộ phận.  

o Kích thước sản phẩm: cũng đƣợc chỉ ra nhƣ là một yếu tố quan trọng tác động 

đến chi phí thu hồi, đặc biệt là chi phí vận tải và lƣu kho sản phẩm thu hồi 

(Goggin và Browne, 2000).  

Thông thƣờng các doanh nghiệp sẽ phải đầu tƣ vào hệ thống thu hồi và xử lý đối 

với những sản phẩm có đặc tính phức tạp, yêu cầu về xử lý riêng biệt và nghiêm ngặt 

do trên thị trƣờng ít có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bên thứ ba có khả năng đáp ứng 

- Quy mô và tính liên tục của thu hồi: Nếu quy mô thu hồi tại doanh nghiệp là khá 

lớn, thì doanh nghiệp nên sử dụng bộ phận logistics tại chỗ mà vẫn tận dụng đƣợc lợi 

thế kinh tế nhờ quy mô trong thu hồi hàng hoá. Ngƣợc lại khi quy mô thu hồi nhỏ, việc 

phát triển một hệ thống logistics ngƣợc riêng của doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự lãng phí 

về nguồn lực. Đồng thời, nếu nhu cầu về dịch vụ logistics ngƣợc là liên tục và dễ dàng 

dự báo thì giá trị do 3PLPs mang lại cho doanh nghiệp sẽ không cao, nhất là đối với 

doanh nghiệp có quy mô lớn. Nhƣng nếu nhu cầu biến động, khó dự báo, qui mô nhỏ 

thì nên thuê ngoài các dịch vụ logistics ngƣợc. 

- Năng lực cạnh tranh cốt lõi: Trong hầu hết các trƣờng hợp, logistics ngƣợc thƣờng 

không phải là năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có 

xu hƣớng thuê ngoài dịch vụ này hơn là tự đầu tƣ. Tuy nhiên, nếu logistics ngƣợc lại quyết 

định lớn đến mức độ hài lòng của khách hàng và mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh 

nghiệp, thì tự đầu tƣ để triển khai logistics ngƣợc trong doanh nghiệp là cần thiết. 

- Chính sách và nguồn lực của doanh nghiệp: Cho dù hoạt động logistics ngƣợc 

chiếm vai trò quan trọng trong chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp nhƣng nếu năng 

lực quản lý và nguồn lực logistics ngƣợc của doanh nghiệp yếu kém thì việc tìm kiếm 

đối tác tin cậy có thể đem lại những lợi ích lớn hơn. Một đối tác mạnh có thể cung cấp 

những phƣơng tiện tiếp cận thuận lợi, năng lực vận chuyển, khả năng quản lý tốt ở cả thị 

trƣờng hiện tại và thị trƣờng mới cho sản phẩm thu hồi mà công ty không có.  

- Sự phức tạp và tính không chắc chắn của dòng logistics ngược: Do sự rủi ro và 

phức tạp của dòng thu hồi nên một doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn để phối hợp tất cả 
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các hoạt động liên quan đến logistics ngƣợc (tập hợp, lƣu kho, kiểm tra, tổ chức lại, 

tháo dỡ, tái chế, vứt bỏ, phân phối lại). Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 

ba sẽ giúp doanh nghiệp giảm khối lƣợng công việc và trách nhiệm phức tạp trong điều 

kiện môi trƣờng thƣờng xuyên biến động. Sự gia tăng tính không chắc chắn của dòng 

logistics ngƣợc làm tăng lên khả năng thuê ngoài dịch vụ phục hồi sản phẩm và 

logistics ngƣợc. 

- Xu hướng hợp tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng: Sự tăng lên về số 

lƣợng các đối tác thuê ngoài đã giúp các doanh nghiệp trở nên linh hoạt hơn dựa trên 

mối quan hệ đôi bên cùng có lợi (Rabinovich, Windle, Dresner, 1999, trang 353). Trong 

nhiều ngành, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng, nhìn chung quá trình thuê ngoài một hay 

nhiều chức năng logistics ngƣợc từ đối tác đã giúp doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng 

khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trên các khía cạnh thời gian, địa 

điểm, chất lƣợng và lợi ích cũng nhƣ hiệu suất chi phí.  

  Nói tóm lại, nếu một doanh nghiệp có yêu cầu cao về dịch vụ khách hàng, chi 

phí logistics ngƣợc cao, có hệ thống logistics ngƣợc hiệu quả và nhân viên thành thạo 

sẽ tự tiến hành hoạt động logistics vì việc chia sẻ các hoạt động logistics ngƣợc với đối 

tác bên ngoài không mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp mà 

logistics ngƣợc không phải là hoạt động trọng tâm, yêu cầu về logistics ngƣợc không 

cao thì thuê ngoài có thể làm giảm phần lớn chi phí cho doanh nghiệp. Với doanh 

nghiệp có yêu cầu lớn về logistics ngƣợc nhƣng năng lực quản lý và nguồn lực hạn chế 

thì việc tìm đối tác mạnh sẽ cung cấp các giải pháp hỗ trợ quản lý hữu dụng, bù đắp 

cho những thiếu hụt năng lực của doanh nghiệp. Trong trƣờng hợp doanh nghiệp không 

có đòi hỏi lớn về logistics ngƣợc nhƣng lại đƣợc quản lý bởi những nhân viên có năng 

lực thì nhà quản lý có thể muốn trở nên năng động hơn bằng cách chủ động tìm kiếm 

các đối tác để chia sẻ hệ thống logistics ngƣợc. 

c. Phương án tổ chức logistics ngược trong chuỗi cung ứng cung ứng sản phẩm  

 Mô hình tổ chức kênh thu hồi trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Trong chuỗi logistics ngƣợc, các sản phẩm thu hồi có thể xuất phát ở mọi khâu 

của quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các quan điểm hiện 

nay cho rằng, nhà sản xuất cần là ngƣời có trách nhiệm chính và có đủ năng lực để 

triển khai các hoạt động logistics ngƣợc từ thu hồi, tái chế, tái sản xuất đến phân phối 

lại. Do đó, Kumar & Putman (2008) đã nhấn mạnh rằng quyết định quan trọng đầu tiên 

khi tổ chức logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm là lựa chọn mô hình tổ 

chức kênh thu hồi thích hợp nhất để hoàn trả sản phẩm cho nhà sản xuất. Kumar và 

Putman đã đề xuất 3 mô hình tổ chức kênh thu hồi điển hình trong nghiên cứu của họ 

(hình 2.8), bao gồm:  

(1) Nhà sản xuất thu hồi trực tiếp từ người tiêu dùng: Nhà sản xuất có thể thu hồi 

theo các chƣơng trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới… Đối với nhà sản xuất, 

phƣơng án này tốn kém về chi phí do phải phân tán nguồn lực để triển khai hệ 

thống thu hồi thích nghi với sự phân tán của thị trƣờng là ngƣời tiêu dùng cuối 

cùng. Đồng thời, phƣơng án này thƣờng có tỷ lệ thu hồi thấp, thích hợp với sản 

phẩm kết thúc sử dụng. 

(2) Thu hồi thông qua nhà bán lẻ: Nhà bán lẻ có thể thay mặt nhà sản xuất thực 

hiện hoạt động thu hồi kết hợp với hoạt động bán hàng, các chƣơng trình xúc 

tiến và chăm sóc khách hàng. Phƣơng án này thích hợp đối với những sản phẩm 

phải thu hồi do khuyết tật, hƣ hỏng phát sinh trong quá trình bán lẻ. 
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(3) Thu hồi thông qua bên thứ ba: Đây là phƣơng án tổ chức có tính chuyên môn 

hoá cao và phù hợp nhất trong điều kiện hiện nay. Với phƣơng án này, nhà sản 

xuất có thể tập trung vào năng lực cạnh tranh cốt lõi. 
 

 
Hình 2.8: Mô hình tổ chức kênh thu hồi trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

(Nguồn: Kumar và Putman, 2008) 
 

 Mô hình tổ chức xử lý sản phẩm thu hồi  

Các nghiên cứu gần đây chia mạng lƣới logistics ngƣợc thành hai mô hình tập 

trung và phân cấp. Trong đó, Rogers & Tibben-Lembke (1999) mô tả và nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc tổ chức logistics ngƣợc theo mô hình tập trung. Skj tt - Larsen 

T, Schary P, Mikkola J, Kotzab H (2007) sau đó đã chỉ ra ƣu điểm và hạn chế của cả 

hai mô hình logistics ngƣợc tập trung và phân cấp.  

 
Hình 2.9: Tổ chức logistics ngƣợc tập trung 

(Nguồn: Blackburn và cộng sự, 2004) 
 

(1) Mô hình tổ chức logistics ngược tập trung: là mô hình trong đó hình thành một 

trung tâm thu hồi và xử lý tập trung của cả mạng lƣới nhằm đạt đƣợc lợi thế kinh tế 

nhờ quy mô từ đó giảm chi phí logistics ngƣợc (Rogers & Tibben-Lembke, 1999). 

Trong mô hình logistics ngƣợc tập trung (hình 2.9), sản phẩm thu hồi sẽ đƣợc vận 

chuyển với khối lƣợng lớn tới trung tâm xử lý tập trung để phân loại, kiểm tra, 

đánh giá và lựa chọn cách thức xử lý phù hợp. Trong trƣờng hợp này, nhà bán lẻ 

và nhà thu gom không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kiểm tra, đánh 

giá, phân loại sản phẩm thu hồi (Blackburn và cộng sự, 2004). Đồng thời, sau khi 
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tiếp nhận sản phẩm thu hồi, họ cũng không gửi ngay sản phẩm thu hồi tới các 

trung tâm xử lý tập trung mà tập hợp tới quy mô đủ lớn để giảm chi phí vận 

chuyển. Bên cạnh đó, chi phí xử lý sản phẩm thu hồi sẽ giảm thông qua việc trì 

hoãn hoạt động kiểm tra, phân loại sản phẩm thu hồi cho tới khi chúng đƣợc đƣa 

tới trung tâm xử lý tập trung - nơi có lực lƣợng lao động chuyên nghiệp và tay 

nghề cao, sử dụng thiết bị chuyên dụng và hoạt động xử lý đƣợc chuẩn hóa 

(Rogers & Tibben-Lembke, 1999). Với ƣu thế về chi phí, tổ chức logistics ngƣợc 

tập trung đã đƣợc các nhà quản lý chuỗi cung ứng sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, 

mô hình này không phù hợp đối với những sản phẩm nhạy cảm với thời gian do 

phần lớn giá trị còn lại của sản phẩm này giảm khá nhanh trong quá trình trì hoãn 

của mạng lƣới logistics ngƣợc tập trung và phần giá trị này không thể dễ dàng 

khôi phục lại trong hệ thống logistics ngƣợc (Blackburn và cộng sự, 2004).  

(2) Mô hình tổ chức logistics ngược phân cấp: là mô hình trong đó các cơ sở thu 

gom đầu tiên sẽ tiến hành ngay kiểm tra, đánh giá, phân loại sản phẩm thu hồi 

thay vì đƣa về trung tâm xử lý tập trung duy nhất và sau đó chuyển sản phẩm 

thu hồi đến các điểm xử lý phù hợp tiếp theo nhằm đạt đƣợc lợi thế về thời gian 

trong chuỗi cung ứng (Blackburn và cộng sự, 2004).  

 

Hình 2.10: Tổ chức logistics ngƣợc phân cấp 
(Nguồn: Blackburn và cộng sự, 2004) 

 

Theo Blackburn và cộng sự (2004), mô hình logistics ngƣợc phân cấp (hình 

2.10) giúp giảm thời gian trì hoãn sản phẩm thu hồi trong chuỗi logistics ngƣợc xuống 

mức tối thiểu; giảm khối lƣợng sản phẩm phải đƣa đến cơ sở xử lý chuyên sâu, tránh 

ách tắc trong dòng logistics ngƣợc, tránh suy giảm tiếp phần giá trị còn lại của sản 

phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những sản phẩm nhạy cảm về thời gian. 

Tuy nhiên, tổ chức logistics ngƣợc theo mô hình phân cấp sẽ làm chi phí logistics 

ngƣợc tăng lên so với mô hình tập trung do phải vận chuyển và xử lý sản phẩm thu hồi 

theo quy mô nhỏ (Blackburn và cộng sự, 2004). Bên cạnh đó, chi phí lao động cũng 

tăng lên vì việc đánh giá sản phẩm của các nhà bán lẻ và các nhà thu gom đòi hỏi phải 

có thêm công nhân lành nghề. 

2.2.2.2  Phát triển các dòng và các hoạt động logistics ngược trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm 

a. Phát triển các dòng logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 
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Mỗi dòng logistics ngƣợc đƣợc gắn với một đối tƣợng vật chất nhất định. Hình 

2.11 dƣới đây mô tả các dòng logistics ngƣợc khác nhau và vị trí của các dòng này 

trong chuỗi cung ứng. Ở mỗi dòng chỉ rõ những ngƣời sở hữu sản phẩm trƣớc đây và 

trong tƣơng lai, các thành viên có trách nhiệm đối với quyết định thu hồi. Lƣu ý rằng 

các mũi tên không nhất thiết là trùng khớp với dòng vận động vật lý tƣơng ứng của 

hàng hoá. Đặc biệt, một số thành viên hỗ trợ nhƣ nhà cung cấp dịch vụ logistics, nhà 

thầu phụ không đƣợc miêu tả trong sơ đồ này. Sơ đồ này đƣợc sử dụng nhƣ là minh hoạ 

cho các điểm nơi mà dòng hàng hoá ngƣợc phát sinh trong chuỗi hơn là mô tả kênh 

phân phối ngƣợc. Thêm vào đó, Bảng 2.4 trang 47 sẽ mô tả một số đặc điểm cơ bản 

của các dòng logistics ngƣợc này. 

 Dòng logistics ngược cho sản phẩm kết thúc sử dụng: Phần lớn dòng logistics 

ngƣợc trong chuỗi cung ứng là dòng thu hồi sản phẩm kết thúc sử dụng. Đây là nhóm 

chính làm tăng yêu cầu về dòng logistics ngƣợc trong những năm gần đây. Dòng thu hồi 

sản phẩm kết thúc sử dụng đề cập đến dòng hàng hóa bị vứt bỏ sau khi giá trị sử dụng của 

nó đƣợc thực hiện đầy đủ. Dòng thu hồi sản phẩm kết thúc sử dụng thƣờng bắt đầu từ 

ngƣời tiêu dùng hoặc ngƣời xử lý chất thải. Thời gian sản phẩm kết thúc sử dụng di chuyển 

từ ngƣời nhận ban đầu đến điểm thu hồi và xử lý thƣờng tƣơng đối dài. Các yếu tố khiến 

doanh nghiệp phải quan tâm giải quyết dòng thu hồi sản phẩm kết thúc sử dụng bao gồm: 

Thứ nhất, sản phẩm đã qua sử dụng có thể là một nguồn lực có giá trị, là lực hút 

kinh tế đối với doanh nghiệp. Trong khi việc sử dụng trực tiếp có xu hƣớng không thể 

thực hiện đƣợc ở hầu hết các trƣờng hợp, thì tái sản xuất, tái sử dụng là lựa chọn khôi 

phục phổ biến nhất của loại này. Do mang lại lợi ích kinh tế, sản phẩm kết thúc sử dụng 

có thể hấp dẫn đối với cả nhà sản xuất đầu tiên và ngƣời thu hồi chuyên môn hóa. Các 

rào cản gia nhập thị trƣờng nhƣ khả năng tiếp cận và nhận thức về thu hồi sản phẩm của 

khách hàng tác động trực tiếp đến dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm kết thúc sử dụng. 

Nhƣ vậy, động lực kinh tế cùng với các yếu tố thị trƣờng khiến cho các doanh nghiệp 

phải quan tâm nhiều hơn đến dòng logistics ngƣợc dành cho đối tƣợng này. 
 

 
Hình 2.11: Các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

(Nguồn: Fleischmann và cộng sự, 2004) 

Nhà
Cung cấp

Nhà
Sản xuất

Nhà
Bán buôn

Nhà
Bán lẻ

Người Xử lý
rác thải

Nhà
Cung cấp

Nhà
Sản xuất

Nhà
Bán buôn

Nhà
Bán lẻ

Người
Tiêu dùng

Người Xử lý
rác thải

Chuỗi cung ứng gốc

Chuỗi cung ứng khác

Chuỗi
cung ứng xuôi

Dòng logistics ngược cho sản phẩm kết thúc sử dụng

Dòng logistics ngược thương mại

Dòng logistics ngược cho sản phẩm bảo hành

Dòng logistics ngược cho bao bì

Dòng logistics ngược cho phế phẩm, phụ phẩm

Người
tiêu dùng



 

 

47 

Bảng 2.4: Đặc điểm cơ bản của các dòng logistics ngƣợc  

Dòng  

Logistics 

ngƣợc 

Mô tả 
Thời gian 

chu kỳ 
Yếu tố tác động Xử lý 

Thành 

viên 
Ví dụ 

Sản phẩm 

kết thúc  

sử dụng 

Sản phẩm bị loại 

bỏ sau khi kết 

thúc sử dụng 

 Kinh tế Sản xuất lại Chuỗi gốc Sản xuất lại thiết bị điện tử 

 Marketing Tái chế Chuỗi khác Tái chế thảm 

    Tạo rãnh lại cho lốp xe 

Dài Luật pháp Tái chế Chuỗi gốc  

  Sản xuất lại  Tập hợp hộp mực 

 Thu hồi tài sản Tái chế Chuỗi gốc Máy tính hỏng 

  Bán lại   Linh kiện 

Thƣơng mại 

Sản phẩm chƣa 

sử dụng, thu hồi 

để trả lại tiền 

Ngắn 

Trung bình 

 Tái sử dụng  Dự trữ thừa của nhà BL 

Marketing Sản xuất lại Chuỗi gốc 
Quần áo thời trang, mỹ 

phẩm 

 Tái chế, loại bỏ  Bán lẻ qua catalogue 

Bảo hành 
Sản phẩm lỗi 

hoặc bị hƣ hỏng 
Trung bình 

Marketing Sửa chữa Chuỗi gốc Thiết bị gia dụng bị lỗi 

Luật pháp Vứt bỏ Chuỗi gốc Đồ phụ tùng 

Phế phẩm,  

phụ phẩm 

Phế phẩm và phụ 

phẩm 

 

Rất ngắn 

Kinh tế Tái chế Chuỗi gốc Ngành dƣợc 

Luật pháp Tái sản xuất Chuỗi khác Vật liệu thép 

Bao bì 

Nguyên liệu bao 

bì và bao bì sản 

phẩm 

   Chuỗi gốc Pallet, sọt  

Ngắn Kinh tế Sử dụng lại Chuỗi khác Chai lọ 

 Luật pháp Tái chế Chuỗi gốc  

(Nguồn: Morzit Fleischmann, 2000) 
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Thứ hai, các vấn đề môi trƣờng buộc doanh nghiệp phải thu hồi sản phẩm kết thúc 

sử dụng để thực hiện quy định của chính phủ. Chẳng hạn nhƣ, tại nhiều quốc gia, nhà sản 

xuất thƣờng bị yêu cầu phải trả phí trách nhiệm môi trƣờng để quản lý bền vững môi 

trƣờng; ngay cả khi quá trình xử lý thực tế sản phẩm thu hồi có thể đƣợc chuyển giao cho 

bên thứ ba nhƣng nhà sản xuất vẫn phải chịu trách nhiệm tài chính. 

Cuối cùng, mục tiêu bảo vệ tài sản cũng có thể là động lực của dòng thu hồi sản 

phẩm kết thúc sử dụng. Nhà sản xuất có thể muốn thu hồi sản phẩm sau khi sử dụng từ 

khách hàng để tránh việc đối thủ cạnh tranh đánh cắp bí quyết kinh doanh và công nghệ 

của họ. Chẳng hạn nhƣ, trong ngành công nghiệp máy tính, sản phẩm đã qua sử dụng đƣợc 

thu hồi để sửa lại, tái sản xuất, tái chế hoặc bị tiêu hủy sau khi chắc chắn rằng các bộ phận 

và thông tin nhạy cảm đã đƣợc tiêu hủy một cách triệt để. 

 Dòng logistics ngược thương mại: là dòng thu hồi giữa bất kỳ hai thành viên nào 

trong chuỗi cung ứng có giao dịch kinh doanh trực tiếp. Tuy nhiên, trƣờng hợp phổ biến 

nhất là thu hồi từ nhà bán lẻ tới nhà sản xuất và từ ngƣời tiêu dùng tới nhà bán lẻ. Thu hồi 

thƣơng mại trƣớc hết phụ thuộc vào quyền lực của các thành viên khác nhau trong chuỗi 

cung ứng và đại diện cho sự chuyển giao rủi ro tài chính từ ngƣời mua sang ngƣời bán. 

  Có rất nhiều cách thức xử lý đối với dòng thu hồi thƣơng mại. Nhìn chung, khi 

sản phẩm chƣa đƣợc sử dụng và không có lỗi, chúng có thể đƣợc sử dụng lại hoặc bán 

lại trực tiếp cho một thị trƣờng khác. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể gặp trở ngại về 

thời gian, đặc biệt là trong trƣờng hợp chu kỳ sống sản phẩm ngắn (nhƣ máy tính cá 

nhân, quần áo thời trang). Thêm vào đó, bản thân việc thu hồi thƣơng mại cũng là dấu 

hiệu cho thấy sự thiếu hiểu biết về nhu cầu thị trƣờng. Việc nâng cấp sản phẩm thu hồi 

thƣơng mại lên mức tiêu chuẩn mới có thể là một lựa chọn khác. Cuối cùng, tái sử 

dụng nguyên vật liệu hoặc thậm chí tiêu hủy có thể là lựa chọn cuối cùng. Trong mọi 

trƣờng hợp, thu hồi thƣơng mại là một bất lợi về tài chính đối với ngƣời bán.  

 Dòng logistics ngược cho sản phẩm bảo hành: Dòng logistics ngƣợc cho sản 

phẩm bảo hành thƣờng đề cập đến dòng thu hồi sản phẩm lỗi phát sinh trong quá trình sử 

dụng của khách hàng. Những sản phẩm này sau đó sẽ đƣợc chuyển lại cho ngƣời sản 

xuất để sửa chữa, thay thế chi tiết, linh kiện hoặc thậm chí đổi trả sản phẩm mới. Dòng 

logistics ngƣợc cho sản phẩm bảo hành phát sinh do cả hai nguyên nhân liên quan đến 

khía cạnh thị trƣờng và dịch vụ khách hàng cũng nhƣ khía cạnh quy định của luật pháp. 

Sửa chữa là phƣơng án xử lý điển hình đối với sản phẩm trong dòng logistics ngƣợc này. 

  Ngoài ra, một đối tƣợng khác cũng thuộc dòng logistics ngƣợc này là các sản phẩm 

triệu hồi vì những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra cho khách hàng trong quá trình sử 

dụng sản phẩm. Nhiều hãng sản xuất ô tô nổi tiếng trên thế giới đã phải thu hồi những 

chiếc xe hơi bị lỗi chân phanh, chân ga, túi khí… có thể gây nguy hiểm cho khách hàng 

khi đang chạy trên đƣờng; hoặc các hãng máy tính cá nhân, điện thoại di động đã phải thu 

hồi sản phẩm với khối lƣợng lớn trên toàn cầu do lỗi pin.  

 Dòng logistics ngược cho phế phẩm và phụ phẩm: là dòng dành cho phế phẩm 

và phụ phẩm của quá trình sản xuất. Trong đó, phế phẩm đƣợc hiểu là những sản phẩm 

lỗi, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng, đƣợc phát hiện ngay trong quá trình sản xuất; 

phụ phẩm là những vật liệu thừa từ quá trình sản xuất sản phẩm nhƣ phần thừa cắt gọt từ 

sản phẩm. Phế phẩm và phụ phẩm có thể đƣợc đƣa vào sản xuất lại hoặc chuyển giao cho 

một chuỗi cung ứng khác dƣới dạng nguyên liệu đầu vào của chuỗi cung ứng này. 

  Đặc điểm của dòng logistics ngƣợc cho phế phẩm, phụ phẩm là dòng thu hồi trong 

nội bộ doanh nghiệp nên tỷ lệ thu hồi trên số lƣợng phế phẩm, phụ phẩm phát sinh thƣờng 
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rất cao. Nguyên nhân hình thành dòng logistics ngƣợc này là do động lực kinh tế vì nó 

giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thông qua giảm chi phí nguyên liệu hoặc bán phế 

phẩm, phụ phẩm cho đơn vị khác để gia tăng thu nhập. 

 Dòng logistics ngược cho bao bì: Bao bì là một đối tƣợng chiếm tỷ trọng lớn 

trong các dòng logistics ngƣợc. Việc thu hồi các sọt, thùng, hộp, chai lọ cũng nhƣ 

pallet, container là ví dụ đầu tiên và đƣợc biết tới nhiều nhất của dòng logistics ngƣợc. 

Tái sử dụng những loại bao bì này có ý nghĩa về mặt kinh tế vì chúng thƣờng đƣợc sử 

dụng lại trực tiếp mà không phải xử lý nhiều, ngoại trừ việc làm sạch. Hơn nữa, những 

bao bì này có thể quay lại dòng logistics xuôi tƣơng đối nhanh chóng vì chúng chỉ cần 

thiết khi vận tải hàng hóa và sẵn sàng đƣợc sử dụng ngay sau khi giao hàng. 

  Bao bì có thể tái sử dụng sẽ đƣợc trả lại cho ngƣời gửi ban đầu nhƣ việc chuyển 

trả container từ siêu thị đến các nhà cung cấp, hoặc cũng có thể chuyển giao cho đối tác 

thành viên khác. Trong nhiều trƣờng hợp, bao bì tái sử dụng đƣợc sở hữu bởi các nhà 

cung cấp dịch vụ logistics - ngƣời chịu trách nhiệm thu hồi lại bao bì. Ngoài ra, chất 

thải bao bì cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lƣợng chất thải cần xử lý, do đó 

bao bì cũng đã trở thành đối tƣợng phải thu hồi theo quy định của pháp luật về môi 

trƣờng tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

b. Phát triển các hoạt động logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Hoạt động logistics ngƣợc diễn ra trong dòng logistics ngƣợc. Dó đó, việc triển 

khai các hoạt động logistics ngƣợc sẽ tác động rất lớn đến sự vận hành của các dòng 

logistics ngƣợc. Các hoạt động logistics ngƣợc đƣợc thực hiện nhằm mục đích phân 

loại và xử lý các nguyên liệu và sản phẩm dƣ thừa, lỗi, quá hạn. Những phế liệu, chất 

thải và các loại bao bì đã thu hồi trong chuỗi cung ứng theo cách thức tối đa hóa thu 

nhập cho ngƣời sở hữu và tối thiểu hóa chi phí cũng nhƣ trách nhiệm pháp lý có liên 

quan đến việc xử lý. Các nghiên cứu về logistics ngƣợc hiện nay thống nhất với nhau ở 

quan điểm là có bốn hoạt động logistics ngƣợc chính nhƣ sau: (1) Tập hợp; (2) Kiểm 

tra, phân loại; (3) Xử lý và (4) Phân phối lại (hình 2.12). 
 

 

 
Hình 2.12: Các hoạt động logistics ngƣợc cơ bản 

(Nguồn: Roberta Pinna và Pier Paolo Carrus, 2010) 
 

 Tập hợp: Hoạt động đầu tiên trong quá trình logistics ngƣợc là tập hợp sản 

phẩm thu hồi. Đây là hoạt động cần thiết để thu gom các sản phẩm không bán đƣợc, 

sản phẩm khuyết tật hay bao bì và vận chuyển chúng tới điểm thu hồi tập trung. Việc 

tập hợp sản phẩm thu hồi có thể đƣợc thực hiện thông qua nhiều trung gian nhƣ nhà 

kho trung tâm hay các cửa hàng tại địa phƣơng. Sau khi thu hồi, sản phẩm sẽ đƣợc vận 

chuyển tới các điểm thu hồi tập trung để tiến hàng kiểm tra và phân loại. Vì vậy có thể 
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nói rằng tập hợp chính là quá trình tiền xử lý và đóng vai trò “canh cửa” để những sản 

phẩm không mong muốn không đƣợc thu hồi và đƣa vào hệ thống logistics ngƣợc.  

 Kiểm tra, phân loại: Tại điểm thu hồi tập trung, sản phẩm sẽ đƣợc kiểm tra chất 

lƣợng, chọn lọc và phân loại trên cơ sở mức độ hƣ hỏng của sản phẩm và linh kiện, mẫu 

mã, nhãn hiệu cũng nhƣ các yêu cầu của khách hàng. Ở bƣớc này, mỗi sản phẩm thu hồi sẽ 

đƣợc xem xét một cách thủ công hoặc thông qua hệ thống bán tự động/tự động nhằm đánh 

giá trạng thái của từng sản phẩm riêng biệt. Kết quả của giai đoạn này là căn cứ quan trọng 

và cần thiết để xác định quá trình xử lý tiếp theo cho các sản phẩm thu hồi.  

Xử lý: Khi một sản phẩm đƣợc thu hồi ngƣợc trở lại, chúng có thể đƣợc xử lý theo 

nhiều cách thức. Các hoạt động xử lý này có thể đƣợc chia thành ba nhóm cơ bản (hình 

2.13), bao gồm: (1) Sử dụng lại trực tiếp hoặc bán lại; (2) Phục hồi sản phẩm và (3) Xử 

lý chất thải. 

 Sử dụng lại trực tiếp hoặc bán lại: Sử dụng lại trực tiếp là trƣờng hợp chất 

lƣợng sản phẩm thu hồi vẫn đảm bảo để có thể quay vòng tiếp tục sử dụng mà 

không cần phải sửa đổi gì nhƣ linh kiện, các loại bao bì sử dụng nhiều lần (chai, 

lọ thủy tinh, nhựa), pallet, container và hầu hết các thiết bị thuê ngoài. Bán lại 

đƣợc áp dụng khi các sản phẩm đƣợc đƣa vào thị trƣờng khá lâu nhƣng không 

bán đƣợc vì không có nhu cầu hoặc nhu cầu đã bão hòa; khi đó sản phẩm có thể 

đƣợc thu hồi để chuyển sang bán ở thị trƣờng khác đang có nhu cầu hoặc bán 

thông qua các cửa hàng giảm giá. 

 Phục hồi sản phẩm: Đối với các sản phẩm mà công dụng, màu sắc, kiểu dáng, 

tính năng… của nó không đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách hàng thì cần phải 

phục hồi. Nếu sắp xếp theo mức độ tăng dần về yêu cầu tháo rời, phục hồi sản 

phẩm đƣợc thực hiện thông qua 5 hoạt động nhƣ sau: sửa chữa, tân trang lại, sản 

xuất lại, tháo dỡ lấy linh kiện và tái chế.  

o Sửa chữa: đƣợc thực hiện khi sản phẩm hoặc một bộ phận nào đó của sản 

phẩm bị khuyết tật, ảnh hƣởng đến quá trình sử dụng sản phẩm. Số lƣợng 

sản phẩm phải thu hồi để sửa chữa thƣờng ít hơn so với số lƣợng ban đầu. 

Sửa chữa nhằm mục đích hạn chế phải tháo dỡ và sản xuất lại sản phẩm. 

o Tân trang lại: Trong trƣờng hợp, bề mặt bên ngoài của sản phẩm không còn 

nguyên vẹn nhƣ trầy xƣớc, bóp méo hoặc màu sắc không phù hợp, sản 

phẩm có thể đƣợc tân trang lại để trở thành sản phẩm mới và đáp ứng đúng 

yêu cầu của khách hàng.  

o Sản xuất lại: nhằm mục đích mang lại cho sản phẩm đã qua sử dụng mức 

chất lƣợng nhƣ sản phẩm mới. Sản phẩm đã qua sử dụng sẽ đƣợc tháo ra 

hoàn toàn thành các chi tiết, bộ phận. Các chi tiết, bộ phận sẽ đƣợc kiểm tra 

toàn diện, những chi tiết nào đƣợc chấp nhận sẽ sử dụng để lắp ráp thành 

các bộ phận và tƣơng tự, những bộ phận đƣợc chấp nhận sẽ sử dụng để lắp 

ráp sản phẩm.  

o Tháo dỡ lấy linh kiện: Trong 3 biện pháp phục hồi trên, có thể nhận thấy 

rằng sản phẩm đã qua sử dụng đƣợc bảo tồn một cách tối đa. Nhƣng ở biện 

pháp này, chỉ một phần nhỏ sản phẩm đã qua sử dụng có thể phục hồi đƣợc 

tháo ra khỏi sản phẩm cũ và sử dụng lại. Do đó, đôi khi ngƣời ta gọi biện 

pháp này là tháo dỡ có chọn lọc. Những chi tiết này sau đó sẽ đƣợc chuyển 

sang lắp ráp chủng loại sản phẩm khác. Chẳng hạn nhƣ các bảng mạch 

chính của máy tính có thể đƣợc sử dụng để lắp ráp đồ chơi điều khiển từ xa 

của trẻ em. 
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Thải hồi sản phẩm Phục hồi sản phẩm Sử dụng lại trực tiếp 

7. Thiêu hủy 
8. Chôn lấp 

5. Tháo dỡ linh kiện 
6. Tái chế 

2.  Sửa chữa 
3.  Tân trang lại 
4.  Sản xuất lại 

1.  Sử dụng lại trực 
     tiếp hoặc bán lại 
 

Hình 2.13: Các biện pháp xử lý trong dòng logistics ngƣợc 
(Nguồn: Thierry và cộng sự, 1995) 

 

o Tái chế: Trái ngƣợc hoàn toàn với các hoạt động trên, trong tái chế không có 

bộ phận hay chi tiết nào của sản phẩm đƣợc bảo tồn. Mục đích của tái chế là 

xử lý các sản phẩm thu hồi để tạo thành nguyên liệu quay trở lại phục vụ quá 

trình sản xuất. Ví dụ điển hình là tái chế nguyên liệu nhựa, giấy, thủy tinh. 

Nhƣ vậy, 5 hoạt động trên có khả năng phục hồi sản phẩm ở các cấp độ khác 

nhau. Trong đó, sửa chữa và tân trang là phục hồi ở cấp độ sản phẩm; sản xuất 

lại là phục hồi ở cấp độ bộ phận; tháo dỡ là phục hồi ở cấp độ chi tiết, linh kiện; 

và tái chế là phục hồi ở cấp độ nguyên liệu. 

 Thải hồi sản phẩm: Đối với những sản phẩm, chi tiết, bộ phận, bao bì không thể xử 

lý đƣợc bằng các hình thức trên vì mức độ phá hủy nghiêm trọng của nó hoặc vì 

trách nhiệm pháp lý và các quy định pháp luật về môi trƣờng, các doanh nghiệp 

trong chuỗi cung ứng sẽ cố gắng vứt bỏ sản phẩm một cách an toàn với chi phí thấp 

nhất. Hai biện pháp thải hồi phổ biến là thiêu hủy để thu năng lƣợng và chôn lấp. 

 Phân phối lại: Hoạt động cuối cùng trong dòng logistics ngƣợc là phân phối lại 

sản phẩm đã phục hồi. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động logistics để đƣa lại sản 

phẩm vào thị trƣờng và chuyển nó cho khách hàng nhƣ các hoạt động dự trữ, bán hàng 

và vận chuyển. Sản phẩm sau khi đã phục hồi sẽ đƣợc phân phối vào thị trƣờng thứ cấp 

hay thị trƣờng cũ phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ năng lực marketing 

cho sản phẩm phục hồi của doanh nghiệp. 

2.2.2.3  Đánh giá sự phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

a. Các cấp độ phát triển logistics ngược trong chuỗi cung sản phẩm 

Nghiên cứu này sử dụng “Mô hình trƣởng thành logistics ngƣợc” (Reverse 

Logistics Maturity Model – RLMM) do Đại học Craneld và Tập đoàn Deutsche Post 

DHL hợp tác với các công ty thành viên CE100 xây dựng. Mô hình là kết quả nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng của các chuyên gia trên cơ sở các cuộc phỏng vấn doanh 

nghiệp và hội thảo khoa học. RLMM cung cấp một công cụ khoa học và độc đáo 

hƣớng dẫn các doanh nghiệp trong việc: 

- Hiểu đƣợc các cấp độ phát triển khác nhau của logistics ngƣợc. 
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- Cung cấp các căn cứ để đánh giá và xác định cấp độ phát triển logistics ngƣợc ở 

hiện tại và trong tƣơng lai của doanh nghiệp. 

- Đƣa ra các yêu cầu trong quản lý nhằm tăng tính hiệu quả và tối ƣu hoá quá 

trình logistics ngƣợc. 

Mô hình RLMM chỉ ra 5 cấp độ phát triển của logistics ngƣợc từ logistics ngƣợc 

phi chính thức đến hình thành dự án logistics ngƣợc, logistics ngƣợc tiêu chuẩn hoá, 

logistics ngƣợc đƣợc lƣợng hoá và logistics ngƣợc tối ƣu (Hình 2.14). Mỗi cấp độ đều 

đƣợc phân tích trên cả 3 khí cạnh chiến lƣợc, chiến thuật và tác nghiệp. Ở tầm chiến 

lược, mô hình xem xét đến sự phát triển của chiến lƣợc logistics ngƣợc, sự tích hợp chức 

năng trong doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Ở tầm chiến 

thuật, mô hình xem xét cấu trúc và quy hoạch mạng lƣới logistics ngƣợc; xác định các 

yêu cầu và mục tiêu đối với sản phẩm thu hồi. Ở tầm tác nghiệp, mô hình đề cập đến khả 

năng thu hồi và khả năng hiện hữu của các sản phẩm thu hồi trong các dòng logistics 

ngƣợc. Dƣới đây là những đặc trƣng cơ bản của 5 cấp độ phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm (Bảng 2.5): 

 
Hình 2.14: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc  

(Nguồn:  Craneld University, Deutsche Post DHL & CE100, 2016) 
 

Cấp độ phát triển logistics ngƣợc thấp nhất trong chuỗi cung ứng là hình thức 

phi chính thức. Ở cấp độ này, chiến lƣợc logistics ngƣợc độc lập với các mục tiêu kinh 

doanh và chỉ giới hạn ở việc tối thiểu hoá chi phí. Mạng lƣới logistics ngƣợc thiết kế 

không hợp lý và quản lý một cách bị động. Sản phẩm thu hồi không đƣợc theo dõi về 

thời gian, tỷ lệ và khối lƣợng thu hồi. 

Ở cấp độ “Dự án logistics ngƣợc”, chiến lƣợc logistics ngƣợc về cơ bản chỉ để 

quản lý thu hồi một cách phù hợp. Mạng lƣới logistics ngƣợc bắt đầu đƣợc hoạch định 

và thiết lập. Sản phẩm thu hồi đƣợc theo dõi thông qua các phép đo truyền thống về 

thời gian, tỷ lệ và khối lƣợng thu hồi. 

Trong “Logistics ngƣợc tiêu chuẩn hoá”, chiến lƣợc logistics ngƣợc đƣợc đặt 

trong chiến lƣợc chuỗi cung ứng, quá trình logistics ngƣợc đƣợc thiết kế hợp lý. Mạng 

lƣới logistics ngƣợc đƣợc tiêu chuẩn hoá. Doanh nghiệp thu hồi chủ động thông qua 

hợp đồng thu hồi. Các dòng logistics ngƣợc, thời gian và chất lƣợng sản phẩm thu hồi 

đều đƣợc đo lƣờng. 

Logistics ngược
phi chính thức

Dự án logistics 
ngược

Logistics ngược
tiêu chuẩn hoá

Logistics ngược
được lượng hoá

Logistics ngược
tối ưu
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Bảng 2.5: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

 Logistics ngƣợc 

phi chính thức 

Dự án 

logistics ngƣợc 

Logistics ngƣợc 

tiêu chuẩn hoá 

Logistics ngƣợc 

đƣợc lƣợng hoá 

Logistics ngƣợc tối ƣu 

 

Chiến lƣợc 

RL độc lập với 

các mục tiêu kinh 

doanh, chỉ dừng 

lại ở việc tối 

thiểu hoá chi phí. 

Chiến RL về cơ 

bản chỉ để quản 

lý RL một cách 

phù hợp 

Chiến lƣợc RL 

đƣợc đặt trong  

chiến lƣợc CCƢ, 

quá trình RL đƣợc 

thiết kế hợp lý. 

RL đƣợc tích hợp với chiến 

lƣợc CCƢ, đƣợc điều chỉnh bởi 

khả năng tạo ra lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. 

RL đƣợc tích hợp nhƣ một quy 

trình chéo tại các thành viên 

trong CCƢ. RL đƣợc điều 

chỉnh bởi khả năng tạo ra lợi 

nhuận và đạt đƣợc với mục 

tiêu kinh doanh. 

 

Chiến thuật 

Mạng lƣới RL 

không đƣợc thiết 

kế tốt và quản lý 

một cách bị 

động. 

Mạng lƣới RL 

bắt đầu đƣợc 

hoạh định và 

thiết lập. 

Mạng lƣới RL 

đƣợc tiêu chuẩn 

hoá. Thu hồi chủ 

động thông qua  

thoả thuận hoặc 

hợp đồng thu hồi. 

Mạng lƣới và các dòng logistics 

ngƣợc đƣợc hoạch định thông 

qua thỏa thuận hợp tác với các 

thành viên khác về yêu cầu hiệu 

quả hoạt động logistics ngƣợc. 

Mạng lƣới và các dòng 

logistics ngƣợc đƣợc tối ƣu 

hoá thông qua các mục tiêu 

hiệu suất đã đƣợc xác định 

cùng với các nhà cung cấp DV 

logistics 

Tác nghiệp 

SP thu hồi không 

đƣợc theo dõi về 

thời gian, tỷ lệ và 

khối lƣợng thu 

hồi. 

SP thu hồi đƣợc 

theo dõi thông 

qua các phép đo 

truyền thống 

(thời gian, tỷ lệ 

và khối lƣợng 

thu hồi) 

Các dòng RL, thời 

gian và chất lƣợng 

SP thu hồi đƣợc 

đo lƣờng. 

Dữ liệu về SP thu hồi đƣợc truy 

xuất và sử dụng hợp lý trong hệ 

thống chia sẻ trên toàn chuỗi 

CCƢ để điều hành và đánh giá 

hiệu suất thu hồi. 

 

Quá trình RL đƣợc theo dõi và 

cập nhật chính xác, thƣờng 

xuyên, liên tục thông qua trao 

đổi thông tin thời gian thực về 

SP thu hồi trong chuỗi cung 

ứng giữa nhà cung cấp dịch vụ 

logistics và DN. 

(Nguồn: Cranfield University, Deutche Post DHL group, CE100, 2016) 
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Cấp độ “Logistics ngƣợc đƣợc lƣợng hoá” tích hợp chiến lƣợc logistics ngƣợc 

với chiến lƣợc chuỗi cung ứng. Mạng lƣới logistics ngƣợc đƣợc hoạch định thông qua 

thỏa thuận hợp tác với các thành viên khác về yêu cầu hiệu quả hoạt động logistics 

ngƣợc. Dữ liệu về sản phẩm thu hồi đƣợc truy xuất trong toàn chuỗi cung ứng nhằm 

đánh giá chính xác hiệu suất thu hồi. 

  Phát triển ở cấp độ cao nhất là “Logistics ngƣợc tối ƣu hoá”. Ở cấp độ này, 

logistics ngƣợc đƣợc tích hợp nhƣ một quy trình chéo tại các thành viên trong chuỗi 

cung ứng. Mạng lƣới và các dòng logistics ngƣợc đƣợc tối ƣu hoá với sự tham gia của 

các nhà cung cấp dịch vụ logistics. Quá trình logistics ngƣợc đƣợc theo dõi và cập nhật 

chính xác, thƣờng xuyên, liên tục thông qua trao đổi thông tin thời gian thực về sản 

phẩm thu hồi giữa nhà cung cấp dịch vụ logistics và doanh nghiệp.   

b. Tiêu thức đánh giá sự phát triển của logistics ngược trong chuỗi cung ứng SP 

Trên cơ sở đặc trƣng của các cấp độ phát triển logistics ngƣợc trình bày trong 

Mô hình RLMM và kết quả phỏng vấn chuyên sâu thu đƣợc từ quá trình điều tra sơ 

cấp, tác giả đã phát triển các chỉ tiêu đo lƣờng, đánh giá sự phát triển của logistics 

ngƣợc trong các chuỗi cung ứng sản phẩm trên các khía cạnh và nội dung nhƣ sau:  

 Tiêu thức đánh giá sự phát triển về tổ chức logistics ngược 

 Thứ nhất, về tổ chức logistics ngƣợc trong toàn chuỗi cung ứng đƣợc đánh giá 

trên 2 khía cạnh, bao gồm: tổ chức quản lý và tổ chức mạng lƣới.  

Tổ chức quản lý logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm theo hai hình 

thức phi chính thức và chính thức. Theo RLMM, hình thức tổ chức logistics chính thức 

thƣờng xuất hiện ở những cấp độ phát triển cao với chiến lƣợc và mục tiêu rõ ràng đối 

với hoạt động logistics ngƣợc, phân bổ nguồn lực riêng cho logistics ngƣợc, các cơ sở 

cung cấp dịch vụ logistics ngƣợc có đăng ký chính thức.  

Tổ chức mạng lưới trong chuỗi cung ứng sản phẩm đƣợc đánh giá trên các khía 

cạnh nhƣ cấu trúc tổ chức mạng lƣới (cơ cấu và vai trò của các thành viên trong mạng 

lƣới); mức độ cộng tác giữa các thành viên trong mạng lƣới logistics ngƣợc. Theo 

RLMM, ở những cấp độ phát triển cao, logistics ngƣợc sẽ đƣợc tổ chức với cơ cấu tối 

ƣu, phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong mạng lƣới, 

giữa các thành viên có sự cộng tác, chia sẻ nguồn lực trong triển khai logistics ngƣợc. 

Thứ hai, doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung ứng có thể phát triển 

logistics ngƣợc dƣới 2 hình thức tự tổ chức hoặc thuê ngoài. 

Khi doanh nghiệp tự tổ chức, có thể đánh giá quá trình tổ chức logistics của 

doanh nghiệp trên các khía cạnh nhƣ kinh nghiệm tổ chức (thời gian), năng lực tổ chức 

(mức độ đầu tƣ các yếu tố nguồn lực cho logistics ngƣợc). Khi doanh nghiệp thuê 

ngoài, có thể đánh giá quá trình thuê ngoài logistics ngƣợc của doanh nghiệp dựa trên 

chỉ tiêu tỷ trọng thuê ngoài, mức độ cộng tác của doanh nghiệp với các nhà cung cấp 

dịch vụ logistics ngƣợc. 

Nhƣ nội dung trong bảng 1.5, ở những cấp độ phát triển cao, các thành viên 

trong chuỗi cung ứng thƣờng có xu hƣớng thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc từ các 

nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm tối ƣu hoá quá trình logistics ngƣợc. 

 Tiêu thức đánh giá quá trình triển khai dòng và hoạt động logistics ngược 

Để đánh giá quá trình triển khai các dòng và hoạt động logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, tác giả sử dụng các tiêu thức sau: cơ cấu các 

đối tƣợng phải thu hồi trong dòng logistics ngƣợc; khối lƣợng và tỷ lệ sản phẩm phải 

thu hồi và xử lý; tỷ trọng các biện pháp xử lý đối với sản phẩm thu hồi. 
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   Theo RLMM, ở những cấp độ phát triển cao, chuỗi cung ứng và các thành viên 

trong chuỗi sẽ phát triển đa kênh thu hồi, mỗi kênh sẽ đảm nhận chức năng thu hồi một 

hoặc một số đối tƣợng nhất định. Đồng thời, khối lƣợng thu gom và xử lý trên tổng số 

sản phẩm phát sinh trong dòng logistics ngƣợc cao; sản phẩm thu hồi đƣợc xử lý bằng 

những biện pháp có khả năng phục hồi giá trị cao nhƣ tái sử dụng, tái chế và hạn chế sử 

dụng các biện pháp nhƣ chôn lấp, thiêu huỷ. 

  Những chỉ tiêu đo lƣờng cấp độ phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm đã trình bày trên đây là căn cứ khoa học quan trọng để tác giả xây dựng các 

câu hỏi điều tra trong phần 2 của phiếu khảo sát thực trạng triển khai logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (phụ lục 1).  

2.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm 

2.2.3.1  Yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trƣờng nhƣ quy định của pháp luật, điều kiện kinh tế và xã hội 

đều tác động rất lớn đến quyết định tổ chức và triển khai các hoạt động logistics ngƣợc.  

a. Luật pháp, chính sách và các quy định 

- Luật pháp và quy định: Luật pháp và các quy định của chính phủ nhằm bảo vệ 

môi trƣờng và thúc đẩy tăng trƣởng bền vững ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Chính 

phủ các quốc gia thƣờng ban hành hệ thống luật pháp liên quan đến bảo vệ môi trƣờng 

hoặc quy định về quản lý chất thải để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Dƣới áp lực 

của các quy định này, doanh nghiệp ngày càng trở nên có trách nhiệm hơn đối với việc 

xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng; kết quả chung là làm gia tăng hoạt động logistics 

ngƣợc ở hầu hết các quốc gia.  

- Chính sách tài chính: Các chính sách thuế, chính sách hỗ trợ kinh tế của chính 

phủ cũng đƣợc coi là một trong những động lực thúc đẩy thực hiện logistics ngƣợc 

(Lau and Wang, 2009). Cụ thể, tại nhiều quốc gia hiện nay, các khoản chi phí cho hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng thƣờng đƣợc khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

nhƣ: Chi phí quảng cáo sản phẩm trong hoạt động bảo vệ môi trƣờng; chi phí thu hồi, 

xử lý sản phẩm thải bỏ; chi phí cung cấp miễn phí các dụng cụ phân loại chất thải tại 

nguồn cho cộng đồng dân cƣ… 

- Chứng nhận về quản lý môi trường: Chính phủ của các quốc gia hiện đang dựng 

lên nhiều rào cản kỹ thuật, đặc biệt là các rào cản liên quan đến chứng nhận quản lý môi 

trƣờng. Trong đó, ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trƣờng phổ biến; tập 

trung vào kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại đến môi trƣờng trong quá 

trình sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi 

trƣờng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đã đem lại nhiều lợi ích trƣớc mắt và lâu dài 

cho các doanh nghiệp nhƣ giảm thiểu chất thải trong sản xuất, sử dụng tiết kiệm và hiệu 

quả nguồn tài nguyên và nguyên liệu đầu vào. Logistics ngƣợc sẽ là một trong những 

giải pháp quan trọng hỗ trợ quá trình áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trƣờng tại 

doanh nghiệp thông qua việc thu hồi, tái chế, tái sử dụng sản phẩm thải bỏ. 

- Quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất: Trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất có nghĩa là ngƣời sản xuất phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chu kỳ sống của 

sản phẩm do chính họ sản xuất, từ khi sản xuất đến tiêu dùng và thải bỏ; đặc biệt là trách 

nhiệm phục hồi, tái chế, tái sản xuất, tái sử dụng sản phẩm kết thúc chu kỳ sống. Trách 

nhiệm mở rộng của nhà sản xuất hiện nay gần nhƣ trở thành một tiêu chuẩn cho tất cả các 
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doanh nghiệp quốc tế lớn. Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng trách nhiệm công dân của họ, 

trong đó vấn đề xã hội và môi trƣờng đều trở thành mục tiêu ƣu tiên.  

b. Toàn cầu hóa và các vấn đề ô nhiễm môi trường 

Chuỗi cung ứng đã và đang đƣợc toàn cầu hoá để tận dụng hiệu quả nguồn lực 

và chi phí nhân công ở các quốc gia khác nhau, mở rộng giới hạn lợi nhuận biên và 

tăng khả năng cạnh tranh. Toàn cầu hoá có thể mang lại cho cả hai dòng logistics 

ngƣợc và logistics xuôi trong chuỗi cung ứng những cơ hội lớn (Pollock, 2008, trang 2) 

nhƣng cũng gây ra một số thách thức trong tích hợp mạng lƣới do chi phí logistics và 

sự không chắc chắn ngày càng tăng của dòng vật chất. Điều này dẫn đến tăng tỷ lệ thu 

hồi và những khó khăn trong quản lý dòng logistics ngƣợc.  

Ở phạm vi toàn cầu, nhiều vấn đề môi trƣờng cũng đang đòi hỏi sự hợp tác chặt 

chẽ giữa các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp nhƣ hiện tƣợng trái đất nóng lên, nƣớc biển 

dâng, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính... Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới 

các hiện tƣợng này là hoạt động sản xuất kinh doanh của con ngƣời. Do đó, giải pháp quan 

trọng nhất để giảm tác động của sản xuất kinh doanh tới môi trƣờng là giảm tiêu thụ 

nguyên vật liệu đầu vào, giảm phát thải khí CO2, thu hồi và tái chế sản phẩm thải bỏ… 

Điều này cho thấy, những áp lực ô nhiễm môi trƣờng toàn cầu cũng góp phần thúc đẩy 

logistics ngƣợc phát triển. Các công ty kinh doanh trên toàn cầu đang phải đối mặt với vấn 

đề quản lý logistics ngƣợc theo hƣớng thân thiện với môi trƣờng và điều chỉnh hoạt động 

kinh doanh của họ để đáp ứng các tiêu chí bền vững toàn cầu.  

c. Công nghệ thông tin 
 Một vấn đề nghiêm trọng mà các doanh nghiệp thƣờng phải đối diện trong triển khai 

logistics ngƣợc là thiếu hệ thống thông tin tốt (Roger và Tibben Lembke, 1998, trang 34). 

Phần lớn ứng dụng công nghệ thông tin đƣợc thiết kế là để đáp ứng yêu cầu của dòng 

logistics xuôi. Tuy nhiên, do sự tăng lên về khối lƣợng và sự phức tạp của dòng sản phẩm 

thu hồi, công nghệ thông tin ngày càng đƣợc sử dụng nhiều trong quản lý logistics ngƣợc.  

 Công nghệ thông tin giúp cho các giao dịch giữa doanh nghiệp và khách hàng 

liên quan đến dòng logistics ngƣợc trở nên trôi chảy và rõ ràng hơn so với phƣơng thức 

dựa trên giấy tờ; đặc biệt với việc ứng dụng internet và công nghệ quét mã vạch, trao 

đổi dữ liệu điện tử (EDI), nhận dạng bằng tần số sóng vô tuyến (RFID). Chẳng hạn 

nhƣ, những công ty cho phép thu hồi điện tử và sau đó tự động hoàn tiền vào tài khoản 

của khách hàng thƣờng có dịch vụ khách hàng tốt hơn và đạt đƣợc đƣợc lợi thế cạnh 

tranh cao hơn so với đối thủ cạnh tranh (Ravi, Shankar, 2005, trang 3-4). Giữa các 

thành viên trong chuỗi cung ứng cũng có nhu cầu trao đổi thông tin nhiều hơn để loại 

bỏ những rào cản và tối đa hóa hiệu suất cho quản lý thu hồi trong những năm gần đây. 

Theo điều tra của Verweij và cộng sự (2008, trang 55-56) tại các thành viên trong 

nhiều chuỗi cung ứng khác nhau ở châu Âu, 95,5% nhà sản xuất và 80% nhà bán lẻ 

đánh giá công nghệ thông tin có vai trò quan trọng đối với quản lý logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng của họ. 

 Công nghệ thông tin hỗ trợ toàn bộ quá trình logistics ngƣợc từ giai đoạn tập hợp, 

xử lý sản phẩm thu hồi cho đến phân phối lại chúng ra thị trƣờng. Trƣớc hết, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động logistics ngƣợc nhằm mục đích thu thập các dữ liệu 

liên quan đến sản phẩm thu hồi (nguồn phát sinh, số lƣợng, thời gian và địa điểm thu hồi, 

mã và chất lƣợng hiện tại của sản phẩm, lý do thu thồi và điều kiện để vào hệ thống thu 

hồi); quá trình xử lý sản phẩm (thời gian xử lý, biện pháp xử lý và thông tin quản lý) và 

phân phối lại ra thị trƣờng (tìm kiếm thị trƣờng tiềm năng, điều chỉnh nguyên tắc cho 



 

 

57 

mua bán sản phẩm đã qua sử dụng). Công nghệ thông tin đƣợc sử dụng để tìm kiếm và 

khôi phục lại những dữ liệu quan trọng đã có trong hệ thống sản xuất và phân phối gốc 

của mỗi sản phẩm thu hồi. Tiếp đến, công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 

lập kế hoạch và dự đoán quy mô thu hồi ở giai đoạn sớm của quá trình logistics ngƣợc. 

Công nghệ thông tin cũng đƣợc phát triển để kiểm soát và phối hợp các quá trình 

logistics ngƣợc; từ đó giúp quản lý thu hồi trở nên hiệu quả hơn. Cuối cùng, thƣơng mại 

điện tử đang trở thành một công cụ hữu ích trong thị trƣờng logistics ngƣợc, giúp quá 

trình tái đƣa sản phẩm đã phục hồi ra thị trƣờng một cách thuận lợi hơn.  

 Bên cạnh đó, vấn đề tích hợp công nghệ thông tin giữa hai chuỗi xuôi và ngƣợc 

ngày càng đƣợc các doanh nghiệp quan tâm nhằm giảm sự không chắc chắn và phức 

tạp của dòng logistics ngƣợc. Trong logistics xuôi, Lập kế hoạch nguồn lực (ERP), Hệ 

thống quản lý kho hàng (WMS), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đƣợc sử dụng 

phổ biến để lập kế hoạch, theo dõi kiểm tra và hỗ trợ dự trữ. Tuy nhiên, ERP, WMS và 

CRM cần đƣợc phát triển và mở rộng để chia sẻ thông tin giữa dòng logistics xuôi và 

ngƣợc (Kokkinaki và cộng sự 2002, trang 10; Verweij và cộng sự 2008, trang 56). 

Chẳng hạn nhƣ, nhờ sự hỗ trợ của WMS, thu hồi từ ngƣời tiêu dùng và từ các nhà bán lẻ 

có thể đƣợc tập trung về trung phâm phân phối thông thƣờng hoặc nhà kho chuyên môn 

hóa gọi là “trung tâm thu hồi” - nơi mà thông tin thu hồi đƣợc hợp nhất và chia sẻ với các 

thành viên khác có liên quan đến hoạt động thu hồi. Thêm vào đó, một số hệ thống công 

nghệ thông tin khác cũng đƣợc thiết kế chuyên biệt dành cho hoạt động thu hồi nhƣ Hệ 

thống quản lý yêu cầu bảo hành (Warranty claim management - WCM) để giải quyết các 

vấn đề liên quan đến thu hồi trong giai đoạn bảo hành sản phẩm. 

2.2.3.2  Yếu tố thị trường  

a. Nhận thức và nhu cầu của khách hàng 

 Kết quả điều tra của Donnan, Lanoie, Laplante (2005, trang 74) đã chỉ ra rằng nếu 

nhƣ trong thế kỷ 20, pháp luật là áp lực bên ngoài lớn nhất buộc doanh nghiệp phải kinh 

doanh một cách có trách nhiệm với môi trƣờng thì hiện nay, nhận thức và nhu cầu của 

khách hàng mới là yếu tố quan trọng nhất. Khi nhận thức về vấn đề môi trƣờng và nhu 

cầu về sản phẩm thân thiện môi trƣờng của khách hàng tăng, yêu cầu phải thực hiện hiệu 

quả hoạt động logistics ngƣợc cũng tăng theo (Presley, Meade, Sarkis 2007, trang 4607). 

Nói cách khác, xu hƣớng kinh doanh theo định hƣớng môi trƣờng làm tăng vai trò của 

logistics ngƣợc (Roggers, Tibben-Lembke, 1998 trang 18); do đó thúc đẩy sự phát triển 

logistics ngƣợc trong toàn chuỗi cung ứng. 

- Nhận thức của khách hàng: Khách hàng ngày càng nhận thức tốt hơn về vấn đề 

môi trƣờng bởi sự gia tăng những hiện tƣợng nguy hiểm nhƣ mƣa axit, hiệu ứng nhà 

kính, nƣớc biển dâng hay sa mạc hóa (Neto và cộng sự, 2008, trang 4). Theo kết quả 

nghiên cứu của Valle và cộng sự (2005, trang 367) tại Bồ Đào Nha, nhận thức của 

khách hàng đối với môi trƣờng có ảnh hƣởng trực tiếp và tích cực tới thái độ đối với 

hoạt động thu hồi và tái chế. Nghĩa là, ngƣời tiêu dùng với nhận thức về vấn đề môi 

trƣờng cao hơn sẽ có trách nhiệm lớn hơn trong việc tham gia vào các chƣơng trình thu 

hồi, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động tái chế của doanh nghiệp. 

 Trong chuỗi cung ứng, ngƣời tiêu dùng cuối cùng tham gia vào hệ thống logistics 

ngƣợc với vai trò vừa là nguồn thu hồi sản phẩm (phía cung) vừa là thị trƣờng tƣơng lai 

cho những sản phẩm đã đƣợc phục hồi, tái chế (phía cầu). Do đó, ngƣời tiêu dùng đƣợc 

kỳ vọng sẽ hành động nhƣ nhà cung cấp hay nhà đồng sản xuất các yếu tố đầu vào cho 

hệ thống logistics ngƣợc (Anderson, Brodin, 2005, trang 77). Chính vì thế, nhận thức và 
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thái độ của ngƣời tiêu dùng tác động lớn đến việc thiết lập và quản lý mạng lƣới logistics 

ngƣợc. Nếu khách hàng cung cấp nguyên liệu cho hoạt động thu hồi với khối lƣợng lớn 

và đều đặn, hệ thống logistics ngƣợc có khả năng tăng hiệu quả (Brodin, 2002, trang 3).  

- Nhu cầu của khách hàng: Khách hàng đƣợc xem là ngƣời quyết định sản phẩm có 

bị thu hồi và xử lý một cách thích hợp hay không. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay 

khách hàng trở nên quyền lực hơn bởi họ có khả năng tiếp cận thông tin về sản phẩm một 

cách không giới hạn, dễ dàng chuyển đổi giữa các thƣơng hiệu và so sánh giá sản phẩm 

(Janse và cộng sự, 2009). Nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ hỗ trợ cũng ngày càng 

cao nhƣ lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm; nâng cấp và trang bị thêm bộ phận mới; mở 

rộng sửa chữa sau khi hết thời gian bảo hành và tiêu hủy nguyên vật liệu nguy hại sau 

khi kết thúc chu kỳ sống (Dowlashahi, 2005, trang 3460). Áp lực cạnh tranh gay gắt và 

yêu cầu cao từ phía khách hàng đã làm gia tăng vai trò của logistics ngƣợc trong việc hỗ 

trợ dịch vụ sau bán hàng, bao gồm cả chăm sóc khách hàng, tƣ vấn kỹ thuật, sửa chữa, 

bảo dƣỡng, đại tu và quản lý phụ tùng thay thế thông qua sự tích hợp chéo giữa các chức 

năng trong doanh nghiệp và giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng.  

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Roger và Tibben-Lembke (1998, trang 34) 

chỉ ra rằng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng là ngƣời tiêu dùng càng chặt 

chẽ bao nghiêu thì quy mô và phạm vi của logistics ngƣợc càng lớn bấy nhiêu. Điều này 

có nghĩa là thông qua sự gần gũi và dễ tiếp cận của doanh nghiệp mà khách hàng sẽ có 

ảnh hƣởng tích cực và trực tiếp hơn đến hoạt động logistics ngƣợc. Nói cách khác, trong 

môi trƣờng kinh doanh hiện nay, thái độ và hành vi của khách hàng đối với hoạt động 

thu hồi buộc doanh nghiệp quan tâm đến khách hàng nhƣ là một đối tác quan trọng trong 

phát triển mạng lƣới và chƣơng trình logistics ngƣợc hiệu quả (Sciarrota, 2003, trang 35). 

b. Chuỗi cung ứng cạnh tranh 

Đối mặt với cạnh tranh, một doanh nghiệp có thể phải thu hồi để ngăn chặn các 

công ty khác tiếp cận đƣợc công nghệ hoặc ngăn chặn họ vào thị trƣờng. Theo báo cáo 

của Dijkhuizen (1997), một trong những động cơ của IBM trong việc thu hồi (chi tiết, 

linh kiện từng phần) là tránh các công ty môi giới làm điều đó. 

Phục hồi cũng có thể là một phần của một hoạt động xây dựng hình ảnh. Chẳng 

hạn, Canon đã liên kết các chƣơng trình tái chế hộp mực với triết lý "kyo-sei" - tức là tăng 

trƣởng hợp tác. Tuyên bố của Canon là "sống và làm việc cùng nhau vì lợi ích chung" 

(xem Meijer, 1998; canon.com). Việc phục hồi cũng có thể đƣợc sử dụng để cải thiện mối 

quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp. Chẳng hạn nhƣ, một nhà sản xuất lốp xe cung 

cấp cho khách hàng các giải pháp lựa chọn lại nhằm giảm chi phí của khách hàng. 

2.2.3.3  Yếu tố thuộc về chuỗi cung ứng sản phẩm 

a. Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm có xu hƣớng hình thành quan hệ 

cộng tác, thậm chí là liên minh chiến lƣợc để giảm chi phí, giảm sự phức tạp và không 

chắc chắn của dòng logistics ngƣợc. Mức độ cộng tác giữa các thành viên phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khác nhau nhƣ tần suất và cƣờng độ kết nối, chia sẻ thông tin và kiến 

thức giữa các doanh nghiệp, niềm tin và tinh thần cùng chiến thắng (win-win), cơ hội 

phối hợp nguồn lực và phát triển năng lực cũng nhƣ sự cạnh tranh giữa các thành viên 

của hệ thống (Freires và Guedes, 2008, trang 58). Sự cộng tác giữa các thành viên 

trong chuỗi cung ứng có thể trong toàn bộ quá trình logistics ngƣợc, bắt đầu từ giai đoạn 

thiết kế sản phẩm thân thiện môi trƣờng, tập hợp và thu hồi sản phẩm tới giai đoạn phục 
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hồi và phân phối lại sản phẩm. Có thể chia mối quan hệ cộng tác giữa các thành viên của 

chuỗi cung ứng trong hoạt động logistics ngƣợc thành các dạng sau: 

- Cộng tác giữa nhà sản xuất với nhà phân phối: Sự tăng cƣờng cộng tác trong quá 

trình logistics ngƣợc đƣợc nhìn thấy phổ biến nhất là giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. 

Họ hỗ trợ nhau trong việc chia sẻ kiến thức và thông tin về sản phẩm thu hồi để đƣa ra 

các quyết định xử lý một cách nhanh chóng cũng nhƣ cung cấp dịch vụ sau bán tốt hơn 

cho khách hàng. Chẳng hạn nhƣ, sự hợp tác ngày càng tăng giữa nhà sản xuất và nhà bán 

lẻ sẽ giúp giảm chi phí xử lý thu hồi tại các điểm bán lẻ và hỗ trợ nhà sản xuất lấy lại giá 

trị tối đa từ sản phẩm thu hồi. Đồng thời, Koster và cộng sự (2001) chỉ ra rằng cộng tác 

giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thể hỗ trợ xử lý sản phẩm thu hồi một cách hiệu quả 

hơn với chi phí thấp hơn. Ví dụ, nếu nhà bán lẻ cộng tác chặt chẽ hơn với các nhà sản 

xuất trong quá trình kiểm tra và xử lý, sản phẩm thu hồi đƣợc xử lý tại điểm càng gần với 

khách hàng, thời gian chờ đợi càng ngắn do sản phẩm không phải đi ngƣợc về kênh phân 

phối. Xử lý và quay vòng nhanh hơn giúp cả nhà sản xuất và nhà phân phối tiết kiệm chi 

phí, thỏa mãn khách hàng và thu hồi giá trị lớn hơn từ các sản phẩm trả lại. 

- Cộng tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với công ty cung cấp dịch vụ logistics: 

Sự gia tăng thuê ngoài trong thu hồi sản phẩm đã phần nào cho thấy mối quan hệ cộng 

tác ngày càng tăng giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với các công ty cung cấp dịch vụ 

logistics. Nhiều nhà sản xuất, nhà phân phối đã tăng cƣờng quan hệ đối tác chiến lƣợc 

với các nhà cung cấp dịch vụ bằng những hợp đồng dài hạn liên quan đến logistics, 

phục hồi và tái chế sản phẩm. Nhiều thành viên cũng tham gia vào liên doanh với một 

công ty tái chế để chia sẻ thông tin, kết hợp nguồn lực và phát triển năng lực nhằm có 

đƣợc một hệ thống logistics ngƣợc hiệu quả. Không những thế, nhiều nhà cung cấp 

dịch vụ logistics nhƣ DHL, GLS và Hermes Logistics cũng chủ động thiết kế và cung 

cấp dịch vụ logistics ngƣợc cho các nhà bán lẻ đa kênh và trở thành điểm thu nhận và 

phân phối, tiếp nhận và trả lại sản phẩm cho những đơn hàng xa, đơn hàng trực tuyến 

có tỷ lệ thu hồi cao của những nhà bán lẻ này.  
- Cộng tác giữa các nhà sản xuất: Để giảm chi phí thu gom và xử lý, các nhà sản 

xuất thậm chí cũng tăng cƣờng cộng tác với các đối thủ cạnh tranh của mình nhằm đạt 

đƣợc tính kinh tế của quy mô trong các hoạt động logistics ngƣợc thông qua việc tăng 

lƣợng sản phẩm thu hồi và tái chế, giảm thiểu chi phí quản lý và chi phí hoạt động 

(Toffel, 2003, trang 120).  
b. Nguồn lực nội tại của các doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung ứng 

 Những nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra các yếu tố nội tại có ảnh hƣởng chủ yếu đến 

các chƣơng trình và hoạt động logistics ngƣợc bao gồm: sự ủng hộ của quản lý cấp cao, 

chính sách của công ty, sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng và phân bổ nguồn lực cho 

logistics ngƣợc. Sự điều chỉnh của các thành viên trong chuỗi cung ứng về những yếu tố 

này có thể đƣợc coi là khả năng thích ứng của chuỗi với các yêu cầu thay đổi của môi 

trƣờng bên ngoài và thể hiện năng lực logistics ngƣợc. 

- Sự ủng hộ của quản lý cấp cao: Cam kết của ngƣời quản lý cấp cao là cần thiết để 

đảm bảo thực hiện thành công một chƣơng trình logistics ngƣợc hiệu quả. Nghiên cứu 

của Daugherty và cộng sự (2004) cho thấy những doanh nghiệp chú trọng đến logistics 

ngƣợc thƣờng có kết quả kinh doanh tốt hơn và sự miễn cƣỡng từ ban lãnh đạo thƣờng là 

rào cản đối với việc phát triển các chƣơng trình logistics ngƣợc hiệu quả. Thiếu sự tập 

trung và cam kết từ ban lãnh đạo công ty sẽ dẫn đến các chính sách thu hồi không minh 

bạch và việc phân công nhân lực không rõ ràng cho hoạt động logistics ngƣợc. Kết quả 



 

 

60 

khảo sát của Aberdeen (2006) cũng cho thấy 92% các công ty hàng đầu nói rằng họ có 

một giám đốc hoặc một quản lý cấp cao chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động 

thu hồi, sửa chữa và tân trang lại sản phẩm hoặc chi tiết, bộ phận. Các nhà quản lý cấp 

cao đang ngày càng nhận thức đƣợc sự phức tạp và rủi ro của thu hồi thƣơng mại, thu hồi 

sản phẩm kết thúc sử dụng hoặc kết thúc chu kỳ sống (Janse và cộng sự, 2009, trang 8). 

Họ thể hiện sự ủng đối với hoạt động logistics ngƣợc ngang bằng với các mục tiêu khác 

của công ty bằng cách tích hợp tất cả các thành viên trong chuỗi cung ứng (Kumar & 

Putnam, 2008, trang 308 - 309); thiết lập mức kiểm soát hợp lý và đƣa ra các quyết định 

chiến lƣợc để cam kết phân bổ nguồn lực của công ty cho quản lý chuỗi cung ứng ngƣợc.  

- Chính sách của công ty: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đƣợc rằng 

thu hồi là một hiện tƣợng phổ biến và khó tránh đƣợc, chính sách thu hồi tốt có thể 

củng cố mối quan hệ với khách hàng, tăng doanh số bán hàng của doanh nghiệp thông 

qua mua hàng lặp lại và cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp (Saibani, 2010, trang 

116). Do đó, nhiều doanh nghiệp đã ban hành chính sách và chƣơng trình quản lý quan 

hệ khách hàng mà trong đó chứa đựng các vấn đề liên quan đến thu hồi. Quản lý thu 

hồi tích hợp toàn diện theo chiều ngang với sự hỗ trợ của các chức năng khác có thể 

phối hợp với chính sách quản lý quan hệ khách hàng để duy trì lòng trung thành của 

khách hàng. Chẳng hạn nhƣ, chính sách hạn chế thu hồi thƣờng đƣợc thực hiện bằng 

cách cải tiến chất lƣợng sản phẩm và hƣớng dẫn khách hàng vận hành sản phẩm đúng 

cách, có thể giúp doanh nghiệp sản xuất và bán sản phẩm theo cách thân thiện nhằm tối 

thiểu hóa thu hồi. Nhƣ vậy, việc tập trung chiến lƣợc và chính sách của công ty nhiều 

hơn cho dòng logistics ngƣợc là những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến sự thành công 

của quản lý logistics ngƣợc. 

- Sự tích hợp chéo giữa các bộ phận chức năng: Trong doanh nghiệp, các hoạt 

động nhƣ tập hợp, lƣu trữ, xử lý, phục hồi sản phẩm, ủy quyền thu hồi, hoàn trả tín 

dụng… đƣợc thực hiện bởi sự phối hợp của nhiều quy trình chức năng (Mollenkopf và 

cộng sự 2009, trang 392). Do đó, sự tích hợp giữa các bộ phận chức năng là rất quan 

trọng để quản lý dòng logistics ngƣợc thành công (Zhu & Sarkis, 2008, trang 3). Sự tích 

hợp giữa các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp càng chặt chẽ thì việc chia sẻ kiến 

thức và thông tin nội bộ càng tốt; điều này tạo ra khả năng đổi mới liên tục trong quản lý 

logistics ngƣợc (Daugherty, Myers, Richey, 2002, trang 83). Bên cạnh đó, nếu doanh 

nghiệp nhận ra bản chất mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận chức năng trong hoạt động 

thu hồi, họ có thể tích hợp dòng logistics ngƣợc và xuôi một cách hiệu quả hơn. Chẳng 

hạn nhƣ, việc tích hợp giữa hoạt động logistics ngƣợc và marketing cho phép doanh 

nghiệp tận dụng kiến thức về phân tích chu kỳ sống để cải tiến thiết kế và phát triển sản 

phẩm; từ đó giúp doanh nghiệp thu gom và phục hồi sản phẩm một cách dễ dàng và tiết 

kiệm (Toffel, 2003, trang 120, 121). Việc tích hợp trong nội bộ doanh nghiệp cũng giúp 

kiểm soát quá trình các chi tiết, bộ phận đƣợc thu hồi để phục vụ sản xuất sản phẩm mới. 

- Nguồn lực hiện tại cho logistics ngược: Sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có của 

doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng đối với các hoạt động logistics ngƣợc (Roger, Tibben-

Lembke, 2001). Stock (1998) đã nói rằng việc sử dụng hiệu quả các địa điểm, thiết bị, lao 

động nên đƣợc ƣu tiên trong việc giảm tổng chi phí cho các hoạt động logistics ngƣợc. Chi 

phí xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và các trung tâm dịch vụ khách hàng mới phục vụ 

cho hoạt động tái sản xuất và quản lý thu hồi có thể khiến cho việc thực hiện logistics 

ngƣợc trở nên thiếu kinh tế. Do đó, xét về mặt chi phí, thành công chung của một hệ thống 

logistics ngƣợc chính là việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện tại. Đồng thời, sự phù 
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hợp giữa chiến lƣợc logistics ngƣợc với chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên 

khả năng sử dụng các nguồn lực, công nghệ và kiến thức hiện có cho các hoạt động 

logistics ngƣợc. Chẳng hạn nhƣ, doanh nghiệp có thể sử dụng các cơ sở sản xuất và phân 

phối hiện tại để phục vụ cho quản lý thu hồi và phục hồi sản phẩm; nhờ đó thiết lập đƣợc 

chuỗi cung ứng vòng kín. Việc sử dụng lao động hiện có cũng giúp tiết kiệm chi phí 

logistics ngƣợc. Tuy nhiên, những lao động này phải có kỹ năng cần thiết và đƣợc đào tạo 

để thực hiện hoạt động logistics ngƣợc với chi phí tối thiểu, đặc biệt là đối với các công 

việc nhƣ kiểm tra kỹ thuật, tháo dỡ và tái sản xuất.  

2.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC 

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 

2.3.1 Kinh nghiệm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập đƣợc, luận án tập trung phân tích kinh nghiệm 

phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa (thuộc đối tƣợng nghiên 

cứu của luận án) và sản phẩm điện tử (là sản phẩm đƣợc cấu tạo từ nhiều chi tiết nhựa). 

Đồng thời, bối cảnh nghiên cứu đƣợc lựa chọn ở 3 nhóm quốc gia, bao gồm:  

- Nhóm các nƣớc phát triển đi đầu trong ứng dụng logistics ngƣợc tại Châu Âu. 

- Nhóm các nƣớc phát triển ở khu vực châu Á, chuyển giao các mô hình logistics 

ngƣợc từ Châu Âu nhƣng có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, 

bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 

- Nhóm các quốc gia đang phát triển có nhiều điểm tƣơng đồng với Việt Nam nhƣ 

Trung Quốc, Thái Lan 

2.3.1.1  Logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa tại Châu Âu 

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa Châu Âu 

(PlasticsEurope), ngành nhựa Châu Âu bao gồm 60.000 doanh nghiệp với hơn 1,5 triệu 

lao động. Năm 2015, sản lƣợng nhựa của cả thị trƣờng EU là 58 triệu tấn, tƣơng ứng 

340 tỷ Euro, và đứng thứ 7 về giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp tại Châu 

Âu; chiếm 18,5% sản lƣợng nhựa toàn thế giới và chỉ đứng sau sản lƣợng nhựa của 

Trung Quốc, tƣơng đƣơng với sản lƣợng nhựa của khu vực NAFTA. Năm 2016, sản 

xuất nhựa tại thị trƣờng EU tăng nhẹ, nhƣng vẫn thấp hơn mức trƣớc khủng hoảng. 

Năm 2017, sản xuất nhựa tăng ở mức 1,5%. Cũng theo số liệu công bố của 

PlasticsEurope, khối lƣợng tiêu dùng sản phẩm nhựa tại thị trƣờng EU đạt 49 triệu tấn; 

trong đó, 70% tập trung chủ yếu ở 6 quốc gia Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ba 

Lan. Nếu xét theo ngành và lĩnh vực, tỷ trọng khối lƣợng tiêu dùng sản phẩm nhựa cụ thể 

nhƣ sau: Nông nghiệp (3,3%); điện và điện tử (5,8%); công nghiệp ô tô (8,9%); xây dựng 

(19,7%); bao bì (39,9%) và các lĩnh vực khác nhƣ đồ gia dụng, thể thao, y tế chiếm 22,4%. 

Hệ thống logistics ngƣợc cho ngành nhựa châu Âu đƣợc minh họa trong hình 

2.15. Theo đó, tại châu Âu thƣờng có hai dòng chất thải nhựa chính, đó là chất thải nhựa 

đô thị (Municipal Solid Waste - MSW) và chất thải nhựa thƣơng mại và công nghiệp 

(Commercial & Industrial waste - C&I). Chất thải nhựa đô thị bao gồm chủ yếu là bao bì 

nhựa tiêu dùng, đồ nhựa gia dụng và sản phẩm điện và điện tử. Chất thải nhựa thƣơng 

mại bao gồm phế liệu nhựa, vật liệu đóng gói, các loại thùng chứa và pallet nhựa. Chất 

thải nhựa công nghiệp chủ yếu là chất thải nhựa từ quá trình sản xuất sản phẩm nhựa. 

Theo số liệu thống kê của PlasticsEurope năm 2015, khoảng 25,8 triệu tấn chất 

thải nhựa phát sinh tại thị trƣờng EU, trong đó khoảng 69,2% chất thải nhựa đƣợc xử lý 

thông qua quá trình tái chế và thu hồi năng lƣợng; 30,8% rác thải nhựa còn lại đƣợc xử lý 

bằng cách chôn lấp. Những kết quả trên có đƣợc là do một số nguyên nhân cơ bản sau:  
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Hình 2.15: Logistics ngƣợc trong ngành nhựa châu Âu 

(Nguồn: Chee Woong, 2010) 
 

Thứ nhất, quản lý chất thải là một trong bốn lĩnh vực đƣợc chính phủ và ngƣời 

dân châu Âu quan tâm đặc biệt, bao gồm: biến đổi khí hậu; thiên nhiên và đa dạng sinh 

học; môi trƣờng, sức khoẻ và chất lƣợng cuộc sống; tài nguyên thiên nhiên và quản lý 

chất thải. Điều này xuất phát từ việc ngƣời dân châu Âu nhận thức rằng chất thải cũng 

đƣợc xem là một loại tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng là vấn đề vƣợt ra khỏi biên giới 

quốc gia, chỉ có thể đƣợc giải quyết bằng hành động phối hợp ở phạm vi châu Âu và 

quốc tế. Do đó, gần 50 năm qua đã có những cuộc cách mạng trong kiểm soát và xử lý 

chất thải ở hầu hết các quốc gia thuộc EU. Những dòng chất thải mà các doanh nghiệp tại 

EU phải tiêu hủy trong những thập kỷ trƣớc giờ đây đƣợc các doanh nghiệp thu gom, tái 

chế (Wilson và cộng sự, 2001, trang 328 - 330). Giảm chất thải, tiếp theo là phục hồi, tái 

chế và tái sử dụng sản phẩm đã và đang đƣợc triển khai phổ biến cho các sản phẩm kết 

thúc chu kỳ sống ở hầu hết các nƣớc châu Âu.  

Thứ hai, khung pháp lý và các chính sách môi trƣờng của châu Âu đã phát triển 

đáng kể từ những năm 1970 (Europe Commission, 2006, trang 4), bao gồm những quy 

định pháp luật có liên quan đến dòng logistics ngƣợc nói chung và sản phẩm nhựa nói 

riêng. Chẳng hạn nhƣ:  

- Chỉ thị 2008/98/EC năm 2008 đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ tái sử dụng và 

tái chế những loại chất thải nhƣ giấy, kim loại, nhựa và thuỷ tinh từ hộ gia đình và các 

nguồn khác phải đạt tối thiểu là 50% trọng lƣợng.  

- Chỉ thị về bao bì yêu cầu trên bao bì phải có dấu hiệu thích hợp để phân loại 

ngay tại nguồn cũng nhƣ các dấu hiệu về khả năng tái sử dụng, tái chế và phục hồi của 

bao bì. Ngƣời tiêu dùng phải đƣợc thông báo về hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng 

bao bì và vai trò của họ trong hệ thống đó. 

- Chỉ thị về bãi chôn lấp của EU yêu cầu các nƣớc thành viên phải giảm 65% lƣợng 

chất thải chôn lấp vào năm 2020, thậm chí có một số quốc gia thành viên EU còn ban 

hành lệnh cấm chôn lấp những loại chất thải có khả năng tái chế cao, trong đó có chất 

thải nhựa. Nhìn chung, những quốc gia ban hành lệnh cấm chôn lấp chất thải nhựa sẽ đạt 

đƣợc tỷ lệ tái chế cao hơn. Chẳng hạn nhƣ, tại những quốc gia có tỷ lệ chất thải nhựa 

chôn lấp dƣới 10% (Thuỵ Sĩ, Australia, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Luxembourg, Đan 

Mạch, Bỉ và Nauy) đều đã ban hành lệnh cấm chôn lấp chất thải nhựa. Đồng thời, các 

quốc gia này cũng áp dụng chiến lƣợc quản lý tài nguyên tổng hợp và sử dụng một loạt 

C&I

C&I

Khai thác
dầu thô

Lọc hoá
dầu

Nguyên
liệu nhựa

Sản xuất
sản phẩm

nhựa

Phân
phối

Người
Tiêu dùng

Các ngành
công nghiệp

khác

Thu hồi
rác thải

Thu hồi
năng lượng

Chôn
lấp

Tái chế
lại

MSW



 

 

63 

các giải pháp bổ sung nhằm giải quyết từng dòng chất thải, tối đa hóa việc xử lý chất thải 

để thu hồi năng lƣợng khi mà tái sử dụng và tái chế không khả thi về mặt kinh tế.  

Thứ ba, vào những năm 90, khi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended 

producer responsibility - EPR) trở thành nguyên tắc chính trong quản lý chất thải thì ở 

châu Âu logistics ngƣợc bắt đầu đƣợc quan tâm phát triển mạnh mẽ. EPR ủng hộ nguyên 

tắc trả phí gây ô nhiễm nhƣng chuyển gánh nặng từ ngƣời tiêu dùng và chính quyền địa 

phƣơng sang nhà sản xuất - những ngƣời có nhiều hiểu biết hơn về tác động môi trƣờng 

của sản phẩm và có khả năng để ngăn chặn những vấn đề này ngay từ giai đoạn thiết kế 

sản phẩm. Do đó, trách nhiệm của ngƣời sản xuất đƣợc mở rộng đến giai đoạn cuối cùng 

của chu kỳ sống sản phẩm, bao gồm cả trách nhiệm tài chính, trách nhiệm vật chất, trách 

nhiệm về quyền sở hữu và trách nhiệm thông tin để đạt đƣợc các mục tiêu chính của EPR. 

Thứ tư, việc ứng dụng hệ thống thông tin thời gian thực với sự hỗ trợ của công 

nghệ quét mã vạch (Barcode), nhận diện chuỗi số (Serial Number Identification - SNI), 

trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI), và công nghệ nhận dạng 

bằng tần số sóng vô tuyến (Radio Frequency Identification - RFID) đang đƣợc sử dụng 

phổ biến tại Châu Âu để quản lý dòng vật chất thu hồi. Đây là chìa khóa thành công 

cho hoạt động logistics ngƣợc tại nhiều công ty ở Châu Âu trong những năm qua.  

Thứ năm, mặc dù có nhiều điểm tƣơng đồng và một số khung pháp lý chung 

trong quản lý chất thải nhƣng mỗi quốc gia châu Âu có một mô hình tổ chức logistics 

ngƣợc riêng. Trong khi tại một số quốc gia chất thải nhựa đƣợc thu gom bởi các nhà 

bán lẻ hoặc nhà sản xuất thì tại Anh chức năng này chủ yếu do chính quyền địa phƣơng 

quản lý. Một số chính quyền địa phƣơng sở hữu và vận hành các cơ sở thu gom và tái 

chế phế liệu, một số khác ký hợp đồng phân loại và đóng kiện với các công ty quản lý 

chất thải hoặc cơ sở thu gom, tái chế phế liệu. Chính quyền địa phƣơng sẽ thanh toán 

phí thu gom và phân loại cho mỗi đơn vị chất thải gửi tới cơ sở thu gom, tái chế phế 

liệu. Ngoài ra, chính quyền địa phƣơng tại Anh cũng yêu cầu các hộ gia đình phân loại 

rác tại nguồn và khuyến khích việc tái chế tại hộ gia đình. 

2.3.1.2  Logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử tại Châu Á 

a. Logistics ngược cho sản phẩm điện tử tại Nhật Bản 

Nhật Bản quản lý chất thải bằng cách phối hợp chính sách dựa trên nguyên lý EPR 

từ Châu Âu và chính sách 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) để "giảm thiểu, tái sử dụng và tái 

chế" chất thải. Năm 2001, Nhật Bản đã ban hành hai luật theo định hƣớng này, bao gồm: 

 
Hình 2.16: Hệ thống logistics ngƣợc chính thức cho chất thải điện, điện tử 

tại thị trƣờng Nhật Bản 
(Nguồn: Chung, Rie, 2008, trang 129) 
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- Luật tăng cƣờng sử dụng hiệu quả tài nguyên (Law for Promotion of Effective 

Utilization of Resources - LPUR): thúc đẩy các biện pháp tái chế sản phẩm, giảm 

phát sinh chất thải từ máy tính cá nhân, các loại pin có kích thƣớc nhỏ (Chung, 

Rie, 2008, trang 128).  

- Luật tái chế thiết bị gia dụng (Law for Household Appliance Recycling - 

LHAR): đƣợc áp dụng cho bốn loại thiết bị gia dụng có quy mô lớn nhất tại 

Nhật Bản bao gồm máy điều hòa không khí, tủ lạnh, ti vi và máy giặt (Chung, 

Rie, 2008, trang 130). LHAR đƣợc xem là một bƣớc tiến lớn bởi nó mở rộng 

trách nhiệm của nhà sản xuất từ giai đoạn sản xuất đến giai đoạn sử dụng và thải 

bỏ sản phẩm. Luật này cũng yêu cầu ngành công nghiệp điện tử phải thiết lập hệ 

thống thu gom và tái chế sản phẩm đã qua sử dụng. 

Những nhà sản xuất sản phẩm điện tử lớn nhất tại Nhật Bản đƣợc chia thành hai 

nhóm chính, cùng nhau góp vốn để xây dựng các nhà máy tái chế nhằm giảm chi phí 

vốn đầu tƣ và hạn chế rủi ro tài chính. Các nhà máy tái chế này chỉ thu hồi và tái chế 

những sản phẩm của các công ty trong nhóm. Đồng thời, những nhà sản xuất trong mỗi 

nhóm cũng có nghĩa vụ thành lập trung tâm hợp nhất khu vực và đảm bảo vận chuyển 

sản phẩm thu hồi từ các trung tâm này đến các nhà máy tái chế. Bên cạnh đó, các nhà 

máy tái chế còn đƣợc cung cấp nguyên liệu bởi một hệ thống gồm 380 điểm thu gom 

trên toàn quốc. Cụ thể nhƣ sau: 

- Nhóm 1: bao gồm các nhà sản xuất chính nhƣ Electrolux, General Electronic, 

Matsushita, Panasonic và Toshiba. Nhóm này sử dụng công suất tối đa của 25 

nhà máy tái chế là các công ty xử lý chất thải công nghiệp, các công ty thuộc hệ 

thống quốc gia. 

- Nhóm 2: bao gồm các nhà sản xuất chính nhƣ Daewoo, Sony, Sanyo, Hitachi và 

Sharp. Nhóm thứ hai xây dựng 16 nhà máy tái chế và cố gắng giảm tổng chi phí 

bằng cách áp dụng hệ thống logistics ngƣợc hiệu quả. Nhóm này sử dụng kho 

của các công ty vận tải làm các địa điểm thu gom. 

Giống nhƣ yêu cầu thu hồi thiết bị điện tử ở Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan và Bỉ, 

LHAR áp đặt yêu cầu "đổi cũ lấy mới" mới cho các nhà bán lẻ Nhật Bản. Cửa hàng bán 

lẻ phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm điện tử đã sử dụng từ ngƣời tiêu dùng cuối 

cùng khi họ mua một sản phẩm mới hoặc nếu ngƣời tiêu dùng giao lại sản phẩm cũ cho 

cửa hàng cùng với hoá đơn mua hàng. Ngƣợc lại, ngƣời tiêu dùng Nhật Bản chịu trách 

nhiệm về chi phí vận chuyển và lệ phí tái chế quốc gia. Ở Nhật Bản, ƣớc tính khoảng 

80% thiết bị tái chế đƣợc thu gom thông qua kênh bán lẻ (Chung, Rie, 2008, trang 

130). Tại khu vực nông thôn - nơi không có nhà bán lẻ thiết bị gia dụng lớn, chính 

quyền địa phƣơng hoặc Hiệp hội Thiết bị Điện Gia dụng (Association of Electric Home 

Appliances - AEHA) sẽ là ngƣời thu hồi sản phẩm thải bỏ. Sau khi thu gom, các nhà 

bán lẻ, chính quyền địa phƣơng hoặc AEHA có nghĩa vụ vận chuyển sản phẩm đến các 

trung tâm hợp nhất đƣợc điều hành riêng biệt bởi liên minh các nhà sản xuất nói trên 

(Hình 2.16). Nhìn chung, tỷ lệ thu gom và tái chế sản phẩm điện gia dụng hàng năm ở 

Nhật là tƣơng đối lớn nhƣng chi phí khá cao so với các nƣớc châu Âu và châu Á khác 

(Lee, Na, 2010, trang 1642).  

b. Logistics ngược cho sản phẩm điện tử tại Hàn Quốc 

 Luật đầu tiên của Hàn Quốc quy định về chất thải điện tử là Luật Thúc đẩy Bảo 

tồn và Tái chế Tài nguyên (còn gọi là Luật Xử lý Chất thải) có hiệu lực năm 1992 và 

áp dụng với một số loại thiết bị gia dụng chính nhƣ tivi, máy giặt; sau đó mở rộng với 
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máy điều hòa không khí và tủ lạnh vào năm 1993 và 1997. Trong giai đoạn này, Bộ 

Môi trƣờng Hàn Quốc đã sử dụng hệ thống hoàn trả phí chất thải nhằm kiểm soát hoạt 

động quản lý sản phẩm kết thúc sử dụng của nhà sản xuất. Tuy nhiên, chính sách này 

không thành công trong việc thúc đẩy thu hồi và tái chế sản phẩm kết thúc chu kỳ sống 

do thiếu động cơ kinh tế đối với ngƣời sản xuất.  

Sau khi gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for 

Economic Cooperation and Development – OECD) năm 1996, chính sách môi trƣờng 

của Hàn Quốc bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi chính sách của các nƣớc châu Âu, đặc biệt là 

trong lĩnh vực quản lý sản phẩm kết thúc sử dụng (Chung, Rie, 2008, trang 133). Năm 

2003, Hàn Quốc đã sửa đổi Luật Xử lý chất thải nhằm thúc đẩy hoạt động thu gom và tái 

chế một cách hiệu quả thông qua các nguyên tắc EPR. Tuy nhiên, chƣơng trình này 

không phân loại đƣợc chất thải điện tử với các loại chất thải khác. Do đó, năm 2008, Hàn 

Quốc ban hành Luật riêng về tái chế chất thải điện tử và phƣơng tiện vận tải hết thời hạn 

sử dụng dựa trên chính sách ERP (Jang, 2010, trang 288). 

Tại Hàn Quốc, hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử (hình 2.17) thƣờng 

đƣợc gọi là hệ thống "Tái chế của nhà sản xuất" (Producer Recycling - PR). Hệ thống này 

yêu cầu nhà sản xuất phải thu gom và tái chế một tỷ lệ nhất định các thiết bị mà họ đã bán 

ra thị trƣờng. Giống nhƣ ở hầu hết các nƣớc Châu Âu, chi phí thu gom và tái chế chất thải 

điện tử thƣờng do nhà sản xuất chi trả. Ban đầu, hệ thống PR tập trung vào các thiết bị gia 

dụng chính nhƣ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa; sau đó mở rộng ra các sản phẩm khác 

nhƣ máy tính, điện thoại, thiết bị âm thanh, máy fax, máy in và máy photocopy. Trong hệ 

thống logistics ngƣợc tại Hàn Quốc có 3 cách để thu gom sản phẩm điện tử loại bỏ từ 

ngƣời tiêu dùng, đó là: 

- Trung tâm thu hồi của nhà sản xuất: Giống một số quốc gia châu Âu nhƣ Thuỵ 

Điển và Na Uy, nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm điện tử tại Hàn Quốc phải 

thu hồi sản phẩm đã qua sử dụng miễn phí từ ngƣời tiêu dùng khi họ mua sản phẩm 

mới và sau đó vận chuyển chúng đến các trung tâm thu hồi và tái chế của nhà sản 

xuất. Có hơn 60 trung tâm thu hồi trên toàn quốc do nhà sản xuất và nhà nhập khẩu 

thiết bị điện tử thiết lập. Khoảng 70% thiết bị điện tử thải bỏ ở Hàn Quốc đƣợc nhà 

sản xuất thu gom qua kênh của các phân phối và bán lẻ trong những năm gần đây 

(Jang, 2010, trang 289 - 290). 

- Các công ty thu gom tƣ nhân: Tại Hàn Quốc, các nhà thu gom tƣ nhân chỉ đóng 

vai trò nhỏ trong hệ thống thu hồi chất thải điện tử. 

 
Hình 2.17: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử tại Hàn Quốc 

(Nguồn: Jang, 2010, trang 290) 
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- Nhà thu gom công cộng: Ngƣời tiêu dùng Hàn Quốc có thể thải bỏ sản phẩm 

điện tử đã qua sử dụng cho nhà thu gom công cộng cùng với các loại chất thải 

rắn sinh hoạt khác. Trong trƣờng hợp này, ngƣời tiêu dùng phải trả phí thông 

qua việc mua một nhãn dán vào sản phẩm và đặt chúng tại lề đƣờng hoặc khu 

lƣu giữ tạm thời. Tiếp đó, chất thải điện tử sẽ đƣợc những nhà thu gom công 

cộng vận chuyển hàng tuần tới các cơ sở tái chế tƣ nhân, trung tâm tái chế của 

các nhà sản xuất hoặc trung tâm tái sử dụng địa phƣơng (Jang, 2010, trang 289). 

Tuy nhiên, khối lƣợng chất thải điện tử do ngƣời thu gom công cộng thực hiện 

còn hạn chế do hầu hết ngƣời tiêu dùng Hàn Quốc không muốn trả chi phí xử lý 

và thiếu một mạng lƣới thu gom chất thải điện tử hiệu quả của chính quyền đô 

thị (Chung, Rie, 2008, trang 134).  

Đối với hoạt động tái chế chất thải điện tử, nhà sản xuất thực hiện các nghĩa vụ 

pháp lý bằng cách tự xây dựng nhà máy tái chế của mình hoặc thuê ngoài dịch vụ từ 

các công ty tái chế tƣ nhân. Do đó, tại Hàn Quốc có hai hệ thống riêng biệt để tái chế 

chất thải điện tử, đó là:  

- Hệ thống tái chế do nhà sản xuất vận hành: Khoảng 28 nhà sản xuất tại Hàn Quốc 

tập trung xử lý phần lớn chất thải điện tử có giá trị nhƣ tivi, màn hình, máy tính và 

điện thoại di động (Chung, Rie, 2008, trang 133).  

- Hệ thống do các cơ sở tái chế tƣ nhân vận hành: tái chế một lƣợng nhỏ chất thải 

điện tử nhƣ tivi, điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Tuy 

nhiên, các cơ sở này có công nghệ lạc hậu và tổ chức quản lý kém chuyên nghiệp 

hơn so với nhà sản xuất (Jang, 2010, trang 291). 

c. Logistics ngược cho sản phẩm điện tử tại Đài Loan 

Đài Loan là một trong những quốc gia tiêu biểu ủng hộ định hƣớng của ERP sớm 

hơn các nƣớc khác ở khu vực châu Á. Trƣớc năm 1988, hệ thống thu gom và tái chế chất 

thải điện tử không đƣợc quy định trong luật pháp Đài Loan mà do các nhà hoạt động phi 

chính thức thực hiện vì mục đích lợi nhuận, không liên quan đến lợi ích cộng đồng. Năm 

1988, Luật Xử lý chất thải (Waste Disposal Act - WDA) của Đài Loan đƣợc ban hành. 

Trong luật này, nguyên tắc ERP không đƣợc tuyên bố chính thức nhƣng định hƣớng của 

ERP thì rõ ràng vì WDA chuyển trách nhiệm quản lý chất thải từ chính phủ sang nhà sản 

xuất. Theo đó, luật yêu cầu nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ phải tập hợp, thu 

hồi và xử lý một số loại chất thải nhƣ chai PET, lốp xe, thùng chứa, pin, phƣơng tiện 

giao thông, thiết bị điện và điện tử, các sản phẩm công nghệ thông tin.  
 

 
Hình 2.18: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử tại Đài Loan 

(Nguồn: Lu, 2004, trang 18-19) 
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Trong giai đoạn 1988-1997, nhà sản xuất sản phẩm điện tử tại Đài Loan có thể 

lựa chọn một trong ba cách để thực hiện trách nhiệm vật chất và trách nhiệm tài chính 

đối với hoạt động thu gom và tái chế chất thải điện tử, đó là: tự thu hồi, hợp đồng hoặc 

thu hồi tập thể. Hầu hết các nhà sản xuất đều tham gia vào hệ thống thu hồi tập thể của 

các tổ chức tƣ nhân. Tuy nhiên, logistics ngƣợc cho sản phẩm điện tử ở Đài Loan trong 

giai đoạn này đƣợc xem là không thành công do sự chồng chéo quyền hạn và cạnh 

tranh giữa các tổ chức tƣ nhân; sự yếu kém của hệ thống cơ sở hạ tầng; không có biện 

pháp khuyến khích kinh tế đủ mạnh để tạo ra động lực cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng 

trả lại sản phẩm đã qua sử dụng; không tính đến nhu cầu của thị trƣờng thứ cấp và thị 

trƣờng của nhà thu gom và tái chế phi chính thức (Lu, 2004, trang 16). 

Từ năm 1998, cơ chế tài chính đối với quản lý chất thải điện tử ở Đài Loan thay 

đổi; theo đó nhà sản xuất sản phẩm điện tử phải đóng phí tái chế cho Quỹ quản lý tái 

chế (Fund of Recycling Management - RMF) dƣới sự kiểm soát của Cơ quan Bảo vệ 

Môi trƣờng (Environment Protection Administration – EPA) nhƣng không phải hoàn 

thành trách nhiệm vật chất đối với việc thu hồi và tái chế những sản phẩm này (Lee, 

Na, 2010, trang 1639). RMF trở thành ngƣời điều phối trong mạng lƣới tái chế “4 trong 

1” gồm chính quyền địa phƣơng, công ty thu mua, công ty tái chế và hộ gia đình. Đồng 

thời, RMF áp dụng một cơ chế khuyến khích dƣới hình thức trợ cấp cho nhà bán lẻ, 

công ty thu mua, công ty tái chế để thực hiện nhiệm vụ thu gom và tái chế chất thải 

điện tử (Lu, 2004, trang 17). Đặc biệt, để thay đổi nhận thức của ngƣời tiêu dùng, RMF 

đã kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục về lợi ích của thu hồi với việc cung cấp động cơ 

kinh tế tƣơng ứng khoảng 2,35 USD cho mỗi sản phẩm thu hồi. 

Trong hệ thống logistics ngƣợc cho sản phẩm điện tử tại Đài Loan (hình 2.18), 

hoạt động thu gom đƣợc thực hiện thông qua các điểm thu gom của chính quyền đô thị, 

nhà bán lẻ và nhà thầu thu mua tƣ nhân; trong đó, nhà thầu giữ vai trò chi phối. Nhà 

thầu thu mua sản phẩm từ các điểm thu gom khác nhau và bán lại cho các công ty tái 

chế (Lee, Na, 2010, trang 1641). Bên cạnh đó, RMF cũng hợp tác với các nhà thầu để 

thành lập ba bãi chứa lớn đặt tƣơng tứng tại 3 miền Bắc, Trung và Nam của Đài Loan 

nhằm lƣu trữ các sản phẩm phế thải và giảm thiểu chi phí vận chuyển. Công ty thu gom 

chịu trách nhiệm vận chuyển chất thải từ các điểm thu gom đến bãi chứa. Việc mở rộng 

hệ thống thu gom đã tạo điều kiện cho ngƣời tiêu dùng Đài Loan dễ dàng tiếp cận, từ 

đó hỗ trợ hệ thống tái chế đạt tỷ lệ thu hồi cao hơn. Trƣớc đây, chính phủ Đài Loan 

cũng khuyến khích các nhà bán lẻ, trạm dịch vụ và nhà máy tái chế đăng ký là điểm thu 

gom thông qua khoản trợ cấp từ 1,17 € - 2,12 € cho mỗi sản phẩm thu gom. Từ năm 

2002, chính phủ đã hủy bỏ khoản tiền trợ cấp cho ngƣời tiêu dùng và ngƣời thu gom. 

Tuy nhiên, hầu hết các nhà thu gom vẫn tự cung cấp các khoản trợ cấp để khuyến khích 

thu gom sản phẩm điện tử bị loại bỏ từ khách hàng (Lu, 2004, trang 18-19).  

Riêng đối với các nhà tái chế ở Đài Loan, họ đƣợc tự do lựa chọn có tham gia vào 

hệ thống RMF hay không và hoạt động của nhà tái chế đƣợc kiểm soát bởi tổ chức kiểm 

toán do EPA Đài Loan uỷ thác. Đối với các nhà tái chế trong hệ thống RMF, họ mua 

chất thải điện tử từ các địa điểm do nhà thầu thu gom quản lý để đƣợc nhận trợ cấp từ 

RMF theo quy mô thu mua. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với hệ thống logistics 

ngƣợc cho sản phẩm điện tử ở Đài Loan hiện nay là việc xác định mức ƣu đãi và trợ cấp 

kinh tế hợp lý để thúc đẩy các nhà thầu thu gom tƣ nhân và nhà tái chế tham gia RMF.  

d. Logistics ngược cho sản phẩm điện tử tại các quốc gia đang phát triển ở Châu Á 
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Các quốc gia Châu Á có trình độ phát triển tƣơng đƣơng với Việt Nam nhƣ Trung 

Quốc, Thái Lan đang bƣớc đầu thiết lập mô hình quản lý logistics ngƣợc cho sản phẩm 

điện tử. Những nƣớc này đang tiến tới xây dựng hệ thống pháp luật trên cơ sở học tập 

kinh nghiệm và thực tiễn từ các nƣớc Châu Âu và các nƣớc châu Á phát triển khác; đồng 

thời nỗ lực phát triển hệ thống thu gom và tái chế chính thức dựa trên chính sách EPR.  

Từ năm 2000, chính phủ Trung Quốc đã phát triển nhiều chính sách phản ánh 

những nội dung chính của ERP và Chỉ thị về chất thải điện, điện tử (Waste of Electrical 

and Electronic Equipment - WEEE) của châu Âu. Ngày 1 tháng 1 năm 2011, Quy định 

về Quản lý thu hồi và xử lý chất thải điện và điện tử, còn đƣợc gọi là Chỉ thị WEEE 

Trung Quốc đƣợc ban hành (Zhang, 2011, trang 23). Cho đến nay, Trung Quốc đã duy trì 

một hệ thống logistics ngƣợc có mạng lƣới thu gom mở với sự tham gia của nhiều thành 

phần khác nhau. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã thực hiện thành công một kênh thu mua 

chất thải điện tử mới thông qua chƣơng trình "đổi cũ lấy mới" tại 44 tỉnh, thành phố, 

dƣới sự hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và ngân sách trợ cấp từ quỹ tái chế. 

Ngƣời tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà tái chế Trung Quốc rất tích cực hƣởng ứng chƣơng 

trình "đổi cũ lấy mới" vì nó tạo ra những ƣu đãi lớn hơn cho ngƣời tiêu dùng, thúc đẩy 

tăng trƣởng doanh số bán lẻ sản phẩm điện tử và đảm bảo nguồn cung đầu vào cho nhà 

tái chế. Tuy nhiên, việc thiết lập một mạng lƣới thu gom và xử lý chất thải điện tử chính 

thức vẫn đang là một thách thức không nhỏ đối với Trung Quốc do việc xây dựng và duy 

trì mạng lƣới thu gom đa kênh dựa trên sự tham gia của các bên liên quan cũng nhƣ xây 

dựng hệ thống pháp luật và cơ sở hạ tầng chính thức rất tốn kém. Chính vì thế, hệ thống 

logistics ngƣợc chính thức ở Trung Quốc vẫn chƣa thực sự phát triển. 

Năm 2005, Chính phủ Thái Lan và các ngành công nghiệp trong nƣớc đã phải 

nỗ lực để thiết lập Chỉ thị về chất thải điện tử WEEE và Chỉ thị hạn chế chất nguy hại 

RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) tƣơng tự nhƣ ở EU bởi 

vì đây là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ hai của Thái Lan sau Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, với 

sự hỗ trợ của Nhật Bản, Thái Lan đã xây dựng mô hình quản lý logistics ngƣợc chính 

thức đối với chất thải điện tử dựa trên quỹ tái chế thu đƣợc từ việc thanh toán thuế tái 

chế của nhà sản xuất. Thái Lan cũng dự định áp dụng một cơ chế tài chính nhằm 

khuyến khích ngƣời tiêu dùng gửi sản phẩm điện tử đã qua sử dụng đến các trung tâm 

thu mua do nhà nƣớc chứng nhận. Các trung tâm thu mua cũng nhận đƣợc khoản trợ 

cấp từ quỹ tái chế dựa trên lƣợng chất thải điện tử thu mua đƣợc và bán chúng cho các 

nhà máy tái chế. 

Từ những phân tích trên, chúng ta nhận thấy rằng, mô hình phát triển logistics 

ngƣợc đƣợc chuyển giao từ các quốc gia phát triển châu Âu sang các quốc gia phát 

triển và đang phát triển ở châu Á. Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia chính sách và mô hình 

logistics ngƣợc đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các quốc gia đó. 

2.3.2 Bài học đối với phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 

Trong nhiều thập kỷ qua, sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và nâng cao mức 

sống dân cƣ đã thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 

chu kỳ sống sản phẩm ngày càng rút ngắn đồng nghĩa với việc khách hàng sẵn sàng từ 

bỏ sản phẩm cũ nhanh hơn để mua và sử dụng những sản phẩm mới nhất. Những lý do 

này khiến cho khối lƣợng chất thải cần xử lý tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Số liệu 

thống kê cho thấy trong khi khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trên cả nƣớc hiện nay 

ƣớc khoảng 28 triệu tấn/năm với tốc độ tăng 10%/năm thì tỷ lệ thu gom đạt khoảng 83 
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- 85% ở khu vực đô thị và 40 - 50% ở khu vực nông thôn. Đặc biệt, tỷ lệ tái chế, tái sử 

dụng chỉ đạt trung bình khoảng 10 - 12%. Trở ngại chung trong việc phát triển một hệ 

thống logistics ngƣợc chính thức ở Việt Nam hiện nay là do thiếu một khung pháp lý 

hoàn thiện liên quan đến thu hồi, tái chế sản phẩm loại bỏ và chất thải; một cơ chế 

khuyến khích đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hƣớng bền 

vững; một mạng lƣới thu gom, cơ sở hạ tầng và công nghệ tái chế toàn diện… Do đó, 

trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể rút 

ra những bài học sau đây trong phát triển hệ thống logistics ngƣợc tại Việt Nam: 

2.3.2.1 Những bài học thành công có thể vận dụng cho chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 

a. Bài học về phát triển tổ chức logistics ngược 

- Mở rộng mạng lưới logistics ngược, đặc biệt là mạng lưới thu gom để thuận tiện 

cho việc tiếp cận của khách hàng và người tiêu dùng: Đây là bài học kinh nghiệm trong 

phát triển logistiscs ngƣợc thành công tại Đài Loan. Việc mở rộng mạng lƣới logistics 

ngƣợc đã góp phần tạo điều kiện cho khách hàng và ngƣời tiêu dùng ở Đài Loan thuận 

tiện trong hoàn trả sản phẩm; từ đó đảm bảo nguồn cung ứng đầu vào ổn định cho hệ 

thống tái chế. Mạng lƣới logistics ngƣợc mở rộng cộng với cơ chế phù hợp để khuyến 

khích ngƣời tiêu dùng hoàn trả sản phẩm sẽ thúc đẩy sự phát triển của logistics ngƣợc. 

Đây chính là bài học mà các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam cần phải lƣu ý, 

đặc biệt là đối với khu vực nông thôn - nơi có tỷ lệ thu gom và tái chế sản phẩm rất thấp. 

- Hình thành liên minh giữa các nhà sản xuất để phát triển mạng lưới logistics 

ngược: Việc thành lập liên minh giữa các nhà sản xuất nhằm xây dựng cơ sở thu gom, 

cơ sở tái chế chung đã giúp những nhà sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc có thể khai 

thác đƣợc lợi thế quy mô trong dòng logistics ngƣợc, giảm chi phí vốn đầu tƣ và hạn 

chế rủi ro tài chính. Bài học này đặc biệt thích hợp cho chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam bởi hơn 90% thành viên trong các chuỗi cung ứng nhựa hiện nay đều là doanh 

nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tiềm lực hạn chế. Việc đóng góp nguồn lực để phát triển 

mạng lƣới logistics ngƣợc chung sẽ giúp các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đảm bảo thực 

hiện tốt trách nhiệm mở rộng của mình theo cách tối ƣu nhất với nguồn lực hiện tại. 

- Thúc đẩy các thành viên khác trong chuỗi cung ứng không phải nhà sản xuất 

tham gia tích cực hơn vào hệ thống logistics ngược: Việc khuyến khích các thành viên 

khác nhƣ nhà bán lẻ, nhà thu gom, tái chế và ngƣời tiêu dùng tham gia tích cực hơn vào 

hệ thống logistics ngƣợc cũng là một bài học quan trọng mà chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam có thể áp dụng thông qua các cơ chế, giải pháp phù hợp. Chẳng hạn 

nhƣ, cơ chế “đổi cũ lấy mới” áp dụng với ngƣời tiêu dùng cuối cùng tại một số nƣớc 

châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc; thành lập “Quỹ tái chế” do nhà sản xuất đóng phí để 

cung cấp các khoản trợ cấp cho nhà bán lẻ, đơn vị thu gom tích cực thực hiện nhiệm vụ 

thu gom và tái chế tại Đài Loan, Thái Lan… Đây cũng chính là giải pháp quan trọng để 

phát triển một mạng lƣới logistics ngƣợc đa kênh nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của 

mọi thành viên trong chuỗi cung ứng đối với phát triển logistics ngƣợc. 

b. Bài học về phát triển các dòng và các hoạt động logistics ngược 

- Tăng cường sự tích hợp giữa dòng logistics ngược và xuôi thông qua việc gia 

tăng vai trò và trách nhiệm của nhà bán lẻ trong hoạt động thu gom sản phẩm loại bỏ từ 

ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc - những nơi có khoảng 70% đến 

80% thiết bị điện tử thải bỏ đƣợc thu hồi qua kênh bán lẻ đã giúp ngƣời tiêu dùng dễ 

dàng tiếp cận mạng lƣới thu gom; từ đó gia tăng tỷ lệ thu hồi, giảm chi phí cho hệ 
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thống logistics ngƣợc. Với sự tham gia của các nhà bán lẻ trong hệ thống logistics 

ngƣợc sẽ giúp các thành viên trong chuỗi cung ứng có thể phối hợp vận chuyển, dự trữ, 

kho bãi… giữa sản phẩm giao cho khách hàng và sản phẩm thu hồi; giảm đáng kể chi 

phí vận hành của dòng logistics ngƣợc. 

- Ưu tiên phát triển các hoạt động xử lý sản phẩm và chất thải nhựa có thể thu hồi 

được giá trị lớn nhất: Kinh nghiệm từ EU cho thấy, đây là khu vực thị trƣờng có tỷ lệ 

thu hồi, tái chế hoặc thiêu huỷ thu năng lƣợng từ chất thải nhựa cao nhất thế giới hiện 

nay; tỷ lệ chất thải nhựa phải chôn lấp nhỏ. Ngƣợc lại, Việt Nam là một trong năm 

quốc gia có khối lƣợng chất thải nhựa lớn nhất đổ ra biển. Do đó, phát triển logistics 

ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam cần ƣu tiên các hoạt động 

logistics ngƣợc có thể thu hồi giá trị sản phẩm cao nhất nhƣ tại thị trƣờng EU, đó là 

hoạt động tái sử dụng, tái chế hoặc ít nhất cũng là thiêu huỷ để thu hồi năng lƣợng khi 

hoạt động khác không thực hiện đƣợc. 

c. Điều kiện để vận dụng thành công các bài học trên trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 

- Phát triển logistics ngược dựa trên nguyên tắc “Trách nhiệm mở rộng của nhà 

sản xuất”: Nhà sản xuất là những ngƣời am hiểu nhất về sản phẩm cũng nhƣ khả năng 

tác động của sản phẩm đến môi trƣờng và có thể ngăn chặn vấn đề này ngay từ giai 

đoạn thiết kế ban đầu. Do đó, quản lý hệ thống logistics ngƣợc dựa nên trên nguyên tắc 

“Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất” đến tận giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sống 

sản phẩm; có thể bao gồm cả trách nhiệm tài chính, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm 

về quyền sở hữu và trách nhiệm thông tin cho các thành viên khác trong hệ thống về 

hoạt động thu hồi và tái chế sản phẩm. Bài học từ EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy, 

khi EPR trở thành nguyên tắc chính trong quản lý chất thải rắn thì logistics ngƣợc bắt 

đầu đƣợc quan tâm phát triển mạnh mẽ. 

- Xây dựng và ban hành khung pháp lý để quản lý chặt chẽ từng dòng sản phẩm 

loại bỏ cũng nhƣ chất thải từ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Bài học từ các 

quốc gia trên cho thấy việc ban hành Chỉ thị về bãi chôn lấp (châu Âu), Luật sử dụng 

hiệu quả tài nguyên (Nhật Bản), Luật xử lý chất thải (Hàn Quốc và Đài Loan), Quy 

định về trách nhiệm nhà sản xuất phải thu gom và tái chế một tỷ lệ nhất định các sản 

phẩm bán ra thị trƣờng (Hàn Quốc) có tác động tích cực đến sự phát triển hệ thống 

logistics ngƣợc 

- Thúc đẩy hoạt động tuyên tryền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng 

dân cư về tầm quan trọng của logistics ngược. Sở dĩ tỷ lệ thu hồi, tái chế sản phẩm loại 

bỏ và chất thải ở châu Âu và Nhật Bản cao là do ngƣời dân tại các quốc gia này đều nhận 

thức đƣợc rằng chất thải cũng đƣợc xem là một loại tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng là 

vấn đề vƣợt ra khỏi biên giới quốc gia, chỉ có thể đƣợc giải quyết bằng hành động phối 

hợp của tất cả các chủ thể có liên quan. Đặc biệt, để thay đổi nhận thức của ngƣời tiêu 

dùng, cần phải kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với việc cung cấp động cơ kinh tế 

tƣơng ứng. Yêu cầu các hộ gia đình phân loại chất thải tại nguồn và khuyến khích việc 

tái chế tại hộ gia đình cũng là một trong những bài học quan trọng. 

2.3.2.2 Những bài học thất bại mà chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam cần tránh 

Bên cạnh những bài học thành công, quá trình phát triển logistics ngƣợc tại các 

quốc gia trên cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á 

khi chuyển giao mô hình logistics ngƣợc từ những nƣớc phát triển đi trƣớc. Do đó, 

những bài học mà chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt cần tránh bao gồm: 
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- Chi phí vận hành hệ thống logistics ngược quá cao: Hệ thống logistics ngƣợc 

tại Nhật Bản đảm bảo một tỷ lệ thu gom và tái chế sản phẩm cao nhƣng chi phí vận 

hành hệ thống logistics lại khá lớn so với các nƣớc châu Âu và châu Á khác. Một hệ 

thống nhƣ thế nếu không điều chỉnh sẽ khó phù hợp với các quốc gia nhƣ Việt Nam. 

- Các biện pháp khuyến khích tài chính không phù hợp: Một trong những thách 

thức lớn khi phát triển hệ thống logistics ngƣợc tại các quốc gia nhƣ Hàn Quốc, Đài 

Loan là việc xác định mức ƣu đãi và trợ cấp kinh tế phù hợp để thúc đẩy tất cả các 

thành viên trong hệ thống logistics ngƣợc chủ động tham gia vào hoạt động thu gom, 

tái chế sản phẩm và chất thải loại bỏ. Nếu cơ chế hỗ trợ tài chính không tƣơng xứng sẽ 

không phát huy đƣợc vai trò của các nhà thu gom, tái chế phi chính thức cũng nhƣ 

ngƣời tiêu dùng cuối cùng trong hệ thống logistics ngƣợc; dẫn đến không hình thành 

đƣợc mạng lƣới logistics ngƣợc đa kênh vốn rất phù hợp với các chuỗi cung ứng sản 

phẩm tại các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam. 

-  Sự chồng chéo trong quản lý, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tư nhân, sự yếu 

kém của cơ sở hạ tầng, không quan tâm đến nhu cầu của thị trường thứ cấp và thị 

trường của nhà thu gom, tái chế phi chính thức là những hạn chế bộc lộ rõ nét khi phát 

triển logistics ngƣợc tại các quốc gia đang phát triển nhƣ Trung Quốc, Thái Lan. Do đó, 

Việt Nam cần lƣu ý tới những vấn đề này trong phát triển logistics ngƣợc cho các chuỗi 

cung ứng sản phẩm, trong đó có chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa để đáp ứng tốt các 

điều kiện cần thiết; cân đối hài hoà lợi ích của các bên tham gia hệ thống logistics 

ngƣợc với mục tiêu phát triển bền vững ngành nhựa Việt Nam.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
 

Trong chƣơng 2, tác giả đã thực hiện đƣợc mục tiêu thứ nhất của luận án đó là 

thiết lập một tiền đề lý luận tƣơng đối hoàn thiện về phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm. Hệ thống lý luận này đƣợc xây dựng trên cơ sở tổng hợp và 

phân tích sâu các công trình nghiên cứu đã công bố tại các quốc gia phát triển, đồng 

thời lựa chọn và bổ sung những yếu tố mới, phù hợp với điều kiện tại quốc gia đang 

phát triển nhƣ Việt Nam.  

Trước hết, chƣơng 2 của luận án đã xây dựng và làm rõ nội hàm của khái niệm 

phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm, đó là: sự hoàn thiện về tổ 

chức logistics ngƣợc giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng và gia tăng các dòng, 

các hoạt động logistics nhằm tối ƣu hoá quá trình vận động ngƣợc chiều của các đối 

tƣợng vật chất đƣợc gửi từ một thành viên tới thành viên bất kỳ đứng trƣớc nó trong 

chuỗi cung ứng. 

Thứ hai, trên cơ sở khái niệm phát triển logistics ngƣợc, luận án đã chỉ ra ba nội 

dung cơ bản của phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm, bao gồm: 

(1) Phát triển tổ chức logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp thành viên và phát triển 

mạng lƣới thu gom và mạng lƣới tái chế sản phẩm thu hồi trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm; (2) Phát triển các dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm không đáp ứng yêu cầu 

khách hàng, phế phẩm và phụ phẩm từ quá trình sản xuất, sản phẩm kết thúc sử dụng 

và bao bì sản phẩm; (3) Phát triển các hoạt động logistics ngƣợc từ tập hợp, kiểm tra, 

phân loại đến xử lý và phân phối lại sản phẩm. 

Thứ ba, thành công của chƣơng 2 còn đƣợc thể hiện trong việc chỉ ra 5 cấp độ 

phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm, bao gồm: logistics 

ngƣợc phi chính thức, dự án logistics ngƣợc, logistics ngƣợc tiêu chuẩn hoá, logistics 

ngƣợc đƣợc đo lƣờng và logistics ngƣợc tối ƣu. Đặc biệt, tác giả đã xây dựng đƣợc một 

hệ thống các tiêu thức và chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm. 

Cuối cùng, chƣơng 2 đã phân tích đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm bao gồm các yếu tố môi trƣờng, thị 

trƣờng và yếu tố thuộc về chuỗi cung ứng. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm trong 

phát triển logistics ngƣợc tại một số quốc gia trên thế giới cũng đã đƣợc chỉ ra trong 

phần cuối cùng của chƣơng 2. 
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CHƢƠNG 3 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG 

 CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 
 

3.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VÀ HỆ THỐNG 

THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM 

3.1.1 Tổng quan về ngành nhựa Việt Nam 

3.1.1.1  Sơ lược quá trình phát triển của ngành nhựa Việt Nam 

Nhựa là các hợp chất cao phân tử, có khả năng bị biến dạng khi chịu tác dụng của 

nhiệt hoặc áp suất và vẫn giữ nguyên đƣợc sự biến dạng đó khi thôi tác dụng. Trong sản 

xuất và tái chế, nhựa thƣờng đƣợc chia thành 2 nhóm theo đặc tính sản phẩm, bao gồm: 

- Nhựa nhiệt dẻo: là loại nhựa khi nung nóng đến nhiệt độ chảy mềm thì nhựa sẽ bị 

chảy mềm ra và khi hạ nhiệt độ thì đóng rắn lại. Nhựa nhiệt dẻo không bị biến đổi tính chất 

hoá học, có sự biến đổi cấu trúc nhƣng rất ít. Nhờ tính chất này mà nhựa nhiệt dẻo có khả 

năng tái sinh đƣợc nhiều lần. Tuy nhiên, nhựa tái sinh là loại nhựa không còn giữ đƣợc một 

số tính chất nhƣ ban đầu do trong quá trình tái chế đã xảy ra sự biến đổi của một số tính 

chất. Một số loại nhựa nhiệt dẻo phổ biến là: Polyetylen (PE), Polypropylen(PP), 

Polystyren (PS), Polyetylen terephtalat (PET), Polymety Metacrylat (PMMA)… 

- Nhựa nhiệt rắn: là loại nhựa có khả năng chuyển sang trạng thái không gian ba 

chiều dƣới tác dụng của nhiệt độ hoặc phản ứng hoá học và sau đó không nóng chảy 

hay hoà tan trở lại đƣợc nữa. Nhựa nhiệt rắn là những loại nhựa đã có sự biến đổi về 

tính chất hoá học trong quá trình gia công. Do đó, phế thải của nó không có khả năng 

tái chế. Hay nói cách khác, các sản phẩm nhựa nhiệt rắn không đƣợc đƣa vào dòng 

logistics ngƣợc để tái chế. Một số loại nhựa nhiệt rắn bao gồm: Urefomandehit (UF); 

Phenolfomandehit (PF), nhựa melamin, nhựa epoxy, polyeste không no… 

Vào những năm 1960, sản phẩm nhựa vẫn còn khá xa lạ đối với ngƣời dân nƣớc ta. 

Năm 1961 đánh dấu sự ra đời của ngành Nhựa Việt Nam khi Nhà máy Hoá chất số 1 Việt 

Trì đƣợc đƣa vào sản xuất sau gần 2 năm xây dựng nhằm mục đích phát triển một dây 

chuyền sản xuất nhựa PVC với công suất lắp đạ t ban đầu là 350 tấn/năm, sau đó sẽ tăng 
lên 500 tấn/năm vào năm 1975. Tuy nhiên, sau 9 năm hoạt động, nhà máy đã phải đóng 

cửa dây chuyền sản xuất PVC do công nghệ lạc hậu, công suất thấp (trung bình chỉ khoảng 

30%), giá thành sản xuất cao ho n nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm 

nhựa trong giai đoạn này chỉ có thiết kế đo n giản, tính đa dạng thấp cũng nhu  hạn chế về 
số lu ợng sản phẩm. Năm 1975, khối lƣợng chất dẻo tiêu thụ bình quân đầu ngu ời ở Việt 
Nam chỉ là 1kg/ngu ời/năm và không có bất kỳ dấu hiệu gia tăng nào cho đến năm 1990. 

Đầu những năm 80, thị tru  ờng nhựa Việt Nam vẫn tràn ngập các sản phẩm nhập 
ngoại. Tuy nhiên, cùng với quá trình đổi mới chính trị và kinh tế ở Việt Nam cuối thập 

kỷ 80, ngành công nghiệp nhựa bắt đầu phát triển với mức tăng trƣởng 20 - 25% mỗi 

năm, cơ cấu và chủng loại sản phẩm đa dạng, chất lu  ợng sản phẩm đƣợc cải thiện. Từ 

đó, ngành công nghiệp sản xuất nhựa của Việt Nam đu  ợc quan tâm đầu tu  , dần đáp ứng 
đu ợc nhu cầu tiêu thụ của thị tru  ờng trong nu  ớc và xuất khẩu ra thị tru  ờng thế giới.  

Cũng nhƣ ở nhiều nƣớc Đông Nam Á khác, ngành công nghiệp sản xuất nhựa 

của Việt Nam khởi đầu từ ngành sản xuất nhựa PVC. Ngành sản xuất nhựa PVC ở Việt 

Nam bắt đầu vào năm 1998 với sự hiện diện của liên doanh TPC Vina (tiền thân là 

Mitsui Vina). Đây là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Nhựa và Hóa chất Thái Lan 

(TPC), Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Công ty Nhựa Việt Nam 

(Vinaplast). Nhờ liên doanh này lu  ợng PVC nhập khẩu giảm từ 74.000 tấn năm 1997 
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xuống còn 61.000 tấn vào năm 1999 và chỉ còn trên du  ới 50.000 tấn vào những năm 
sau này. Công suất của TPC Vina là 100.000 tấn/năm. Cuối năm 2002, nhà máy sản 

xuất PVC thứ hai (Liên doanh giữa Petronas Malaysia với Bà Rịa – Vũng Tàu) có công 

suất 100.000 tấn/năm cũng bắt đầu hoạt động.  

Tính đến những năm 2000, sản lu  ợng nhựa sản xuất trong nu  ớc bình quân đầu 
ngu ời chỉ đạt 11kg/ngu  ời/năm. Ngành nhựa chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ năm 

2003 tới nay, khi đu  ợc quy hoạch là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, 
đu ợc u  u tiên phát triển. Năm 2005, mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu ngƣời đã đạt 

21kg/ngƣời/năm. Tốc độ phát triển tiếp tục đạt mức cao trong giai đoạn 2006-2010, 

bình quân 23%/năm, đặc biệt lên tới gần 40% trong năm 2009. Giai đoạn 2009-2010 là 

thời điểm giá dầu thế giới hạ thấp kỷ lục sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, giá 

nguyên liệu nhựa cũng giảm mạnh nhất kể từ năm 2006. Đây có thể là lý do khiến các 

công ty nhựa trong nu  ớc gia tăng sản lu  ợng để đáp ứng nhu cầu thị tru  ờng còn nhiều 
khả năng tăng tru  ởng và chi phí đầu vào thấp. 

Giai đoạn từ 2011-2014, giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại do bất ổn chính trị từ 

Trung Đông, giá nguyên liệu nhựa tăng tuy không mạnh nhu   giá dầu nhu  ng cũng tác 
động đến chi phí nguyên liệu đầu vào của các công ty sản xuất nhựa trong nu  ớc, tăng 

tru  ởng trong giai đoạn này chỉ đạt bình quân 7.6%/năm, trong đó thấp nhất vào năm 
2014 chỉ 3.4%.  

Giai đoạn 2015-2016, với sự phát triển mạnh mẽ của dầu đá phiến tại Mỹ, giá dầu 

một lần nữa giảm mạnh, giá nhựa nguyên liệu cũng vì thế giảm xuống mức thấp nhất sau 

giai đoạn khủng hoảng 2008-2009. Giá nguyên liệu giảm là động lực cho các công ty gia 

tăng sản xuất trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2016 cũng là lúc thị 

tru ờng bất động sản bắt đầu tăng trƣởng trở lại, nhu cầu xây dựng gia tăng khiến phân 

khúc nhựa vật liệu xây dựng cũng khởi sắc trong giai đoạn này. Do đó, các doanh nghiệp 

nhựa Việt Nam đã đẩy mạnh sản xuất, giúp tổng sản lu ợng nguyên liệu nhựa nhập khẩu 
tăng bình quân 23%/năm, từ mức 2.9 triệu tấn năm 2014 lên 4.4 triệu tấn năm 2016. 

Cho đến nay, ngành nhựa là một trong 10 ngành công nghiệp trọng điểm đu  ợc 
chính phủ tập trung đầu tu  , chiếm 4,8-5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia và 

khoảng 3% GDP Việt Nam. Đồng thời, nhựa cũng đƣợc đánh giá là một trong những 

mặt hàng có tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu nhanh nhất cả nƣớc (chỉ đứng thứ 4 sau mặt 

hàng cơ khí, hạt tiêu và cà phê) với những thị trƣờng xuất khẩu còn hết sức rộng lớn và 

không quá khó để thâm nhập. Nhằm phát triển một ngành công nghiệp nhựa vững 

mạnh, năm 2011 Chính phủ Việt Nam đã thông qua kế hoạch phát triển ngành công 

nghiệp nhựa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. Theo kế hoạch này, mục 

tiêu ngành nhựa Việt Nam sẽ đạt giá trị sản xuất công nghiệp 181.57 nghìn tỷ đồng vào 

năm 2020. Tốc độ tăng tru  ởng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2011-2020 sẽ ở mức 

17,5%/năm, ngành công nghiệp nhựa sẽ chiếm 5,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

vào năm 2020. Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ đạt tốc độ tăng tru  ởng hàng năm 
là 15% để đạt 4,3 tỷ USD vào năm 2020. 

3.1.1.2  Cơ cấu ngành nhựa Việt Nam 
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), toàn ngành nhựa có 

khoảng 2.200 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó 99,8% là công ty tƣ 

nhân. Các công ty trong nu  ớc chiếm 85%, nu ớc ngoài tuy chỉ chiếm 15% về số lu  ợng 
nhu ng chiếm đến 40% về vốn đầu tu  . Năm 2017, chính phủ đã đẩy mạnh thoái vốn khỏi 

nhiều công ty trong nu ớc và dự kiến nhiều công ty nu  ớc ngoài sẽ tận dụng co  hội này để 
mua lại số lƣợng lớn cổ phần, qua đó nâng tỷ lệ vốn góp trên thị tru ờng lên khoảng 60%. 
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Hình 3.1: Cơ cấu DN ngành nhựa Việt Nam theo khu vực địa lý và theo sản phẩm 

(Nguồn: Hiệp hội Nhựa Việt Nam VPA, 2015) 

- Cơ cấu ngành nhựa theo khu vực địa lý: 

Nếu xét cơ cấu ngành nhựa theo khu vực địa lý thì tại Thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía Nam nhƣ Đồng Nai, Bình Dƣơng, Long An… có khoảng 1.669 doanh 

nghiệp (chiếm 84%); các tỉnh phía Bắc có khoảng 267 doanh nghiệp (chiếm 14%); và 

các tỉnh miền Trung chỉ có khoảng 64 doanh nghiệp (chiếm 2%). Nhƣ vậy, các doanh 

nghiệp nhựa Việt Nam phân bố không đồng đều theo khu vực địa lý. Mức độ tập trung 

và cạnh tranh ở miền Nam cao hơn hẳn so với miền Bắc và miền Trung (hình 3.1). 

o Cơ cấu ngành nhựa theo sản phẩm: 

Sản phẩm nhựa Việt Nam đu  ợc chia làm 4 nhóm chính: nhựa gia dụng (bàn, 

ghế, tủ. cốc, bát, đĩa và nội thất bằng nhựa khác…), nhựa bao bì (túi nhựa, chai nhựa, 

hộp nhựa…), nhựa vật liệu xây dựng (ống nhựa, vách nhựa, cửa nhựa, tấm lợp nhựa…) 

và nhựa kỹ thuật (nhựa dùng trong ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, thiết bị y tế…). Nếu 

phân loại theo cơ cấu sản phẩm thì ngành nhựa bao bì có khoảng 810 doanh nghiệp, 

chiếm 37%; nhựa gia dụng khoảng 640 doanh nghiệp, chiếm 29%; nhựa xây dựng có 

340 doanh nghiệp, chiếm 18%; nhựa kỹ thuật có 330 doanh nghiệp, chiếm 15% (hình 

3.1). Cơ cấu này thể hiện trình độ phát triển về công nghệ sản xuất nhựa tại Việt Nam 

hiện nay. Những công nghệ đơn giản cho ra các sản phẩm nhựa bao bì và nhựa gia 

dụng, chiếm phần lớn trong ngành. Các mặt hàng đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao hơn 

nhƣ nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, tập trung ở một 

vài doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính, công nghệ và nhân lực. Không những thế, 

cơ cấu ngành nhựa theo sản phẩm chƣa phù hợp với cơ cấu nhu cầu về sản phẩm nhựa 

trên thế giới do các nƣớc phát triển đang quan tâm nhiều tới sản phẩm nhựa kỹ thuật, 

và giảm nhập khẩu nhựa gia dụng, nhựa bao bì.  

3.1.1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhựa Việt Nam 

 
Hình 3.2: Sản lƣợng sản xuất nhựa của Việt Nam giai đoạn 2001-2016 

(Nguồn: VPA, TCTK, FPTS Research, 2017) 
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Ngành nhựa Việt Nam đu  ợc đánh giá là ngành công nghiệp non trẻ, khởi đầu từ 
những năm 1960 cùng sự ra đời của Nhà máy Hóa chất Việt Trì nhu ng trong một giai 

đoạn dài, những sản phẩm nhựa tiêu dùng trong nu  ớc chủ yếu phải nhập khẩu. Chỉ từ 
năm 2003, ngành nhựa Việt Nam mới thực sự phát triển mạnh mẽ với sản lƣợng sản 

xuất tăng đều qua các năm (hình 3.2). Đến giai đoạn 2010 - 2016, ngành nhựa là một 

trong những ngành công nghiệp có mức tăng trƣởng cao nhất tại Việt Nam, chỉ sau 

viễn thông và dệt may và đƣợc đánh giá là một trong những ngành năng động. 

Về tình hình tiêu thụ, tại Việt Nam hiện nay đang có xu hƣớng gia tăng sử dụng 

sản phẩm nhựa trong cuộc sống thƣờng ngày, đặc biệt là các loại bao bì nhựa. Theo số 

liệu thống kê, chỉ số tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân đầu ngƣời năm 1990 của Việt 

Nam chỉ đạt 3,8kg/ngƣời/năm, đến giai đoạn 2012 - 2014 đã đạt mức 38kg/năm, năm 

2015 tăng mạnh lên 41kg/năm và đạt 53-54kg/ngƣời/năm trong năm 2016, tƣơng 

đƣơng mức tăng bình quân 16.5%/năm. Số liệu trên cho thấy, tiêu thụ nhựa bình quân 

đầu ngƣời của VN khá tƣơng đồng so với các quốc gia trong khu vực nhƣ Thái Lan, 

Trung Quốc nhƣng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới (Hình 3.3).  

 
Hình 3.3: Tình hình tiêu thụ nhựa của Việt Nam giai đoạn 2010 -2015 

(Nguồn: Báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, 2016) 
 

Trong giai đoạn tới, với mức tăng tru ởng kinh tế ổn định và cao hơn so với mặt 
bằng chung thế giới, đặc biệt nhu cầu xây dựng hạ tầng, tiêu dùng cũng nhu  thu nhập bình 

quân đầu ngu ời gia tăng (cùng với đó là sự gia tăng của tầng lớp trung lu  u khiến nhu cầu 
mua sắm tăng) sẽ là động lực chính cho sự phát triển của ngành công nghiệp nhựa trong 

nu ớc. Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành, tình hình sản xuất và tiêu thụ của từng 

chủng loại sản phẩm nhựa tại Việt Nam cũng tăng trƣởng tƣơng ứng, cụ thể nhƣ sau: 

- Sản phẩm nhựa gia dụng: Hiện chiếm khoảng 32% giá trị sản xuất của toàn 

ngành, bao gồm các sản phẩm nhu  nội thất, tủ, đĩa, đồ cho i, và giầy dép. Các doanh 
nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung sản xuất ở phân khúc sản phẩm bình dân với 90% thị 

phần nội địa nhu  ng thu  ờng có tỷ lệ lợi nhuận thấp; trong khi các doanh nghiệp có vốn 
đầu tu  nu ớc ngoài tập trung ở phân khúc sản phẩm cao cấp, có giá trị và tỷ lệ lợi nhuận 

cao. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp sản xuất trong nu  ớc chƣa đánh giá đúng nhu 
cầu tiêu dùng hàng cao cấp trong nu  ớc nên chƣa có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm 
này. Kết quả là lĩnh vực sản xuất nhựa gia dụng cao cấp bị các công ty nu ớc ngoài chiếm 
lĩnh với những chiến lu ợc bài bản nhu : đầu tƣ công nghệ để đa dạng hoá sản phẩm nhằm 

đánh vào tâm lý xem trọng an toàn sức khoẻ của ngƣời tiêu dùng, chú trọng tới hệ thống 

phân phối hiện đại và phủ kín nhu cầu của ngu ời tiêu dùng. 

Đ/v: kg/người
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- Sản phẩm nhựa bao bì: Đây là dòng sản phẩm có giá trị gia tăng thấp nhu ng lại 
chiếm tới 39% giá trị sản xuất toàn ngành. Ngành hàng tiêu dùng trong nu  ớc tăng tru  ởng 
tốt nhờ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của dân cu   gia tăng là yếu tố then chốt giúp ngành 

nhựa bao bì đảm bảo đầu ra vững chắc. Ngành bao bì nhựa có thể đu  ợc phân loại thành: 
bao bì mềm (phục vụ chủ yếu cho ngành thực phẩm); Chai, lọ nhựa (phục vụ chủ yếu 

cho lĩnh vực nu ớc giải khát); Bao bì nhựa cứng (phục vụ trong sản xuất công nghiệp). 

- Sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng: Chiếm 14% giá trị sản xuất toàn ngành, bao 

gồm các sản phẩm nhu  đƣờng ống, khung cửa chính, cửa sổ. Các yếu tố thúc đẩy phân 
khúc sản phẩm nhựa VLXD phát triển tại thị trƣờng Việt Nam bao gồm: (1) Thị tru ờng 
bất động sản và xây dựng đang phục hồi; (2) Xây dựng co   sở hạ tầng gia tăng với nhiều 
dự án quy mô và vốn đầu tu   lớn, đặc biệt là các dự án xây dựng nhà xu ởng và co  sở hạ 
tầng phục vụ công nghiệp, hạ tầng giao thông, nâng cấp đu ờng bộ...; (3) Kích thu  ớc cồng 
kềnh của các sản phẩm nhựa VLXD khiến vận chuyển khó khăn do đó sản phẩm nhập 

ngoại kém cạnh tranh và (4) Thị hiếu tiêu dùng đặc tru  ng là những lợi thế giúp các công 

ty sản xuất nhựa VLXD không chịu nhiều cạnh tranh từ các công ty nu ớc ngoài.   

- Sản phẩm nhựa kỹ thuật: Chiếm 9% giá trị sản xuất, bao gồm các sản phẩm nhu   
phụ tùng nhựa dùng trong lắp ráp ô-tô, xe máy; thiết bị y tế và trang thiết bị dùng trong 

công nghiệp composite. 

3.1.2 Khái quát về chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam  

3.1.2.1  Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đƣợc mô tả nhƣ trong hình 3.4 với sự 

tham gia của các thành viên bao gồm: nhà cung cấp nguyên liệu (trong và ngoài nƣớc), 

nhà sản xuất (nhựa gia dụng, nhựa bao bì, nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật), 

các nhà phân phối và bán lẻ sản phẩm, khách hàng cá nhân (ngƣời tiêu dùng) và khách 

hàng tổ chức (doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhƣ điện tử, ô tô, xe máy…); các 

nhà cung cấp dịch vụ (tài chính, marketing, logistics, công nghệ thông tin). Các thành 

viên này có thể tham gia đồng thời chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa và các chuỗi cung 

ứng sản phẩm khác; tuỳ thuộc vào vị trí và mối quan hệ để xác định mức độ tham gia 

của các thành viên này trong mỗi chuỗi cung ứng. 

 

 
Hình 3.4: Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 
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3.1.2.2 Các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

a. Nhà cung cấp nguyên liệu nhựa 

Đầu vào chủ yếu của các công ty sản xuất nhựa Việt Nam là nguyên liệu nhựa 

(du  ới dạng hạt nhựa hoặc bột nhựa) và một số hóa chất phụ gia. Trong đó, tỷ trọng giá 

trị nguyên liệu nhựa chiếm khoảng 70 - 80% tổng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nguyên 

liệu nhựa chủ yếu đƣợc tạo ra từ các sản phẩm hoá dầu. Trong khi đó, ngành công 

nghiệp hoá dầu ở Việt Nam vẫn còn non trẻ nên khoảng 80% nguyên liệu nhựa phải 

nhập khẩu, 20% còn lại đƣợc sản xuất trong nƣớc.  

- Nhà cung cấp nguyên liệu nhựa trong nước 

Tại Việt Nam lĩnh vực lọc hóa dầu đã bắt đầu từ năm 1982 với các nhà máy lọc 

dầu đo n giản, quy mô nhỏ nhu  : Nhà máy Chế biến Condensate Cát Lái (thuộc 
Saigonpetro), Phú Mỹ (thuộc Petrovietnam), Cần Tho  (do RPC, một công ty Thái Lan, 

đầu tu  sau đó chuyển qua các nhà đầu tu  Việt Nam) và các nhà máy hóa dầu riêng lẻ nhu   
nhà máy nhựa PVC (do liên doanh Vinachem-TPC Vina, Thái Lan và Petrovietnam-

Petronas đầu tu ), nhà máy sản xuất chất hóa dẻo DOP (Petrovietnam, Vinachem và LG 
đầu tu ). Tháng 8/2010, Công ty Lọc hóa dầu Bình So n - dự án đầu tiên thuộc nhà máy 
lọc dầu Dung Quất - bắt đầu sản xuất PP với sản lƣợng khoảng 150 nghìn tấn/năm, nhà 

máy có thể sản xuất 30 loại sản phẩm nhựa khác nhau từ Homopolymer PP, đáp ứng 

khoảng 14% nhu cầu trong nu  ớc. Dự kiến vào năm 2018, nhà máy lọc dầu Nghi So  n sẽ 
đi vào hoạt động và sản lu ợng PP sẽ đạt khoảng 400 nghìn tấn/năm (bảng 3.1). Theo 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam, tính đến năm 2016, mỗi năm ngành nhựa VN có nhu cầu 

khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu nhƣng sản xuất trong nu  ớc chỉ cung cấp đu  ợc khoảng 1 
triệu tấn nguyên liệu/năm, tƣơng ứng khoảng 20% nhu cầu; dẫn đến phụ thuộc lớn vào 

ngành công nghiệp hóa dầu và thị tru  ờng nguyên liệu nhựa thế giới. 

Bảng 3.1: Năng lực của một số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu nhựa tại VN 

STT 
Nguyên 

liệu 
Nhà sản xuất 

Công suất 

(tấn/năm) 

1 PP Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn 150.000 

2 PET Công ty TNHH Hƣng Nghiệp Formosa 145.000 

3 PVC 
Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất Phú Mỹ 200.000 

Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC Vina 190.000 

4 PS Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam 48.000 

5 EPS Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam 38.000 

6 BOPP 

Công ty TNHH Hƣng Nghiệp Formosa 60.000 

Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina 12.000 

Công ty Màng Châu Âu 30.000 

7 DOP Công ty Liên doanh Hoá chất LG Việt Nam 40.000 
(Nguồn: Báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, 2016) 

- Nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài 

Số liệu thống kê về khối lƣợng và giá trị nguyên liệu nhựa nhập khẩu cho thấy, 

năm 2015 Việt Nam nhập khẩu 3,8 triệu tấn; năm 2016, con số này đạt khoảng 4,4 triệu 

tấn, tu  o ng đu  o ng mức tăng 15% so với năm 2015; tuy nhiên giá trị nhập khẩu chỉ tăng 

5%, nguyên nhân là tác động từ sự sụt giảm của giá dầu thế giới, kéo theo giá nguyên 

liệu nhựa (chủ yếu đu  ợc sản xuất từ dầu mỏ) giảm tu  o ng đối (Hình 1.4). Nhập khẩu 
nguyên liệu nhựa giai đoạn 2010-2016 tăng tru  ởng CAGR 11% về khối lu  ợng và  9% 
về giá trị (hình 3.5).  
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Hình 3.5: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam giai đoạn 2010-2016 

(Nguồn: Tổng cục Hải Quan, FPTS Research, 2017) 
 

Về cơ cấu nguyên liệu, bốn loại nguyên liệu nhựa nhập khẩu vào thị trƣờng Việt 

Nam có tỷ trọng lớn nhất năm 2015 bao gồm: PE với 28% về khối lƣợng và 25% về giá 

trị, PP (tƣơng ứng lần lƣợt là 23% về khối lƣợng và 20% về giá trị), PET (tƣơng ứng là 

9% về khối lƣợng và 7% về giá trị) và PVC (tƣơng ứng là 6% về khối lƣợng và 4% về 

giá trị) (hình 3.6). 

 

 
 Hình 3.6: Cơ cấu nguyên liệu nhựa nhập khẩu của Việt Nam 2010 - 2015 

(Nguồn: Tổng cục Hải Quan) 

Nguyên liệu nhựa chủ yếu đƣợc nhập khẩu từ các nhà cung cấp ở những quốc gia 

nhƣ: ARập Xêút (PE, PP), Hàn Quốc (PP, PE, PET), Đài Loan (PP, ABS, PVC), Thái 

Lan (PE, PET), Trung Quốc (PP, PE, Polyester)... Trong đó, với giá thành sản xuất 

nguyên liệu thấp ARập Xê t có lợi thế xuất khẩu đạ c biệt về PE và PP. Chi phí vận 

chuyển nguyên liệu từ quốc gia này tới Việt Nam cao ho  n so với các quốc gia lân cận 

nhu  Thái Lan hay từ vùng Đông Bắc Á nhu   Hàn Quốc, Đài Loan, tuy nhiên giá nhập 
khẩu bình quân của PE và PP vào Việt Nam từ Trung Đông vẫn rẻ ho  n tu o  ng đối so với 
nhập từ các khu vực khác. Lợi thế về giá thành giúp ARập Xê t trở thành đối tác xuất 

khẩu PE và PP lớn nhất vào Việt Nam, chiếm gần 40% sản lu ợng nhập khẩu hàng năm. 
Nhật Bản và Đài Loan là hai vùng lãnh thổ xuất khẩu PVC hàng đầu trong khu 

vực với hai công ty sản xuất PVC lớn nhất thế giới là Shin-Etsu Chemical (Nhật Bản) và 

Formorsa (Đài Loan). Tuy nhiên, trong những năm gần đây Trung Quốc trở thành một 

trong các quốc gia xuất khẩu PVC lớn trên thế giới. Đặc biệt trong năm 2014, khi giá dầu 
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tăng cao, lợi thế sản xuất PVC từ than đá giá rẻ giúp Trung Quốc vu  o n lên vị trí thứ nhất 

trong số các quốc gia xuất khẩu PVC vào Việt Nam. Tuy nhiên bu  ớc sang 2015, khi giá 
dầu có xu hu ớng giảm, lợi thế đó của Trung Quốc mất dần khiến sản lu ợng PVC nhập 
khẩu vào Việt Nam từ quốc gia này sụt giảm và vị trí số 1 lại trở về Nhật Bản. 

Đối với nguyên liệu PS, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ các quốc gia Đông Bắc 

Á nhu   Đài Loan, Hàn Quốc (chiếm 64% tổng sản lu  ợng PS nhập khẩu) và các nƣớc lân 

cận trong khu vực nhu   Thái Lan, Malaysia. 

 
Hình 3.7: Cơ cấu thị trƣờng nhập khẩu nguyên liệu nhựa của VN 2010-2015 

(Nguồn: Báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam 2016)  
 

b. Nhà sản xuất sản phẩm nhựa  

Trong giai đoạn 2010 - 2015, cùng với sự tăng tru ởng nhanh chóng của ngành 
công nghiệp nhựa, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa đã đầu tu   rất mạnh trong 
việc nâng cấp công nghệ và máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và sức 

cạnh tranh trên cả hai thị tru  ờng trong nu  ớc và quốc tế.  
- Về công nghệ sản xuất: Các doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam hiện đang sử 

dụng 3 loại công nghệ phổ biến trên thế giới, bao gồm:  

o Công nghệ ép đúc: để sản xuất sản phẩm phục vụ cho các ngành công 

nghiệp điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp khác. 

o Công nghệ thổi/phun: để sản xuất các loại vật liệu bao bì nhựa từ màng nhƣ 

túi PE, PP và cán màng PVC. 

o Công nghệ đùn: để sản xuất các sản phẩm dạng ống nhƣ ống PVC thoát 

nƣớc, ống PE cấp nƣớc, ống phức hợp nhôm nhựa, cáp quang, tấm trần, 

vách ngăn, khung cửa PVC. 

Bên cạnh đó, công nghệ khuôn mẫu và in ấn cũng đã phát triển. Hầu hết các 

doanh nghiệp vừa và lớn đều trang bị công nghệ CNC để chế tạo khuôn mẫu; trang bị 

hệ thống thiết bị kiểm tra hiện đại cho phép thực hiện các khuôn mẫu phức tạp hơn. 

Công nghệ in ấn khép kín 6 - 8 mầu cũng đƣợc đầu tƣ áp dụng để đáp ứng những tiêu 

chuẩn của các thị trƣờng khó tính nhƣ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản. 

- Về máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất: Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất nhựa 

của Việt Nam đang vận hành ho  n 10.000 máy móc, thiết bị. Trong đó, có khoảng 6.000 
máy ép đúc (nhƣng 75% trong số đó là máy móc cũ, công nghệ chu  a hiện đại và chỉ có 

khoảng 1.000 máy là thế hệ mới); 3.000 máy thổi phun và 1.000 máy đùn. Hầu hết các 

máy móc, thiết bị hiện đại chỉ tập trung tại các công ty lớn. Khoảng 90% tổng số máy 

móc, thiết bị tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam đƣợc nhập khẩu từ các nu ớc 



 

 

81 

châu Á nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc (chiếm 82% giá trị máy móc, 

thiết bị đƣợc nhập khẩu), còn lại là từ các nu  ớc châu Âu nhƣ Đức,  , Áo, Canada... 
c. Phân phối sản phẩm nhựa  

Tại Việt Nam hiện nay, bốn nhóm sản phẩm nhựa có thị trƣờng tiêu thụ khác 

nhau và tƣơng ứng là một hệ thống phân phối riêng. 

-  Nhựa gia dụng: phục vụ nhu cầu đồ dùng trong các hộ gia đình, do đó điểm phân 

phối chính cho nhóm sản phẩm này là hệ thống các siêu thị, chợ, cửa hàng đồ gia dụng. 

- Nhựa bao bì: sản phẩm bao bì nhựa phân thành hai nhóm chính là bao bì tiêu 

dùng và bao bì công nghiệp (sản phẩm trung gian). Đối với bao bì tiêu dùng đƣợc phân 

phối chính tới những kênh bán hàng nhỏ lẻ tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tạp 

hóa... phục vụ nhu cầu bao gói và định lƣợng của ngu  ời tiêu dùng trong mua hàng. Đối 
với bao bì trung gian đu  ợc phân phối tới những công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống 

để phục vụ đóng gói sản phẩm. 

- Nhựa vật liệu xây dựng: đƣợc phân phối theo 4 kênh cơ bản nhƣ sau: (1) Hệ 

thống đại lý của các công ty nhựa xây dựng: đại lý độc quyền, đại lý cấp 1, 2… với mức 

chiết khấu cho các cấp đại lý khác nhau và tùy thuộc vào chính sách của công ty; (2) Hệ 

thống cửa hàng vật liệu xây dựng, thiết bị ngành nu  ớc; (3) Chuyển trực tiếp từ kho của 

nhà sản xuất tới chân công trình (đối với các công trình xây dựng lớn); (4) Kênh đấu thầu 

đối với những công trình hạ tầng, cấp thoát nu  ớc của nhà nƣớc. 

-  Nhựa kỹ thuật: kênh phân phối sản phẩm nhựa kỹ thuật khá đa dạng, phục vụ 

cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nhựa kỹ thuật thu  ờng đu  ợc sản xuất theo 
những đo  n hàng cụ thể và trở thành sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất linh 
kiện điện tử, máy móc, xe máy, ôtô... Riêng đối với phân khúc nhựa y tế, sản phẩm đầu 

ra thu  ờng đu  ợc phân phối tới bệnh viện, phòng khám tu   nhân, chợ đầu mối về thuốc và 
thiết bị y tế. 

d. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa Việt Nam 

- Khách hàng nội địa: Tại thị trƣờng nội địa, mỗi nhóm sản phẩm nhựa sẽ chịu 

tác động bởi thị tru  ờng đầu ra và những yếu tố ảnh hƣởng riêng:  

o Nhựa gia dụng: thị tru  ờng đầu ra của nhựa gia dụng chính là những hộ gia 
đình. Thị tru  ờng này phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu ngu  ời, mức sống, 
tỷ lệ đô thị hóa.  

o Nhựa bao bì: thị tru ờng đầu ra cho nhựa bao bì là ngành tiêu dùng, thực 
phẩm, đồ uống, du  ợc phẩm... Những thị tru  ờng này phụ thuộc nhiều vào quy 
mô-co   cấu dân số, thu nhập bình quân đầu ngu  ời, xu hu  ớng tiêu dùng/tiết 
kiệm, tỷ lệ đô thị hóa. Những công ty lớn tiêu thụ chính của nhóm nhựa bao 

bì bao gồm các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống (Tân Hiệp Phát, 

Coca Cola, Pepsico, Universal Robina Corporation, Nestle), thực phẩm (Dầu 

thực vật Tu  ờng An, Ajinomoto Vietnam, Dầu Cái Lân, Massan Consumer, 
Vinamilk, Unilever Vietnam, Miko Food…). 

o Nhựa vật liệu xây dựng: thị tru  ờng đầu ra cho nhựa vật liệu xây dựng là 

những công trình dân dụng, hạ tầng, cấp thoát nu  ớc, hạ tầng điện, viễn thông. 
Những thị tru  ờng đầu ra này phục thuộc vào sự phát triển của thị tru  ờng bất 
động sản, nhu cầu xây dựng nhà ở, tỷ lệ đô thị hóa, nhu cầu hiện đại hóa hạ 

tầng điện, nu  ớc, viễn thông...   

o Nhựa kỹ thuật: thị tru ờng đầu ra cho nhựa kỹ thuật khá đa dạng, nhu  ngành lắp 
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ráp, chế tạo máy móc, ôtô, xe máy, linh kiện-thiết bị điện tử, thiết bị y tế. 

Những thị tru ờng này phụ thuộc vào sự phát triển của công nghiệp phụ trợ 

trong nu  ớc, tỷ lệ nội địa hóa của những thiết bị, máy móc sản xuất trong nu  ớc. 
- Khách hàng quốc tế: Nếu nhƣ trƣớc đây sản xuất nhựa ở Việt Nam chủ yếu 

phục vụ tiêu thụ trên thị trƣờng nội địa thì từ năm 2001, các sản phẩm nhựa Việt Nam 

đã đƣợc xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới. Sản phẩm nhựa cũng đƣợc Bộ Công Thƣơng 

đƣa vào danh sách 112 mặt hàng xuất khẩu quốc gia và là một trong những mặt hàng 

tập trung thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trƣờng. Hiện tại, các sản phẩm nhựa Việt 

Nam đã có mặt tại 151 thị tru  ờng trên thế giới; trong đó, kể cả những thị tru  ờng đòi hỏi 
chất lu  ợng cao, tiêu chuẩn kỹ thuật tối u u nhu   Nhật Bản, Mỹ, EU. Hiện có 530 công ty 

nhựa tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, trong đó các công ty FDI chiếm 

60% giá trị xuất khẩu toàn ngành. Những công ty này sử dụng công nghệ tiên tiến, đáp 

ứng đu  ợc tiêu chuẩn chất lu  ợng của các thị tru  ờng nu  ớc ngoài. 
Thị tru  ờng xuất khẩu truyền thống của các công ty nhựa Việt Nam (hình 3.8) là 

Nhật Bản (chiếm 22,1% kim ngạch xuất khẩu); Mỹ 14,6%; một số nu  ớc thuộc khu vực 
Châu Âu (Hà Lan 5,9%; Đức 5,8%; Anh 4,9%...) và ASEAN (Campuchia 5%; 

Indonesia 3%; Philippine 2,5%...). Gần đây, Hàn Quốc trở thành thị tru  ờng xuất khẩu 
lớn với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chiếm 3,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm 

nhựa của Việt Nam. Bên cạnh đó, các Hiệp định tự do thu  o ng mại Việt Nam đã và 
đang ký kết nhu   FTAs, và RCEP cũng là những yếu tố tích cực giúp cho sản phẩm 
nhựa Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu sang các thị tru  ờng khác. 

 
Hình 3.8: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu nhựa của Việt Nam 2010-2015 

(Nguồn: Báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam 2016) 
 

3.1.3 Khái quát về hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn phát sinh vẫn chƣa đƣợc 

thực hiện một cách phổ biến, phế phẩm và phế thải nhựa chủ yếu vẫn đƣợc vứt bỏ cùng 

với các loại chất thải rắn khác. Vì vậy, hệ thống thu gom và và tái chế phế liệu nhựa tại 

Việt Nam hiện nay đƣợc xem là một phần của hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn. Do 

đó, trên cơ sở nghiên cứu hệ thống quản lý nhà nƣớc và hệ thống thu gom, xử lý chất thải 

rắn nói chung trong phần 3.1.3.1 và 3.1.3.2, hệ thống thu gom và xử lý chất thải nhựa tại 

Việt Nam sẽ đƣợc mô phỏng và phân tích trong phần 3.2. 

3.1.3.1  Hệ thống quản lý nhà nước về chất thải rắn tại Việt Nam 

Trong hệ thống quản lý nhà nƣớc về chất thải rắn tại Việt Nam có sự phân công 

chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với các bộ, ngành liên quan đến công tác quản lý 
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chất thải rắn; trong đó, có 5 Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi 

tru ờng, Bộ Xây dựng, Bộ Công thu o ng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ trong việc 

thống nhất quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng, chịu trách nhiệm chính trong quản 

lý chất thải nguy hại và phối hợp với các Bộ khác ban hành hu  ớng dẫn, quy định, quy 
chuẩn về quản lý chất thải; xây dựng kế hoạch quản lý chất thải hàng năm và dài hạn; 

xây dựng chính sách và chiến lu ợc; kế hoạch và phân bổ ngân sách nghiên cứu và phát 
triển cho các dự án xử lý chất thải. 

Bộ Xây dựng có trách nhiệm quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng, liên 

tỉnh, liên đô thị, vùng kinh tế trọng điểm; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khác trong 

việc xử lý chất thải rắn tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, co   sở sản xuất vật liệu 
xây dựng, làng nghề và khu dân cu   nông thôn.  

 

 
Hình 3.9: Hệ thống quản lý nhà nƣớc về chất thải rắn tại Việt Nam 

(Nguồn: Dương Xuân Diệp, 2013) 
 

Bộ Công Thu  o ng có trách nhiệm hu  ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật 
về bảo vệ môi trƣờng và các quy định khác có liên quan đối với lĩnh vực công nghiệp, 

trong đó bao gồm cả vấn đề về chất thải rắn công nghiệp.  

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hu ớng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất thải nhựa y 

tế. Trách nhiệm của Bộ về quản lý chất thải chủ yếu là đánh giá tác động chất thải rắn đối 

với sức khoẻ con ngu ời, thanh tra, giám sát hoạt động xử lý chất thải bệnh viện.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hu  ớng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định có liên quan tới 

chất thải nông nghiệp; xây dựng và thực hiện các chu  o ng trình, kế hoạch cụ thể nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn cho các điểm dân cu   nông thôn và làng nghề.  

Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ trong công tác đầu tu   tài 
chính, xây dựng các co   chế u  u đãi về kinh tế để thúc đẩy hoạt động quản lý chất thải 
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(Bộ Kế hoạch và Đầu tu  , Bộ Tài chính), hu  ớng dẫn tuyên truyền phổ cập về quản lý 

chất thải (Bộ Thông tin và Truyền thông) hay tổ chức thẩm định công nghệ xử lý rắn 

mới đu  ợc triển khai (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngoài ra, các Bộ quản lý chuyên 

ngành còn có trách nhiệm xây dựng định hu  ớng xã hội hóa công tác quản lý rắn, hu  ớng 
dẫn các tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của các co   sở 
thực hiện xã hội hóa. 

3.1.3.2  Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam 

Hiện nay, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn của Việt Nam hoạt động theo hai 

hình thức tổ chức chính thức và phi chính thức; trong đó: hệ thống thu gom và xử lý chất 

thải rắn chính thức có sự tham gia của các Công ty Môi trƣờng Đô thị (URENCO) do nhà 

nƣớc quản lý hoặc các công ty tƣ nhân dựa trên cơ sở hợp đồng thu gom và xử lý chất thải. 

Ngƣợc lại, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn phi chính thức có đặc điểm là nhỏ lẻ, tự 

phát, phân tán và không có hợp đồng pháp lý giữa các thành viên tham gia vào hệ thống.  

a. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chính thức 

Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chính thức (hình 3.10) bao gồm hệ 

thống các điểm thu gom, trạm trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải do các nhà 

cung cấp dịch vụ môi trƣờng đô thị vận hành. Tại Việt Nam hiện có gần 2000 doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý môi trƣờng và xử lý chất thải bao gồm các 

công ty nhà nƣớc, công ty tƣ nhân và các công ty liên doanh. Trong đó, Công ty môi 

trƣờng đô thị (Urban Environment Company – URENCO) là công ty hàng đầu với hơn 

50 năm kinh nghiệm. Tại mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam có ít nhất một đại diện của 

URENCO chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải từ nhiều 

nguồn trong và ngoài khu vực đô thị nhƣ khu dân cƣ, đƣờng phố, khu tập thể, văn 

phòng, chợ, khu công nghiệp, bệnh viện… (MONRE, 2005, trang 21). 
 

 
Hình 3.10: Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chính thức tại Việt Nam 

(Nguồn: Lê Hoàng Việt và cộng sự, 2011) 
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- Nguồn phát sinh chất thải rắn: Chất thải rắn có thể phát sinh từ nhiều nguồn 

khác nhau bao gồm hộ gia đình, khu dân cƣ, địa điểm bán lẻ, đƣờng phố hoặc các công 

trình công cộng (chất thải rắn sinh hoạt); doanh nghiệp, khu công nghiệp, công trƣờng 

xây dựng (chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng); và các cơ sở y tế, tổ chức 

chăm sóc sức khoẻ (chất thải rắn y tế). Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỉ lệ cao 

nhất. Bảng 3.2 cung cấp một số thống kê về hiện trạng của chất thải rắn sinh hoạt ở 

Việt Nam trong năm 2010, 2015 và dự báo đến năm 2020, 2025. 
 

Bảng 3.2: Thống kê và dự báo về chất thải rắn đô thị tại Việt Nam 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 2025 

Dân số đô thị (Triệu ngƣời) 26 35 44 52 

Tỷ trọng dân số đô thị/tổng dân số (%) 30 38 45 50 

Chỉ số phát sinh chất thải rắn đô thị 

(kg/ngƣời/ngày) 
1,0 1,2 1,4 1,6 

Tổng lƣợng chất thải rắn đô thị phát sinh 

(tấn/ngày) 
26.224 42.000 61.600 83.200 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015) 
 

- Thu gom và vận chuyển chất thải rắn: Có nhiều điểm khác biệt giữa hệ thống thu 

gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, xây dựng, y tế. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom và vận chuyển bởi URENCO theo cách: Các hộ gia 

đình có thể đặt chất thải của họ phía trƣớc nhà, trên đƣờng phố hoặc các điểm tập trung 

chất thải. Nhân viên thu gom rác của URENCO sẽ thu gom và vận chuyển chất thải này 

đến các trạm trung chuyển hoặc các điểm tập hợp theo quy định. Sau đó, chất thải rắn sinh 

hoạt sẽ đƣợc chuyển sang xe tải nhỏ hoặc xe tải ép rác để vận chuyển đến các cơ sở xử lý 

trung gian và địa điểm xử lý cuối cùng. URENCO cũng hợp tác với các công ty tƣ nhân tại 

những địa bàn mà họ không thể tiếp cận để thực hiện các hoạt động thu gom và vận 

chuyển chất thải. Theo số liệu thống kê, trong khi khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt ở Việt 

Nam là 28 triệu tấn với mức tăng trƣởng 10% mỗi năm, tỷ lệ thu gom bình quân khoảng 

83 - 85% ở các đô thị, 60% ở ngoại thành và chỉ 40-50 % trong những vùng nông thôn. 

Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế chỉ khoảng 10-12%; phần còn lại không đƣợc xử lý và sử dụng lại. 

Ngƣợc lại, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, công 

trƣờng xây dựng, cơ sở y tế đều ký hợp đồng với các công ty thu gom và vận chuyển 

chất thải để vận chuyển trực tiếp chất thải rắn công nghiệp, y tế, xây dựng bằng xe tải, 

xe bồn chuyên dụng đến hệ thống xử lý, thiêu huỷ, chôn lấp chất thải. Tỷ lệ thu gom 

của các nhóm chất thải rắn công nghiệp, xây dựng, y tế khá cao, khoảng trên 90% tổng 

lƣợng chất thải rắn của các lĩnh vực này. 

- Phân loại chất thải rắn: Các hoạt động phân loại chất thải rắn thƣờng không 

đƣợc thực hiện một cách chính thức do chất thải rắn có giá trị cao chỉ chiếm một phần 

nhỏ. Hơn nữa, nhân viên thu gom chất thải của URENCO cũng thƣờng lựa chọn những 

loại chất thải rắn có giá trị để bán cho những ngƣời thu mua phế liệu không chính thức 

trƣớc khi chuyển đến trạm trung chuyển. URENCO cũng không đầu tƣ vào mạng lƣới 

phân loại chất thải rắn; ngoại trừ tại một số thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng có sử dụng hai thùng chứa riêng biệt: một cho chất thải hữu cơ và 

một cho chất thải vô cơ nhƣ chai, lọ nhựa, thuỷ tinh, giấy, bao bì, pin... Tuy nhiên, do số 

lƣợng thùng chứa không đủ đáp ứng yêu cầu thu gom chất thải và nhận thức của ngƣời 

dân chƣa cao nên hệ thống phân loại rác tại nguồn này chƣa phát huy đƣợc tác dụng.  
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 Số liệu thống kê trong bảng 3.3 cho thấy tỷ trọng chất thải nhựa trong chất thải rắn 

sinh hoạt tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đã Nẵng và TP. Hồ Chi Minh là tƣơng đối cao, 

nhƣng hầu nhƣ chƣa đƣợc phân loại riêng với các loại chất thải rắn khác ngay tại nguồn. 
 

Bảng 3.3: Tỷ trọng một số thành phần trong chất thải rắn tại 3 thành phố lớn 

STT Thành phần CTR 
Tỷ trọng (%) 

Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 

1 Chất hữu cơ 51,9 52,7 61,0 

2 Đá, đất sét, sành sứ 6,1 5,9 4,5 – 6,0 

3 Nhựa 3,0 3,6 0,5 – 10,0 

4 Giấy 2,7 3,0 0,7 -14,2 

5 Vải sợi 1,6 1,8 1,0 – 5,1 

6 Da, cao su, gỗ 1,3 1,2 0,7 – 3,1 

7 Kim loại 0,9 1,1 1,0 – 2,3 

8 Thuỷ tinh 0,5 0,4 1,7 – 4,0 
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn của các Sở TN-MT) 

 

- Xử lý chất thải rắn: Trong hệ thống chính thức, chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý 

chủ yếu thông qua các hình thức nhƣ chôn lấp, thiêu huỷ và sản xuất phân bón hữu cơ; 

trong đó tỷ lệ chôn lấp hay thiêu huỷ rất cao với 75-80% tổng lƣợng rác thải đƣợc xử lý. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp và y tế thƣờng đƣợc phân loại tại nguồn; sau đó, những 

chất thải rắn có thể tái sử dụng hoặc tái chế sẽ đƣợc bán cho các công ty tái chế phế liệu; 

những chất thải không tái chế sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý bằng cách ký kết 

hợp đồng với URENCO hoặc các công ty xử lý môi trƣờng để thiêu huỷ hoặc chôn lấp. 

Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 458 bãi chất thải trên 1 héc-ta và hàng nghìn bãi 

quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có 121 bãi chôn lấp hợp vệ sinh; còn lại 337 bãi chất thải 

không đảm bảo vệ sinh, hầu hết là tạm thời, hố đào, không có hệ thống thu gom và xử lý. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có khoảng 50 lò đốt chất thải rắn, chủ yếu có công suất nhỏ với 

khả năng xử lý dƣới 500 kg/giờ. Hai phần ba số lò đốt này đƣợc sản xuất và lắp ráp tại Việt 

Nam. Riêng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải sinh hoạt chủ yếu là ủ phân. 

Đến tháng 6/2015, 83 doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại (trong đó có 56 DN 

đang hoạt động ở ít nhất hai tỉnh trở lên) đã đƣợc Bộ TN & MT cấp phép và 130 DN 

(chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển chất thải nguy hại) đƣợc chính quyền địa 

phƣơng cấp phép; 97% số DN đƣợc cấp phép bởi Bộ TN & MT là các doanh nghiệp tƣ 

nhân với tổng công suất 1.300 nghìn tấn/năm và đóng vai trò chính trong việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, các DN này chỉ thu gom, vận chuyển 

và xử lý đƣợc 40% lƣợng chất thải nguy hại phát sinh ở Việt Nam. Các DN xử lý chất 

thải nguy hại sử dụng nhiều công nghệ khác nhau nhƣ thiêu đốt (22% tổng số DN), bãi 

chôn lấp (3%), kiên cố hóa (18%), tái chế chất thải dầu (13%), tái chế pin (10%) ... 

b. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn phi chính thức 

Trên thực tế tại Việt Nam, phần lớn chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng 

(nhựa, kim loại, bao bì nilông, thùng carton hoặc giấy vụn) đƣợc thu gom qua hệ thống 

phi chính thức (gồm ngƣời nhặt phế liệu, ngƣời thu mua phế liệu, đại lý thu gom phế 

liệu, làng nghề tái chế phế liệu và công ty tái chế tƣ nhân) chứ không phải thông qua hệ 

thống chính thức. Sự tồn tại của hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn phi chính thức 

ở Việt Nam phần lớn là do nhu cầu về các sản phẩm cũ, vật liệu tái chế và nhu cầu gia 

tăng thu nhập của lực lƣợng lao động có tay nghề thấp. Chi tiết về hệ thống thu gom và 

tái chế chất thải rắn phi chính thức ở Việt Nam đƣợc minh họa trong hình 3.11. 
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Hình 3.11: Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn phi chính thực tại Việt Nam 
(Nguồn: Nguyễn Thị Vân Hà, 2012) 

 

- Khâu thu gom: Hệ thống thu gom chất thải rắn phi chính thức là một mạng lƣới 

các nhà thu gom chất thải đƣợc chia thành 4 nhóm, bao gồm: những ngƣời nhặt phế 

liệu ven đƣờng; ngƣời thu mua phế liệu dạo, ngƣời thu mua phế liệu quy mô nhỏ và đại 

lý thu mua phế liệu quy mô lớn (vựa phế liệu). Trong đó, ngƣời nhặt phế liệu ven 

đƣờng hoặc bãi chất thải không phải mua phế liệu; thu nhập của họ là từ việc bán phế 

liệu mà họ tìm thấy. Những ngƣời thu mua phế liệu dạo thu mua phế liệu từ các hộ gia 

đình, khách sạn, nhà hàng nhỏ… sau đó bán lại cho các cửa hàng đồ cũ để sửa chữa, 

tân trang, tái chế hoặc cho những ngƣời thu mua phế liệu quy mô nhỏ và vừa. Đến lƣợt 

mình, những ngƣời thu mua phế liệu quy mô nhỏ lại tiếp tục bán phế liệu mà họ thu 

gom đƣợc cho các đại lý thu mua phế liệu quy mô lớn. 

- Khâu xử lý: Tại Việt Nam, ngành công nghiệp tái chế đƣợc hình thành không 

chính thức dƣới hình thức các làng nghề, hộ gia đình kinh doanh nhỏ và các cơ sở tƣ 

nhân. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 2.800 làng nghề tạo ra 11 triệu việc làm cho lực 

lƣợng lao động (với khoảng 30% lao động ở nông thôn). Thông tin về một số làng nghề 

tái chế chất thải đƣợc biểu thị trong bảng 3.4 ở trang bên.  

Hệ thống phi chính thức đã và đang tạo ra một số tác động tích cực đối với việc 

thu gom và xử lý chất thải ở Việt Nam nhƣ: cho phép thu gom chất thải trực tiếp từ 

ngƣời tiêu dùng cuối cùng, các ngành công nghiệp, và các bãi chôn lấp; tăng sử dụng 

nguồn nguyên liệu thứ cấp, nhờ đó bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy 

nhiên, hệ thống này cũng gây ra một số vấn đề liên quan cần có biện pháp quản lý kịp 

thời nhƣ: vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, sức khoẻ cộng đồng và sử dụng lao động dễ bị 

tổn thƣơng nhƣ ngƣời thu gom rác, phụ nữ nghèo và trẻ em. 

NGUỒN PHÁT SINH NGƢỞI THU GOM 
PHI CHÍNH THỨC

NGƢỜI MUA 
PHẾ LIỆU

ĐẠI LÝ NGƢỜI SỬ DỤNG 
CHẤT THẢI RẮN

Đại lý thu mua

phế liệu

Bãi chôn lấp

Điểm trung chuyển

Xeđẩy rác

Đường phố

Nhà hàng

Thùng rác

Hộ gia đình

Văn phòng,	

công sở

Cửa hàng

Khách sạn

Làng nghề,	

người tái chế

Người

tái sử dụng

Người mua phế liệu

tại bãi chôn lấp

Người khai thác

Người mua phế liệu

tại nhà

Người nhặt rác

Tại bãi chôn lấp

Người nhặt rác

ven đường

Người mua phế liệu

Cửa hàng sửa chữa,	đồ cũ
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Bảng 3.4: Một số làng nghề tái chế phế liệu tiêu biểu tại Việt Nam 

(Nguồn: Nguyễn Thị Kim Thái, 2015) 

Từ những phân tích trên có thể cho thấy, trong khi hệ thống chính thức chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu của các hộ gia đình và doanh nghiệp trong việc thu gom và xử lý sản 

phẩm loại bỏ và chất thải thì hệ thống phi chính thức đƣợc xem là giải pháp trƣớc mắt, 

tạm thời nhƣng hữu hiệu tại Việt Nam hiện nay. Việc tích hợp hệ thống phi chính thức 

vào hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chính thức có thể là cơ hội để phát triển hệ 

thống logistics ngƣợc chính thức ở Việt Nam. 

3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG 

ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 

3.2.1 Khảo sát logistics ngƣợc tại một số doanh nghiệp điển hình 

  Trong phần này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng logistics ngƣợc tại 2 

doanh nghiệp đại diện cho 2 nhóm thành viên đóng vai trò quan trọng đối với dòng 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, đó là doanh nghiệp sản 

xuất nhựa và doanh nghiệp tái chế nhựa. Hai nghiên cứu điển hình này là căn cứ bƣớc 

đầu quan trọng để tác giả tiếp tục có những nghiên cứu khái quát hơn về bức tranh tổng 

thể thực trạng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam trong 

phần 3.2.2 của chƣơng này. 

3.2.1.1  Logistics ngược tại Công ty CP Nhựa Hà nội  

a. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa công nghiệp (bao gồm cả chế tạo khuôn và 

các thiết bị chuyên dùng cho công nghệ sản xuất nhựa). Tiền thân của Công ty Cổ phần 

Nhựa Hà Nội là Xí nghiệp Nhựa Hà Nội đƣợc thành lập ngày 29/01/1972. Sau đó, Xí 

nghiệp Nhựa Hà Nội đƣợc chuyển đổi sang mô hình Công ty Nhựa Hà Nội ngày 

10/8/1993 và Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên Nhựa Hà Nội ngày 27/9/2005. 

Tháng 11/2008, Công ty tiếp tục chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội. 

Tháng 3/2018 công ty hoàn thành quá trình thoái vốn nhà nƣớc, chuyển sang chủ sở 

hữu mới là Gelex. 

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội chuyên cung cấp các sản phẩm nhựa chất lƣợng 

cao cho các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, điện, điện tử viễn thông, xây dựng và 

TT Làng nghề Số cơ sở Địa danh 

1 
Tái chế chất 

thải chì 

200  

hộ sx 
Đông Mai - Văn Lâm - Hu  ng Yên  

2 
Tái chế chất 

thải nhựa 

> 400  

co  sở 

Minh Khai - Hưng Yên, Triều Khúc - Thanh Trì- 

Hà Nội; Đồng Mầu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc; Tào 

Phú - Yên Lạc - Vĩnh Phúc; Nam My - Nam Định  

3 Tái chế giấy 
> 150  

hộ sx 
Du  o ng Ổ - Phú Lâm - Bắc Ninh  

4 

Tái chế sắt 

vụn, kim 

loại 

700  

co  sở 

Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh; Đa Hội - Châu 

Khê - Bắc Ninh; Bình Yên - Nam Trực - Nam 

Định; Vân Chàng - Nam Định; Tống Xá - Yên Xá 

- Nam Định  

5 

Tái chế 

dung môi, 

dầu thải 

30  

co  sở 
TP Hồ Chí Minh; Bình Du  o ng; Đồng Nai  
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nhiều loại sản phẩm khác từ nhựa PP, PE, PS, PMMA, PA, POM, ABS, PVC, PV… 

Sản phẩm của Công ty đƣợc công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành 

phố Hà Nội với các khách hàng chủ yếu là Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Piagio, 

LG… và xuất khẩu đi thị trƣờng Nhật Bản.  

 Tính đến hết tháng 12/2017, số lƣợng lao động tại Công ty là 1350 ngƣời; trong 

đó, có 112 ngƣời tốt nghiệp đại học, 65 ngƣời tốt nghiệp cao đẳng, 35 ngƣời tốt nghiệp 

trung cấp, còn lại là công nhân điện, cơ khí, công nhân sản xuất nhựa (chủ yếu do công 

ty đào tạo nghề). Công ty cũng đã xây dựng đƣợc 02 nhà máy với tổng diện tích là 

46.000 m2 đặt tại Phúc Lợi - Gia Lâm - Hà Nội và Văn Lâm - Hƣng Yên. Hệ thống 

máy móc thiết bị của Công ty bao gồm 57 máy ép phun các cỡ từ 50 tấn đến 2500 tấn 

kèm theo thiết bị phụ trợ, hỗ trợ gia công vật liệu kỹ thuật, và máy thổi tự động, máy 

hút chân không hiện đại. Ngoài ra Công ty còn đầu tƣ các thiết bị đo kiểm hiện đại từ 

các nƣớc tiên tiến nhƣ: máy đo ba chiều CMM, máy phóng hình biến dạng, máy so 

màu, máy cân bằng động, thiết bị tạo mẫu nhanh, máy đo độ cứng… Trong 8 năm trở 

lại đây, HPC đã có những bƣớc phát triển vƣợt bậc. Hiện HPC vẫn đang trên đà phát 

triển mạnh mẽ và đƣợc đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu khu 

vực phía Bắc. 

b. Quá trình logistics ngược tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 

Tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, đề tài tiến hành nghiên cứu quá trình thu hồi 

các sản phẩm nhựa không đạt yêu cầu (công ty gọi là sản phẩm không phù hợp) để đƣa 

vào sửa chữa, khắc phục lại thành sản phẩm phù hợp hoặc băm chặt thành nguyên liệu 

tái chế (hình 3.12). 

- Nhận biết và phát hiện: Sản phẩm không phù hợp có thể do khách hàng phát 

hiện và phản ánh tới doanh nghiệp hoặc đƣợc các bộ phận khác nhau phát hiện trong 

quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm. 

- Phân loại sản phẩm không phù hợp: Sản phẩm không phù hợp sau khi phát hiện 

sẽ đƣợc phân chia thành 2 loại tùy thuộc vào mức độ không phù hợp: 
 

 
 

Hình 3.12: Quy trình logistics ngƣợc cho sản phẩm không phù hợp tại HPC 
(Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên tài liệu ISO của HPC và kết quả phỏng vấn chuyên gia) 

SP không
phù hợp nhẹ

Phân loại 

Phát hiện và nhận biết 

Băm chặt
sản phẩm

Đề xê sạch

Khắc phục và

sửa chữa

- Khách hàng

- Các bộ phận SX

SP không
phù hợp nặng

SP phù hợp 

Đề xê bẩn

Sản xuất lại Bán phế liệu
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o Sản phẩm không phù hợp nhẹ: là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng 

do các nguyên nhân khách quan (sản phẩm lỗi thời, lỗi do vận chuyển); 

nguyên nhân đơn giản dễ dàng khắc phục và xử lý triệt để (sản phẩm có ba 

via, cuống nhựa, xƣớc nhẹ, nhãn sản phẩm dán không đúng vị trí, các chi tiết 

lắp ráp chƣa đúng yêu cầu…) hoặc các trƣờng hợp thay đổi do khách hàng 

(khách hàng đƣa ra tiêu chuẩn mới đối với sản phẩm). 

o Sản phẩm không phù hợp nặng: là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng, 

có các nguyên nhân căn bản, phải đƣa ra các biện pháp khắc phục phòng 

ngừa để không phát sinh lặp lại nhƣ: sản phẩm bị cong vênh, khuyết nhựa, 

trầy xƣớc, có tì vết, kích thƣớc không đúng tiêu chuẩn… 

- Xử lý sản phẩm: Tùy theo sự không phù hợp của mỗi loại sản phẩm, các bộ 

phận chức năng có liên quan sẽ quyết định biện pháp xử lý tƣơng ứng, cụ thể là: 

o Đối với sản phẩm không phù hợp nhẹ: Bộ phận tiền xử lý sẽ tiến hành khắc 

phục và sửa chữa để biến thành sản phẩm phù hợp, chẳng hạn nhƣ: Cắt gọt 

lại bavia, cuống nhựa của sản phẩm; đánh bóng lại sản phẩm để xóa vết xƣớc 

nhẹ; bóc và dán lại nhãn theo đúng vị trí quy định; lắp ráp lại các chi tiết ... 

o Đối với sản phẩm không phù hợp nặng: Do các sản phẩm không phù hợp 

nặng không thể khắc phục, sửa chữa nên sẽ đƣợc đƣa vào bộ phận tiền xử lý để 

băm chặt sản phẩm. Sau khi băm chặt sản phẩm sẽ đƣợc đề xê sạch (không lẫn 

phế liệu, nguyên liệu không bị pha trộn…) và đề xê bẩn (có lẫn phế liệu, 

nguyên liệu khác hoặc đã pha trộn nhiều loại phụ gia khác…). Hai loại đề xê 

này lại đƣợc xử lý theo 2 cách khác nhau: 

 Đối với đề xê bẩn: sẽ bán lại cho các công ty thu mua phế liệu hoặc các 

công ty khác có yêu cầu về chất lƣợng nguyên liệu nhựa không cao để 

sản xuất một số sản phẩm nhƣ dép nhựa, thùng rác, bao bì… 

 Đối với đề xê sạch: sẽ đƣợc tái sử dụng để phối trộn với nguyên liệu mới 

và đƣa vào quá trình sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp. Tùy theo 

yêu cầu về chất lƣợng của từng loại sản phẩm và cam kết với khách hàng 

mà tỷ lệ phối trộn với nguyên liệu mới dao động từ 5 đến 20%. Chẳng hạn 

nhƣ, đối với sản phẩm vỏ máy tính tỷ lệ phối trộn nguyên liệu là 5% đề xê 

và 95% nguyên liệu mới; đối với chi tiết nhựa sử dụng trong ngành xây 

dựng hoặc thùng chứa công nghiệp tỷ lệ phối trộn có thể lên tới 20% đề xê 

sạch và 80% nguyên liệu mới. Cá biệt, đối với các sản phẩm nhựa cung 

cấp cho Honda, Toyota khách hàng yêu cầu HPC không đƣợc phép phối 

trộn đề xê với nguyên liệu mới để đảm bảo tiêu chuẩn cao. 

- Chuyển sản phẩm phù hợp cho khách hàng và các bộ phận SX: Sản phẩm phù 

hợp sau khi đƣợc khắc phục, sửa chữa từ các sản phẩm không phù hợp nhẹ hoặc đƣợc 

sản xuất ra từ các nguyên liệu tái sử dụng của các sản phẩm không phù hợp nặng sẽ 

đƣợc hoàn trả lại cho khách hàng hoặc các bộ phận sản xuất khác nhau trong công ty. 

3.2.1.2  Logistics ngược tại Công ty TNHH Tấn Tài 

a. Giới thiệu về Công ty TNHH Tấn Tài 

Công ty TNHH Tấn Tài là một cơ sở tái chế nhựa phế liệu, đƣợc thành lập ngày 

26/3/2005 tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (Nhƣ Quỳnh, Văn Lâm, Hƣng Yên). Lĩnh 

vực kinh doanh chính của công ty là thu mua phế liệu nhựa và sản xuất các sản phẩm từ 

nhựa tái sinh nhƣ: Túi nylon, túi siêu thị; màng mỏng, màng căng dùng trong sản xuất 

nông nghiệp; dây khâu, dây buộc; hạt nhựa tái sinh. 
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Tính đến nay, công ty đã đầu tƣ diện tích nhà xƣởng bao gồm: khu xƣởng chính 

rộng 1.000 m2 để phục vụ sản xuất sản phẩm và khu xƣởng phụ rộng 400 m2 để phân 

loại phế liệu và tái chế nguyên liệu nhựa. Công ty hiện đang sử dụng 31 lao động, trong 

đó chủ yếu là lao động phổ thông, có trình độ thấp, làm nhiệm vụ phân loại phế liệu và 

chạy máy. Hệ thống máy móc của công ty bao gồm 11 máy thổi phun, 6 máy cắt, 2 

máy in bao bì, 2 máy dây khâu, 2 máy nhào nhuyễn và 1 máy cắt ống; cho phép công 

ty có thể đạt công suất tái chế trung bình là 15 tấn phế liệu/tháng; doanh thu từ hoạt 

động tái chế đạt khoảng 320 triệu đồng/tháng.  

b. Quá trình thu gom và tái chế nhựa phế liệu tại Cơ sở tái chế nhựa Tấn Tài 

- Thu mua phế liệu: Cơ sở tái chế nhựa Tấn Tài thu mua phế liệu từ hai nguồn chính 

bao gồm: các cơ sở thu gom phế liệu và các nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa. Trong đó, 

thu mua phế liệu từ các nhà máy sản xuất nhựa chiếm tỷ trọng lớn với hơn 60,8%. Phần 

còn lại cơ sở thu mua từ các cơ sở thu gom phế liệu và chủ yếu là phế liệu nhựa bao bì. 

- Quá trình tái chế phế liệu nhựa: Tại cơ sở tái chế nhựa Tấn Tài, phế liệu nhựa 

đƣợc tái chế theo quy trình gồm các bƣớc cơ bản nhƣ sau (hình 3.13): 

o Phân loại phế liệu: Phế liệu nhựa sau khi mua về sẽ đƣợc cơ sở phân loại theo 

chủng loại sản phẩm (đề xê nhựa, bao bì nhựa), màu sắc, nguyên liệu chế tạo. 

o Băm, rửa phế liệu: Sau khi phân loại, phế liệu sẽ đƣợc đƣa vào máy băm rửa. 

Đây là loại máy tƣơng đối thô sơ với hệ thống dao băm và vòi nƣớc. Đồng thời 

với quá trình băm, nƣớc sẽ đƣợc đƣa vào để rửa chất bẩn có lẫn trong phế liệu 

nhựa. Riêng đối với chất thải nhựa bao bì, sau khi qua máy băm rửa, bao bì nhựa 

tiếp tục đƣợc đƣa qua một bể nƣớc dài khoảng 7m - 8m để loại bỏ các tạp chất. 

o Nhào nhuyễn: Phế liệu nhựa sau khi băm nhỏ và rửa sạch sẽ đƣợc đƣa vào 

máy nhào nhuyễn mà không cần phải phơi hay sấy khô. Dƣới tác động của 

nhiệt độ cao, phế liệu nhựa sẽ chảy ra dƣới dạng một hỗn hợp đặc, dẻo.  

o Cắt tạo hạt: Hỗn hợp này tiếp tục đƣợc đƣa qua hệ thống máy tạo hạt (máy 

ó). Đầu tiên, hỗn hợp nhựa dẻo đƣợc đƣa qua bộ phận đùn sợi. Các sợi này 

sau đó sẽ đi qua máng nƣớc để làm mát và định hình.Cuối cùng qua bộ phận 

cắt tạo hạt nhựa tái sinh. 
 
 

 
Hình 3.13: Quy trình thu mua & tái chế phế liệu nhựa tại Công ty TNHH Tấn Tài 

(Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên kết quả phỏng vấn chuyên sâu) 
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o Sản xuất sản phẩm nhựa: Hạt nhựa tái sinh sau đó sẽ đƣợc quay trở lại để sản 

xuất các loại sản phẩm nhựa khác nhau. 

- Phân phối lại: Sản phẩm đầu ra của cơ sở tái chế nhựa Tấn Tài bao gồm hạt nhựa 

tái sinh và các sản phẩm nhựa đƣợc sản xuất từ hạt nhựa tái sinh. Hạt nhựa tái sinh đƣợc 

bán trực tiếp cho các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa khác. Sản phẩm từ hạt nhựa tái sinh 

đƣợc bán cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, doanh nghiệp SX - KD khác (túi nylon, túi siêu 

thị); cơ sở sản xuất nông nghiệp (màng mỏng, màng căng)… 

3.2.2 Thực trạng tổ chức logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng SP nhựa VN 

3.2.2.1  Tổ chức quản lý logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa VN 

Tổ chức quản lý logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam trên 

hai nội dung chính, bao gồm: (1) quản lý hành chính và (2) quản lý hoạt động (Hình 3.14).  

Ở cấp độ thứ nhất, logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam không tách rời khỏi quá trình quản lý hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn của 

các Bộ ngành ở cả hệ thống chính thức và phi chính thức trên cơ sở quy định của Luật 

bảo vệ môi trƣờng, Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia, Chiến lƣợc quốc gia về quản 

lý tổng hợp chất thải rắn... Tuy nhiên, hệ thống tổ chức quản lý này tại Việt Nam còn 

chồng chéo và chu a hiệu quả, chia sẻ thông tin giữa các co  quan còn hạn chế. Về nguyên 

tắc, Bộ Tài nguyên và Môi tru  ờng chịu trách nhiệm tru  ớc Chính phủ trong việc thực hiện 
thống nhất về công tác bảo vệ môi trƣờng, trong đó có quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải làng nghề theo quy định của Luật Bảo vệ Môi 

trƣờng và các văn bản có liên quan là trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Quản lý chất thải 

rắn công nghiệp chu  a rõ trách nhiệm cụ thể thuộc Bộ Xây dựng hay Bộ Công thu  o ng. 

Quản lý chất thải rắn làng nghề không rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn hay Bộ Công thu o ng. Hay vấn đề quản lý chất thải rắn khu dân cu  
nông thôn đều đu ợc giao cho cả hai Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn. Chính từ sự chồng chéo trong chức năng quản lý giữa các bộ ngành, dẫn đến những 

chồng chéo trong triển khai các chu o ng trình quản lý chất thải rắn ở cấp quốc gia. Không 

những thế, tổ chức quản lý chất thải rắn cũng thiếu thống nhất ở cấp địa phu  o ng. Ở mỗi 

địa phu  o ng chức năng quản lý chất thải rắn đu  ợc giao cho các đo  n vị khác nhau. Điển 
hình nhu   tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế... công tác quản lý chất thải rắn đu ợc giao cho Sở 
Xây dựng. Nhu  ng tại Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, công tác này lại do UBND tỉnh, 
thành phố chịu trách nhiệm. 

 
Hình 3.14: Mô hình tổ chức quản lý logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng  

sản phẩm nhựa Việt Nam  
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 
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Bên cạnh bộ máy quản lý, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến trực tiếp 

đến quản lý chất thải nhựa cũng đƣợc ban hành bao gồm: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia số 32/2010/BTNMT về môi trƣờng đối với phế liệu nhựa nhập khẩu; (2) Quyết 

định số 73/2014/QD-TTg ngày 19/12/2014 Quy định danh mục phế liệu đƣợc phép 

nhập khẩu từ nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất (trong đó có phế liệu nhựa); (3) 

Nghị định số 38/2015/NDCP về quản lý chất thải và phế liệu và (4) Thông tƣ số 

04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về bảo vệ môi trƣờng trong nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Ở cấp độ hoạt động, các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam có thể tham gia tổ chức logistics ngƣợc với trách nhiệm là ngƣời thu gom, ngƣời 

xử lý và ngƣời phân phối lại. Ngƣời thu gom với các chức năng tập hợp và vận chuyển 

sản phẩm nhựa loại bỏ hoặc quay ngƣợc trở lại chuỗi cung ứng bao gồm các nhà sản 

xuất, nhà phân phối, cơ sở thu gom phế liệu nhựa hoặc các công ty môi trƣờng đô thị. 

Ngƣời xử lý tham gia sửa chữa, tái sản xuất, tái chế và xử lý chất thải nhựa có thể là 

nhà sản xuất nếu họ tự thành lập hệ thống thu hồi riêng, các cơ sở tái chế nhựa phế liệu 

hoặc các công ty môi trƣờng đô thị thực hiện việc chôn lấp, thiêu huỷ chất thải nhựa. 

Chức năng phân phối lại sản phẩm nhựa sau khi đã đƣợc phục hồi bao gồm nhà sản 

xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, cơ sở tái chế phế liệu.  

3.2.2.2. Tổ chức mạng lưới logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam 
- Mô hình tổ chức mạng lưới logistics ngược  

Mô hình tổ chức mạng lƣới logistics ngƣợc cho sản phẩm nhựa tại Việt Nam bao 

gồm các doanh nghiệp hoạt động logistics ngƣợc trong một khu vực địa lý nhất định nhƣ 

các công ty môi trƣờng đô thị (URENCO); các điểm thu gom, trung chuyển chất thải rắn 

khu vực; các cơ sở thu gom, cơ sở tái chế phế liệu nhựa. Mạng lƣới này đƣợc chia thành 

hai nhánh chính, đó là: 

Đối với phế liệu nhựa do các hộ gia đình, công sở phân loại ra khỏi chất thải rắn 

khác ngay tại nguồn sẽ đƣợc bán cho ngƣời mua phế liệu dạo. Phế liệu nhựa không đƣợc 

phân loại tại nguồn, lẫn trong các loại chất thải khác do có giá trị thấp và chủ yếu là bao bì 

nhựa sẽ đƣợc thu gom bởi những ngƣời nhặt rác ven đƣờng, nhặt rác tại các điểm trung 

chuyển hoặc bãi rác. Những ngƣời nhặt chất thải nhựa hoặc mua phế liệu dạo sẽ tiếp tục 

bán những gì họ thu gom đƣợc cho các cơ sở thu mua phế liệu có quy mô nhỏ và vừa. Đến 

lƣợt mình, các cơ sở thu mua phế liệu nhựa nhỏ và vừa sẽ phân loại phế liệu nhựa và bán 

lại cho các cơ sở thu mua có quy mô lớn. 
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Hình 3.15: Mạng lƣới logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên nghiên cứu của Quỹ tái chế rác thải nhựa TP. HCM) 

Đối với nguồn phế liệu nhựa thuần khiết, không lẫn chất thải khác và có quy mô 

ổn định từ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa thƣờng đƣợc bán trực tiếp hoặc 

qua môi giới cho các cơ sở thu mua phế liệu có quy mô lớn hoặc các cơ sở tái chế phế 

liệu nhựa thông qua hợp đồng thu mua có tính pháp lý. 

Các cơ sở thu gom và tái chế phế liệu nhựa đóng vai trò quan trọng đối với 

mạng lƣới logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam với chức 

năng tƣơng tự nhƣ một trung tâm khu vực để tiến hành các hoạt động thu gom và xử lý 

các sản phẩm và phế liệu nhựa loại bỏ từ nhà bán buôn, bán lẻ, nhà sản xuất và các 

công ty môi trƣờng đô thị tại khu vực thị trƣờng mà họ hoạt động. Hầu hết các cơ sở thu 

gom và tái chế phế liệu nhựa này có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động định hƣớng khu vực 

trong việc cung cấp dịch vụ thu gom kết hợp với dịch vụ xử lý phế liệu, chất thải nhựa.  

Tại các cơ sở tái chế, phế liệu nhựa sẽ tiếp tục đƣợc làm sạch, xử lý để sản xuất 

ra các loại hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm từ hạt nhựa tái sinh. Các cơ sở tái chế 

phế liệu nhựa thƣờng tập trung thành các làng nghề. Trong số đó, làng tái chế nhựa 

Minh Khai, xã Nhƣ Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên đƣợc xem là một trong 

những làng nghề tái chế nhựa lớn nhất khu vực phía Bắc. Hiện có gần 1000 hộ (trong 

tổng số 1.056 hộ) của làng hoạt động trong lĩnh vực tái chế với số lao động trung bình 

mỗi hộ là 10 - 15 ngƣời (chủ yếu là lao động gia đình hoặc thuê lao động tự do), sản 

xuất khoảng 5.000 tấn sản phẩm mỗi năm, phần lớn là hạt nhựa tái sinh hoặc các loại 

màng nhựa tiêu thụ tại thị trƣờng trong nƣớc và một phần nhỏ xuất khẩu sang thị 

trƣờng Trung Quốc. Các cơ sở tái chế ở trong làng mua phế liệu nhựa từ ngƣời thu gom 

phế liệu hoặc từ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa. Phần lớn các loại phế liệu 

đƣa đến Minh Khai đều đã đƣợc làm sạch, phơi khô và đóng kiện theo từng chủng loại 

khác nhau nhƣ chai PET, túi nhựa, màng nhựa… Những kiện phế liệu này thƣờng đƣợc 

lƣu trữ ngay trên đƣờng, trong khi phần lớn hoạt động tái chế diễn ra trong sân gia đình 

hoặc các tòa nhà nhỏ lân cận. Sản phẩm nhựa tái chế của làng nghề tập trung chủ yếu 

vào một số chủng loại bao gồm: túi nylon, túi siêu thị; ca cốc dùng 1 lần, ống hút; ống 

dẫn nƣớc; dây khâu, dây buộc… 

 Nhìn chung, bên cạnh việc mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội; các cơ sở 

tái chế nhựa tại Việt Nam đang phải đối diện với nhiều hạn chế đó là: quy mô nhỏ, 

công nghệ tái chế lạc hậu, gây ô nhiễm môi trƣờng, chất lƣợng sản phẩm tái chế thấp, 

chủng loại kém đa dạng. Trong khi đó, các dự án tái chế nhựa quy mô lớn lại gặp khó 

khăn về vấn đề nguồn nguyên liệu. Hệ thống thu mua phế liệu nhựa hiện nay không đủ 

đáp ứng nhu cầu của các dự án tái chế nhựa quy mô lớn cả về chất và lƣợng. Vì vậy, để 

tái chế nhựa phát triển mạnh nhƣ một ngành sản xuất công nghiệp nhằm không chỉ sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, đạt hiệu quả kinh tế mà còn giảm thiểu các vấn đề môi 

trƣờng liên quan thì việc đánh giá chính xác về hiện trạng hoạt động tái chế nhựa nói 

riêng là rất cần thiết. Từ đó định hƣớng phát triển ngành tái chế nhựa cũng nhƣ xây 

dựng chính sách hỗ trợ sự phát triển của ngành tái chế nhựa. 

- Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong mạng lưới 

 Các thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam chƣa có năng lực tổ chức logistics ngƣợc tổng thể. Do đó, các doanh nghiệp 

này tăng cƣờng năng lực logistics ngƣợc của họ thông qua mối quan hệ với các thành 

viên khác trong mạng lƣới. Kết quả điều tra cũng cho thấy, mức độ cộng tác giữa các 
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thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đối với logistics ngƣợc còn 

thấp với giá trị trung bình chỉ đạt dƣới 3,0. Trong đó, mức độ cộng tác với nhà bán lẻ, 

nhà cung cấp nguyên liệu, nhà bán buôn rất thấp, tƣơng ứng với 1,5 điểm; 1,6 điểm và 

1,9 điểm. Điều này cho thấy gần nhƣ các thành viên này ít tham gia vào quá trình 

logistics ngƣợc. Mức độ cộng tác với nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ logistics và các 

cơ sở thu gom phế liệu nhựa cao hơn với 2,7 điểm và 2,9 điểm. Cộng tác với cơ sở tái 

chế nhựa là phƣơng án đƣợc các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam lựa chọn nhiều nhất nhƣng cũng chỉ đƣợc đánh giá ở mức 3,0 điểm (hình 3.16). 
 

 

 
Hình 3.16: Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong CCƢ sản phẩm nhựa 

Việt Nam về logistics ngƣợc  
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

- Doanh nghiệp điều hành mạng lưới logistics ngược 

 Theo kết quả khảo sát (hình 3.17), có 3 thành viên chính đóng vai trò điều hành 

hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam bao gồm: Cơ 

sở tái chế phế liệu nhựa (56 doanh nghiệp lựa chọn, tƣơng ứng 35,9%); Nhà sản xuất 

(45 doanh nghiệp lựa chọn, tƣơng ứng 28,8%) và cơ sở thu mua phế liệu nhựa (37 

doanh nghiệp lựa chọn, tƣơng ứng 23,7%). Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp lựa 

chọn phƣơng án “nhà sản xuất là ngƣời điều hành” phần lớn đều đã lựa chọn các 

phƣơng án “doanh nghiệp chỉ tổ chức dòng logistics ngƣợc cho dòng phế phẩm, phụ 

phẩm” phát sinh trong quá trình sản xuất và “dòng thu hồi sản phẩm không đáp ứng 

yêu cầu khách hàng”. Nói cách khác, nhà sản xuất sản phẩm nhựa chỉ tham gia điều 

hành dòng logistics ngƣợc cho phế phẩm, phụ phẩm và sản phẩm thu hồi do không đáp 

ứng yêu cầu khách hàng. Cơ sở thu gom và tái chế nhựa sẽ điều hành dòng logistics 

ngƣợc cho các loại phế liệu nhựa từ cả quá trình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nhựa. 
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Hình 3.17: Thành viên điều hành mạng lƣới logistics ngƣợc  

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

3.2.2.2  Tổ chức logistics ngược tại các DN thành viên trong chuỗi  

a. Lựa chọn cách thức tổ chức logistics ngược tại các doanh nghiệp nhựa 

Theo kết quả điều tra tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

(bảng 3.5) cho thấy số doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện hoạt động logistics ngƣợc 

chiếm tỷ trọng cao với 97 doanh nghiệp trong mẫu lựa chọn, tƣơng ứng 62,2%. Số 

doanh nghiệp thuê ngoài một phần các hoạt động logistics ngƣợc là 44, tƣơng ứng 

28,2% số doanh nghiệp trong mẫu. Chỉ có 15 doanh nghiệp, tƣơng ứng 9,6% cho biết 

họ thuê ngoài toàn bộ hoạt động logistics ngƣợc.  
 

Bảng 3.5: Cách thức tổ chức logistics ngƣợc tại các DN nhựa VN 

Cách thức tổ chức 
Số DN trong mẫu 

lựa chọn 

Tỷ trọng 

(%) 

DN tự thực hiện các hoạt động logistics ngƣợc 97 62,2 

DN thuê ngoài một số hoạt động logistics ngƣợc 44 28,2 

DN thuê ngoài toàn bộ hoạt động logistics ngƣợc 15 9,6 

Ghi chú: N=156                                                                                     (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Căn cứ đƣa ra quyết định lựa chọn cách thức tổ chức logistics ngƣợc tại các 

doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam khá đa dạng (hình 3.18). 

Trong đó, 3 căn cứ đƣợc các doanh nghiệp đánh giá là quan trọng nhất bao gồm: Nguồn 

lực của doanh nghiệp (4,5 điểm), Đặc điểm của sản phẩm (4,3 điểm) và Khả năng xảy ra 

rủi ro đối với hoạt động logistics ngƣợc (4,2 điểm). Ngoài ra, năng lực cạnh tranh lõi là 

căn cứ có độ quan trọng trên mức trung bình (3,5 điểm) khi doanh nghiệp đƣa ra quyết 

định thuê ngoài. Bên cạnh đó, quy mô và mức độ thƣờng xuyên của hoạt động thu hồi 

chƣa phải là căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa đƣa ra quyết định thuê ngoài với mức độ quan trọng đƣợc đánh giá 2,5 điểm. Đặc 

biệt, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp dịch vụ logistics ngƣợc chỉ ảnh 

hƣởng ở mức thấp đối với quyết định thuê ngoài dịch vụ này với 2,1 điểm. 
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Hình 3.18: Độ quan trọng của các căn cứ khi quyết định thuê ngoài RL 

(Ghi chú: 5 = rất quan trọng, 1 = không quan trọng)           (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

 

b. Tự tổ chức logistics ngược tại các doanh nghiệp nhựa Việt Nam 

Tỷ trọng các doanh nghiệp trong chuỗi đã tổ chức hoạt động logistics ngƣợc đƣợc 

tƣơng đối cao với 75,6%. Trong đó, tỷ trọng các doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động 

logistics ngƣợc trên 5 năm là 48,7% và dƣới 5 năm là 26,9% (bảng 3.6). Thực tế này 

hoàn toàn phù hợp với đặc trƣng của sản phẩm nhựa - một sản phẩm có khả năng tái chế 

và tái sử dụng rất cao, nên cần thiết phải tiến hành hoạt động logistics ngƣợc. Ngƣợc lại, 

tỷ trọng các doanh nghiệp hiện chƣa tổ chức thực hiện logistics ngƣợc nhƣng có dự định 

trong tƣơng lai gần là 11,5% và 12,9% các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát chƣa có dự 

định tổ chức thực hiện logistics ngƣợc do hạn chế về nguồn lực hoặc đây là các nhà bán 

lẻ sản phẩm nhựa tiêu dùng. 
 

Bảng 3.6: Thời gian tổ chức logistics ngƣợc tại doanh nghiệp 

Mức độ tổ chức 
Số DN trong 

mẫu lựa chọn 

Tỷ trọng 

(%) 

DN đã tổ chức thực hiện logistics ngƣợc trên 5 năm 76 48,7 

DN đã tổ chức thực hiện logistics ngƣợc dƣới 5 năm 42 26,9 

DN sẽ tổ chức thực hiện logistics ngƣợc trong 5 năm tới 18 11,5 

DN chƣa có dự định tổ chức thực hiện logistics ngƣợc 20 12,9 
 Ghi chú: N=156                                                                                      (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 
       

Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức hoạt động logistics ngƣợc cao còn đƣợc lý giải là 

do hầu hết các doanh nghiệp trong chuỗi thấy đƣợc lợi ích mà logistics ngƣợc mang lại 

cho doanh nghiệp đối với việc giảm chi phí, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, từ 

đó cho phép tăng khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp. Mức độ quan trọng của các lý do 

này đều đƣợc các doanh nghiệp đánh giá ở mức cao tƣơng ứng là 3,85; 3,69 và 3,37 

điểm. Tuy nhiên, các lý do liên quan đến việc giảm tác động của hoạt động sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nhựa tới môi trƣờng, từ đó tạo dựng hình ảnh “xanh” cho doanh nghiệp 

chƣa phải là lý do quan trọng buộc doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động logistics ngƣợc 

khi trị trung bình chỉ đạt 1,72 và 2,25 điểm. Đặc biệt lý do phải tổ chức logistics ngƣợc 
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để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật đạt mức thấp nhất 1,54 điểm. Điều này 

cũng cho thấy, hệ thống pháp luật liên quan đến logistics ngƣợc chƣa đủ hiệu lực đối với 

các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (bảng 3.7). 

Bảng 3.7: Độ quan trọng của các lý do khiến DN phải tổ chức logistics ngƣợc  

Chỉ tiêu Trị trung bình Độ lệch chuẩn 

a. Đáp ứng yêu cầu của KH 3,85 0,645 

b. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh 3,69  0,647 

c. Tăng khả năng lợi nhuận cho DN 3,37 0,718 

d. Tạo dựng hình ảnh DN “xanh” 2,25 0,699 

e. Thực hiện theo các quy định của pháp luật 1,54 0,535 

f. Giảm tác động tới môi trƣờng 1,72 0,542 
   Ghi chú: 5 = rất quan trọng, 1 = không quan trọng                          (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Mặc dù nhận thức đƣợc vai trò của logistics ngƣợc, nhƣng khi đánh giá về năng 

lực tự tổ chức logistics ngƣợc tại doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp cho thấy họ 

chƣa có chiến lƣợc, kế hoạch cụ thể cũng nhƣ đầu tƣ nguồn lực phù hợp đối với hoạt 

động này (bảng 3.8). 

Bảng 3.8: Đánh giá năng lực tự tổ chức logistics ngƣợc của các DN nhựa VN 

Loại hình vận chuyển 

Tỷ trọng DN tự 

đánh giá “tốt” 

và “rất tốt” 

Trị 

 trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

a. Xác định rõ mục tiêu đối với logistics ngƣợc 19,8 2,29 1,520 

b. Xây dựng hƣớng dẫn thu hồi cho KH  18,2 1,59 0,973 

c. Chú trọng phát triển mạng lƣới logistics ngƣợc   4,9 1,52 0,887 

d. XD nguyên tắc tài chính rõ ràng cho thu hồi   4,3 1,42 0,971 

e. Phối hợp vận chuyển cho KH với thu hồi 56,2 3,67 0,825 

f. Phân chia riêng kho hàng cho SP thu hồi 52,3 3,58 0,875 

g. Công nghệ xử lý sản phẩm thu hồi 61,5 4,12 0,912 

h. Ứng dụng CNTT và TMĐT trong quản lý RL 19,7 2,14 0,752 

i. Sự tích hợp giữa các phòng chức năng trong tổ    

   chức và quản lý logistics ngƣợc 

28,6 2,55 0,831 

  Ghi chú: 5=rất tốt, 1= rất không tốt                                                     (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Tỷ lệ doanh nghiệp đã xây dựng đƣợc mục tiêu rõ ràng đối với hoạt động 

logistics ngƣợc chỉ chiếm 19,8%, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm nhựa có quy mô lớn. Hƣớng dẫn thu hồi cho khách hàng cũng chỉ đƣợc xây dựng 

tốt ở các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm nhựa với 

18,2% các doanh nghiệp tự đánh là “tốt” và “rất tốt”, giá trị trung bình vì thế chỉ đạt 1,59 

điểm. Các doanh nghiệp chƣa chú trọng phát triển mạng lƣới logistics ngƣợc do chỉ có 

4,9% các doanh nghiệp đánh giá “tốt” và “rất tốt”. Tƣơng tự, việc xây dựng nguyên tắc 

tài chính rõ ràng cho logistis ngƣợc là một hạn chế lớn trong tổ chức logistics ngƣợc tại 

các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa khi giá trị trung bình của biến số 

này chỉ đạt 1,42 điểm và số doanh nghiệp tự đánh giá “tốt” hoặc rất tốt chỉ là 4,3%. 
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Mặc dù ở cấp độ chiến lƣợc và kế hoạch, các doanh nghiệp đều đánh giá thấp 

năng lực tổ chức logistics của mình nhƣng ở cấp độ triển khai hầu hết các doanh nghiệp 

lại tự đánh theo xu hƣớng ngƣợc lại (Bảng 3.8). Các doanh nghiệp đã tổ chức tốt việc 

phối hợp vận chuyển hàng hoá cho khách hàng với việc thu hồi sản phẩm không đáp ứng 

yêu cầu của khách hàng (56% đánh giá “tốt” và “rất tốt”; giá trị trung bình đạt 3,67 

điểm). Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hoá do 

loại trừ đƣợc hành trình vận chuyển không tải. Công nghệ xử lý sản phẩm thu hồi cũng 

đƣợc 61% doanh nghiệp đánh giá “tốt” và “rất tốt”, trị trung bình đạt 4,12 điểm do phần 

lớn các doanh nghiệp sản xuất nhựa đều đầu tƣ các loại thiết bị nhƣ máy băm chặt đề xê, 

máy tạo hạt… để tự xử lý sản phẩm không đáp ứng yêu cầu ngay tại nhà máy. Các doanh 

nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa cũng có sự phân chia riêng kho hàng cho 

sản phẩm thu hồi với các sản phẩm đạt yêu cầu khác; trị trung bình của chỉ tiêu này là 

3,58 và 52,6% các doanh nghiệp đánh giá “tốt” và “rất tốt”. Riêng với hai tiêu chí “Ứng 

dụng CNTT và TMĐT trong quản lý logistics ngƣợc” và “Sự tích hợp giữa các phòng 

chức năng trong tổ chức quản lý logistics ngƣợc chƣa đƣợc các doanh nghiệp đánh giá ở 

mức cao với điểm trung bình chỉ đạt lần lƣợt là 2,14 và 2,55; cũng nhƣ chỉ có 19,7% và 

28,6% doanh nghiệp tự đánh giá “tốt” và “rất tốt”. Đây là hạn chế trong quản trị logistics 

nói chung tại các doanh nghiệp Việt Nam chứ không đơn thuần chỉ trong tổ chức quản lý 

logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. 

c. Thuê ngoài logistics ngược tại các DN nhựa Việt Nam 

 Khi thuê ngoài hoạt động logistics ngƣợc, các thành viên trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam cho biết, các hoạt động nhƣ thu gom, vận chuyển, kiểm tra 

phân loại, bán phế liệu và tái chế phế liệu đƣợc các thành viên thuê ngoài nhiều nhất 

tƣơng ứng với tỷ lệ các doanh nghiệp trong mẫu lựa chọn lần lƣợt là 89,1%; 72,4%; 

57,1%; 82,1% và 91,0%. Đây phần lớn là những hoạt động do các nhà thu gom, tái chế 

phế liệu nhựa thực hiện do có ƣu thế về mạng lƣới thu gom.  

Các hoạt động logistics ngƣợc khác nhƣ sửa chữa sản phẩm, băm chặt sản phẩm 

hay sản xuất lại chỉ đƣợc một số ít các doanh nghiệp thuê ngoài với tỷ lệ tƣơng ứng là 

19,2%; 21,2% và 15,4%. Lý do là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa, đã đầu tƣ 

công nghệ xử lý sản phẩm không đáp ứng yêu cầu và phế liệu phát sinh trong quá trình 

sản xuất ngay tại doanh nghiệp. 
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Hình 3.19: Tỷ trọng thuê ngoài các dịch vụ logistics ngƣợc 
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

3.2.3 Thực trạng các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam 

Từ kết quả khảo sát trong bảng 3.10 có thể nhận thấy, dòng logistics ngƣợc 

đƣợc triển khai đối với hầu hết các đối tƣợng vật chất trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam, đó là: phế phẩm, phụ phẩm; sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách 

hàng, sản phẩm không bán đƣợc; sản phẩm kết thúc sử dụng và bao bì sản phẩm. Kết 

quả điều tra này là hoàn toàn phù hợp với mô hình lý thuyết về 5 dòng logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng đã trình bày trong hình 2.11 và tiểu mục a, mục 2.2.2.2 của 

chƣơng 2. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của những dòng này trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam là khác nhau do đặc trƣng của các đối tƣợng sản phẩm nhựa thu 

hồi phát sinh trong từng dòng. Trong đó, ba dòng logistics ngƣợc quan trọng nhất đối 

với chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam hiện nay bao gồm: (1) dòng logistics 

ngƣợc cho sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng; (2) dòng logistics ngƣợc cho 

phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất và (3) dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm 

kết thúc sử dụng (hình 3.20). 
 

Bảng 3.10: Mức độ phổ biến của dòng logistics ngƣợc đƣợc triển khai  

Các dòng logistics ngược 
Số DN  

trong mẫu 

lựa chọn 

Tỷ trọng 

(%) 

Dòng logistics ngƣợc cho SP kết thúc sử dụng    35 22,4 

Dòng logistics ngƣợc cho SP không đáp ứng yêu cầu KH    93 59,6 

Dòng logistics ngƣợc cho SP không bán đƣợc   25 16,0 

Dòng logistics ngƣợc cho phế phẩm, phụ phẩm    79 50,0 

Dòng logistics ngƣợc cho bao bì sản phẩm     3   4,9 

Ghi chú: N=156                                                                               (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 
 

- Dòng logistics ngược cho sản phẩm lỗi, không đáp ứng yêu cầu khách hàng: với 

tỷ lệ 59,6% số doanh nghiệp trong mẫu triển khai và hầu hết là các nhà cung cấp 

nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm nhựa. Khi thực hiện hợp đồng cung 

ứng cho khách hàng có thể xảy ra tình trạng giao nhầm mã hàng, hàng không đảm bảo 

chất lƣợng theo yêu cầu… Dòng này còn đƣợc gọi là dòng thƣơng mại giữa hai thành 

viên đứng sát cạnh nhau trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. 
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Hình 3.20: Các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 
 

- Dòng logistics ngược cho phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất với 

50,0% số doanh nghiệp triển khai. Phế phẩm đƣợc hiểu ở đây là sản phẩm lỗi đƣợc 

phát hiện ngay trong quá trình sản xuất; phụ phẩm là phần thừa cắt gọt để tạo hình hoặc 

hoàn thiện sản phẩm. Đây là dòng đặc trƣng chỉ diễn ra tại các doanh nghiệp sản xuất 

sản phẩm nhựa trong chuỗi cung ứng. Việc tổ chức dòng logistics ngƣợc đối với các 

phế phẩm và phụ phẩm trong quá trình sản xuất có thể giúp các doanh nghiệp này giảm 

chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Dòng logistics ngược cho sản phẩm kết thúc sử dụng có 22,4% số doanh nghiệp 

đƣợc khảo sát lựa chọn. Sản phẩm kết thúc sử dụng chính là chất thải nhựa phát sinh 

sau quá trình tiêu dùng sản phẩm nhựa của ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Khác với hai 

dòng logistics ngƣợc trên cũng nhƣ khác với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, tất 

cả các nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà phân phối trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam đều không tự triển khai dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm kết 

thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng. Thay vào đó, dòng logistics ngƣợc cho đối tƣợng này 

do nhà thu gom và tái chế phế liệu nhựa vận hành nhằm tăng thu nhập và giải quyết 

việc làm cho lao động có trình độ thấp trong nền kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu của 

thực trạng này là do việc theo đuổi mục tiêu lợi nhuận và sự hạn chế về nguồn lực của 

nhà cung cấp, nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm nhựa khiến họ không muốn đầu 

tƣ vào hoạt động thu hồi sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng cuối cùng. 

Đồng thời, pháp luật Việt Nam hiện nay cũng không ràng buộc những nhà sản xuất 

kinh doanh sản phẩm nhựa phải có trách nhiệm thu hồi chất thải nhựa của ngƣời tiêu 

Nhà

sản xuất

sản phẩm

nhựa

Nhà

cung cấp

nước ngoài

Nhà 

cung cấp 

trong nước

Nhà SX nhựa
gia dụng

Nhà SX nhựa
bao bì

Nhà SX nhựa
VLXD

Nhà SX nhựa
kỹ thuật

Nhà
Phân phối

Nhà

Phân

Phối

Nhà
Bán lẻ

KH
cá nhân

Chất thải nhựa 
sinh hoạt

• Chất thải nhựa 

công nghiệp

• Chất thải nhựa 

xây dựng

• Chất thải nhựa   

y tế

Nguyên
liệu

tái

sinh

Cơ sở thu gom 
phế liệu nhựa

Cơ sở tái chế 
nhựa

Chôn lấp,
Thiêu huỷ

Nguyên liệu tái sinh

Thị trƣờng 
thứ cấp

Dòng logistics	xuôi Dòng logistics	ngược cho SP	không đáp ứng yêu cầu KH

KH tổ chức

• DN SX-KD thuộc

các ngành điện, 

điện tử, ô tô, xe

máy, viễn

thông…

• Công trình XD

• Cơ sở y tế…

Dòng logistics	ngược cho phế phẩm,	phụ phẩm trong SX

Dòng logistics	ngược cho SP	kết thúc sử dụng

Phế liệu trong
quá trình SX
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dùng cuối cùng nhƣ nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới (đã phân tích trong 

phần 2.4 của chƣơng 2) càng khiến cho họ né tránh việc thực hiện hoạt động thu hồi và 

tái chế chất thải nhựa. 

Về phía các nhà thu gom, tái chế nhựa tại Việt Nam, họ thƣờng là các cơ sở tồn 

tại độc lập, chƣa tham gia một cách chủ động, tích cực vào các chuỗi cung ứng nhựa. 

Do đó, họ thƣờng chỉ đƣợc xem là thành viên chính trong chuỗi cung ứng ngành công 

nghiệp tái chế. Điều này khiến dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm nhựa kết thúc sử 

dụng tại Việt Nam đang hoạt động nhƣ một dòng ngoại biên song song với 2 dòng 

logistics ngƣợc còn lại trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Hay nói cách 

khác, tại Việt Nam dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm kết thúc sử dụng hiện đƣợc xem 

dòng xuôi của ngành công nghiệp tái chế. 

Tuy nhiên, theo quan điểm tiếp cận của luận án đã trình bày trong chƣơng 2, các 

nhà thu gom và tái chế nhựa vẫn đƣợc xem là thành viên trong chuỗi cung ứng vòng 

kín của sản phẩm nhựa Việt Nam bởi họ liên quan trực tiếp đến dòng vận động của các 

đối tƣợng vật chất trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. Nhà sản xuất, bán buôn, bán 

lẻ nhựa có thể thiết lập quan hệ chặt chẽ với họ nhƣ những nhà thầu phụ thông qua các 

hợp đồng thu gom và tái chế chính thức. Điều này giúp các nhà sản xuất, bán buôn bán 

lẻ trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa có thể tập trung vào năng lực lõi nhƣng vẫn 

đồng thời thực hiện đƣợc trách nhiệm xã hội theo quy định của pháp luật và yêu cầu 

của khách hàng. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu tái sinh do họ thu gom và tái chế có 

thể đƣợc quay trở lại chuỗi cung ứng để tạo thành một chuỗi cung ứng vòng kín các sản 

phẩm nhựa. Đây cũng chính là quan điểm tích hợp các nhà thu gom, tái chế chất thải 

nhựa vào mạng lƣới logistics ngƣợc chính thức tại Việt Nam (sẽ đƣợc trình bày trong 

phần 4.2.1 của chƣơng 4) nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa. 

Từ những phân trên, có thể đƣa ra nhận định nhƣ sau về dòng logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam: 

Về phạm vi, dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

bắt đầu từ nhà bán lẻ hoặc các khách hàng tổ chức quay ngƣợc trở lại chuỗi cung ứng đến 

nhà cung cấp nguyên liệu. Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng chất thải nhựa sinh hoạt từ ngƣời tiêu 

dùng cuối cùng hiện đang là một nguồn đáng kể cho nguyên liệu nhựa tái chế tại Việt 

Nam. Do đó, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa cần có biện pháp 

quản lý và thúc đẩy dòng logistics ngƣợc này thông qua việc sử dụng các cơ sở thu gom và 

xử lý phế liệu nhựa. Từ đó, giúp doanh nghiệp giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, giải 

quyết bài toán phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu của ngành nhựa và đảm bảo 

mục tiêu phát triển bền vững. 

Về thành viên tham gia dòng logistics ngược: không giống nhƣ dòng logistics 

xuôi, dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam sẽ có thêm 

3 thành viên khác bao gồm: các nhà thu gom, các nhà tái chế phế liệu nhựa và khách 

hàng ở thị trƣờng thứ cấp. Trong đó, các nhà thu gom và tái chế phế liệu nhựa đóng vai 

trò rất quan trọng trong việc thu gom và xử lý một khối lƣợng lớn chất thải nhựa vốn 

không thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất không đủ năng lực để 

thực hiện. Khách hàng ở thị trƣờng thứ cấp là các khách hàng có yêu cầu thấp về sản 

phẩm nhựa, chủ yếu là các sản phẩm đƣợc sản xuất từ nhựa tái sinh. 

3.2.4 Thực trạng các hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 
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Các hoạt động logistics ngƣợc sẽ đƣợc triển khai phù hợp với từng đối tƣợng 

trong các dòng logistics ngƣợc. Trong đó, hoạt động logistics ngƣợc cho sản phẩm 

không đáp ứng yêu cầu khách hàng và phế phẩm, phụ phẩm của quá trình sản xuất 

đƣợc triển khai tƣơng đối giống nhau. Riêng các hoạt động logistics ngƣợc triển khai 

đối với dòng sản phẩm kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng có nhiều điểm khác biệt do 

đặc thù của nhóm này. Trên cơ sở kết quả điều tra khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu, 

tác giả mô phỏng các hoạt động logistics ngƣợc cơ bản đối với mỗi đối tƣợng nhƣ 

trong hình 3.21 và hình 3.25 dƣới đây. 

3.2.4.1. Các hoạt động logistics ngược đối với sản phẩm không đáp ứng yêu cầu 

khách hàng và phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất 

  Hoạt động logistics ngƣợc đối với sản phẩm nhựa không đáp ứng yêu cầu khách 

hàng và phế phẩm, phụ phẩm chủ yếu đƣợc triển khai bởi các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm nhựa trong chuỗi cung ứng (hình 3.21). Các hoạt động logistics ngƣợc chính gồm: 

- Tập hợp: Doanh nghiệp SX sản phẩm nhựa sẽ tập hợp sản phẩm không đáp ứng 

yêu cầu về chủng loại hoặc chất lƣợng do khách hàng trả lại; sản phẩm lỗi đƣợc công 

nhân hoặc bộ phận kiểm tra chất lƣợng phát hiện ngay trong quá trình SX hoặc các phụ 

phẩm phát sinh khi hoàn thiện sản phẩm (ba via, cuống nhựa…). Trong đó: 

o Phụ phẩm thƣờng chiếm tỷ trọng lớn do phát sinh một cách tất yếu và thƣờng 

xuyên cùng với quá trình sản xuất sản phẩm. Phụ phẩm sẽ đƣợc công nhân 

ngay trong dây chuyền sản xuất hoặc bộ phận hoàn thiện sản phẩm tập hợp. 

o Phế phẩm phát sinh do nhiều nguyên nhân nhƣ khuôn mẫu hỏng gây khuyết 

tật trên bề mặt sản phẩm; tỷ lệ phối trộn nguyên liệu và phụ gia không thích 

hợp dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lƣợng về độ giòn, độ dai, độ 

cứng; tỷ lệ pha mầu không chuẩn xác nên màu sắc không đúng yêu cầu… 

Sản phẩm lỗi thƣờng do bộ phận kiểm tra chất lƣợng phát hiện và tập hợp. 
 

 
Hình 3.21: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc đối với SP không đáp ứng yêu cầu KH; 

phế phẩm, phụ phẩm trong CCƢ sản phẩm nhựa VN 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

o Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng: thƣờng do bộ phận kinh 

doanh hoặc bộ phận vận chuyển, giao hàng tập hợp. 

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ thu hồi của 2 dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm 

không đáp ứng yêu cầu của KH và cho phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất 

cao hơn nhiều so với tỷ lệ thu hồi của sản phẩm kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng. 

Cụ thể, có 81/156 doanh nghiệp trong mẫu cho biết họ có tỷ lệ thu hồi phế phẩm, phụ 

phẩm trong quá trình SX lớn hơn 40% và chỉ có 2 doanh nghiệp trả lời rằng tỷ lệ này 

nhỏ hơn 5%. Tƣơng tự, có 75/156 doanh nghiệp trong mẫu cho biết họ có tỷ lệ thu hồi 
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sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của KH lớn hơn 40% và chỉ có 5 doanh nghiệp có tỷ 

lệ này nhỏ hơn 5% (hình 3.22). 

- Kiểm tra, phân loại: Các sản phẩm, phế phẩm, phụ phẩm nhựa sau khi tập hợp về 

sẽ đƣợc tiến hành kiểm tra, phân loại căn cứ vào các yếu tố nhƣ sau:  

o Mức độ lỗi hoặc hƣ hỏng của sản phẩm: để quyết định sử dụng lại trực tiếp 

hay khắc phục sửa chữa. 

o Loại nguyên liệu nhựa chính dùng để sản xuất sản phẩm nhựa: để đảm bảo sự 

đồng nhất của nguyên liệu, sản phẩm tái chế ở giai đoạn sau. 

o Màu sắc sản phẩm: để đảm bảo màu sắc đồng nhất của nguyên liệu, sản 

phẩm tái chế ở giai đoạn sau. 

o Khả năng xử lý: để quyết định hình thức và biện pháp xử lý phù hợp đối với 

mỗi loại phế phẩm, phụ phẩm. 

 
Hình 3.22: Tỷ lệ SP thu hồi trên số SP phát sinh của mỗi dòng logistics ngƣợc 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

 

- Xử lý: Các biện pháp xử lý đối với sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng, 

phế phẩm, phụ phẩm đƣợc chia thành ba nhóm nhƣ sau: 

o Sử dụng trực tiếp: thƣờng đƣợc áp dụng đối với sản phẩm nhựa không đáp ứng 

yêu cầu bị khách hàng trả lại. Sản phẩm có thể đƣợc sử dụng lại hoặc bán lại 

cho các khách hàng có yêu cầu thấp hơn về chất lƣợng sản phẩm (ví dụ: không 

đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sẽ bán lại ở thị trƣờng nội địa); bán trực tiếp cho 

khách hàng khác khi lỗi không ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm (ví dụ: sản 

phẩm sai màu) hoặc bán trực tiếp dƣới dạng phế liệu nhựa. 

o Khắc phục sửa chữa: Những sản phẩm không sử dụng trực tiếp đƣợc sẽ đƣợc 

xử lý bằng cách: (1) sửa chữa lại đối với sản phẩm bị lỗi nhẹ nhƣ đánh bóng 

lại, lắp ráp lại…; (2) sản xuất lại đối với sản phẩm lỗi, sử dụng nguyên liệu 

nhựa ít phối trộn; (3) tái chế lại thành hạt nhựa tái sinh hoặc sản phẩm khác. 

o Xử lý chất thải: các sản phẩm không thể khắc phục sửa chữa do nguyên liệu 

đã đƣợc phối trộn nhiều lần, lẫn tạp chất, nhựa nhiệt cứng… sẽ đƣợc chuyển 

cho các công ty môi trƣờng để xử lý bằng cách chôn lấp hoặc thiêu huỷ. 

Thực trạng sử dụng các hình thức xử lý đối với các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu 

khách hàng, phế phẩm và phụ phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đƣợc 

thống kê trong hình 3.23. Số liệu điều tra cho thấy, hai hình thức “tái chế thành nguyên liệu 

tái sinh” và “bán lại trực tiếp cho các khách hàng khác” đƣợc triển khai phổ biến nhất với lần 

lƣợt 71,8% và 60,9% doanh nghiệp lựa chọn (tƣơng ứng 112 và 95 doanh nghiệp). “Sửa 
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chữa” hoặc “sản xuất lại” đƣợc triển khai ít hơn với 79 và 58 doanh nghiệp lựa chọn (tƣơng 

ứng 50,6% và 37,2%). “Tái sử dụng trực tiếp” chỉ đƣợc 16% doanh nghiệp lựa chọn (tƣơng 

ứng 25 doanh nghiệp). Đặc biệt, “thiêu huỷ” và chôn lấp gần nhƣ là hai hoạt động mà hầu 

hết các doanh nghiệp không lựa chọn do các đối tƣợng vẫn còn giá trị để khai thác, hoặc nếu 

phải thải bỏ thì hầu hết các doanh nghiệp cũng thuê ngoài dịch vụ từ các công ty xử lý chất 

thải công nghiệp để chôn lấp hoặc thiêu huỷ. 

- Phân phối lại: Sau giai đoạn xử lý, đối với sản phẩm đã sửa chữa lại, sản xuất lại sẽ 

đƣợc giao lại cho chính các khách hàng trƣớc đây; bán trực tiếp cho khách hàng mới hoặc 

bán cho các khách hàng thứ cấp có yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm không cao, các cơ sở sản 

xuất sản phẩm từ nhựa tái sinh, các cơ sở tái chế nhựa… 
 

 
Hình 3.23: Loại hình xử lý SP không đáp ứng yêu cầu; phế phẩm, phụ phẩm 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

2.2.4.1  Các hoạt động logistics ngược đối với sản phẩm kết thúc sử dụng 

 Hoạt động logistics ngƣợc đối với sản phẩm nhựa kết thúc sử chủ yếu đƣợc triển 

khai bởi các cơ sở thu gom và tái chế phế liệu nhựa. Trong đó, các hoạt động logistics ngƣợc 

chính đƣợc minh hoạ trong hình 3.24 dƣới đây. 
 

 
 

Hình 3.24: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc đối với SP kết thúc sử dụng 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả) 

 

- Tập hợp, phân loại: Sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng (sau đây gọi là chất thải 

nhựa) đƣợc thải bỏ tại các khu dân cƣ, bãi chôn lấp chất thải rắn, các nhà máy sản xuất… 

sẽ tiếp tục đƣợc tập hợp và phân loại bởi các cơ sở thu mua chất thải nhựa. Tại mỗi cơ sở, 

112

95

79

58

25

5
2

0

20

40

60

80

100

120

Tái chế 
nguyên liệu

Bán lại trực 
tiếp

Sửa chữa sản xuất lại Tái sử dụng Chôn lấp Thiêu huỷ

Xử lý rác thải

• Thiêu hủy

• Chôn lấp

Xử lý tại cơ sở tái chế nhựa

Nhào
nhuyễn

Băm, rửa
phế liệu

Phân phối lại

• Bán hạt nhựa tái sinh

• Bán SP nhựa tái sinh

Tập hợp,
phân loại

• Vệ sinh

• Phơi khô

• Phân loại
• Đóng kiện

SP kết thúc sử dụng tại

bãi rác thải

Cắt
tạo hạt

Sản xuất
sản phẩm

SP kết thúc sử dụng tại

khu dân cư

SP kết thúc sử dụng tại

tại các nhà SX



 

 

106 

chất thải nhựa sẽ đƣợc phân loại ra khỏi những chất thải rắn khác; vệ sinh, phơi khô và 

đóng kiện theo từng chủng loại nhựa khác nhau. Các cơ sở tái chế nhựa có thể mua chất 

thải nhựa từ các cơ sở thu gom, khu dân cƣ hoặc các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa 

(đối với những chất thải nhựa mà các doanh nghiệp này không thể tái sử dụng). Số liệu 

khảo sát trong hình 3.22 cho thấy, tỷ lệ thu gom chất thải nhựa từ KH thấp hơn nhiều so 

với tỷ lệ thu gom phế phẩm, phụ phẩm và sản phẩm nhựa không đáp ứng yêu cầu khách 

hàng với duy nhất 1 DN cho biết có tỷ lệ thu hồi lớn hơn 40%, nhƣng có tới 61 doanh 

nghiệp có tỷ lệ thu gom chất thải nhựa nhỏ hơn 5%. 

 
Hình 3.25: Nguồn thu mua phế liệu nhựa tại các cơ sở tái chế 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Theo kết quả khảo sát tại 62 cơ sở tái chế nhựa (hình 3.25), có 36 cơ sở lựa chọn 

mua chất thải nhựa từ các cơ sở thu gom (tƣơng tứng 58,1%), trong đó có tới 28 cơ sở mua 

ở mức cao hơn 60%. Tiếp đến, có 20 cơ sở (tƣơng ứng 32,3%) mua từ các nhà máy sản 

xuất nhựa; trong đó 14 cơ sở mua với tỷ trọng lớn hơn 60%. Mua chất thải nhựa trực tiếp 

từ khu dân cƣ có16 cơ sở lựa chọn (tƣơng ứng 25,8%) và 75% trong số đó mua với tỷ 

trọng lớn hơn 60%. Hoạt động mua chất thải nhựa từ các công ty môi trƣờng hoặc nhập 

khẩu chất thải nhựa từ nƣớc ngoài đƣợc số ít cơ sở lựa chọn với tƣơng ứng là 4 và 2 cơ sở. 

Xét về loại chất thải nhựa, số liệu khảo sát trong hình 3.26 cho thấy chất thải 

nhựa bao bì là loại chất thải phổ biến nhất mà các cơ sở tái chế nhựa thu mua với 40 cơ 

sở (tƣơng đƣơng 64,5% mẫu khảo sát); 75% trong số đó (30 cơ sở) thu mua phế liệu 

nhựa bao bì với tỷ trọng lớn hơn 60%. Phế liệu nhựa gia dụng đứng thứ 2 với 20 cơ sở 

thu mua (tƣơng đƣơng 32,3%), trong đó 90% số cơ sở (tƣơng đƣơng 18 cơ sở) thu mua 

với tỷ trọng lớn 60% tổng số phế liệu. Phế liệu nhựa kỹ thuật và VLXD ít đƣợc các cơ 

sở thu mua để tái chế với tƣơng ứng chỉ 14 và 4 cơ sở lựa chọn; trong đó, tƣơng ứng 

chỉ có 8 và 2 cơ sở có tỷ trọng thu mua lớn hơn 60%. Nguyên nhân là do, phế liệu nhựa 

kỹ thuật và vật liệu xây dựng thƣờng bị biến đổi chất lƣợng đáng kể sau quá trình sử 

dụng và rất khó khăn để tách bỏ tạp chất ra khỏi phế liệu. Chính điều này gây trở ngại 

cho hoạt động tái chế phế liệu nhựa kỹ thuật và phế liệu nhựa vật liệu xây dựng. 

- Xử lý: Hoạt động xử lý đƣợc thực hiện tại các cơ sở tái chế phế liệu. Quá trình 

xử lý tổng quát thƣờng bao gồm các hoạt động cơ bản nhƣ sau: 
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o Băm, rửa phế liệu: Hầu hết phế liệu nhựa đã mua từ các cơ sở thu mua phế liệu 

sẽ đƣợc đƣa vào hệ thống máy băm rửa và loại bỏ tạp chất.  

o Nhào nhuyễn: Phế liệu sau khi vớt ra khỏi hệ thống băm rửa sẽ đƣợc đƣa ngay 

vào máy nhào nhuyễn mà không cần phải phơi hoặc sấy khô. Dƣới nhiệt độ 

cao của máy nhào nhuyễn, phế liệu nhựa sẽ chảy thành hỗn hợp đặc, dẻo. 

o Cắt tạo hạt: Hỗn hợp nhựa dẻo sau đó sẽ tiếp tục đƣợc đƣa vào máy tạo hạt 

(máy ó) để sản xuất ra hạt nhựa tái sinh. Hạt nhựa tái sinh này có thể đƣợc 

bán trực tiếp cho các cơ sở sản xuất nhựa khác có nhu cầu hoặc đƣa vào sản 

xuất sản phẩm nhựa ngay tại cơ sở tái chế.  

 
Hình 3.26: Loại phế liệu nhựa thu mua tại các doanh nghiệp 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 
 

o Sản xuất sản phẩm: Hạt nhựa tái sinh đƣợc tạo ra từ giai đoạn trƣớc có thể 

tiếp tục đƣa vào quá trình sản xuất. Theo kết quả khảo sát, các cơ sở tái chế 

nhựa chủ yếu tái chế những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, công nghệ sản 

xuất đơn giản và yêu cầu chất lƣợng thấp. Trong đó, hạt nhựa tái sinh chiếm 

tỷ trọng lớn nhất với 35,5% số cơ sở sản xuất; sau đó là bao bì nhựa với 

32,3% số cơ sở sản xuất. Các sản phẩm nhƣ nhựa gia dụng, ống nhựa, màng 

nhựa dung trong nông nghiệp và xây dựng, dây khâu, dây buộc… chiếm tỷ 

trọng thấp lần lƣợt là 9,7%; 6,5%; 6,5% và 9,5% số cơ sở sản xuất. Tƣơng tự, 

công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa từ nguyên liệu tái sinh chủ yếu là công 

nghệ thổi phun với 52,0% các cơ sở trong mẫu sử dụng. Sau đó là công nghệ 

đùn với 36,0% các cơ sở sử dụng. Số cơ sở sử dụng công nghệ ép đúc đòi hởi 

đầu tƣ lớn và trình độ cao hơn chỉ chiếm 12,0% (hình 3.27). Nhìn chung 

công nghệ tái chế nhựa tại Việt Nam còn tƣơng đối lạc hậu, dễ gây ô nhiễm 

môi trƣờng. 

o Xử lý chất thải: Chất thải rắn từ các cơ sở tái chế nhựa thƣờng đƣợc thiêu 

huỷ hoặc chôn lấp trực tiếp tại các bãi rác thải thông qua hợp đồng với các 

công ty môi trƣờng. 
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Hình 3.27: Chủng loại sản phẩm nhựa tái chế  
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

- Phân phối lại: Đầu ra của các cơ sở tái chế nhựa có thể là hạt nhựa tái sinh hoặc 

các sản phẩm đƣợc sản xuất từ nhựa tái sinh. Hạt nhựa tái sinh phần lớn đƣợc bán cho 

các doanh nghiệp sản xuất nhựa trong nƣớc hoặc xuất khẩu ra nƣớc ngoài (thị trƣờng 

Trung Quốc). Sản phẩm nhựa tái sinh chủ yếu đƣợc cung cấp cho lĩnh vực nông 

nghiệp, tiêu dùng và bao bì. 

3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 

NHỰA VIỆT NAM 

3.3.1 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

  Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trƣớc đây về những yếu tố ảnh hƣởng đến 

logsitics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm và kết quả phỏng vấn, thảo luận trực 

tiếp với nhà quản trị tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam, tác giả tổng hợp đƣợc 6 biến dƣới đây. Trong đó, 5 nhóm yếu tố là 5 biến độc lập 

ảnh hƣởng đến 1 biến phụ thuộc là kết quả logistics ngƣợc:  

(1) Quy định của luật pháp và chính sách: đƣợc đo lƣờng trên 5 biến quan sát, bao 

gồm 4 biến đƣợc kế thừa từ các nghiên cứu trƣớc (Quy định của Luật môi 

trƣờng, Quy định về trách nhiệm mở rộng, Chính sách hỗ trợ tài chính của chính 

phủ đối với thu hồi, Yêu cầu về các chứng nhận môi trƣờng) và 1 biến mới 

(Hiệu lực thực thi pháp luật về môi trƣờng). 

(2) Mức độ ứng dụng công nghệ: là một yếu tố mới của nghiên cứu đƣợc xây dựng 

trên cơ sở 1 biến quan sát kế thừa từ các nghiên cứu trƣớc (Mức độ ứng dụng 

công nghệ thông tin) và 2 biến quan sát mới bổ sung (Công nghệ tái chế và Công 

nghệ thu gom). 

(3) Yêu cầu từ thị trường: đƣợc đo lƣờng trên cơ sở 4 biến quan sát. Trong đó có 2 

biến quan sát liên quan đến khách hàng (Nhận thức của khách hàng và Nhu cầu 

của khách hàng về sản phẩm thân thiện môi trƣờng) và 2 biến quan sát liên quan 

đến đối thủ cạnh tranh (chính sách thu hồi của đối thủ cạnh tranh và Hạn chế 

đánh cắp công nghệ). 

(4) Mức độ cộng tác trong chuỗi cung ứng: đƣợc đo lƣờng trên 6 biến quan sát kế 

thừa từ các nghiên cứu trƣớc, phản ánh mức độ cộng tác giữa các thành viên 
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khác nhau trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa khi tổ chức và triển khai hoạt 

động thu hồi. 

(5) Chính sách và nguồn lực doanh nghiệp: đƣợc đo lƣờng trên 4 biến quan sát kế 

thừa từ các nghiên cứu trƣớc (Sự ủng hộ của quản lý cấp cao, Chính sách của 

doanh nghiệp, Sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng, Nguồn lực cho logistics 

ngƣợc) 

(6) Kết quả logistics ngược: đƣợc đo lƣờng trên 4 biến quan sát kế thừa từ các 

nghiên cứu trƣớc (Đáp ứng yêu cầu KH, Giảm chi phí SX – KD, Tăng khả năng 

lợi nhuận và Tạo dựng hình ảnh xanh cho DN). 

 

 

Hình 3.28: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến logistics ngƣợc trong  

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Minh hoạ của tác giả)
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Bảng 3.11: Tóm lƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả logistics ngƣợc  
 

Yếu tố Biến quan sát Nguồn Ảnh hƣởng chính 

Quy định của 

luật pháp và 

chính sách 

Quy định của Luật Môi trƣờng (LPCS1) 
Carter and Ellram (1998), Roger & Tibben-Lembke 

(1999), Dowlatshahi (2000, 2005), Mollenkopf (2007), 

Rahman & Subramania (2011)  

Ảnh hƣởng đến quyết định 

ứng dụng logistics ngƣợc, hỗ 

trợ hoạt động logistics ngƣợc 

hiệu quả 

Chính sách hỗ trợ tài chính (LPCS2) 

Yêu cầu chứng nhận môi trƣờng (LPCS3) 

Trách nhiệm xã hội của DN (LPCS4) 

Hiệu lực thực thi PL về môi trường (LPCS5) Biến mới đưa vào mô hình 

Mức độ  

ứng dụng 

công nghệ 

CNTT hỗ trợ logistics ngƣợc (UDCN1) Roger & Tibben-Lembke (1999), Janse & cộng sự (2009) Hỗ trợ hoạt động logistics 

ngƣợc từ tập hợp, phân loại, 

xử lý và phân phối lại. 

Công nghệ thu gom (UDCN2) Biến mới đưa vào mô hình 

Công nghệ tái chế (UDCN3) Biến mới đưa vào mô hình 

Yêu cầu từ  

thị trƣờng 

Nhận thức của KH về BVMT (YCTT1) 
Stock (1998), Calter & Ellram (1998), Roger & Tibben 

Lembke (1999), Dowlatshahi (2000, 2005), Mollenkopf 

(2007), Rahman & Subramania (2011) 

Ảnh hƣởng đến quyết định 

ứng dụng logistics ngƣợc. 

Nhu cầu KH về SP thân thiện MT (YCTT2) 

Chính sách RL của DN cạnh tranh (YCTT3) 

Hạn chế đánh cắp công nghệ (YCTT4) 

Mức độ  

cộng tác 

trong chuỗi 

cung ứng 

Cộng tác với NCC (MDCT1) 

Kaluza & Blecker (1996), Roger & Tibben-Lembke 

(1999), Kumar & Malegeant (2006), Janse & cộng sự 

(2009), Olorunniwo & Li (2010), Rahman & Subramania 

(2011) 

Tăng cƣờng chia sẻ thông tin 

và các yếu tố nguồn lực giữa 

các thành viên trong chuỗi 

cung ứng ảnh hƣởng tích cực 

đến kết quả logistics ngƣợc 

Cộng tác với NSX (MDCT2) 

Cộng tác với NPP (MDCT3) 

Cộng tác với NBL (MDCT4) 

Cộng tác với nhà thu gom, tái chế (MDCT5) 

Cộng tác với khách hàng (MDCT6) 

Chính sách 

và nguồn lực 

của doanh 

nghiệp 

Chính sách RL của DN (CSNL1) Carter & Ellram (1998), Roger & Tibben Lembke (1999), 

Daugherty & cộng sự (2001), Janse & cộng sự (2009), 

Stock (1998), Dowlatshahi (2000, 2005), Mollenkopf & 

cộng sự (2007) 

Tập trung chiến lƣợc, nhận 

thức đƣợc tầm quan trọng, đầu 

tƣ nguồn lực sẽ ảnh hƣởng 

tích cực đến logistics ngƣợc 

Sự ủng hộ của QL cấp cao (CSNL2) 

Sự phối hợp giữa phòng chức năng (CSNL3) 

Nguồn lực cho RL (CSNL4) 

Kết quả 

logistics 

ngƣợc 

Đáp ứng yêu cầu KH (DUKH) 

Mentzer & Konzard (1991), Kaluza & Blecker (1996), 

Calter & Ellram (1998),  Janse & cộng sự (2009),  
Chịu ảnh hƣởng từ các yếu tố 

trên 

Giảm chi phí sản xuất – kinh doanh (CPKD) 

Tăng khả năng lợi nhuận (KNLN) 

Tạo dựng hình ảnh xanh cho DN (TDHA) 
 

(Nguồn: tác giả tổng hợp)



 

 

111 

 Nhƣ vậy, so với các nghiên cứu trƣớc đây, đề tài đƣa thêm 3 biến quan sát mới vào 

mô hình nghiên cứu này. Bảng 3.11 đã thống kê lại tất cả các yếu tố ảnh hƣởng đến phát 

triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng đã đƣợc đề cập trong các nghiên cứu trƣớc đây 

và những biến quan sát mới đƣợc tác giả bổ sung trong nghiên cứu này. Tất cả các biến 

quan sát này đều sẽ đƣợc kiểm định độ tin cậy và mức độ tƣơng quan. Trên cơ sở đó kiểm 

định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu mới. 

 Mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa của nghiên cứu này đƣợc minh hoạ trong hình 3.28. Với 

mô hình nghiên cứu này, các giả thuyết nghiên cứu đƣợc phát biểu nhƣ sau: 

- Giả thuyết H1: Yếu tố quy định của pháp luật và các chính sách có ảnh hƣởng 

thuận chiều đến kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

- Giả thuyết H2: Yếu tố mức độ ứng dụng công nghệ có ảnh hƣởng thuận chiều đến 

kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

- Giả thuyết H3: Yếu tố yêu cầu từ thị trƣờng có ảnh hƣởng thuận chiều đến kết 

quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

- Giả thuyết H4: Yếu tố mức độ cộng tác giữa các thành viên có ảnh hƣởng thuận 

chiều đến kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

- Giả thuyết H5: Yếu tố chính sách và nguồn lực của doanh nghiệp có ảnh hƣởng 

thuận chiều đến kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

3.3.2 Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa việt nam 

3.3.2.1  Kiểm định độ tin cậy của các biến trong mô hình nghiên cứu 

Do các biến nghiên cứu đƣợc xây dựng từ 3 đến 6 biến quan sát khác nhau, để 

kiểm tra sự tin cậy của các biến quan sát, nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach Alpha. 

Tiêu chuẩn kiểm định là hệ số Cronbach Alpha tối thiểu bằng 0.6 mới đƣợc xem là 

chấp nhận đƣợc (Hair và cộng sự, 2006). Tuy nhiên, Cronbach Alpha không cho biết 

biến nào nên loại bỏ và biến nào nên giữ lại.  
 

Bảng 3.12. Kết quả kiểm định độ tin cậy và phân tích khám phá nhân tố 

TT 
Nhân tố hoặc biến 

độc lập 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

KMO 

Tổng 

phƣơng 

sai trích 

(%) 

Hệ số tƣơng quan 

biến tổng của các 

biến quan sát 

1 
Quy định của luật 

pháp và chính sách 
.883 .876 58.34 

0.851; 0.843; 0.838; 

0.811; 0.784; 

2 
Mức độ ứng dụng 

công nghệ  
.649 .645 64.15 0.792; 0.786; 0.720; 

3 
Yêu cầu từ thị 

trƣờng 
.764 .741 59.05 

0.851; 0.767; 0.727; 

0.723; 

4 
Mức độ cộng tác 

trong CCƢ 
.845 .846 56.72 

0.821; 0.792; 0.764; 

0.729; 0.716; 0.709; 

5 
Chính sách và 

nguồn lực của DN 
.761 .710 58.34 

0.777; 0.769; 0.756; 

0.753; 

6 
Kết quả logistics 

ngƣợc 
.811 .789 64.13 

0.849; 0.831; 0.793; 

0.725; 
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của tác giả) 
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 Vì vậy, bên cạnh hệ số Cronbach Alpha, nghiên cứu sử dụng hệ số tƣơng quan 

biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) và những biến nào có tƣơng quan biến 

tổng < 0.3 sẽ bị loại bỏ. Hệ số này cho phép loại bỏ những biến không phù hợp và 

trong mô hình nghiên cứu. Nhƣ vậy, những biến có hệ số Alpha lớn hơn 0.6 và hệ số 

tƣơng quan biến tổng lớn hơn 0.3 là thích hợp và đƣợc đƣa vào phân tích những bƣớc 

tiếp theo (Nunally và Burstein, 1994). Kết quả kiểm định thang đo các nhân tố trong 

bảng 3.12 cho thấy các hệ số Cronbachs Alpha đều >0.6 và hệ số tƣơng quan biến tổng 

đều >0.7 (đạt yêu cầu), nên các thang đo đảm bảo độ tin cậy và đƣợc giữ lại trong mô 

hình để phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA). 

3.3.2.2 Phân tích khám phá nhân tố 

Sau khi đạt yêu cầu về kiểm tra độ tin cậy, 26 biến quan sát đƣợc đƣa vào phân 

tích khám phá nhân tố (Exploratory Factor Analysis - EFA). Phân tích EFA đƣợc sử 

dụng để đánh giá sơ bộ tính đơn hƣớng, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các thang 

đo. Bên cạnh đó, phân tích EFA sẽ rút gọn tập biến quan sát thành một tập các nhân tố 

có ý nghĩa hơn nhƣng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu. 

Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với các 

biến quan sát (Nguyễn Đình Thọ, 2012).  
 

Bảng 3.13 Kết quả phân tích khám phá nhân tố các biến độc lập 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 

LPCS1 .857     

LPCS2 .835     

LPCS3 .826     

LPCS4 .799     

LPCS5 .770     

UDCN1  .805    

UDCN2  .742    

UDCN3  .667    

YCTT1   .828   

YCTT2   .761   

YCTT3   .728   

YCTT4   .702   

MDCT1    .809  

MDCT2    .806  

MDCT3    .748  

MDCT4    .711  

MDCT5    .691  

MDCT6    .656  

CSNL1     .779 

CSNL2     .751 

CSNL3     .741 

CSNL4     .732 

Eigenvalue 3.408 1.763 2.362 3.404 2.334 

KMO .776 

P-value .000 
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 
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Phân tích nhân tố khám phá đạt yêu cầu khi thoả mãn 4 điều kiện sau đây: (1) 

hệ số KMO tối thiểu là 0.5; (2) kiểm định Barlett có p-value nhỏ hơn 0.05; (3) hệ số 

Eigenvalue đại diện cho lƣợng biến thiên đƣợc giải thích bởi nhân tố tối thiểu bằng 1 

và (4) phƣơng sai giải thích tối thiểu là 50% (Hair và cộng sự, 2006). 

Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu trong bảng 3.11 và bảng 3.12 cho thấy 

các biến độc lập đều có hệ số KMO khá cao (lớn hơn hoặc bằng 0.645); phƣơng sai giải 

thích đều > 56%; kiểm định Bartlett có p-value = 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalue đều >1.7. 

Kết quả phân tích này cho thấy thang đo các yếu tố trên đạt giá trị hội tụ; cho phép rút 

trích đƣợc 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc với tổng số 26 biến quan sát nhƣ trong 

bảng 3.13. 

3.3.2.3 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Sau khi phân tích khám phá nhân tố, tác giả tiến hành kiểm định các giả thuyết 

đƣợc đƣa ra thông qua kiểm định tƣơng quan và hồi quy bội. Tuy nhiên, trƣớc khi kiểm 

định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội, tác giả sẽ xem xét mối tƣơng 

quan giữa các biến trong mô hình bằng việc sử dụng hệ số Pearson’s Correlation để 

lƣợng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa các biến độc lập (Quy định của luật 

pháp và chính sách, Mức độ ứng dụng công nghệ, Yêu cầu từ thị trƣờng, Mức độ cộng 

tác trong chuỗi, Chính sách và nguồn lực của doanh nghiệp) với biến phụ thuộc (Kết 

quả logistics ngƣợc).  

Kết quả trong bảng 3.14 cho thấy biến phụ thuộc có tƣơng quan với tất cả các 

biến độc lập với hệ số tƣơng quan từ 0.276 đến 0.410 và đều có ý nghĩa ở độ tin cậy 

99%. Điều này cho phép ta kết luận rằng các biến độc lập có thể đƣa vào mô hình để 

giải thích cho biến phụ thuộc. 
 

Bảng 3.14 Ma trận tƣơng quan giữa các biến 

 LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL KQRL 

LPCS 1 .068** .148** .146 .179* 
.400** 

UDCN - 1 .060 .326** .267** 
.276** 

YCTT - - 1 .222** .146 .325** 

MDCT - - - 1 .107 .344** 

CSNL - - - - 1  .410** 

KQRL - - - - - 1 
(**) 
Tƣơng quan có ý nghĩa ở mức 0.01                                                    (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Trong đó: LPCS : Quy định của luật pháp và chính sách 

UDCN: Mức độ ứng dụng công nghệ  

YCTT : Yêu cầu từ phía thị trƣờng 

MDCT: Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng 

  KQRL: Kết quả logistics ngƣợc  

 

Tiếp theo, tác giả đƣa 6 yếu tố trên vào chạy hồi quy nhằm đánh giá mức độ phù 

hợp của mô hình hồi quy bội bằng phƣơng pháp Enter. Giá trị của mỗi yếu tố đƣợc 

dùng để chạy hồi quy là giá trị trung bình của các biến quan sát thuộc yếu tố đó. Kết 

quả hồi quy trong Bảng 3.15 cho thấy mô hình hồi quy và phù hợp với tập dữ liệu (R2 

hiệu chỉnh = 0.358) với mức ý nghĩa 0.05. Điều đó cho thấy mức độ phù hợp của mô 

hình là 35,8%; hay nói cách khác 5 biến độc lập đã giải thích đƣợc 35.8% sự thay đổi 

của biến phụ thuộc.  
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Bảng 3.15 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

Model Summaryb 

Mô 

hình 

Hệ số 

R 

Hệ số 

R2 

Hệ số R2 hiệu 

chỉnh 

Ƣớc lƣợng 

sai số chuẩn 

Hệ số Durbin-

Watson  

1 .615a .378 .358 .801 2.057 

a. Predictors: (Constant), LPCS, UDCN, YCTT, MDCT, CSNL 

b. Dependent Variable: KQRL 
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Cuối cùng, để trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa các biến trong mô hình nghiên 

cứu, tác giả sử dụng phân tích hồi quy bội để tìm ra phƣơng trình dự báo tốt nhất cho 

tập các biến, đồng thời kiểm định các giả thuyết nghiên cứu với độ tin cậy 95%. Giả 

thuyết nghiên cứu sẽ đƣợc chấp nhận đúng nếu mức ý nghĩa (sig.) tìm ra < 0.05 (Hoàng 

Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Cụ thể, kết quả phân tích hồi quy về 5 yếu 

tố tác động đến kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa nhƣ trong 

bảng 3.15 trên đây. 

Kết quả phân tích ở bảng 3.16 cho thấy, yếu tố Mức độ ứng dụng công nghệ 

(UDCN) có mức mức ý nghĩa sig. = 0.095 nên giả thuyết H2 chỉ có độ tin cậy 90% 

(không đạt 95%) nhƣng tác giả vẫn giữ nhân tố này trong mô hình do sự hạn chế về 

công nghệ là đặc trƣng cơ bản tại các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam. Bốn yếu tố 

còn lại gồm Quy định của luật pháp và chính sách, Yêu cầu từ thị trƣờng, Mức độ cộng 

tác và Chính sách, nguồn lực của doanh nghiệp có mối tƣơng quan và có ý nghĩa thống 

kê trong mô hình phân tích với sig.<0.05. Hệ số phóng đại phƣơng sai (Variance 

inflation factor - VIF) đều < 2 nên có thể kết luận là hiện tƣợng đa cộng tuyến không là 

vấn đề nghiêm trọng đối với các biến trong mô hình này. 

Bảng 3.16: Kết quả phân tích hồi quy 

Coefficientsa 

Mô hình 

Hệ chƣa số chuẩn 

hóa 

Hệ số 

chuẩn 

hóa 

t Sig. 
Thống kê đa cộng 

tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta   

Độ chấp 

nhận của 

biến 

Hệ số 

phóng đại 

phƣơng sai 

(VIF) 

1 (Constant) 1.418E

-017 

.064  .000 1.000   

LPCS .289 .066 .289 4.361 .000 .942 1.062 

UDCN .118 .070 .118 1.678 .095 .838 1.194 

YCTT .199 .067 .199 2.972 .003 .924 1.082 

MDCT .159 .070 .159 2.274 .024 .843 1.186 

CSNL .281 .068 .281 4.119 .000 .891 1.123 

a. Biến phụ thuộc: KQRL 
Trong đó: LPCS : Quy định của luật pháp và chính sách                        (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)                        

UDCN: Mức độ ứng dụng công nghệ  

YCTT : Yêu cầu từ phía thị trƣờng 

MDCT: Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng 

   KQRL: Kết quả logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 
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Phƣơng trình hồi quy tuyến tính bội thể hiện mối quan hệ giữa Kết quả logistics 

ngƣợc với 5 biến độc lập đƣợc xây dựng nhƣ sau: 

KQRL = 1.418E-017+ 0.289 LPCS + 0.118 UDCN + 0.199 YCTT + 0.159 MDCT+ 

0.281CSNL 

Từ phƣơng trình trên có thể thấy kết quả logistics ngƣợc có liên quan đến 5 yếu 

tố: Quy định của pháp luật và chính sách, Mức độ ứng dụng công nghệ, Yêu cầu từ thị 

trƣờng, Mức độ cộng tác, Chính sách và nguồn lực của doanh nghiệp. Mối quan hệ này 

là thuận chiều vì hệ số Beta của các biến độc lập đều >0. Các giả thuyết đƣợc chấp nhận 

đúng; trong đó cá giả thuyết H1, H3, H4, H5 có mức độ chấp nhận >95%, riêng giả 

thuyết H2 có mức độ chấp nhận chỉ đạt 90%. Điều này có thể đƣợc hiểu rằng việc ứng 

dụng công nghệ hiện đại trong logistics ngƣợc có tác động thấp đến kết quả logistics 

ngƣợc. Nguyên nhân của vấn đề này có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp chƣa quan 

tâm tới việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và triển khai logistics ngƣợc.  

3.3.3 Kết luận về các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

Qua nghiên cứu trên cho thấy có 5 yếu tố ảnh hƣởng tới logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm Việt Nam.  

Với hệ số Beta là 0.289, yếu tố Quy định của luật pháp và chính sách có ảnh 

hƣởng lớn nhất đến kết quả logistics ngƣợc. Kết quả hồi quy cho thấy yếu tố Quy định 

của luật pháp và chính sách có Beta = 0.289 và Sig = 0.000 (<0.05), nghĩa là khi các 

yếu tố khác không thay đổi nếu tăng cƣờng luật pháp lên 1 đơn vị thì kết quả logistics 

ngƣợc tăng lên 0.298 đơn vị. Điều này có thể lý giải là dƣới áp lực của pháp luật, các 

công ty buộc phải tiến hành hoạt động liên quan đế thu gom, tái chế sản phẩm nhựa 

loại bỏ hoặc chất thải nhựa. 

Yếu tố thứ hai có ảnh hƣởng đến kết quả logistics ngƣợc là Chính sách và nguồn 

lực của DN cho logistics ngƣợc. Với hệ số Beta = 0.281 và Sig = 0.000 (<0.05), nghĩa là 

khi các yếu tố khác không thay đổi nếu tăng đầu tƣ nguồn lực của doanh nghiệp cho 

logistics ngƣợc lên 1 đơn vị thì kết quả logistics ngƣợc tăng lên 0.281 đơn vị. 

Tiếp theo là yếu tố Yêu cầu từ thị trường có ảnh hƣởng đến kết quả logistics 

ngƣợc. Kết quả hồi quy cho thấy yếu tố Yêu cầu từ thị trƣờng có Beta = 0.199 và Sig = 

0.003 (<0.05), có nghĩa là khi các yếu tố khác không đổi, nếu yêu cầu từ thị trƣờng 

tăng lên 1 đơn vị thì kết quả logistics ngƣợc tăng lên 0.199 đơn vị. 

Ảnh hƣởng ở mức thứ tƣ là yếu tố Mức độ công tác giữa các thành viên trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm có ảnh hƣởng đến kết quả logistics ngƣợc. Kết quả hồi quy 

cho thấy yếu tố Mức độ cộng tác có Beta = 0.159 và Sig = 0.024 (<0.05), có nghĩa là 

khi các yếu tố khác không đổi, nếu mức độ cộng tác giữa các thành viên tăng lên 1 đơn 

vị thì kết quả logistics ngƣợc tăng lên 0.159 đơn vị. 

Cuối cùng là là yếu tố Mức độ ứng dụng công nghệ có ảnh hƣởng đến kết quả 

logistics ngƣợc. Kết quả hồi quy cho thấy yếu tố Mức độ ứng dụng công nghệ có Beta = 

0.118 và Sig = 0.095 (>0.05), có nghĩa là khi các yếu tố khác không đổi, nếu mức độ ứng 

dụng công nghệ tăng lên 1 đơn vị thì kết quả logistics ngƣợc tăng lên 0.119 đơn vị. 

3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG 

CHUỖI CUNG ỨNG SP NHỰA VIỆT NAM 

3.4.1 Những thành công và nguyên nhân 

 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng trên đây, chúng ta có thể thấy rằng 

ngành nhựa, chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa nói chung và logistics ngƣợc trong chuỗi 
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cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam nói riêng đã đạt đƣợc một số thành công dƣới đây. 

- Nhìn chung, ngành nhựa đã có những bƣớc phát triển mạnh trong 5 năm trở lại 

đây với tốc độ tăng trƣởng cao (trung bình 15 - 18%/năm), chiếm 4,8-5% tổng giá trị 

sản xuất công nghiệp và khoảng 3% GDP của Việt Nam; kim ngạch xuất khẩu tăng 

mạnh cùng với việc mở rộng thị trƣờng xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia. Ngành nhựa 

đƣợc xem là một trong 10 ngành công nghiệp trọng điểm đƣợc chính phủ tập trung đầu 

tƣ. Chính phủ cũng đã sớm xây dựng và thông qua kế hoạch phát triển ngành công 

nghiệp nhựa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đây là điều kiện 

thuận lợi để ngành nhựa phát triển một cách có định hƣớng.  

- Những phân tích trong mục 3.2 cho thấy, tại Việt Nam đã hình thành được 

những chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam với sự tham gia của tất cả các thành 

viên từ nhà cung cấp nguyên liệu nhựa đến nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, các 

khách hàng trong nƣớc và ngoài nƣớc.  

- Trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, tổ chức logistics ngược đã được 

triển khai cả ở cấp độ quản lý với sự tham gia của các Bộ ngành có liên quan và ở cấp độ 

hoạt động với sự tham gia của nhiều thành viên khác nhau. Bên cạnh đó, mạng lƣới 

logistics ngƣợc đã đƣợc hình thành theo khu vực, địa bàn. Kết quả khảo sát ở phần 3.2.1 

cũng chỉ ra rằng, các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã xây 

dựng đƣợc mối quan hệ cộng tác ở nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt là sự cộng tác giữa 

nhà sản xuất với các cơ sở thu gom và tái chế phế liệu nhựa. 

- Theo kết quả khảo sát ở phần 3.1.2, Phần lớn (76%) các thành viên trong chuỗi 

đã tổ chức hoạt động logistics ngược tại doanh nghiệp và hoặc có dự định tổ chức hoạt 

động logistics ngƣợc trong tƣơng lai gần (11,5%). Kết quả này là do, các thành viên 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã nhận thức đƣợc đặc trƣng dễ tái chế, 

tái sử dụng của sản phẩm nhựa và ý nghĩa của hoạt động này đối với doanh nghiệp 

trong việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã triển khai 

một cách phổ biến được 3 dòng logistics ngược bao gồm: dòng logistics ngƣợc cho sản 

phẩm lỗi không đáp ứng yêu cầu khách hàng; phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản 

xuất; và dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm kết thúc sử dụng. Trong đó, kết quả khảo 

sát trong phần 3.2.1 cho thấy dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm lỗi không đáp ứng 

yêu cầu của khách hàng và phế phẩm phụ phẩm của quá trình sản xuất do nhà sản xuất 

sản phẩm nhựa điều hành do tính chủ động và sự sẵn có về nguồn lực của nhà sản xuất. 

Dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm kết thúc sử dụng do các cơ sở thu gom và tái chế 

phế liệu điều hành do lợi thế về tính linh hoạt, mạng lƣới thu mua rộng. 

- Các hoạt động logistics ngược từ tập hợp, kiểm tra, phân loại, xử lý đến phân 

phối lại đã được triển khai theo từng đối tượng sản phẩm tại các thành viên trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đặc biệt, các hoạt động tập hợp và xử lý các sản 

phẩm không đáp ứng yêu cầu, phụ phẩm, phế phẩm đƣợc các doanh nghiệp sản xuất 

triển khai hiệu quả với tỷ lệ đƣợc sử dụng để sửa chữa, sản xuất lại và tái chế nguyên 

liệu cao nhƣ đã phân tích trong mục a của phần 3.2.2. 

3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 

 Bên cạnh những thành công bƣớc đầu, logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam vẫn đang còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục. 

Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó bao gồm: 
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3.4.2.1 Hạn chế về tổ chức logistics ngược 

- Mặc dù ngành nhựa có đặc điểm và quy mô đủ lớn để khai thác rất tốt tiềm năng 

của logistics ngƣợc nhƣng tại Việt Nam chƣa có cơ quan chuyên trách thực hiện chức 

năng tổ chức, điều hành hoạt động logistics ngƣợc trong phạm vi toàn ngành nhựa. 

Thay vào đó, hệ thống logistics ngƣợc trong ngành nhựa đang được nhìn nhận như là 

một phần của hệ thống quản lý chất thải rắn. Trong khi hệ thống thu gom và xử lý chất 

thải rắn lại đang đƣợc quản lý chồng chéo bởi nhiều Bộ ngành mà chƣa có sự phân chia 

trách nhiệm rõ ràng. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả là logistics ngƣợc chƣa phát huy đƣợc 

hết vai trò của mình đối với sự phát triển của bền vững của ngành nhựa. 

- Các thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam không có năng lực tổng thể cho các hoạt động logistics ngƣợc mà tăng cƣờng 

năng lực của họ thông qua mối quan hệ với các thành viên khác trong mạng lƣới. Tuy 

nhiên, mức độ cộng tác giữa các thành viên đều dƣới mức trung bình. 

- Tỷ trọng các doanh nghiệp tự tổ chức thay vì thuê ngoài logistics ngƣợc cao, 

trong khi năng lực tự tổ chức của các doanh nghiệp lại thấp. Các doanh nghiệp trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam mới chỉ tổ chức tốt các hoạt động logistics 

ngƣợc chức năng đơn lẻ nhƣng chiến lƣợc, kế hoạch, chính sách cho hoạt động 

logistics ngƣợc lại chƣa đƣợc các doanh nghiệp hoạch định một cách bài bản. 

3.4.2.2 Hạn chế trong triển khai các dòng và hoạt động logistics ngược 

- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa chỉ có khả năng triển khai dòng logistics 

ngƣợc cho sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của khách hàng hoặc phế phẩm, phụ phẩm 

phát sinh trong nhà máy của họ mà chƣa đủ năng lực cũng nhƣ không bị ràng buộc trách 

nhiệm để tổ chức thu gom và tái chế các sản phẩm kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng.  

- Dòng logistics ngược cho sản phẩm kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng hoàn 

hoàn phụ thuộc vào các cơ sở thu gom và tái chế phế liệu nhựa phi chính thức. Tuy 

nhiên, hầu hết các cơ sở tái chế nhựa đều có diện tích nhỏ hẹp; lực lƣợng lao động chủ 

yếu là trình độ thấp, tay nghề chƣa cao; hoạt động theo quy mô gia đình nên năng lực 

quản lý của chủ cơ sở tái chế nhựa rất thấp. Tỷ lệ thu hồi và tái chế, tái sử dụng đối với 

sản phẩm kết thúc sử dụng từ ngƣời tiêu dùng rất thấp; số còn đƣợc chủ yếu đƣợc chôn 

lấp tại các bãi rác thải. Thực tế này dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn phế liệu nhựa, làm 

trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với hoạt động tập hợp và thu gom, phế liệu nhựa đƣợc tập hợp, thu gom từ 

nhiều nguồn, có thành phần và chất lƣợng không ổn định; gây khó khăn cho hoạt động 

tái chế nhựa đồng thời ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng sản phẩm nhựa tái chế. Nguồn 

cung cấp phế liệu không đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng cũng gây khó khăn cho 

các cơ sở thu gom, tái chế trong việc lập kế hoạch sản xuất cụ thể và không dám mở 

rộng quy mô tái chế. 

- Công nghệ tái chế truyền thống mà các doanh nghiệp đang sử dụng hiện nay 

phần lớn là công nghệ lạc hậu, thô sơ. Điều này dẫn đến chất lƣợng sản phẩm nhựa tái 

chế thấp, chủng loại sản phẩm kém đa dạng; đồng thời mức tiêu hao năng lƣợng và 

mức phát thải ô nhiễm cao; không đảm bảo hiệu quả kinh tế - môi trƣờng của hoạt 

động tái chế nhựa của các cơ sở này. 

- Sản phẩm nhựa tái chế được phân phối lại bao gồm hạt nhựa tái sinh và các sản 

phẩm đƣợc sản xuất từ hạt nhựa tái sinh. Tuy nhiên, tại Việt Nam hạt nhựa tái sinh 

thƣờng có chất lƣợng thấp, chỉ sử dụng để sản xuất các mặt hàng nhựa gia dụng phục 

vụ cho thị trƣờng bình dân nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao. 
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3.4.2.3  Nguyên nhân của những hạn chế 

Những hạn chế trong tổ chức và triển khai các dòng, hoạt động logistics ngƣợc 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác 

nhau. Các nguyên nhân có thể đến từ môi trƣờng bên ngoài hoặc từ chính yếu tố bên 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

a. Những nguyên nhân bên ngoài chuỗi cung ứng 

  Đây là những nguyên nhân thuộc nhà nƣớc - chủ thể kiến tạo các điều kiện phát 

triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam - và các nguyên 

nhân thuộc về môi trƣờng, thị trƣờng khác, bao gồm: 

o Hoạt động thu hồi và tái chế chất thải chƣa nhận đƣợc sự quan tâm đúng mức từ 

phía các cơ quản lý nhà nƣớc. Cho đến nay, bên cạnh việc thiếu những quy định và chính 

sách cụ thể nhằm khuyến khích và hỗ trợ hoạt động thu hồi và tái chế nói chung cũng 

nhƣ thu hồi và tái chế sản phẩm nhựa nói riêng thì hiệu quả thực thi các quy định, chính 

sách hiện hành cũng không đủ sức ảnh hƣởng đối với doanh nghiệp trong việc buộc họ 

đẩy mạnh tổ chức, triển khai logistics ngƣợc. Bên cạnh đó, hoạt động tái chế nhựa đƣợc 

đƣa vào danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tƣ trong khu dân cƣ 

tập trung. Vì vậy, hoạt động tái chế nhựa chƣa thu hút đƣợc sự đầu tƣ của các doanh 

nghiệp cũng nhƣ các thành phần kinh tế khác; các cơ sở tái chế hiện nay cũng không có 

động lực và sự hỗ trợ cần thiết để nâng cấp công nghệ và mở rộng sản xuất. 

o Sản phẩm nhựa tái chế dù đang đƣợc sử dụng tràn lan trên thị trƣờng nhƣng tâm 

lý lo sợ nguồn gốc phế liệu nhựa không rõ ràng, chất lƣợng nhựa tái chế thấp sẽ khiến 

ngƣời tiêu dùng Việt Nam dần mất đi sự ủng hộ các sản phẩm nhựa tái chế. Không 

những thế, bản thân các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa cũng chƣa mạnh dạn thu 

gom, tái chế phế liệu nhựa từ chất thải sinh hoạt do còn e ngại về tính ổn định của 

nguyên liệu đầu vào. Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngƣời tiêu dùng và doanh 

nghiệp nhận thức sâu sắc đƣợc ý nghĩa của việc tái chế sản phẩm nhựa, từ đó đẩy mạnh 

tiêu thụ sản phẩm nhựa tái chế. 

o Vấn đề phân loại chất thải tại nguồn đang là một trong những rào cản lớn đối 

với phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Do 

không đƣợc phân loại ngay từ nguồn nên phế liệu nhựa còn lẫn nhiều tạp chất; gây khó 

khăn cho hoạt động thu gom, vệ sinh; giảm chất lƣợng nguồn phế liệu đầu vào cho quá 

trình tái chế, không tận thu đƣợc “nguồn tài nguyên” chất thải nhựa. Nếu giải quyết tốt 

vấn đề phân loại chất thải tại nguồn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các 

hoạt động logistics ngƣợc tiếp theo. 

b. Những nguyên nhân thuộc về chuỗi cung ứng 

  Đây là những nguyên nhân thuộc về tồn tại chung của ngành nhựa Việt Nam và 

thuộc về các doanh nghiệp thành viên tham gia hệ thống logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam, bao gồm: 

- Ngành nhựa Việt Nam đang phải phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập 

khẩu do ngành công nghiệp hoá dầu ở Việt Nam chƣa phát triển. Để khắc phục tình 

trạng này, bên cạnh việc nhập khẩu nguyên liệu nhựa, mỗi năm ngành nhựa Việt Nam 

cũng nhập khẩu khoảng 800.000 tấn phế liệu nhựa từ Canada, Hồng Kông… phục vụ 

hoạt động tái chế và sản xuất trong nƣớc. Tuy nhiên, tình trạng nhập khẩu phế liệu 

nhựa tràn làn, không có quy hoạch và khó kiểm soát khiến cho tình trạng ô nhiểm môi 

trƣờng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cùng với đó, khả năng tái chế, tái sử dụng sản 
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phẩm nhựa thấp đã khiến cho Việt Nam trở thành một trong năm quốc gia có khối 

lƣợng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất thế giới (bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, 

Philippine, Thái Lan và Việt Nam) với khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa bị xả ra biển 

mỗi năm (Theo GreenHub, 2017). 

- Khái niệm logistics ngƣợc đang còn rất mới mẻ tại Việt Nam, do đó hầu hết các 

doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam chƣa nhận thức đƣợc bản 

chất, vai trò của logistics ngƣợc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu 

phát triển bền vững của doanh nghiệp, chuỗi cung ứng cũng nhƣ của quốc gia. Điều 

này dẫn đến phần lớn các doanh nghiệp chƣa có đầu tƣ thích đáng để xây dựng một 

chiến lƣợc và chính sách logistics chủ động, bài bản, chuyên nghiệp.   
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

Trong chƣơng 3, tác giả đã thực hiện đƣợc mục tiêu thứ hai của luận án đó là 

khảo sát, đo lƣờng và đánh giá đƣợc tình hình phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam thông qua phân tích bối cảnh môi trƣờng cũng nhƣ 

thực trạng tổ chức và triển khai logistics ngƣợc tại tất cả các thành viên tham gia chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam.  

Trước hết, chƣơng 3 của luận án đã giới thiệu khái quát về ngành nhựa và chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đây là ngành có những bƣớc phát triển mạnh trong 

5 năm trở lại đây và là một trong 10 ngành công nghiệp trọng điểm đƣợc chính phủ 

quan tâm đầu tƣ. Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã đƣợc hình thành và đang 

ngày càng đƣợc củng cố bởi mối quan hệ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi 

cung ứng. 

Thứ hai, thành công của chƣơng 3 tập trung ở việc đo lƣờng và đánh giá tình 

hình phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Kết quả 

khảo sát cho thấy, tổ chức logistics ngƣợc đã đƣợc triển khai cả ở cấp độ quản lý và 

cấp độ hoạt động với sự tham gia của nhiều thành viên khác nhau. Các thành viên trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã triển khai một cách phổ biến 3 dòng 

logistics ngƣợc cho phế phẩm phụ phẩm, sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng 

và sản phẩm kết thúc sử dụng từ hoạt động tập hợp, kiểm tra, phân loại đến xử lý và 

phân phối lại sản phẩm thu hồi.  

Thứ ba, chƣơng 3 đã lƣợng hoá đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng tới sự phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Trong đó, yếu tố quy 

định của pháp luật có tác động mạnh nhất đến sự phát triển logsitics ngƣợc. Tiếp theo 

là các yếu tố chính sách và nguồn lực của doanh nghiệp, yêu cầu từ thị trƣờng và mức 

độ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng. Yếu tố tác động yếu nhất là mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics ngƣợc.  

Cuối cùng, chƣơng 3 đã tóm lƣợc những thành công và hạn chế trong tổ chức và 

triển khai logistics trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đây sẽ là căn cứ 

quan trọng để tác giả đƣa ra những đề xuất, giải pháp phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam ở chƣơng 4.  
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC  

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 

 

4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH NHỰA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 

LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT 

NAM 

4.1.1 Dự báo triển vọng ngành nhựa Việt Nam 

Ngành nhựa Việt Nam đang từng bƣớc trƣởng thành và dần trở thành một ngành 

công nghiệp quan trọng của đất nƣớc. Trong tƣơng lai, triển vọng phát triển ngành 

nhựa sẽ là rất lớn. Điều này đƣợc thể hiện trên một số khía cạnh nhƣ sau: 

 Thứ nhất, thị trƣờng nội địa sẽ là một thị trƣờng hấp dẫn, đầy tiềm năng để các 

doanh nghiệp nhựa Việt Nam khai thác. Bởi lẽ, với dân số hơn 94 triệu dân (trong đó 

gần 50% là dân số trẻ) và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân đầu ngƣời của Việt 

Nam thấp hơn nhiều so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới (trung bình ở các 

nƣớc phát triển có mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu ngƣời là từ 50 - 100 kg), thì đây 

quả thật sẽ là một thị trƣờng hấp dẫn. Không những thế, xu hƣớng sử dụng sản phẩm 

nhựa thay thế cho các sản phẩm truyền thống khác ở bộ phận dân số trẻ này đang tăng 

lên nhanh chóng, nhƣ: bao dệt PP thay bao đay; ống nƣớc nhựa thay ống kim loại; ly, 

chén, chai, lọ nhựa thay cho sứ, thủy tinh; tủ nhựa thay tủ gỗ; đệm mút nhựa thay đệm 

cao su và đệm cỏ… 

 Thứ hai, trên thế giới, thị phần sản phẩm nhựa của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn 

so với khả năng mở rộng. Tại ba thị trƣờng có nhu cầu lớn về sản phẩm nhựa trên thế 

giới hiện nay là Mỹ, EU và Nhật Bản, thị phần các sản phẩm nhựa của Việt Nam chỉ 

chiếm chƣa đến 1% ở Mỹ, gần 3% ở Nhật Bản và khoảng 5% ở EU. Do đó, tiềm năng 

mở rộng của ngành nhựa trên thị trƣờng xuất khẩu còn rất lớn. Đồng thời, theo thống 

kê và đánh giá của Comtrade (Cơ quan thống kê Liên Hợp Quốc) Việt Nam là nƣớc có 

khả năng thâm nhập thị trƣờng đối với mặt hàng nhựa tƣơng đối tốt do đƣợc hƣởng 

mức thuế thấp hoặc đƣợc đối xử ngang bằng nhƣ các nƣớc xuất khẩu khác ở hầu hết 

các thị trƣờng xuất khẩu. Hơn nữa, mặt hàng nhựa của Việt Nam hiện đang đƣợc đánh 

giá là có khả năng cạnh tranh cao, tiếp cận đƣợc với công nghệ sản xuất hiện đại của 

thế giới. Sản phẩm nhựa Việt Nam đang ngày càng tạo đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng 

quốc tế. 

 Thứ ba, bên cạnh những sản phẩm xuất khẩu chủ lực và truyền thống của ngành 

nhựa Việt Nam nhƣ các loại bao bì, văn phòng phẩm… thì từ năm 2009 đến nay, đã có 

sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam theo hƣớng tích cực. 

Cụ thể là, các sản phẩm nhựa công nghiệp, nhựa kỹ thuật đã gia tăng đáng kể cả về sản 

lƣợng và giá trị xuất khẩu, với mức tăng trƣởng mạnh từ 8% đến 12%. Điều này cho 

thấy, ngành nhựa Việt Nam đang có sự nỗ lực lớn để tạo ra những sản phẩm có giá trị 

gia tăng cao hơn. 

 Thứ tư, ngành nhựa Việt Nam đang hạn chế dần sự phụ thuộc vào nguyên vật 

liệu nhập khẩu cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa dầu. Hiện nay nhiều 

dự án nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nguyên liệu nhựa cũng đang đƣợc triển khai 

nhƣ: Dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), dự án xây dựng Liên 

hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), dự án sản xuất chất dẻo DOP (Đồng Nai). 

Theo kế hoạch của chính phủ, trong giai đoạn 2017-2018, các dự án hóa dầu sản xuất 

nguyên liệu thô cho ngành nhựa kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động, giải quyết co  n khát 

nguyên liệu của ngành nhựa các năm qua. Không những thế, Chính phủ cũng có định 
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hƣớng hỗ trợ để phát triển ngành nhựa thông qua kế hoạch dành gần 1 tỷ USD để xây 

dựng và cải tạo các nhà máy sản xuất nguyên liệu thô nhƣ PVC và PP nhằm đảm bảo 

đáp ứng đƣợc 50 - 60% nhu cầu nguyên liệu thô cho ngành nhựa. Điều này có thể giúp 

các doanh nghiệp nhựa Việt Nam giảm thiểu rủi ro do sự biến động nguồn nguyên vật 

liệu nhập khẩu và biến động tỷ giá.  

 Thứ năm, ngành nhựa Việt Nam hiện đang đƣợc nhà nƣớc quan tâm phát triển. 

Chiến lƣợc của Việt Nam là phát triển ngành nhựa trở thành một ngành kinh tế mạnh; 

sử dụng tối đa nguyên liệu sản xuất trong nƣớc; sử dụng công nghệ vật liệu mới; phát 

triển sản xuất các sản phẩm chất lƣợng cao, đa dạng hóa về chủng loại, mẫu mã; nâng 

cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và tăng sản lƣợng xuất khẩu; 

tăng nguồn thu cho ngân sách; hội nhập vững chắc vào kinh tế khu vực và thế giới. 

Đồng thời, trong bối cảnh nhà nƣớc khuyến khích sử dụng hàng nội địa và sản xuất 

thay thế nhập khẩu thì ngành nhựa của Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi hơn để phát 

triển.   

 Nhằm xây dựng định hƣớng phát triển chung đồng thời đặt nền tảng phát triển 

bền vững cho ngành nhựa, ngày 17/6/2011, Bộ Công Thƣơng đã ban hành quyết định 

số 2992/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Nhựa đến năm 2020, tầm 

nhìn 2025”. Theo đó, mục tiêu phát triển của ngành nhựa đến năm 2025 là trở thành 

một ngành kinh tế mạnh có tốc độ tăng trƣởng cao và bền vững. Từng bƣớc xây dựng 

và phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối 

cùng, tận dụng và xử lý phế thải nhựa, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong nƣớc để trở 

thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vững chắc vào nền kinh tế thế 

giới và khu vực. Bên cạnh đó, phát triển ngành nhựa thành ngành công nghiệp hiện đại, 

tiên tiến, sản xuất đƣợc những sản phẩm chất lƣợng cao, đa dạng hóa về chủng loại, 

mẫu mã, có tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trƣờng, đáp ứng đƣợc nhu cầu trong 

nƣớc và xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, để ngành nhựa Việt Nam 

phát triển ngang tầm với khu vực và thế giới.  

 Mục tiêu cụ thể đặt ra cho ngành là giá trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa 

năm 2020 đạt 181.577 tỷ đồng, năm 2025 đạt 390.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trƣởng giá 

trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa giai đoạn 2016-2020 là 18,26% và giai đoạn 2021-

2025 là 16,52%. Phấn đấu tỷ trọng ngành nhựa trong toàn ngành công nghiệp tăng từ 

4,48% năm 2010 lên 5% năm 2015, 5,5% năm 2020 và đạt 6% năm 2025. 

4.1.2 Tiềm năng phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam 
Mặc dù tại Việt Nam hiện nay chƣa có mục tiêu chiến lƣợc riêng cho phát triển 

logistics ngƣợc, nhƣng các chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hành động liên quan đến 

quản lý chất thải rắn (trong đó có chất thải nhựa) cũng sẽ là những cơ chế chính sách, 

điều kiện thuận lợi bƣớc đầu tác động tới tiềm năng phát triển logistics trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

Một trong những văn bản pháp luật đƣợc ban hành sớm nhất liên quan đến vấn 

đề này cho giai đoạn đến năm 2020 là “Chiến lƣợc quản lý chất thải rắn tại các đô thị 

và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg 

ngày 10/7/1999. Trong đó chỉ rõ mục tiêu đến năm 2020, các đô thị và khu công 

nghiệp tại Việt Nam sẽ phải thu gom, vận chuyển và xử lý 80-95% tổng lƣợng chất thải 

rắn phát sinh; áp dụng giải pháp thu hồi và tái chế chất thải rắn tiên tiến; ƣu tiên đầu tƣ 

xây dựng hai trung tâm xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại hai khu vực kinh tế 

trọng điểm phía Bắc và phía Nam; hoàn thiện công tác quản lý chất thải rắn tại các đô 

thị và khu công nghiệp trên nguyên tắc đồng bộ về luật pháp, đầu tƣ phát triển, trợ giúp 
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kỹ thuật, thanh tra kiểm soát. 

Mƣời năm sau khi Quyết định 152 ban hành, Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 

17/12/2009 đã ban hành “Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”. Trong chiến lƣợc này, quy mô và phạm vi quản lý 

chất thải rắn đã đƣợc mở rộng ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Các mục tiêu quản lý 

chất thải rắn đến năm 2025 cũng đƣợc xác định rõ ràng nhƣ: 90% tổng lƣợng chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị phát sinh đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng, trong đó 

85% đƣợc tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lƣợng hoặc sản xuất phân hữu cơ; giảm 

65% khối lƣợng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thƣơng mại so với năm 

2010; 90% tổng lƣợng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh đƣợc thu 

gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng, trong đó 75% đƣợc thu hồi để tái sử dụng và tái 

chế; 70% lƣợng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cƣ nông thôn và 80% tại các 

làng nghề đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng. 

Năm 2011, nhằm cụ thể hoá và tăng cƣờng các giải pháp thực hiện “Chiến lƣợc 

quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn” chính phủ đã ban hành “Chƣơng trình đầu 

tƣ xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020” theo quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 

25/05/2011. Cũng trong năm này, Bộ Công Thƣơng ban hành Quyết định số 2992/QĐ-

BCT ngày 17/06/ 2011 phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, trong đó chỉ rõ mục tiêu phát triển các nhà máy tái 

chế nhựa tại hai miền Nam, Bắc với công suất mỗi nhà máy là 100.000 tấn vào năm 

2020. 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 ban hành “Chiến lƣợc Bảo vệ môi 

trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã tạo ra nhiều cơ hội phát 

triển hơn nữa cho lĩnh vực tái chế chất thải rắn thông qua việc đƣa ra nhiều giải pháp 

quan trọng. Trong đó đáng chú ý là các giải pháp nhƣ: (1) Hình thành thị trƣờng chất 

thải có thể tái chế, tái sử dụng; xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tái chế 

chất thải để chuyên môn hoá hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, phát triển ngành 

công nghiệp tái chế thân thiện với môi trƣờng; (2) Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp 

tái chế lớn trên cơ sở thúc đẩy liên kết các hộ gia đình, các mô hình sản xuất nhỏ; hình 

thành các khu công nghiệp tái chế tập trung; (3) Phát triển và tiếp nhận chuyển giao các 

loại hình công nghệ tái chế tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam; (4) Nghiên cứu, 

áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng, trợ giá sản phẩm tái chế; hình thành và 

phát triển thị trƣờng các sản phẩm tái chế, xanh, sạch, thân thiện với môi trƣờng. 

 Gần đây nhất, Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 ban hành “Kế 

hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng và tiết kiệm năng lƣợng 

thực hiện chiến lƣợc công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam 

- Nhật Bản hƣớng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” chỉ rõ mục tiêu: “Xây dựng nhà máy 

tái chế chất thải nhựa thành dầu nhiên liệu hoặc các sản phẩm khác trong giai đoạn 

2015 - 2020”. Việc thực hiện đƣợc những mục tiêu chiến lƣợc này sẽ mang lại cơ hội 

lớn cho sự phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam trong thời gian tới. 

Lƣợng chất thải nhựa và chất thải rắn nói chung đang là một gánh nặng đối với 

công tác quản lý môi trƣờng của Việt Nam nhƣng mặt khác đây cũng là cơ hội, tiềm 

năng phát triển logistics ngƣợc trong các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

nhằm thu hồi và tái chế, tái sử dụng sản phẩm và chất thải nhựa loại bỏ. Những cơ hội 

và lợi ích mà hoạt động logistics ngƣợc có thể mang lại cho các chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa nói riêng cũng nhƣ ngành nhựa nói chung nhƣ sau: 

- Về mặt kinh tế, trƣớc hết phát triển logistics ngƣợc sẽ góp phần tăng hiệu quả 
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kinh tế cho ngành nhựa. Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (2009), chi phí nguyên liệu 

chiếm 70-80% giá thành sản phẩm; nếu sử dụng đƣợc nguồn nguyên liệu nhựa tái chế ở 

mức 35 – 50%, các doanh nghiệp có thể giảm chi phí sản xuất hơn 15%, giảm giá thành 

sản phẩm tới 50% so với việc sử dụng hạt nhựa nguyên sinh. Khác với thời gian trƣớc 

đây, tỷ lệ hạt nhựa tái sinh pha với hạt nhựa nguyên sinh chỉ đạt mức 20%, nhƣng với 

công nghệ hiện nay, tỷ lệ đó đã tăng lên 3 - 4 lần. Ngoài ra, công nghệ tái chế tiên tiến 

trên thế giới đã cho phép tăng cƣờng khả năng cạnh tranh do hạn chế đƣợc các khoản 

phát sinh trong sản xuất nhƣ điện năng tiêu hao, nhân công… Không những vậy, một 

số khách hàng Nhật, Châu Âu, Mỹ chuộng những sản phẩm nhựa “thân thiện với môi 

trƣờng”, một số yêu cầu sản phẩm nhựa xuất khẩu phải sử dụng tối thiểu 10% nhựa tái 

chế (Hiệp hội nhựa Việt Nam, 2009). Thứ hai, phát triển logistics ngƣợc giúp giảm 

gánh nặng xử lý chất thải nhựa. Không chỉ đem lại lợi kích kinh tế cho ngành nhựa, tái 

chế chất thải nhựa còn giúp giảm chi phí cho xử lý chất thải nhựa, vốn đang đƣợc chôn 

lấp cùng với các loại chất thải rắn sinh hoạt khác.  

- Về mặt xã hội, phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

(đặc biệt là hoạt động thu gom và phân loại chất thải nhựa) tạo cơ hội việc làm cho lao 

động trình độ thấp; giảm lƣợng chất thải cần chôn lấp cũng có nghĩa giảm áp lực về 

diện tích đất dành cho chôn lấp, và đất sẽ đƣợc sử dụng cho các mục đích công cộng 

khác; góp phần bình ổn giá nguyên liệu cũng nhƣ sản phẩm nhựa trong nƣớc. 

- Về mặt môi trường: Tác động đầu tiên về mặt môi trƣờng là tiết kiệm năng 

lƣợng cho sản xuất hạt nhựa nguyên sinh. Tái chế 1 tấn nhựa có thể tiết kiệm năng 

lƣợng sử dụng cho 2 ngƣời trong 1 năm, tƣơng đƣơng với 90 kg dầu hỏa so với sản 

xuất 1 tấn nhựa nguyên sinh (WRAP, 2008). Thứ hai, tái chế và tái sử dụng sản phẩm 

nhựa giúp bảo tồn tài nguyên không thể tái tạo. Nhựa đƣợc sản xuất từ dầu mỏ, giảm 

sản xuất hạt nhựa giúp tiết kiệm tài nguyên không thể tái tạo là dầu mỏ. Bên cạnh đó, 

thu gom và tái chế chất thải nhựa hiệu quả giúp giảm thiểu hàng loạt vấn đề môi trƣờng 

liên quan đến chất thải nhựa nhƣ mất mỹ quan đô thị, tắc nghẽn cống rãnh, suy thoái 

đất, ô nhiễm đại dƣơng… 

Tất cả những phân tích trên cho thấy, ngành nhựa Việt Nam đã hội tụ đƣợc 

những điều kiện thuận lợi cơ bản để có thể phát triển thành một ngành kinh tế mạnh, 

đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc. Đồng thời, tiềm 

năng phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam là rất 

lớn, giúp ngành nhựa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển bền vững trong tƣơng lai. Do đó, 

trong những phần tiếp theo của chƣơng này, tác giả sẽ tập trung đƣa ra những giải 

pháp, đề xuất phù hợp và khả thi nhằm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam. 

4.2 QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC 

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 

4.2.1 Quan điểm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam 

  Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về quy hoạch, định hƣớng phát triển ngành nhựa 

Việt Nam và thực trạng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

hiện nay, luận án đƣa ra 8 quan điểm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Những quan điểm này đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng quan điểm logistics hiện đại và 

đặt trong bối cảnh một nền kinh tế phát triển bền vững. 

Thứ nhất, phát triển logistics ngược phải đảm bảo hiệu quả kinh tế cho các 

doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung ứng. Đối với các doanh nghiệp, hiệu quả 
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kinh tế là thƣớc đo quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Phát triển logistics ngƣợc đòi hỏi đầu tƣ nguồn lực tƣơng đối lớn, chi phí cao nên có 

thể ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, phát triển 

logistics ngƣợc phải cân nhắc giữa kết quả và lợi ích logistics ngƣợc mang lại so với 

chi phí đầu tƣ vào hệ thống logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam. Điều này có nghĩa là, không phải mọi doanh nghiệp trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đều phải phát triển hệ thống logistics ngƣợc. 

Trong những điều kiện nhất định, một số doanh nghiệp có thể chƣa phát triển logistics 

ngƣợc nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. 

Thứ hai, phát triển logistics ngược phải đảm bảo phát triển các chuỗi cung xanh 

trong ngành nhựa. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch sang kinh tế 

xanh, việc phát triển chuỗi cung ứng xanh đƣợc xem là hƣớng tiếp cận mới để ứng phó 

với những thách thức toàn cầu về an ninh năng lƣợng, khan hiếm nƣớc và biến đổi khí 

hậu. Quản trị chuỗi cung ứng xanh là gắn liền với quản trị tất cả các mắt xích trong chuỗi 

cung ứng, bao gồm thiết kế xanh, thu mua xanh, sản xuất xanh logistics đầu vào và đầu 

ra xanh, quản lý chất thải... Nói cách khác, logistics ngƣợc là một trong những công cụ 

quan trọng để phát triển chuỗi cung ứng xanh. Do đó, các giải pháp phát triển logistics 

ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam phải cân nhắc tới các tiêu chuẩn 

về môi trƣờng nhằm đảm bảo phát triển chuỗi cung ứng nhựa theo xu hƣớng xanh.  

  Thứ ba, phát triển logistics ngược phải đảm bảo hạn chế sử dụng các nguồn tài 

nguyên không tái tạo. Nguyên liệu nhựa đƣợc sản xuất chủ yếu từ dầu mỏ - một loại tài 

nguyên không tái tạo. Trong giai đoạn vừa qua, việc gia tăng khối lƣợng sản xuất và 

xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đã khiến cho nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

nhựa tăng mạnh. Trong khi đó, năng lực thu gom tái chế, tái sử dụng của hệ thống 

logistics ngƣợc tại Việt Nam còn rất hạn chế. Điều này sẽ khiến cho nguồn tài nguyên 

dầu mỏ ngày càng cạn kiệt. Do đó, để đảm bảo hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên 

không tái tạo này, phát triển logistics ngƣợc phải tập trung vào các giải pháp tăng 

cƣờng khả năng tái chế, tái sử dụng nguyên liệu nhựa, giảm đến mức thấp nhất việc 

thiêu huỷ, chôn lấp, thải ra biển chất thải nhựa gây lãng phí nguồn nguyên liệu và ô 

nhiễm nghiêm trọng môi trƣờng.  

 
Hình 4.1: Quan điểm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
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 Thứ tư, phát triển logistics ngược phải đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền 

vững, đảm bảo đồng thời các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển kinh tế 

bền vững là mục tiêu hƣớng tới của nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam. Tính bền vững về 

kinh tế đƣợc thể hiện trên các khía cạnh nhƣ sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trƣởng 

kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tiến bộ; đảm bảo bình đẳng về cơ hội 

tham gia cũng nhƣ hƣởng thụ thành quả phát triển của mọi ngƣời; cân đối giữa mục 

tiêu kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Do đó, các giải pháp phát triển logistics ngƣợc phải 

đảm bảo đƣợc các nguyên tắc và yêu cầu của phát triển kinh tế bền vững. 

 Thứ năm, phát triển logistics ngược phải đảm bảo ứng dụng các thành tựu khoa 

học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và cách 

mạng công nghiệp 4.0, nhiều ứng dụng công nghệ mới nhƣ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ 

nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tƣơng tác thực tế ảo (AR), điện toán đám mây, phân tích 

dữ liệu lớn (SMA), cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học… đang đƣợc đƣa 

vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc ứng dụng những công nghệ này cho 

phép hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên nhanh hơn, thông minh hơn, tiết kiệm hơn, 

bảo vệ môi trƣờng và an toàn hơn; từ đó duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi các doanh nghiệp phải đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi hoạt động của quá trình logistics ngƣợc từ 

thu gom, vận chuyển đến xử lý, tái chế; từ đó tăng cƣờng năng lực và giảm chi phí 

logistics ngƣợc. Đặc biệt là áp dụng các công nghệ tái chế hiện đại, thân thiện với môi 

trƣờng thay thế các công nghệ cũ, lạc hậu. 

Thứ sáu, phát triển logistics ngược phải đảm bảo thiết lập được một hệ thống 

logistics ngược chính thức dựa trên sự hỗ trợ đắc lực của khu vực kinh tế phi chính 

thức và dần tiến tới chính thức hoá hệ thống logistics ngƣợc trong giai đoạn sau từ năm 

2020 đến năm 2025. Thực trạng hiện nay cho thấy hệ thống logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đang phụ thuộc chủ yếu vào các thành viên hoạt 

động trong khu vực kinh tế phi chính thức. Hầu hết các sản phẩm nhựa bị loại bỏ ở 

Việt Nam hiện đang đƣợc thu gom và tái chế bởi hệ thống phi chính thức này. Các 

thành viên trong hệ thống phi chính thức là một trong những tác nhân chính góp phần 

tạo ra những tác động tích cực đối với hoạt động thu gom và xử lý chất thải nhựa ở 

Việt Nam. Do đó, trong khi các thành viên trong hệ thống logistiscs ngƣợc chính thức 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của các hộ gia đình và doanh nghiệp trong việc thu gom và 

xử lý chất thải rắn thì hệ thống phi chính thức đƣợc xem là giải pháp trƣớc mắt, tạm 

thời nhƣng hữu hiệu tại Việt Nam hiện nay. Việc tích hợp hệ thống phi chính thức vào 

hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chính thức có thể là cơ hội để phát triển hệ 

thống logistics ngƣợc chính thức ở Việt Nam.  

 Thứ bảy, phát triển logistics ngược phải đảm bảo huy động mọi nguồn lực xã 

hội, phát huy mọi vai trò của các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa. 

Kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới đã chỉ ra rằng để phát triển logistics ngƣợc 

cần có sự hợp tác và đầu tƣ của nhiều đối tác khác nhau, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác 

công tƣ (PPP) nhằm loại bỏ những rào cản về cơ sở hạ tầng thông qua việc phát triển 

các điểm thu gom, phƣơng tiện vận chuyển, trạm lƣu trữ, trung tâm tái chế. Do đó, các 

giải pháp phát triển logistics ngƣợc phải tập trung vào xây dựng một cơ cấu tổ chức phù 

hợp để có thể đảm bảo khả năng lợi nhuận của khu vực tƣ nhân cũng nhƣ thực hiện trách 

nhiệm xã hội của khu vực công trong hoạt động thu hồi và tái chế chất thải nhựa; kết hợp 
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nỗ lực, thế mạnh và tiềm năng của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các thành viên 

chuỗi cung ứng trong mạng lƣới logistics ngƣợc. 

 Cuối cùng, phát triển logistics ngược một cách đổi mới và sáng tạo. Việt Nam 

có thể học tập kinh nghiệm phát triển logistics ngƣợc từ các quốc gia phát triển và đang 

phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế, xã hội, công nghệ, nguồn lực 

khác nhau, các giải pháp phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam cần đƣợc vận dụng một cách sáng tạo và đổi mới. Ngoài ra, các giải 

pháp đƣợc đề xuất dù tối ƣu đến đâu cũng chỉ phù hợp và khả thi trong một giai đoạn 

nhất định với những điều kiện cụ thể. Khi điều kiện môi trƣờng thay đổi, các giải pháp 

cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, cần lựa chọn đƣợc các giải pháp mang 

tính đột phá, tạo ra bƣớc tiến mạnh mẽ trong phát triển logistics ngƣợc; từ đó giúp 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam bắt kịp với chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới. 

  Tám quan điểm trình bày trên đây sẽ là những định hƣớng quan trọng, chi phối 

cho việc đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam sẽ đƣợc trình bày ở trong phần 4.3. Việc đảm bảo 

các quan điểm này trong phát triển logistics ngƣợc sẽ giúp chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam phát triển đúng theo chiến lƣợc và quy hoạch phát triển của ngành 

nhựa và các mục tiêu phát triển kinh tế khác của Nhà nƣớc đến năm 2025. 

4.2.2 Nguyên tắc phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam 

Phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam trong 

giai đoạn đến năm 2025 phải dựa trên nguyên tắc 3R (Reduce, Reuse, Recycle) hay còn 

gọi là 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế). Trong đó: 

- Tiết giảm: nguyên tắc này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khối lƣợng sản 

phẩm nhựa phải thải loại; từ đó giảm khối lƣợng sản phẩm nhựa phải thu hồi và xử lý 

trong dòng logistics ngƣợc. 

- Tái sử dụng: nhằm tăng cƣờng sử dụng lại trực tiếp các sản phẩm nhựa đã qua 

sử dụng nhƣ bao bì nhựa, chai lọ nhựa… Việc tăng cƣờng tái sử dụng sản phẩm nhựa 

sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí nguyên vật liệu, chi phí bao bì 

- Tái chế: nhằm giúp giảm lƣợng chất thải nhựa phải chôn lấp, thiêu huỷ mà còn 

có ý nghĩa to lớn trong tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tăng cƣờng tái chế không chỉ 

có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp mà còn đảm bảo cân đối các mục tiêu kinh tế, xã 

hội và môi trƣờng, phát triển bền vững của cả nền kinh tế. 

Ngoài ra, các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam phải 

phát triển logistics ngƣợc theo hƣớng từ bị động phản ứng sang chủ động tìm kiếm giá 

trị từ các dòng logistics ngƣợc. Nguyên tắc phát triển đối với từng dòng logistics ngƣợc 

nhƣ sau:  

- Đối với dòng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, bị khách hàng trả lại: nguyên tắc 

phát triển logistics ngƣợc tốt nhất là “không có logistics ngƣợc”. Nói cách khác, các thành 

viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa phải phát triển năng lực sản xuất, năng lực 

logistics xuôi để tăng cƣờng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tránh phát sinh các 

sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng phải thu hồi ngƣợc trở về chuỗi cung ứng. 

- Đối với dòng phế phẩm, phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất: nguyên 

tắc là phát triển logistics ngƣợc phải tận thu các phế phẩm, phụ phẩm và đƣa vào quá 

trình tái sản xuất, tái chế lại nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 
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- Đối với dòng sản phẩm kết thúc sử dụng: nguyên tắc phát triển logistics ngƣợc là 

xây dựng một hệ thống đồng bộ từ phân loại tại nguồn, tập hợp, thu gom đến xử lý. Tăng 

cƣờng trách nhiệm của nhà sản xuất đồng thời với tăng cƣờng vai trò của các cơ sở thu 

gom, tái chế phế liệu nhựa trong thu hồi và xử lý các sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng. 

4.3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG 

CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 

Căn cứ kết quả phân tích thực trạng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam trình bày ở chƣơng 3 và các quan điểm, nguyên tắc trình bày trong 

phần 4.2, luận án đề xuất 4 nhóm giải pháp; trong đó có 3 nhóm giải pháp đề xuất chủ 

yếu cho các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam liên quan đến 

phát triển tổ chức, phát triển các dòng và phát triển các hoạt động logistics và 1 nhóm 

giải pháp đề xuất đối các chủ thể khác tham gia vào hệ thống logistics ngƣợc với tƣ cách 

là ngƣời tạo lập môi trƣờng thuận lợi cho sự phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đối với mỗi nhóm giải pháp, tác giả sẽ làm rõ ba nội 

dung cơ bản, đó là: (1) Mục tiêu của giải pháp, (2) Chủ thể thực hiện giải pháp và (3) Nội 

dung của giải pháp đó. 

4.3.1 Đề xuất phát triển tổ chức logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 

4.3.1.1 Đề xuất tổ chức logistics ngược trong toàn chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam 

a. Đề xuất mô hình tổ chức logistics ngược  

- Mục tiêu của giải pháp: Quan điểm thứ sáu về phát triển logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam ở phần 4.2.1 đã chỉ ra rằng, phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam phải đảm bảo tổ chức 

đƣợc một hệ thống logistics ngƣợc chính thức dựa trên sự hỗ trợ đắc lực của khu vực 

kinh tế phi chính thức và dần tiến tới chính thức hoá hệ thống logistics ngƣợc trong 

giai đoạn từ sau năm 2020 đến năm 2030. Do đó, mục tiêu của giải pháp này là nhằm 

xây dựng một mô hình tổ chức logistics ngƣợc đa kênh cho chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam với sự tồn tại đồng thời của cả hệ thống thu gom, tái chế chất thải 

nhựa chính thức và phi chính thức. Mô hình tổ chức logistics đa kênh này sẽ tạo ra sự 

liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong hệ thống thu gom, tái chế chính thức; đồng 

thời phát huy vai trò không thể thiếu của hệ thống thu gom và tái chế phi chính thức 

hiện nay tại Việt Nam và khắc phục những hạn chế còn tồn tại của hệ thống này. Mô 

hình logistics ngƣợc đa kênh sẽ phát huy tác dụng trong giai đoạn đầu từ nay đến năm 

2025. Khi chuyển sang giai đoạn phát triển mới, cần điều chỉnh mô hình này cho phù 

hợp với điều kiện thực tế khi đó. 

- Chủ thể thực hiện giải pháp: Để hình thành mạng lƣới logistics ngƣợc chính 

thức theo mô hình đa kênh, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa 

Việt Nam khó có thể tự thực hiện mà còn đòi hỏi sự quản lý, tổ chức, điều hành, của 

nhà nƣớc với vai trò là ngƣời tạo cơ chế bắt buộc hoặc khuyến khích. Sự tham gia 

quản lý của nhà nƣớc sẽ thúc đẩy các thành viên quan tâm phát triển logistics ngƣợc 

tại chính doanh nghiệp, đồng thời phối hợp, ràng buộc với các thành viên khác trong 

hệ thống logistics ngƣợc về trách nhiệm và quyền lợi đối với hoạt động thu gom và tái 

chế nhựa. Nói cách khác, để thực hiện giải pháp này cần có sự phối hợp giữa các 

doanh nghiệp trong chuỗi với vai trò là chủ thể chính thực hiện và nhà nƣớc với vai 

trò là ngƣời kiến tạo các điều kiện để phát triển mạng lƣới logistics ngƣợc. 
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- Nội dung giải pháp: Mô hình tổ chức hệ thống logistics ngƣợc chính thức trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam theo hình thức đa kênh với vai trò trung tâm 

là mạng lƣới thu gom, tái chế chính thức và sự tham gia hỗ trợ của mạng lƣới thu 

gom, tái chế phi chính thức nhƣ hình 4.2 dƣới đây. Trong đó, mạng lƣới logistics 

chính thức sẽ là sự liên kết của các chủ thể bao gồm: các công ty môi trƣờng đô thị 

thuộc URENCO ở các tỉnh, thành phố; nhà sản xuất; nhà bán lẻ; các tổ chức chính 

quyền đoàn thể và các công ty thu gom, tái chế có đăng ký kinh doanh. Mạng lƣới 

logistics phi chính thức là sự liên kết của các chủ thể bao gồm: ngƣời nhặt phế liệu tại 

bãi chôn lấp, ngƣời mua phế liệu dạo, các cơ sở thu mua và tái chế phế liệu không 

đăng ký kinh doanh.  

Cùng với việc đề xuất mô hình, luận án cũng chỉ ra vai trò và các chƣơng trình 

logistics ngƣợc tƣơng ứng đối với từng thành viên trong mô hình này; trong đó tập 

trung vào 4 chƣơng trình đối với mạng lƣới logistics ngƣợc chính thức là: chƣơng 

trình thu hồi tập thể của nhà sản xuất, chƣơng trình đổi cũ lấy mới của nhà bán lẻ, 

chƣơng trình phân loại rác tại nguồn đối với các công ty môi trƣờng đô thị và chƣơng 

trình ngày, tuần, dự án thu gom phế liệu nhựa của các tổ chức chính quyền đoàn thể. 
 

 
Hình 4.2: Đề xuất mô hình tổ chức logistics ngƣợc chính thức  

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

 

 Mạng lưới thu gom chính thức: bao gồm 5 thành viên chính với các chƣơng trình 

logistics ngƣợc phù hợp với đặc điểm của mỗi thành viên.  

o Cơ sở thu hồi tập thể của những nhà SX: Mô hình thu hồi tập thể đã đƣợc triển 

khai rất thành công tại các quốc gia châu Á khác. Kinh nghiệm này có thể áp 

dụng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích hoặc sử dụng cơ chế pháp lý để 

yêu cầu nhà sản xuất và nhà nhập khẩu tích cực cộng tác cùng phát triển các cơ 

sở thu gom và tái chế chung. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng nên đƣợc khuyến 

khích đầu tƣ vào việc thiết kế các sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trƣờng. 

MẠNG LƢỚI THU GOM 

PHI CHÍNH THỨC

• Người nhặt phế liệu tại bãi chôn lấp

• Người mua phế liệu dạo

• Người mua phế liệu không đăng ký

KHÁCH 

HÀNG

(cá nhân & 

tổ chức)

MẠNG LƢỚI

THU GOM CHÍNH THỨC

Nhà bán lẻ

“đổi cũ lấy mới”

URENCOs

“Phân loại chất thải tại nguồn”

Chính quyền, tổ chức đoàn thể

“Ngày/ Tuần thu gom phế liệu” NHÀ 

THẦU 

THU 

GOM 

PHẾ 

LIỆU 

NHỰA

TRUNG 

TÂM 

TÁI 

CHẾ 

PHẾ 

LIỆU 

NHỰA

MẠNG LƢỚI TÁI CHẾ PHI CHÍNH THỨC

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

QUỸ TÁI CHẾ NHỰA

NHÀ 

SẢN XUẤT

Dòng chất thải nhựa

Dòng tiền

Dòng thông tin

Nhà sản xuất

“Thu hồi tập thể”
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o Nhà bán lẻ: Các nhà bán lẻ có thể thực hiện các chƣơng trình thu gom phế liệu 

nhựa thông qua chƣơng trình “đổi cũ lấy mới”. Hình thức thu gom này đƣợc 

thực hiện tại các cửa hàng bán lẻ, khi khách hàng mang sản phẩm cũ đến cửa 

hàng và mua sản phẩm mới, họ có thể nhận đƣợc một số tiền thƣởng hoặc khoản 

giảm giá từ phía nhà bán lẻ. Để chƣơng trình này đƣợc thực hiện một cách hiệu 

quả, nhà sản xuất nên có thoả thuận chung với các nhà bán lẻ về khoản chiết 

khấu cho khách hàng trong các chƣơng trình "đổi cũ lấy mới" và hỗ trợ họ về 

chính sách thu gom (trách nhiệm, chi phí) cũng nhƣ hệ thống tập trung phế liệu. 

Sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà sản xuất với nhà bán lẻ sẽ góp phần tăng khả năng 

thu hồi các sản phẩm nhựa bị loại bỏ, mang lại lợi ích kinh tế cho cả nhà sản 

xuất và nhà bán lẻ, giúp họ tuân thủ các quy định của luật pháp về trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất. Sản phẩm loại bỏ và chất thải nhựa thu gom từ các 

cửa hàng bán lẻ sau đó sẽ đƣợc bán lại trực tiếp cho các nhà tái chế có đăng ký. 

o Nhà thầu thu gom phế liệu nhựa: là những cơ sở thu gom có đăng ký, quy mô lớn, 

thực hiện chức năng lƣu trữ trong hệ thống logistics ngƣợc chính thức. Việc phát 

triển các nhà thầu thu gom chính thức quy mô lớn có thể đƣợc thực hiện theo cách 

thức sau đây: (1) Chính quyền địa phƣơng có thể sử dụng các trạm trung chuyển 

nhƣ những điểm chuyển giao phế liệu nhựa cho các nhà tái chế có giấy phép; (2) 

Phát triển nhà thu gom chất thải nhựa có đăng ký quy mô nhỏ thành các nhà thầu 

thu gom chuyên dụng quy mô lớn thực hiện chức năng lƣu giữ và tập trung khối 

lƣợng lớn các sản phẩm/vật liệu bỏ đi có thể tái chế; (3) Khuyến khích các cửa 

hàng sửa chữa, cửa hàng đồ cũ, các nhà máy tái chế đăng ký trở thành nhà thầu 

thu gom phế liệu nhựa bằng cách cung cấp những khoản hỗ trợ tài chính dựa trên 

khối lƣợng sản phẩm nhựa loại bỏ thu đƣợc. Khoản hỗ trợ tài chính này đƣợc 

trích từ phí bắt buộc do nhà sản xuất và nhà nhập khẩu thanh toán. 

o Chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội có thể tổ chức định kỳ các 

chƣơng trình “Ngày/tuần thu gom phế liệu nhựa” hoặc duy trì chƣơng trình này 

nhƣ một hoạt động thƣờng kỳ. Chẳng hạn nhƣ, các trƣờng học có thể trở thành 

điểm thu gom chất thải nhựa nhƣ chai, lọ, đồ nhựa gia dụng… cùng các phế liệu 

có thể tái sử dụng khác (nhƣ giấy báo) thông qua hoạt động kế hoạch nhỏ của 

học sinh. Quan trọng hơn, có thể kết hợp với Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh… để khuyến khích họ đăng ký làm 

điểm thu gom chất thải nhựa chính thức nhƣ mô hình thu gom phế thải thông 

qua hệ thống trƣờng học, tổ dân phố đã thành công ở nhiều nƣớc nhƣ Hà Lan, 

Bỉ và Philippines. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây một số dự án có ý nghĩa 

lớn liên quan đến thu hồi phế liệu nhựa nhƣ dự án Eco-bricks (gạch sinh thái) 

cũng nhận đƣợc sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng. Các dự án nhƣ thế này cần 

đƣợc nhân rộng trên phạm vi cả nƣớc để tạo hiệu ứng lan toả cho các chƣơng 

trình logistics ngƣợc. 

o Mạng lưới thu gom chất thải của URENCO: Với mạng lƣới thu gom phát triển ở 

hầu hết tỉnh/thành phố trong cả nƣớc và cung cấp dịch vụ thu gom “tại cửa nhà”, 

URENCO có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom chất thải nhựa từ các 

hộ gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thu gom phế liệu nhựa từ 

mạng lƣới URENCO cần thực hiện tốt “Chƣơng trình phân loại rác tại nguồn” 

thông qua các chính sách khuyến khích, vận động hoặc bắt buộc các cơ quan, hộ 

gia đình và từng ngƣời dân thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, 
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URENCO cần đầu tƣ hệ thống thùng phân loại rác tại các khu dân cƣ, điểm thu 

gom rác thải, xe vận chuyển rác, cơ sở tái chế rác có đủ năng lực tiếp nhận và tiếp 

tục phân loại, tái chế toàn bộ lƣợng rác đƣợc phân loại sơ bộ từ nguồn. Một cách 

triển khai khác, các xe thu gom rác thải tái chế có thể dừng lại trong một khoảng 

thời gian nhất định gần các địa điểm tiện lợi nhƣ trƣờng học và văn phòng.  

 Mạng lưới thu gom phi chính thức:  

  Mạng lƣới thu gom phi chính thức bao gồm những ngƣời nhặt phế liệu tại bãi 

chôn lấp, ngƣời thu mua phế liệu dạo, các cơ sở thu mua phế liệu không đăng ký. Nhƣ 

đã phân tích trong chƣơng 3 của luận án, sự tồn tại của các nhà thu gom phế liệu phi 

chính thức là tất yếu tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho 

một bộ phận lao động trình độ thấp. Đồng thời, chính sự hoạt động của thành phần thu 

gom phi chính thức này đang góp phần gia tăng khối lƣợng chất thải nhựa đƣợc thu hồi 

để tái chế. Do đó, trong giai đoạn trƣớc mắt chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

vẫn cần phải xác định rõ vai trò của họ đối với mạng lƣới thu gom chính thức. Với thực 

trạng này, quá trình phát triển hệ thống logistics ngƣợc chính thức trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đƣợc hiểu là quá trình chính thức hóa các nhà thu gom 

và tái chế không chính thức thông qua việc thúc đẩy các thành viên này đăng ký kinh 

doanh chính thức với chính quyền địa phƣơng và tham gia vào quá trình thiết lập cơ sở 

hạ tầng logistics ngƣợc. Đồng thời, chính quyền địa phƣơng cần có trách nhiệm thu 

thập thông tin; tăng cƣờng giáo dục và xác nhận thực thể kinh doanh của các cơ sở thu 

gom, tái chế phi chính thức kiểm soát và lƣu ý tới các biện pháp điều phối các nhà thu 

gom không chính thức.  

 Trung tâm tái chế nhựa:  

  Trung tâm tái chế nhựa là tập hợp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực tái chế nhƣ các khu tái chế công nghiệp, các làng nghề tái chế, 

nhóm các cơ sở tái chế nhỏ phân bố trong một khu vực địa lý. Các trung tâm tái chế 

nên đƣợc phân bố ở khu vực ngoại thành của các thành phố lớn với sự hỗ trợ của các 

trung tâm thu gom. Trung tâm thu gom bao gồm các cơ sở thu gom chính ở các tỉnh 

thành phố lớn và các trung tâm thu gom khu vực ở mỗi vùng, công ty thu gom tƣ nhân. 

Nếu sự hợp tác giữa trung tâm tái chế với các trung tâm thu gom đƣợc thực hiện có 

hiệu quả, có thể giảm chi phí logistics ngƣợc trong thu gom, phân loại và vận chuyển 

chất thải nhựa, nhờ đó nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống logistics ngƣợc. Để đạt 

đƣợc điều này, cần phải thúc đẩy sự tham gia đầu tƣ của khu vực tƣ nhân vào lĩnh vực 

thu gom; nghiên cứu quy hoạch mạng lƣới thu gom, tái chế chính thức một cách hợp 

lý; đầu tƣ công nghệ thu gom và tái chế của từng trung tâm sao cho đảm bảo hiệu quả 

và tối ƣu hóa khả năng tái chế cũng nhƣ bảo vệ môi trƣờng. 

 Quỹ tái chế nhựa: 

Quỹ tái chế nhựa nên đƣợc thành lập dƣới sự quản lý và điều hành của Hiệp hội 

Nhựa Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống thu gom và tái chế chính thức trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Kinh nghiệm phát triển logistics ngƣợc tại Đài 

Loan cho thấy Quỹ tái chế chất thải rắn đã có tác động rất tích cực trong việc nâng cao 

trách nhiệm của nhà sản xuất trong hoạt động thu hồi tái chế chất thải rắn và hỗ trợ hiệu 

quả hoạt động của mạng lƣới thu gom tái chế chất thải rắn tại Đài Loan. Tại Việt Nam, 

Quỹ Tái chế chất thải TP. Hồ Chí Minh (REFU) đƣợc thành lập ngày 30/11/2006 theo 

Quyết định số 5488/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh, có xuất phát điểm từ một 

đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học Công nghệ và do Sở Tài nguyên – Môi 
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trƣờng trực tiếp điều hành. Với việc thành lập Quỹ Tái chế chất thải, TP. HCM đã đi đầu 

trong việc chính thức có cơ quan nhà nƣớc hỗ trợ và xúc tiến các hoạt động tái chế. Điều 

này cho thấy đề xuất thành lập Quỹ tái chế nhựa là hoàn toàn có căn cứ thực tiễn và đảm 

bảo tính khả thi đối với chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Tuy nhiên, theo quan 

điểm của luận án Quỹ tái chế nhựa nên đƣợc quản lý bởi Hiệp hội Nhựa Việt Nam thay vì 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ tại Đài Loan hay TP. HCM do đặc thù riêng của hoạt 

động tái chế chất thải nhựa; đồng thời cũng đảm bảo khả năng cộng tác giữa các thành viên 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đối với hoạt động thu gom, tái chế chất 

thải nhựa. Nguyên lý tổ chức và vận hành của quỹ tái chế nhựa do luận án đề xuất đƣợc 

minh hoạ chi tiết trong hình 4.3 dƣới đây. 

 Chức năng chính của quỹ tái chế nhựa là thực hiện các chƣơng trình nâng cao 

nhận thức cộng đồng dân cƣ và doanh nghiệp về vai trò và lợi ích của hoạt động tái chế 

chất thải nhựa; điều phối các dự án liên quan đến hoạt động tái chế; phối hợp với các 

bên liên quan nhằm xây dựng khung pháp lý và các chính sách ƣu đãi đối với hoạt 

động tái chế; thu hút và tiếp nhận phí đóng góp từ nhà sản xuất và nhập khẩu sản phẩm 

nhựa cũng nhƣ các khoản tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nƣớc cho các 

dự án tái chế chất thải nhựa; cung cấp các khoản hỗ trợ cho nhà các thu gom, tái chế.  

 Nguồn thu của quỹ tái chế nhựa có thể từ nguồn hỗ trợ của chính phủ, lệ phí bắt 

buộc do các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu sản phẩm nhựa đóng góp và nguồn tài trợ từ 

bên ngoài… Quỹ tái chế nhựa sẽ đƣợc chi vào các mục đích nhƣ cung cấp các khoản 

vay ƣu đãi cho các chƣơng trình, đề án, dự án tái chế nhựa đảm bảo đƣợc tính khả thi; 

cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tái chế chính thức trên cơ sở 

khối lƣợng chất thải nhựa mà doanh nghiệp thu gom và tái chế đƣợc; phát triển mạng 

lƣới thu mua phế liệu nhựa; chi cho các hoạt động tổ chức chƣơng trình nâng cao nhận 

thức cộng đồng… Nhƣ vậy, trong mô hình quỹ tái chế, nhà sản xuất chỉ có trách nhiệm 

tài chính đối với quỹ tái chế mà không trực tiếp tham gia vào các chƣơng trình thu gom 

và tái chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa.  

 

 
 

Hình 4.3: Vai trò của Quỹ Tái chế Nhựa đối với hoạt động thu gom & tái chế   
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)  

Nhà sản xuất

Thu hồi tập thể; Tái chế

nguyên liệu/sản phẩm

Quỹ tái chế nhựa

- Thực hiện chƣơng trình nâng cao nhận thức cộng đồng;điều phối các dự án tái chế

- Phối hợp xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, chính sáchđối với hoạt động tái chế

- Tiếp nhận và phân bổ phí tái chế và các khoảnđầu từ, tài trợ cho hoạt độngđộng tái chế

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

Chính quyền địa phƣơng và

đơn vị thu gom

Thu gom, phân loại và đóng kiện

để lƣu giữ

Nhà tái chế

Tái chế nguyên liệu/

sản phẩm

Đóng phí
tái chế

Giám sát
thực hiện
tráchnhiệm
mở rộng

Báo cáo tình
hình thu gom
và tái chế

Hỗ trợ
chi	phí
thu gom

Hỗ trợ
chi	phí
tái chế

Báo cáo
tình hình
tái chế

Báo cáo hồ sơ tái chế
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b. Đề xuất xác định vai trò của các thành viên trong mạng lưới logistics ngược 

- Mục tiêu của giải pháp: Việc xác định rõ vị trí, vai trò của các thành viên trong 

mạng lƣới logistics ngƣợc có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức logistics ngƣợc. Mục tiêu 

của giải pháp này là cung cấp một công cụ đơn giản để các doanh nghiệp nhựa dễ dàng 

xác định vị trí và vai trò của mình trong mạng lƣới logistics ngƣợc của chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam; từ đó có chiến lƣợc và kế hoạch phát triển logistics ngƣợc một 

cách khoa học và phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia 

vào các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa có thể căn cứ ma trận của tác giả Deloitte (2013) 

dƣới đây để xác định vai trò của mình trong mạng lƣới logistics ngƣợc. Trong ma trận 

này, Deloitte đã chia các thành viên trong mạng lƣới logistics ngƣợc thành bốn nhóm 

nhƣ hình 4.4 dựa trên cơ sở trách nhiệm pháp lý và lợi ích kinh tế mà logistics ngƣợc có 

thể mang lại cho các thành viên này: doanh nghiệp lãnh đạo (leaders), doanh nghiệp cơ 

hội (opportunists), doanh nghiệp theo sau (followers) và doanh nghiệp thờ ơ (evaders).  

- Chủ thể thực hiện giải pháp: Giải pháp này đƣợc đề xuất thực hiện bởi các 

doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Tuỳ thuộc vào vai trò 

trong mạng lƣới logistics ngƣợc, doanh nghiệp sẽ xác định mục tiêu, ngân sách, cấu 

trúc quản lý logistics ngƣợc cũng nhƣ thiết kế một mạng lƣới logistics ngƣợc sao cho 

phù hợp với chiến lƣợc và nguồn lực của doanh nghiệp. 

- Nội dung giải pháp: Trên cơ sở ma trận của Deloitte, luận án hƣớng dẫn các 

doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam xác định vai trò của mình 

trong mạng lƣới logistics ngƣợc nhƣ dƣới đây. Trong đó, luận án đề xuất đích danh các 

doanh nghiệp đóng vai trò lãnh đạo trong mạng lƣới logistics ngƣợc của từng chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa căn cứ vị thế của các doanh nghiệp này trên từng phân khúc 

thị trƣờng nhựa Việt Nam. Các doanh nghiệp “cơ hội”, “theo sau” và “thờ ơ” không 

đƣợc đề xuất cụ thể do số lƣợng quá lớn: 

o Doanh nghiệp lãnh đạo: là những doanh nghiệp nhận đƣợc lợi ích từ việc phát 

triển logistics ngƣợc nhƣ là một năng lực cạnh tranh cốt lõi. Áp lực luật pháp 

cộng với cân bằng kinh tế chủ động tạo ra yêu cầu phải gắn kết và duy trì 

logistics ngƣợc trong mô hình hoạt động của doanh nghiệp này. Các doanh 

nghiệp lãnh đạo thƣờng quan tâm đến logistics ngƣợc ngay từ giai đoạn đầu của 

quá trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm. Trong hầu hết các trƣờng hợp, những 

doanh nghiệp này tạo ra các tiêu chuẩn chi phối trong tƣơng lai. Luận án đề xuất 

các doanh nghiệp lãnh đạo trong mạng lƣới logistics ngƣợc của chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam là những doanh nghiệp đang giữ vị trí dẫn đầu trong 

từng phân khúc của ngành nhựa nhƣ sau: 

 Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trƣờng 

xanh An Phát: là doanh nghiệp lãnh đạo trong mạng lƣới logistics ngƣợc 

của chuỗi cung ứng bao bì nhựa Việt Nam. 

 Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến, Chợ Lớn, Duy Tân, Long Thành, Song 

Long: là doanh nghiệp lãnh đạo mạng lƣới logistics ngƣợc của chuỗi cung 

ứng sản phẩm nhựa gia dụng Việt Nam. 

 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Công ty Cổ phần Nhựa 

Bình Minh (dẫn đầu phân khúc ống nhựa xây dựng), Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Nhựa Đông Á (dẫn đầu phân khúc nhựa vật liệu xây dựng): là doanh 

nghiệp lãnh đạo mạng lƣới logistics ngƣợc của chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam. 
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Hình 4.4: Ma trận xác định vai trò của các thành viên trong mạng lưới logistics ngược 

(Nguồn: Deloitte, 2013) 
 

 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, Công ty TNHH Vật liệu Nhiệt Phát Lộc, 

Công ty Tâm Thiên Phú, Công ty TNHH Sản xuất Tây Phú Thuận: là doanh 

nghiệp lãnh đạo mạng lƣới logistics ngƣợc của chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa kỹ thuật phục vụ cho các ngành ô tô, xe máy, điện, điện tử, y tế... 

o Doanh nghiệp cơ hội: là những doanh nghiệp có cơ hội để tạo ra giá trị thông qua 

quản lý tốt dòng logistics ngƣợc của họ. Những doanh nghiệp ở vị trí này thƣờng 

đầu tƣ vào phát triển tài sản và quy trình riêng, tập trung nỗ lực cho hiệu quả hoạt 

động logistics ngƣợc. Khi lợi ích kinh tế giảm, các doanh nghiệp này có xu hƣớng 

tìm kiếm những cơ hội khác. 

o Doanh nghiệp theo sau: là những doanh nghiệp tổ chức và triển khai logistics do 

yêu cầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật chứ không xuất phát từ quan 

điểm lợi ích/chi phí. Những doanh nghiệp này thƣờng sử dụng nguồn lực để đạt 

đƣợc lợi ích kinh tế nhờ quy mô và chi phí thấp nhất. Trọng tâm của các DN theo 

sau là kiểm soát sát sao việc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm báo cáo của 

họ, duy trì vị trí của họ trong tƣơng quan với các thành viên khác trong mạng lƣới. 

o Doanh nghiệp thờ ơ: là những DN không có lợi ích kinh tế hoặc trách nhiệm tham 

gia vào hoạt động logistics ngƣợc. Họ thƣờng thờ ơ với các hoạt động logistics 

ngƣợc hoặc tìm cách để không bị ảnh hƣởng tiêu cực của hoạt động thu hồi. 

Sau khi xác định đƣợc vị trí, vai trò của mình trong mạng lƣới, các doanh nghiệp 

nhựa cần tìm kiếm các giải pháp phù hợp để phát triển logistics ngƣợc. Bảng 4.1 ở trang 

bên sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những hƣớng dẫn về tổ chức và triển khai hoạt 

động logistics ngƣợc tƣơng ứng với vị trí và vai trò của họ: 

o Doanh nghiệp lãnh đạo trong chuỗi cung ứng cần xây dựng chiến lƣợc logistics 

ngƣợc sao cho đảm bảo cân đối giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm pháp lý 

của mình, thiết lập cấu trúc quản lý logistics ngƣợc riêng biệt, phát triển mạng 

lƣới logistics ngƣợc tối ƣu, đồng thời phân bổ và giám sát ngân sách logistics 

một cách chặt chẽ, thƣờng xuyên.  
o Doanh nghiệp cơ hội tham gia vào mạng lƣới logistics ngƣợc vì lý do lợi nhuận 

hơn là tuân thủ các quy định của pháp luật. Họ có thể xây dựng cấu trúc quản lý 

logistics ngƣợc riêng với nguồn lực linh hoạt để tận dụng các cơ hội. Mạng lƣới 

logistics ngƣợc đƣợc tối ƣu hoá dựa trên hiệu quả hoạt động. Ngân sách logistics 

ngƣợc đƣợc tách riêng nhƣng không dự tính trƣớc ngân sách mà căn cứ vào khả 

năng kiểm soát lợi nhuận để quyết định mức độ đầu tƣ vào logistics ngƣợc.    

DN theo sau DN lãnh đạo

DN thờ ơ DN cơ hội

Thấp Cao

Cao

Trách nhiệm pháp lý

Lợ
ií

ch
ki
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Bảng 4.1: Vai trò của các thành viên trong mạng lưới logistics ngược 

 DN lãnh đạo  DN cơ hội  DN theo sau  DN thờ ơ  

Mục 

tiêu 

Cân đối giữa mục tiêu 

kinh tế và trách nhiệm 

pháp lý của DN 

 

DN tham gia vào 

logistics ngƣợc vì lý 

do lợi nhuận hơn là 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật. 

 

 

DN tổ chức logistics 

ngƣợc nhằm thực hiện 

nghiêm ngặt các quy 

định của pháp luật.  

 

 

Tổ chức logistics ngƣợc 

chỉ nhằm thực hiện các 

quy định của pháp luật ở 

mức giới hạn  

 

 

Quản lý 

Cấu trúc quản lý riêng, 

chuyên biệt đối với 

chức năng logistics 

ngƣợc, phù hợp với sơ 

đồ tổ chức hiện có. 

 
Cấu trúc quản lý riêng 

với nguồn lực linh hoạt 

để tận dụng các cơ hội 

đang nổi. 

 

 

Quản lý chung giữa các 

thành viên trong chuỗi, 

ở cấp độ tiêu chuẩn cơ 

bản 

 

 

Không thiết lập cấu trúc 

quản lý chính thức cho 

logistics ngƣợc 

 

Ngân 

sách 

Ngân sách riêng và 

giám sát ngân sách liên 

tục, kiểm soát tính bền 

vững về ngân sách cho 

logistics ngƣợc 

 

Ngân sách riêng, 

không dự tính trƣớc 

ngân sách, kiểm soát 

lợi nhuận để quyết 

định đầu tƣ vào 

logistics ngƣợc.  

 

 

Tài chính riêng hoặc 

chung để đảm bảo trách 

nhiệm pháp lý (bị đặt 

thấp hơn các chức năng 

khác) 

 

 

Không có nguồn tài chính 

cho logistics ngƣợc, 

ngoại trừ các biện pháp 

để tránh các khoản chi 

phí không chính thức. 

 

Mạng 

lƣới 

Thiết kế mạng lƣới 

logistics ngƣợc tối ƣu 

dựa trên yêu cầu pháp 

lý, hành vi của KH và 

hiệu quả hoạt động. 

 
Thiết kế mạng lƣới 

logistics ngƣợc tối ƣu 

dựa trên hiệu quả hoạt 

động 

 

 

Thiết kế mạng lƣới 

logistics ngƣợc chủ yếu 

dựa trên yêu cầu pháp lý 

với chi phí thấp nhất 

 

 

Không thiết kế mạng lƣới 

logistics ngƣợc, chỉ xử lý 

theo yêu cầu thu hồi 

không chính thức. 

 

 Tập trung cao                                                 Không tập trung                                                                                                                                                         (Nguồn: Doilettla, 2013)
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o Doanh nghiệp theo sau trong mạng lƣới logistics ngƣợc nên xác định mục tiêu 

tham gia mạng lƣới logistics ngƣợc là để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

pháp luật; quản lý logistics ngƣợc kết hợp với các thành viên khác trong chuỗi 

cung ứng chỉ ở cấp độ tiêu chuẩn cơ bản; có chính sách tài chính riêng hoặc 

chung với các thành viên khác trong mạng lƣới logistics ngƣợc; thiết kế mạng 

lƣới logistics ngƣợc với chi phí thấp nhất.  

o Doanh nghiệp thờ ơ xem logistics ngƣợc không phải là hoạt động quan trọng đối 

với doanh nghiệp mà chỉ để thực hiện các quy định của pháp luật ở mức giới 

hạn. Họ nên lựa chọn cách thức tổ chức logistics ngƣợc phi chính thức, không 

thiết lập mạng lƣới và chính sách logistics ngƣợc, chỉ triển khai hoạt động 

logistics ngƣợc khi có yêu cầu của khách hàng.  

4.3.1.2 Đề xuất tổ chức logistics ngược tại các doanh nghiệp thành viên trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

- Mục tiêu của giải pháp: Ở cấp độ vi mô, để đƣa ra quyết định tổ chức logistics 

ngƣợc, các doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

cần cân nhắc tới nhiều yếu tố để lựa chọn đƣợc mô hình tổ chức và các chƣơng trình 

logistics ngƣợc phù hợp. Do đó mục tiêu của giải pháp này là đề xuất mô hình quá trình 

ra quyết định tổ chức logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trên cơ sở căn cứ đồng thời 

các yếu tố thuộc môi trƣờng bên ngoài cũng nhƣ động cơ và mức độ cam kết đầu tƣ 

nguồn lực của doanh nghiệp cho hoạt động logistics ngƣợc. Đây chính là những yếu tố 

cơ bản có ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc tại các doanh nghiệp trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã đƣợc phân tích trong phần 3.3 của chƣơng 3. 

- Chủ thể thực hiện giải pháp: Quyết định tổ chức logistics tại các doanh nghiệp 

thành viên trong chuỗi là quyết định phƣơng án tập trung nguồn lực cho logistics ngƣợc 

hay thuê ngoài hoạt động này từ các nhà cung cấp dịch vụ logistics ngƣợc trong các 

chƣơng trình logistics chính thức hoặc bị động thực hiện các hoạt động logistics ngƣợc 

trong các chƣơng trình logistics phi chính thức. Đây nên là quyết định của nhà quản trị cấp 

cao tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nhựa nhằm đảm bảo 

đƣa ra quyết định chính xác nhất về phƣơng án tổ chức logistics ngƣợc tại doanh nghiệp 

trên cơ sở cân nhắc những yếu tố ảnh hƣởng nhƣ trong mô hình đã đề xuất và chỉ dẫn. 

- Nội dung giải pháp: Mô hình quá trình ra quyết định tổ chức logistics ngƣợc tại 

các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt nam đƣợc đề xuất nhƣ 

hình 4.5. Trung tâm của mô hình chính là các phƣơng án tổ chức logistics ngƣợc chính 

thức (tự thực hiện hoặc thuê ngoài) và phi chính thức tại doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp căn cứ vào yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định tổ chức logistics ngƣợc để lựa 

chọn phƣơng án phù hợp với chiến lƣợc, mục tiêu và nguồn lực của mình. 

Trong mô hình này, trƣớc hết các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam cần xác định các động cơ chính thúc đẩy phát triển logistics ngƣợc tại 

doanh nghiệp; đó có thể bao gồm: (1) Áp lực từ những quy định của pháp luật, (2) Lợi 

ích kinh tế mà logistics ngƣợc mang lại cho doanh nghiệp, (3) Yêu cầu từ phía khách 

hàng, (4) Mục tiêu nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp và (5) Tầm quan trọng của 

logistics ngƣợc đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, kinh 

nghiệm từ các quốc gia trên thế giới và kết quả phân tích thực trạng cho thấy, pháp luật 

về môi trƣờng là áp lực chính buộc các doanh nghiệp phải tổ chức logistics ngƣợc, điều 

chỉnh chiến lƣợc, chính sách, quy trình logistics tại doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu 

pháp lý. Do đó, các doanh nghiệp thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam nên chú ý đến các thay đổi trong hệ thống pháp luật liên quan đến logistics ngƣợc. 
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Hình 4.5: Đề xuất quy trình ra quyết định tổ chức RL tại doanh nghiệp 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
 

Nhìn chung khi tồn tại những áp lực từ môi trƣờng pháp luật hoặc tổ chức 

logistics ngƣợc mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng 

sự hài lòng của khách hàng, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và đóng vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải phát triển 

chƣơng trình logistics ngƣợc chính thức. Ngƣợc lại, khi không hội tụ đủ các lý do trên 

doanh nghiệp có thể chỉ cần thực hiện các chƣơng trình logistics ngƣợc phi chính thức 

hay nói cách khác là chỉ thụ động thực hiện các hoạt động logistics khi có yêu cầu từ 

phía khách hàng. 

Bên cạnh đó, để phát triển chƣơng trình logistics ngƣợc chính thức, các doanh 

nghiệp thành viên cần phải cân nhắc tới sự ủng hộ và hỗ trợ trong nội bộ doanh nghiệp. 

Đầu tiên, việc chính thức hoá chính sách thu hồi đóng một vai trò quan trọng trong phát 

triển chƣơng trình logistics ngƣợc chính thức. Chính thức hóa chính sách thu hồi có thể 

cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng khối lƣợng sản phẩm bán ra, nâng cao hình 

ảnh doanh nghiệp và do đó tăng khả năng lợi nhuận. Vì vậy, các doanh nghiệp thành 

viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam phải nhận thức đƣợc về dòng 

logistics ngƣợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thiết lập 

chính sách thu hồi phù hợp. Nếu logistics ngƣợc là rất quan trọng, có vai trò chiến lƣợc 

trong việc gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, cần phải có sự ủng hộ của quản 

lý cấp cao, sự đánh giá nghiêm túc về rào cản hay hỗ trợ nội bộ để quản lý logistics 

ngƣợc. Xác định các động lực và hỗ trợ chủ yếu giúp các doanh nghiệp đƣa ra quyết 

định chính xác khi phân bổ nguồn lực cho việc thực hiện logistics ngƣợc và ra quyết 

định về việc tự thực hiện, thuê ngoài hay tích hợp cả hai phƣơng án trên. Trong mô 

hình này, xu hƣớng tích hợp các chức năng trong nội bộ doanh nghiệp với việc thuê 
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Chính sách
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Thuê ngoài

Chƣơng trình logistics 

ngƣợc chính thức

Kết hợp
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bình
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ngoài một số hoạt động logistics ngƣợc đƣợc xem là phù hợp với các thành viên trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

4.3.2 Đề xuất phát triển các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam 

- Mục tiêu của giải pháp: Kết quả phân tích trong phần thực trạng cho thấy, trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam hiện nay có ba dòng logistics ngƣợc chính là (1) 

dòng logistics ngƣợc cho phế phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất; (2) dòng logistics 

ngƣợc cho sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng và (3) dòng logistics ngƣợc cho 

sản phẩm kết thúc sử dụng. Những hạn chế cơ bản hiện nay của ba dòng logistics ngƣợc 

này đã đƣợc phân tích đó là: không đảm bảo tính chuẩn tắc và tính tối ƣu, kém hiệu quả và 

có thể lẫn dòng. Do đó, giải pháp phát triển các dòng logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam sẽ tập trung vào việc thiết kế lại các dòng logistics ngƣợc với 

những quá trình bài bản trên cơ sở nguyên tắc phát triển các dòng logistics ngƣợc trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã đƣợc trình bày trong phần 4.2.2.  

- Chủ thể thực hiện giải pháp: Với những đặc trƣng khác nhau, các dòng logistics 

ngƣợc sẽ đƣợc thiết kế và vận hành bởi những chủ thể khác nhau. Luận án đề xuất chủ thể 

thiết kế và vận hành dòng logistics ngƣợc cho phế phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất 

và dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng (dòng 1 và 2) 

nên là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa do khả năng tác động và kiểm 

soát trực tiếp đối với những đối tƣợng phải thu hồi, xử lý trong các dòng này. Chủ thể vận 

hành và điều phối dòng logistics ngƣợc cho sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng nên là Hiệp 

hội Nhựa Việt Nam - đơn vị quản lý quỹ tái chế nhƣ trong giải pháp 4.3.1.1 đã đề xuất - 

với sự hỗ trợ về quy hoạch mạng lƣới cơ sở thu gom, tái chế, cơ chế chính sách, hành lang 

pháp lý, đầu tƣ nguồn lực từ chính phủ và các bộ ngành có liên quan. 

- Nội dung giải pháp: Giải pháp logistics đƣợc đề xuất tƣơng ứng với mỗi dòng 

logistics ngƣợc bao gồm những nội dung sau: chính sách logistics ngƣợc, mạng lƣới 

logistics ngƣợc, phƣơng án xử lý đối với sản phẩm thu hồi và phƣơng án phân phối lại sản 

phẩm sau khi đã xử lý. Các nội dung này đƣợc minh hoạ chi tiết trong hình 4.6 dƣới đây. 
 

 
Hình 4.6: Đề xuất phát triển các dòng logistics ngƣợc trong  

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
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 Đối với dòng phế phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất sản phẩm nhựa 
- Chính sách logistics ngược: Phế phẩm, phụ phẩm khi phát sinh sẽ gây ra tình trạng 

lãng phí nguyên liệu, tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, 

trƣớc hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa cần tập trung vào việc phát triển thiết 

kế sản phẩm, tái thiết lại quy trình sản xuất, thực hiện cải tiến liên tục nhằm giảm số lƣợng 

phế phẩm, phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất. Khi phế phẩm, phụ phẩm đã phát 

sinh trong quá trình sản xuất, chính sách logistics ngƣợc sẽ tập trung vào những giải pháp 

nhằm tận thu phế phẩm, phụ phẩm và đƣa vào quá trình tái sản xuất, tái chế lại nguyên liệu 

nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Mạng lưới logistics ngược: Phế phẩm, phụ phẩm cần đƣợc phát hiện ngay trong 

quá trình sản xuất. Do đó, các hoạt động liên quan đến kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 

sau mỗi công đoạn sản xuất cần đƣợc lƣu ý để phát hiện, thu hồi và xử lý kịp thời các 

phế phẩm, phụ phẩm phát sinh; tránh tiếp tục đƣa phế phẩm phụ phẩm vào công đoạn 

tiếp theo làm gia tăng chi phí sản xuất và chi phí logistics ngƣợc. 

- Phương án xử lý và phân phối lại: Tuỳ vào mức độ sai hỏng và khuyết tật, các 

phế phẩm, phụ phẩm có thể đƣợc thu hồi lại cho nhà cung cấp, nhà sản xuất để sửa chữa, 

sản xuất lại hoặc bán cho thị trƣờng thứ cấp làm nguyên liệu, sản phẩm nhựa tái sinh. 

 Đối với dòng sản phẩm nhựa không đáp ứng yêu cầu, bị khách hàng trả lại  

- Chính sách logistics ngược: Doanh nghiệp cần xây dựng và ban hành chính sách 

thu hồi đối với sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng; truyền thông về chính 

sách này tới các khách hàng nhƣ là một bản cam kết của doanh nghiệp về một chƣơng 

trình logistics ngƣợc chính thức. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lƣu ý rằng đối với 

dòng sản phẩm này, nguyên tắc tốt nhất là “né tránh” logistics ngƣợc thông qua nâng 

cao năng lực logistics xuôi để tăng cƣờng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 

tránh phát sinh các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng phải thu hồi ngƣợc 

trở về chuỗi cung ứng. 

- Mạng lưới logistics ngược: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm 

nhựa nên kết hợp giữa logistics xuôi và logistics ngƣợc để hình thành một chuỗi cung 

ứng vòng kín nhằm giải quyết dòng thu hồi sản phẩm không đáp ứng yêu cầu do khách 

hàng trả lại. Nói cách khác, doanh nghiệp nên tận dụng phƣơng tiện vận tải, trung tâm 

phân phối và kho hàng hiện tại của dòng logistics xuôi để lƣu trữ và xử lý dòng 

logistics ngƣợc cho sản phẩm nhựa khách hàng trả lại. Việc phát triển các trung tâm thu 

hồi tập trung để xử lý riêng biệt sản phẩm nhựa do khách hàng trả lại chỉ nên đƣợc cân 

nhắc khi khối lƣợng trả lại đang tăng lên và kênh phân phối bị phân tán. 

- Phương án xử lý và phân phố lại: Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu nếu đƣợc 

sửa chữa cho phù hợp nên đƣợc hoàn trả lại cho khách hàng theo kênh logistics xuôi 

nhằm tiết kiệm chi phí phân phối lại sản phẩm. Nếu không, sản phẩm có thể đƣợc tân 

trang, tái chế, sản xuất lại để bán cho thị trƣờng thứ cấp. 

 Đối với dòng sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng 

- Chính sách logistics ngược: Tăng cƣờng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với 

sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng thông qua quy định yêu cầu nhà sản xuất có chính 

sách thu hồi sản phẩm kết thúc sử dụng từ khách hàng hoặc có trách nhiệm tài chính 

liên quan đến hoạt động thu hồi sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng theo khối lƣợng sản 

xuất. Đồng thời, bản thân các nhà sản xuất nhựa cần chú trọng sử dụng các loại nguyên 

liệu, hoá chất, phụ gia và công nghệ tiên tiến nhằm tăng khả năng tái chế, tự phân huỷ 

của sản phẩm nhựa sau khi kết thúc sử dụng, thải bỏ ra môi trƣờng. 
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- Mạng lưới logistics ngược: Để phát triển mạng lƣới logistics ngƣợc cho sản 

phẩm nhựa kết thúc sử dụng không chỉ đòi hỏi sự đầu tƣ của các doanh nghiệp sản xuất 

thông qua lập quỹ tái chế nhựa, hình thành cơ sở thu hồi tập thể mà cần cả sự tham gia 

của các thành viên khác, đặc biệt là sự đầu tƣ của nhà nƣớc vào các trung tâm thu gom và 

tái chế đạt tiêu chuẩn, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu từ phân loại tại nguồn, tập hợp, thu gom 

đến xử lý. 

- Phương án xử lý và phân phối: Sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng không còn khả 

năng tái chế, tái sử dụng ít nhất nên đƣợc xử lý theo hình thức thiêu huỷ để thu nhiệt, 

tái phụ vụ sản xuất; hạn chế đến mức thấp nhất các chất thải nhựa phải chôn lấp, thải tự 

do ra môi trƣờng gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững. 

 4.3.3 Đề xuất phát triển các hoạt động logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam 

- Mục đích của giải pháp: Căn cứ vào quy trình hoạt động logistics ngƣợc tổng 

quát đã giới thiệu trong chƣơng 1 và thực trạng triển khai hoạt động logistics ngƣợc tại 

các các doanh nghiệp sản xuất, thu gom và tái chế sản phẩm nhựa tại Việt Nam, luận án 

đề xuất một quy trình lựa chọn và thực hiện hoạt động logistics ngƣợc chi tiết từ khâu tập 

hợp, phân loại đến xử lý, phân phối lại sản phẩm thu hồi. Mục đích của giải pháp này là 

cung cấp một sơ đồ hƣớng dẫn tác nghiệp cho hoạt động logistics ngƣợc tại doanh 

nghiệp. Dựa vào sơ đồ này, các thành viên trong hệ thống logistics ngƣợc sẽ nắm rõ nội 

dung và trình tự thực hiện của từng khâu, từng hoạt động logistics ngƣợc cần triển khai. 

- Chủ thể thực hiện giải pháp: Hoạt động logistics ngƣợc chính là các tác nghiệp 

cụ thể đƣợc thực hiện trong dòng logistics. Do đó, chủ thể thực hiện giải pháp này là 

lao động ở những bộ phận nghiệp vụ có liên quan đến dòng logistics ngƣợc tại các 

doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Đó có thể là lao động ở 

bộ phận kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, bộ phận giao hàng và dịch vụ khách hàng, bộ 

phận xử lý sản phẩm lỗi…   

 
Hình 4.7: Đề xuất quy trình triển khai các hoạt động logistics ngƣợc  

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 
(Nguồn: Đề xuất của tác giả trên cơ sở Xiaoming, Li và Olorunniwo, 2008) 
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- Nội dung giải pháp: Hình 4.7 mô tả chi tiết quy trình triển khai các hoạt động 

logistics ngƣợc mà luận án đề xuất cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam; bao gồm các hoạt động từ tập hợp, phân loại sản phẩm đến lựa chọn 

phƣơng pháp xử lý sản phẩm. Các đề xuất cụ thể đối với từng hoạt động logistics ngƣợc 

đƣợc trình bày trong các phần 4.3.3.1 và 4.3.3.2 ngay sau đây. 

4.3.3.1 Đề xuất đối với hoạt động tập hợp và phân loại sản phẩm thu hồi 

Sản phẩm nhựa sau khi đƣợc tập hợp từ các nguồn thu gom chính thức và phi 

chính thức cần đƣợc phân loại để thuận tiện cho quá trình xử lý. Kết quả của giai đoạn 

này là căn cứ quan trọng và cần thiết để xác định quá trình xử lý tiếp theo cho sản 

phẩm thu hồi. Đối với mỗi đối tƣợng thu hồi, luận án sẽ đề xuất một cách thức phân 

loại phù hợp với nhận thức và mức độ am hiểu về sản phẩm của ngƣời chịu trách nhiệm 

trong hoạt động tập hợp và phân loại sản phẩm thu hồi. 

- Phế phẩm, phụ phẩm: Nhà sản xuất là thành viên chịu trách nhiệm chính đối với 

việc tập hợp và phân loại phế phẩm, phụ phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất sản phẩm 

nhựa. Các phế phẩm phụ phẩm này cần đƣợc phát hiện ngay trên dây chuyền sản xuất bởi 

những ngƣời công nhân vận hành máy hoặc công nhân kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 

(KCS). Để đảm bảo sự thuần khiết của nguyên liệu tái chế từ phế phẩm và phụ phẩm này, 

nhà sản xuất cần cung cấp các kiến thức cơ bản cho những công nhân này nhằm giúp họ có 

thể phân loại các phế phẩm, phụ phẩm theo nguyên liệu hoặc công nghệ sản xuất.  

- Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu khách hàng: thƣờng đƣợc thu hồi bởi nhà sản 

xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ. Các sản phẩm này nên đƣợc tập hợp và phân loại theo 

nguyên nhân sản phẩm bị trả lại nhằm thuận lợi cho quá trình xử lý và phân phối lại sản 

phẩm vào dòng logistics xuôi. 

- Sản phẩm kết thúc sử dụng (chất thải nhựa): thƣờng đƣợc thu gom từ hộ gia đình, 

khu dân cƣ, bãi chất thải… bởi các thành viên trong hệ thống logistics ngƣợc phi chính 

thức. Việc thu gom chất thải nhựa của các thành viên này phụ thuộc phần lớn vào hoạt 

động phân loại rác tại nguồn của cộng đồng dân cƣ. Do đó, nếu hoạt động phân loại chất 

thải tại nguồn không đƣợc thực hiện tốt thì quá trình thu gom và phân loại ở giai đoạn 

tiếp theo sẽ gặp không ít khó khăn và giảm đáng kể tỷ lệ chất thải nhựa đƣợc đƣa vào 

quá trình logistics ngƣợc. Ngoài ra, cần lƣu ý rằng các thành viên phi chính thức thƣờng 

là những ngƣời không am hiểu về loại nguyên liệu cũng nhƣ quá trình sản xuất sản phẩm 

nhựa. Do đó, quan điểm của luận án là nên khuyến khích họ thu gom và phân tách chất 

thải nhựa theo chủng loại nhƣ bao bì hàng tiêu dùng, bao bì hàng thực phẩm, chai lọ 

nhựa, ống nƣớc, tấm lợp nhựa... Đặc biệt, chủng loại sản phẩm khác nhau cũng thƣờng 

đƣợc sản xuất bởi các loại nguyên liệu nhựa khác nhau nên thực chất việc phân loại này 

sẽ giúp dễ dàng nhận diện loại nguyên liệu nhựa đã sử dụng để sản xuất những sản phẩm 

này; nhờ đó tăng tính đồng nhất về nguyên liệu tái chế. Một số dạng nguyên liệu nhựa 

đƣợc sử dụng phổ biến trong sản xuất các loại sản phẩm nhựa tƣơng ứng nhƣ sau: 

o Nhựa LDPE: thƣờng sử dụng trong sản xuất bao bì của sản phẩm hàng tiêu 

dùng, hàng thực phẩm và các loại túi nilon… 

o Nhựa HDPE: thƣờng sử dụng trong sản xuất chai nhựa đựng dầu gội, sữa 

tƣơi, dầu nhớt và đồ nhựa gia dụng... 

o Nhựa PET: thƣờng sử dụng trong sản xuất các loại vỏ chai nƣớc khoáng, 

nƣớc mắm, dầu ăn… 

o Nhựa PVC: thƣờng sử dụng trong sản xuất ống nƣớc, tấm lợp nhựa… 
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o Nhựa PP: thƣờng sử dụng trong sản xuất các loại bao bì xác rắn hoặc một 

số loại nhựa cứng… 

o Nhựa PS: thƣờng sử dụng trong sản xuất các loại hộp xốp bọc vỏ máy, vỏ 

bút bi, cốc đựng nƣớc… 

Cách nhận dạng và phân loại nguyên liệu chế tạo sản phẩm nhựa theo chủng loại 

sản phẩm trong đề xuất này có thể áp dụng ngay từ khâu phân loại đầu tiên tại nguồn 

phát sinh phế thải nhựa nhƣ hộ gia đình và ngƣời thu gom chất thải nhựa phi chính thức. 

Ngoài ra, để hỗ trợ quá trình phân loại chất thải nhựa ngay tại nguồn, nhà sản xuất cần 

tuân thủ việc ghi ký mã hiệu của các loại nguyên liệu nhựa lên sản phẩm. 

4.3.3.2 Đề xuất lựa chọn phương án xử lý sản phẩm  

Ở khâu tiếp theo, doanh nghiệp cần đƣa ra quyết định lựa chọn cách thức xử lý 

phù hợp với từng nhóm sản phẩm và hiện trạng cụ thể của từng sản phẩm. Theo quy 

trình đề xuất trong hình 4.6, việc trả lời các câu hỏi dƣới đây sẽ giúp các bộ phận có 

liên quan đƣa ra quyết định lựa chọn cách thức xử lý sản phẩm nhựa thu hồi một cách 

phù hợp và chính xác nhất: 

(1) Nhu cầu về sản phẩm có còn không? (Để xác định khả năng tái sử dụng trực tiếp 

sản phẩm) 

(2) Các bộ phận của sản phẩm có thể tái sử dụng không? (Để xác định khả năng tái 

sử dụng bộ phận, module khi sản phẩm không thể tái sử dụng trực tiếp) 

(3) Các chi tiết của sản phẩm có thể tái chế không? (Để xác định khả năng tái chế 

các chi tiết, linh kiện khi sản phẩm, bộ phận không thể tái sử dụng đƣợc) 

(4) Sản phẩm có cần sửa chữa, kiểm tra gì thêm không? (Để chắc chắn rằng sản 

phẩm đã đảm bảo yêu cầu, tiếp tục quay trở lại dòng logistics xuôi) 
 

 
Hình 4.8: Kim tự tháp các biện pháp xử lý trong dòng logistics ngƣợc 

(Nguồn: Brito và Dekker, 2002) 
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Qua mỗi câu hỏi trên, bộ phận xử lý sản phẩm thu hồi có thể xác định đƣợc biện 

pháp xử lý tiếp theo của sản phẩm thu hồi. Các doanh nghiệp có thể căn cứ vào mô 

hình kim tự tháp các biện pháp xử lý sản phẩm thu hồi trong hình 4.8 để lựa chọn biện 

pháp xử lý phù hợp theo khả năng phục hồi giá trị của sản phẩm. Trong đó, các biện 

pháp xử lý sản phẩm thu hồi ở phía trên đỉnh của kim tự tháp có khả năng giữ lại hoặc 

phục hồi lại giá trị của sản phẩm cao hơn. Ngƣợc lại các biện pháp ở phía dƣới đáy kim 

tự tháp chỉ có khả năng giữ lại hoặc phục hồi giá trị nhỏ hơn từ sản phẩm loại bỏ. 

Các doanh nghiệp có thể căn cứ vào kim tự tháp này để lựa chọn biện pháp xử 

lý sản phẩm thu hồi một cách phù hợp. Nguyên tắc ƣu tiên khi lựa chọn cách thức xử lý 

sản phẩm nhựa thu hồi là: 

- Ƣu tiên sử dụng lại trực tiếp sản phẩm, bộ phận, chi tiết của sản phẩm. 

- Ƣu tiên sử dụng các hình thức xử lý có khả năng khôi phục giá trị sản phẩm ở 

mức cao nhất, ít ảnh hƣởng tới môi trƣờng nhất.  

- Ƣu tiên đƣa sản phẩm đã xử lý quay trở lại chuỗi phát sinh nhằm tận dụng kênh 

logistics xuôi để phân phối lại sản phẩm, từ đó tiết kiệm chi phí logistics ngƣợc. 

4.3.4 Các giải pháp và kiến nghị hỗ trợ phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

 Bên cạnh những giải pháp quan trọng đối với các thành viên trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm, trong phần này luận án sẽ thảo luận những kiến nghị nhằm tạo điều 

kiện, môi trƣờng thuận lợi cho sự phát triển của logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam. Những kiến nghị này liên quan đến việc hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý, quy hoạch, cơ chế chính sách, hợp tác đầu tƣ, khoa học công nghệ, nhận 

thức cộng đồng. Phần lớn những đề xuất này thuộc về trách nhiệm của Nhà nƣớc - chủ 

thể kiến tạo các điều kiện môi trƣờng để phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung 

ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

4.3.4.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển 

logistics ngược 

Cho đến nay, Việt Nam chƣa ban hành các quy định và hƣớng dẫn đặc thù về 

quản lý các dòng chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng cao nhƣ chất thải nhựa. Hơn 

nữa, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật trên thực tế không cao đang là những 

rào cản chính đối với quá trình phát triển logistics ngƣợc chính thức tại Việt Nam. Do 

đó, trong thời gian tới, các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách 

liên quan đến phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

nhƣ sau: 

- Đảm bảo các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tƣớng 

Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về một số chính sách liên quan đến nhập khẩu nhựa phế 

liệu với Hiệp hội Nhựa Việt Nam trong thông báo số 405/TB-VPCP ngày 18/10/2018. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu và các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải. 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức phục vụ công tác bảo vệ môi trƣờng từ Trung ƣơng 

đến địa phƣơng theo Luật bảo vệ môi trƣờng 2014. 

- Rà soát, quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh tới cấp huyện, 

cấp xã; trách nhiệm các cơ quan chuyên môn; trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ; trách nhiệm của cộng đồng dân cƣ trong công tác quản lý chất thải. 
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- Triển khai hiệu quả công cụ pháp lý trong công tác quản lý chất thải: xác nhận 

bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trƣớc khi hoạt động. 

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ƣu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu 

gom, vận chuyển và đầu tƣ cơ sở xử lý chất thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội địa phƣơng. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tƣ nhân tham gia đầu tƣ 

xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải nhằm đảm bảo 

tính hiệu quả, ổn định và bền vững của dự án xử lý chất thải. 

- Có chính sách ƣu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp xử lý chất thải đầu tƣ 

thiết bị, công nghệ theo hƣớng thân thiện môi trƣờng nhằm phát triển công nghệ xử lý 

chất thải tại Việt Nam cả về chất lƣợng và số lƣợng; khuyến khích các cơ sở xử lý 

không có giấy phép và cơ sở hoạt động trong các làng nghề chuyển đổi mô hình sản 

xuất (áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trƣờng…) hoặc lắp đặt các thiết bị/hệ 

thống xử lý để đáp ứng quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

- Tăng cƣờng sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng 

trong kiểm soát chặt chẽ các khu xử lý chất thải, bãi chôn lấp chất thải giáp ranh giữa 

các địa phƣơng và việc vận chuyển chất thải liên tỉnh. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải để phòng ngừa cũng nhƣ kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. 

4.3.4.2. Nâng cao nhận thức của các bên liên quan đến logistics ngược 

Trong bất kỳ trƣờng hợp nào, khi nhận thức và sự chủ động tham gia của các 

bên liên quan về logistics ngƣợc và vấn đề môi trƣờng tăng sẽ kéo theo sự gia tăng khối 

lƣợng sản phẩm loại bỏ đƣợc đƣa vào hệ thống logistics ngƣợc chính thức; dẫn đến 

giảm chi phí logistics ngƣợc nhờ khai thác đƣợc hiệu quả kinh tế nhờ quy mô trong 

hoạt động thu gom, xử lý sản phẩm và chất thải nhựa loại bỏ. Do đó, để phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam cần tăng cƣờng các giải 

pháp nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan đến quá trình logistics ngƣợc bao 

gồm: nhà sản xuất, nhà phân phối, cơ sở thu gom tái chế phế liệu nhựa và ngƣời tiêu 

dùng cuối cùng. 

a. Nâng cao nhận thức của nhà sản xuất và nhà phân phối 

Nhà sản xuất và nhà phân phối trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

cần nâng cao nhận thức về logistics ngƣợc trên các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, cần nâng cao hiểu biết của nhà sản xuất về việc thực thi trách nhiệm 

của họ đối với hoạt động thu hồi và tái chế sản phẩm nhựa. Không thể phát triển 

logistics ngƣợc dựa trên nguyên tắc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) nếu 

nhận thức của nhà sản xuất về vấn đề này hạn chế. Do đó, nâng cao nhận thức và hiểu 

biết của ngƣời sản xuất về các quy định của nhà nƣớc dựa trên EPR và logistics ngƣợc 

sẽ làm cho họ sẵn sàng tuân thủ luật pháp và chấp nhận trách nhiệm của mình trong mô 

hình logistics ngƣợc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo và tổ chức các khoá tập 

huấn cho doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải 

rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo đúng các quy định 

của pháp luật. 

Thứ hai, Hiệp hội Nhựa Việt Nam nên kết hợp với các cơ quan chính phủ và các 

tổ chức phi chính phủ khác nhau để tổ chức các buổi hội thảo và tập huấn giới thiệu về 

chính sách dựa trên EPR và các luật liên quan đã và đang đƣợc thực hiện ở các nƣớc 
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khác nhƣ Chỉ thị WEEE, RoHs cũng nhƣ kinh nghiệm của họ trong việc tuân thủ các 

yêu cầu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nhựa Việt Nam nâng cao nhận thức của họ 

về EPR và trách nhiệm của họ trong kinh doanh để đối phó với các công ty khác trên 

thị trƣờng toàn cầu. 

Thứ ba, các cơ quan chính phủ nên hỗ trợ nhà sản xuất trong nƣớc, đặc biệt là 

đối với nhà sản xuất nhỏ và vừa, nhận thức đƣợc lợi ích từ việc đầu tƣ vào thiết kế sinh 

thái cho các sản phẩm nhựa thông qua phát triển các công nghệ mới trong sản xuất. 

Tuy nhiên, nâng cao nhận thức cho ngƣời sản xuất phải tƣơng ứng với hỗ trợ về tƣ vấn 

công nghệ và thậm chí cả chƣơng trình tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

b. Nâng cao nhận thức của người thu gom và tái chế phi chính thức 

Những ngƣời thu gom và tái chế phi chính thức thu gom phần lớn chất thải có 

thể tái chế và tái sử dụng tại các khu vực dân cƣ và đóng góp đáng kể cho sự phát triển 

kinh tế địa phƣơng. Để lồng ghép khu vực phi chính thức vào hệ thống thu gom và tái 

chế chính thức, cần nâng cao nhận thức của các thành viên này và sự chủ động hỗ trợ 

của chính phủ. Các đề xuất bao gồm: 

- Tổ chức các khoá tập huấn và giáo dục chính thức cho những ngƣời thu gom và 

tái chế phi chính thức. Nếu đƣợc cung cấp thông tin qua các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng hoặc tiếp xúc trực tiếp thì chắc chắn rằng những ngƣời thu gom và tái chế phi 

chính thức có thể sẵn sàng tham gia các khoá tập huấn và đào tạo giáo dục nhiều hơn 

nữa. 

- Việc phân nhóm và phổ biến thông tin tới các khu vực kinh tế phi chính thức 

cần đƣợc thực hiện thông qua các tổ chức cộng đồng nhƣ hợp tác xã chất thải, nhóm 

thu gom chất thải, Đoàn Thanh niên hoặc Hội phụ nữ vì họ có thể liên hệ trực tiếp với 

những ngƣời thu gom phi chính thức tại địa phƣơng. Cần đánh giá đúng vai trò của các 

khu vực kinh tế phi chính thức và cung cấp cho họ những hỗ trợ tín dụng nhỏ để phát 

triển thành các nhóm thu gom hoặc các công ty thu gom tƣ nhân. 

- Cuối cùng để nâng cao nhận thức của các cơ sở thu gom, tái chế tại các làng 

nghề cần thông qua các cơ quan cấp xã, chính quyền địa phƣơng. Nhận thức của ngƣời 

tái chế phi chính thức ở các làng nghề cũng có thể đƣợc cải thiện bằng cách phát triển 

các chính sách ƣu đãi để thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trƣờng thông qua các quy 

định của chính quyền. Làng tái chế có thể cải tiến công nghệ cũng nhƣ tổ chức sản xuất 

với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý các cấp. 

c. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cuối cùng 

Điều kiện cần thiết để vận hành một hệ thống logistics ngƣợc chính thức thành 

công là sự tham gia tích cực của ngƣời tiêu dùng vì phần lớn logistics ngƣợc bắt đầu từ 

việc thu hồi các sản phẩm bị loại bỏ hoặc trả lại bởi khách hàng để sửa chữa, tân trang 

lại và tái chế. Nếu khách hàng trả lại hoặc loại bỏ sản phẩm của họ không đúng cách, 

có nghĩa là nguồn cung cho hệ thống logistics ngƣợc chính thức không đảm bảo và 

không thể vận hành. Hơn thế nữa, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình phát 

triển logistics ngƣợc sẽ thành công nếu ngƣời tiêu dùng nhận thức đƣợc những hậu quả 

về ô nhiễm môi trƣờng do chất thải nhựa gây ra. Do đó, các giải pháp liên quan đến đẩy 

mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức của ngƣời tiêu dùng 

về thu hồi và tái chế chất thải nhựa có ý nghĩa vô cùng quan trọng.  

Trƣớc hết, cần phải tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng trên nhiều kênh 

truyền thông khác nhau nhƣ tài liệu, áp phích, tờ rơi, chƣơng trình truyền hình, website 

về việc phân loại chất thải nhựa tại nguồn, cách thức tái sử dụng hoặc thải bỏ sản phẩm 
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nhựa một cách hợp lý… Đặc biệt, luận án đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về 3Rs tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ở mọi cấp học bởi vì đây là giải 

pháp này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng từ gốc rễ, nhất là đối với thế hệ trẻ ở 

Việt Nam. Nghiên cứu lồng ghép các nội dung giáo dục môi trƣờng trong đó có quản lý 

chất thải vào chƣơng trình chính khóa của các cấp học phổ thông. Nên thƣờng xuyên tổ 

chức các chiến dịch nâng cao nhận thức quốc gia nhằm khuyến khích ngƣời tiêu dùng 

mua các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng và tham gia vào ngày thu hồi, tái chế. 

Ngƣời tiêu dùng đƣợc đề xuất nên tham gia chủ động, trực tiếp vào quá trình logistics 

ngƣợc ở một số công đoạn nhƣ phân loại tại nhà, tại nguồn và mang sản phẩm thải loại 

tới điểm thu hồi; đồng thời ngƣời tiêu dùng cũng nên tích cực tái sử dụng, tái mua lại 

những sản phẩm, nguyên liệu đã đƣợc phục hồi, tái chế (Anderson, Brodin, 2005, trang 

81). 

4.3.4.3. Khuyến khích hợp tác và đầu tư cho hệ thống logistics ngược chính thức 

Chính phủ cần hợp tác và kêu gọi đầu tƣ từ các đối tác khác nhau nhằm loại bỏ 

những rào cản về cơ sở hạ tầng cũng nhƣ phát triển các điểm thu gom, phƣơng tiện vận 

chuyển, trạm lƣu trữ, trung tâm tái chế. Đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác công tƣ (PPP) 

trong đầu tƣ vào lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải nhựa nhƣ. Tuy nhiên, cần phát triển cơ 

cấu tổ chức phù hợp để có thể đảm bảo khả năng lợi nhuận của khu vực tƣ nhân cũng 

nhƣ thực hiện trách nhiệm xã hội của khu vực công trong hoạt động thu hồi và tái chế 

chất thải nhựa. Các giải pháp cụ thể bao gồm: 

- Chính phủ có thể thành lập một số quỹ trợ cấp cho các nhà thu gom và tái chế 

chính thức (nhƣ đề xuất thành lập Quỹ tái chế đã trình bày ở trên); đồng thời tạo động 

lực cho sự tham gia nhiệt tình của ngƣời tiêu dùng và doanh nghiệp vào hệ thống này. 

- Huy động mọi nguồn lực đầu tƣ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc 

cho hoạt động tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lƣợng từ chất thải nhựa nhƣ nguồn 

vốn ODA, nguồn ngân sách nhà nƣớc; quỹ bảo vệ môi trƣờng; nguồn vốn từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc khác. 

- Mở rộng hỗ trợ tín dụng nhà nƣớc cho các công trình đầu tƣ, dự án tái chế, tái 

sử dụng và thu hồi năng lƣợng từ chất thải nhựa cũng nhƣ các ƣu đãi về thuế, phí và lệ 

phí. Chẳng hạn nhƣ, khi các khu vực tƣ nhân đầu tƣ phát triển cơ sở thu gom, vận 

chuyển, tái chế chất thải nhựa theo công nghệ hiện đại có thể đƣợc hƣởng trợ cấp tài 

chính, cho vay với lãi suất thấp và mức thuế thu nhập thấp hơn. 

- Rà soát, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục trong quá trình triển khai vay vốn, bao 

gồm cả vay từ nguồn vốn ƣu đãi để thực hiện các dự án xử lý chất thải nhựa áp dụng 

công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và vận hành cơ sở xử lý 

chất thải nhựa; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt 

động thu gom, vận chuyển chất thải; rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành đơn giá xử lý 

chất thải có thu hồi năng lƣợng. 

- Xây dựng chính sách mua sắm công để ƣu tiên mua sắm các sản phẩm thân 

thiện môi trƣờng, sản phẩm sau quá trình tái chế, xử lý chất thải từ nguồn ngân sách. 

- Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có lộ trình điều 

chỉnh giá nhằm từng bƣớc đáp ứng yêu cầu về bù đắp chi phí quản lý vận hành và đầu 

tƣ xây dựng. 

- Lựa chọn các địa điểm hợp lý để đầu tƣ các trung tâm xử lý và tái chế chất thải 

nhựa ở quy mô liên vùng, liên tỉnh. 
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- Chủ động đề xuất, xây dựng cơ chế và nội dung hợp tác song phƣơng và đa 

phƣơng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xử lý chất thải rắn. 

- Cần tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các đối tác nƣớc ngoài 

để có đƣợc những hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm và kỹ thuật trong phát triển một hệ 

thống logistics ngƣợc chính thức. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia 

phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử lý chất thải rắn. 

- Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong hoạt động tái 

chế, tái sử dụng thu hồi năng lƣợng từ chất thải rắn. 

4.3.4.4 Quy hoạch và phát triển các làng nghề tái chế nhựa 

Các làng nghề và cơ sở tái chế nhựa tƣ nhân quy mô nhỏ trong hệ thống phi 

chính thức đã hoạt động một cách năng động và hiệu quả với tỷ lệ tái chế cao và cung 

cấp số lƣợng lớn các sản phẩm và nguyên liệu nhựa tái chế ra thị trƣờng. Do đó, quy 

hoạch và phát triển các làng nghề tái chế nhựa hiện nay sao cho đảm bảo tiêu chuẩn về 

môi trƣờng và công nghệ hiện đại là một trong những giải pháp hỗ trợ phát triển hệ 

thống logistics ngƣợc chính thức trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Các 

đề xuất nhằm phát triển làng nghề tái chế nhựa theo mô hình chính thức bao gồm: 

- Các cơ sở tái chế nhựa trong làng nghề phải đƣợc đăng ký hoạt động với chính 

quyền địa phƣơng. Sau khi đăng ký, giai đoạn tiếp theo cần phải thắt chặt các quy định. 

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn nên hợp lý và có thể thực thi đƣợc. Chính quyền địa phƣơng 

cần đặt ra một giới hạn thời gian để các cơ sở tái chế nhựa đảm bảo các tiêu chuẩn, 

điều kiện và trở thành những ngƣời tái chế có chứng chỉ. 

- Hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa hiện nay tại các làng nghề chủ yếu 

mang tính cá thể và tự phát, quy hoạch sản xuất thiếu tập trung và hiệu quả, gây ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng. Do đó, chính quyền địa phƣơng nên xây dựng hệ thống 

giám sát môi trƣờng cho làng nghề tái chế nhựa; thƣờng xuyên kiểm tra và đánh giá tác 

động môi trƣờng tại các cơ sở tái chế nhựa. Điều này đòi hỏi các cơ sở tái chế nhựa 

phải tăng cƣờng đầu tƣ, nâng cấp công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững của cơ sở tái chế và địa phƣơng.  

- Các cơ sở tái chế nhựa trong làng nghề nên liên kết thành nhóm dựa trên chủng 

loại sản phẩm đƣợc tái chế để chia sẻ thông tin, năng lực và nguồn lực dƣ rỗi, lập quỹ 

phát triển công nghệ nhằm mở rộng các hoạt động tái chế và cải thiện hiệu quả kinh 

doanh. Đặc biệt, chính phủ nên khuyến khích các nhà sản xuất, đặc biệt là doanh 

nghiệp nƣớc ngoài, hỗ trợ các cơ sở và làng nghề tái chế nhựa về thông tin kỹ thuật để 

giảm chi phí và những tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 

- Cải tiến các công nghệ và thiết bị tái chế nhựa thông qua các khoản trợ cấp tài 

chính và hỗ trợ kỹ thuật của chính phủ đƣợc coi là giải pháp quan trọng nhất để thiết 

lập và phát triển một hệ thống tái chế nhựa chính thức tại Việt Nam.  

- Các cơ sở, làng nghề tái chế nhựa chủ yếu đƣợc phân bố tại một số thành phố 

lớn và các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Do đó, cần phải tạo lập mạng lƣới hợp tác, liên 

kết giữa các trung tâm tái chế hoặc các khu tái chế công nghiệp và các trung tâm thu 

gom để hỗ trợ thu gom, lƣu trữ các sản phẩm loại bỏ, chất thải nhựa.  

4.3.4.5 Giải pháp phát triển công nghệ, kỹ thuật tái chế 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn theo hƣớng giảm thiểu 

lƣợng chất thải nhựa phải chôn lấp; tăng cƣờng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi 

năng lƣợng từ chất thải nhựa. 
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- Tăng cƣờng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sẵn có tốt 

nhất, công nghệ thân thiện với môi trƣờng. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình thí điểm về tái chế, tái sử dụng và thu hồi 

năng lƣợng từ chất thải rắn nhằm lựa chọn các mô hình phù hợp để nhân rộng trên 

phạm vi cả nƣớc. 

- Áp dụng các công nghệ tái chế hiện đại, thân thiện với môi trƣờng thay thế các 

công nghệ cũ, lạc hậu ở các cơ sở tái chế. 

- Tăng cƣờng trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm trong triển khai công tác 

quản lý chất thải, chú trọng đến tính khả thi, sự phù hợp khi triển khai áp dụng cùng mô 

hình xử lý chất thải giữa các địa phƣơng. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về 

chất thải rắn; các tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật về quản lý, xử lý chất thải rắn. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

 

Trong chƣơng 4, tác giả đã thực hiện đƣợc mục tiêu thứ ba của luận án đó là đƣa 

ra các quan điểm, nguyên tắc, giải pháp có tính khả thi cao nhằm phát triển logistics 

ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam.  

Trước hết, chƣơng 4 của luận án đã dự báo triển vọng ngành nhựa Việt nam và 

tiềm năng phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. 

Những dự báo và phân tích này cho thấy, ngành nhựa đã hội tụ đƣợc những điều kiện 

thuận lợi cơ bản để có thể phát triển thành một ngành kinh tế mạnh, dần chiếm lĩnh 

đƣợc thị trƣờng nội địa, tăng thị phần trên thị trƣờng xuất khẩu và tiềm năng phát triển 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa là rất lớn nhằm hiện thực hoá 

mục tiêu phát triển bền vững ngành nhựa Việt Nam.  

Thứ hai, chƣơng 4 đã đƣa ra tám quan điểm và ba nguyên tắc phát triển logistics 

logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Việc đảm bảo thực 

hiện các quan điểm và nguyên tắc này sẽ giúp chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam phát triển logistics ngƣợc đúng theo chiến lƣợc và quy hoạch phát triển của 

ngành cũng nhƣ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác của Nhà nƣớc trong giai 

đoạn đến năm 2025. 

Thứ ba, thành công nổi bật nhất của chƣơng 4 đƣợc thể hiện trong việc đề xuất 

ba nhóm giải pháp phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam trên tất cả các nội dung, bao gồm: phát triển tổ chức logistics ngƣợc trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm nhựa, phát triển các dòng và các hoạt động logistics ngƣợc. Các 

giải pháp này tập trung vào việc xây dựng một mô hình logistics ngƣợc thích hợp, tối 

ƣu đối với chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam; đồng thời đƣa ra các giải pháp cụ 

thể đối với từng nội dung, từng khâu và từng chủ thể trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

nhựa Việt Nam. Một số kiến nghị cũng đƣợc đƣa ra ở cuối chƣơng 4 nhằm hỗ trợ, bổ 

sung các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm nhựa Việt Nam. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 
Ngày nay, thu hồi hàng hóa, phế liệu sản xuất, bao bì là một hiện tƣợng phổ 

biến mà các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ truyền thống và trực tuyến cũng nhƣ các 

nhà cung cấp dịch vụ logistics thƣờng xuyên phải đối diện. Đặc biệt, dƣới áp lực cạnh 

tranh gay gắt và vấn đề ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng nhƣ hiện nay, logistics 

ngƣợc sẽ là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp có thể giảm đƣợc 

chi phí, tăng doanh thu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và giảm tác động của 

hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trƣờng; từ đó giành đƣợc lợi thế cạnh tranh trên 

thị trƣờng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Luận án đã góp phần hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện khung lý luận về phát 

triển logistics ngƣợc trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu thực trạng 

của luận án có thể giúp các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 

nhìn nhận một cách khách quan và trung thực về hệ thống logistics ngƣợc, từ đó ứng 

dụng những giải pháp phù hợp mà luận án gợi ý để hoàn thiện hệ thống logistics ngƣợc 

và tăng cƣờng hiệu quả kinh doanh. Luận án có thể là tài liệu hữu ích cho các cơ quan 

quản lý trong việc hoàn hiện các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô nhằm tạo thuận lợi cho 

các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam phát triển. Luận án 

cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ một tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà nghiên 

cứu, giảng viên, sinh viên và những ngƣời quan tâm đến lĩnh vực logistics, logistics 

ngƣợc và quản trị chuỗi cung ứng. 

Bên cạnh những thành công nổi bật nêu trên, với điều kiện nghiên cứu có nhiều 

hạn chế, luận án còn tồn tại hai vấn đề chƣa đƣợc giải quyết triệt để. Thứ nhất, luận án 

chƣa đƣa ra đƣợc các giải pháp phát triển logistics ngƣợc tƣơng ứng cho từng loại 

thành viên với những vai trò khác nhau trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt 

Nam, đó là các giải pháp riêng biệt cho nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà 

phân phối, nhà bán lẻ và các nhà thu gom, tái chế phế liệu nhựa. Thứ hai, luận án chƣa 

tính đến sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nƣớc và 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; doanh nghiệp có quy mô lớn và quy mô 

nhỏ…) trong các giải pháp phát triển logistics ngƣợc đã đề xuất cho chuỗi cung ứng 

sản phẩm nhựa Việt Nam. Xuất phát từ những hạn chế này, trong tƣơng lai với những 

điều kiện nghiên cứu thuận lợi hơn, tác giả luận án kỳ vọng sẽ theo đuổi các hƣớng 

nghiên cứu tiếp theo nhƣ: nghiên cứu mô hình logistics ngƣợc cho mỗi loại thành viên 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam; nghiên cứu mô hình logistics ngƣợc 

cho từng loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu logistics ngƣợc trong các chuỗi cung ứng 

khác cũng có tiềm năng phát triển logistics ngƣợc nhƣ ô tô, xe máy, máy tính, điện 

thoại di động… 

Nghiên cứu khoa học là một con đƣờng “không trải hoa hồng” mà đầy rẫy 

những chông gai, thử thách. Nó nhƣ cuộc hành trình cam go đi tìm ánh sáng cuối 

đƣờng hầm, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm cao độ của ngƣời nghiên cứu. 

Trong quá trình làm luận án, tác giả đã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức 

tƣởng chừng nhƣ không thể vƣợt qua, đó là: khi xác định hƣớng nghiên cứu chƣa phù 

hợp với năng lực và điều kiện của bản thân ở giai đoạn đầu làm luận án; khi phải “gõ 

cửa” từng cá nhân, tổ chức để mong nhận đƣợc sự hỗ trợ trong quá trình thu thập dữ 

liệu thứ cấp và sơ cấp; khi mất một khoảng thời gian quá dài chỉ để loay hoay tìm kiếm 

một giải pháp cho một vấn đề nghiên cứu; đặc biệt là đôi khi phải đặt lên bàn cân lựa 
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chọn giữa vai trò, trách nhiệm của một ngƣời vợ, ngƣời mẹ với mục tiêu hoàn thành 

luận án… Nhƣng rồi tất cả những khó khăn đó cũng qua đi nhờ sự nỗ lực hết sức của 

bản thân tác giả, sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

Nhân đây, nghiên cứu sinh bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới hai 

ngƣời hƣớng dẫn khoa học - những ngƣời thầy vô cùng tận tâm đã cho tác giả nhiều ý 

kiến đóng góp quý báu. Sự hƣớng dẫn của các cô không đơn thuần chỉ là quá trình 

hƣớng dẫn một nghiên cứu sinh hoàn thành luận án mà thực sự đó là quá trình truyền 

nghề, truyền cảm hứng và niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh. Bản 

thân tác giả đã cảm nhận đƣợc sự trƣởng thành về mọi mặt của mình qua từng giai 

đoạn trong quá trình làm luận án dƣới sự hƣớng dẫn, chỉ bảo của các cô. Đó là những 

bài học quý báu mà tác giả sẽ luôn ghi nhớ trong suốt hành trình nghiên cứu khoa học 

sau này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các anh, chị công tác tại Tổng cục Thống kê, Bộ 

Công Thƣơng, UBND TP. Đà Nẵng và đặc biệt là Chủ tịch và Tổng thƣ ký Hiệp hội 

nhựa Việt Nam đã hỗ trợ tác giả rất nhiều trong suốt quá trình thu thập thông tin thứ 

cấp và điều tra sơ cấp phục vụ cho luận án. Luận án này sẽ không thể hoàn thành với 

những dữ liệu và thông tin cập nhật, chính xác, tin cậy, nếu thiếu sự giúp đỡ, ủng hộ từ 

các thầy cô và anh chị. 

Tuy nhiên, đề tài luận án là một hƣớng nghiên cứu rất mới tại Việt Nam nên 

chắc chắn kết quả nghiên cứu của đề tài còn những vấn đề thiếu sót. Tác giả rất mong 

nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, thầy cô, doanh nghiệp và ngƣời đọc 

nói chung để luận án đƣợc hoàn hiện hơn. Trân trọng cảm ơn! 

                                     

                                                              Tác giả luận án 
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hoạch quản lý chất thải rắn cho các đô thị từ loại III trở xuống ở Việt Nam - 

nghie n cứu áp dụng điển hình: Lập quy hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Luận va  n cao học.  
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PHỤ LỤC 
 
PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT 

NAM 

 

Kính thưa Quý vị! 

Logistics ngược được hiểu đơn giản là quá trình thu hồi sản phẩm, bán sản phẩm, nguyên liệu và 

bao bì để tân trang, sửa chữa, tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý rác thải một cách phù hợp nhằm đáp yêu cầu 

của khách hàng, giảm chi phí sản xuất kinh doanh và những tác động tiêu cực đến môi trường. Logistics 

ngược ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà kinh doanh và nghiên cứu bởi những lợi ích 

to lớn mà nó mang lại đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, các chuỗi cung ứng sản phẩm cũng 

như các nền kinh tế. 

Chương trình khảo sát này nằm trong đề tài luận án tiến sĩ với mục đích nhằm thu thập dữ liệu về 

thực trạng logistics ngược tại các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam.  

Câu trả lời của Quý vị có giá trị quan trọng để nghiên cứu sinh có thể thu thập được những dữ liệu 

xác đáng cho nghiên cứu này. Nghiên cứu sinh cam kết giữ bí mật các thông tin riêng của công ty và chỉ sử 

dụng những thông tin này dưới dạng tổng hợp trong báo cáo của luận án.  

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Quý vị! 

 

  

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………. Điện thoại: …………………Website………………… 

Địa chỉ ………………………………………Quận/huyện…………………..……….…Tỉnh/thành phố…………….. 

Tên người trả lời: ……………………………………………  Nghề nghiệp/Chức danh: ….……………………….. 

 

Xin vui lòng đánh dấu vào những đáp án phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. 

1. Năm thành lập doanh nghiệp?                                      .............................  

2. Tổng số người lao động trong doanh nghiệp?    .............................. người. 

3. Doanh nghiệp đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa? 

   Nhà cung cấp nguyên liệu     DN sản xuất  

   DN bán buôn               DN bán lẻ  

4.  Loại sản phẩm nhựa mà doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh? 

   Nguyên liệu nhựa                  Nhựa tiêu dùng 

   Nhựa kỹ thuật                                    Nhựa vật liệu xây dựng 

   Bao bì nhựa      Sản phẩm khác: .................................. 

5. Xin vui lòng cho biết các thị trường chính của doanh nghiệp? 

   Nội địa                                 Xuất khẩu                               Nội địa và xuất khẩu 

6. Quý vị cho biết doanh thu năm trước của DN nằm trong khoảng nào sau đây? 

          < 10 tỷ đồng                                       101 – 500 tỷ đồng                      

          10 – 50 tỷ đồng       501 – 1000 tỷ đồng           

          51 – 100 tỷ đồng                                 > 1000 tỷ đồng   

7. Nhìn chung, Quý vị có hài lòng với hoạt động sản xuất- kinh doanh trong năm vừa qua của DN hay 

không? 

   Rất không hài lòng                                           Rất hài lòng 

 1         2                     3                          4          5 

 

 

 

 

 

Xin vui lòng đánh dấu hoặc khoanh tròn vào những đáp án phù hợp với ý kiến của Quý vị. 

 

8. Theo quý vị, logistics ngược có quan trọng đối với doanh nghiệp hay không? 

      Không quan trọng        Ít quan trọng               Trung bình                Quan trọng          Rất quan trọng 

       1    2                            3                    4                         5 

Phần 1: Thông tin chung về doanh nghiệp  

Phần 2: Tổ chức và triển khai logistics ngược tại doanh nghiệp 
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9. Mức độ đóng góp của logistics ngược đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN?  

                                                                                                                                           (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất) 

a. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

b. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh 

c. Tăng khả năng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

d. Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp “xanh” 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

10. Doanh nghiệp triển khai dòng logistics ngược cho những đối tượng nào sau đây? (có thể chọn nhiều 

phương án cùng lúc)? 

 Sản phẩm kết thúc sử dụng                     

 Sản phẩm lỗi, không đáp ứng yêu cầu khách hàng 

 Sản phẩm không bán được  

 Phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất 

 Bao bì sản phẩm 

 DN chưa có điều kiện triển khai dòng thu hồi cho đối tượng nào  

 Loại khác (ghi rõ):……………………………………………………………  

 

11. Tỷ lệ thu hồi trung bình trên số sản phẩm phát sinh tương ứng của mỗi dòng tại DN trong năm 2016? 

a. SP kết thúc sử dụng của KH 

b. SP không đáp ứng yêu cầu KH 

c. SP không bán được 

d. Phế phẩm trong quá trình SX 

e. Bao bì sản phẩm 

f. Loại khác (ghi rõ)……………… 

 < 5% 

 < 5% 

 < 5% 

 < 5% 

 < 5% 

 < 5% 

 5-10% 

 5-10% 

 5-10% 

 5-10% 

 5-10% 

 5-10% 

 11-20% 

 11-20% 

 11-20% 

 11-20% 

 11-20% 

 11-20% 

 21-30% 

 21-30% 

 21-30% 

 21-30% 

 21-30% 

 21-30% 

 31-40% 

 31-40% 

 31-40% 

 31-40% 

 31-40% 

 31-40% 

 > 40% 

 > 40% 

 > 40% 

 > 40% 

 > 40% 

 > 40% 

 

12. Thời gian tổ chức hoạt động logistics ngược tại doanh nghiệp? 

   Đã tổ chức thực hiện nhiều năm                         Dự định tổ chức trong tương lai gần         

   Mới tổ chức thực hiện                                        Chưa có dự định 

  Ý kiến khác (ghi rõ) ……………………………………………………………………………………… 

 

13. Mức độ đồng ý của quý vị đối với các nhận định sau: 

                                                                                                                                                              (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất) 

a. DN nhận thức được vai trò của hoạt động logistics ngược 

b. DN xác định rõ mục tiêu đối với hoạt động logistics ngược 

c. DN xây dựng hướng dẫn thu hồi cho khách hàng 

d. DN chú trọng phát triển mạng lưới logistics ngược 

e. DN xây dựng nguyên tắc tài chính rõ ràng cho logistics ngược 

f. DN ứng dụng TMĐT trong quản lý hoạt động logistics ngược 

g. DN phân chia riêng kho hàng cho SP thu hồi 

h. DN phối hợp tốt giữa vận chuyển SP giao cho KH và vận 

chuyển SP thu hồi 

i. DN có các công nghệ xử lý sản phẩm thu hồi tốt 

j. Các phòng chức năng tích hợp chéo để quản lý logistics ngược 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

14. Doanh nghiệp tổ chức hoạt động logistics ngược theo phương thức nào sau đây? 

   Doanh nghiệp tự làm                               

   Doanh nghiệp thuê ngoài từng phần 

   Doanh nghiệp thuê ngoài toàn bộ 

 

15. Doanh nghiệp thuê ngoài những hoạt động logistics ngược nào sau đây? 

   Thu gom sản phẩm thu hồi                                  Vận chuyển sản phẩm thu hồi                                   

   Kiểm tra và phân loại sản phẩm thu hồi               Sửa chữa sản phẩm                        

   Băm chặt sản phẩm                                              Sản xuất lại                                                      

   Bán phế liệu                                                          Tái chế phế liệu                

  Hoạt động khác (ghi rõ)………………… 
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16. Mức độ đồng ý của Quý vị đối với các nhận định dưới đây? 

                                                                                                                                                  (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất) 

a. Nếu sản phẩm có đặc điểm phức tạp, DN sẽ thuê ngoài 

hoạt động logistics ngược 

b. Khi thu hồi quy mô nhỏ và không thường xuyên, DN sẽ 

thuê ngoài hoạt động logistics ngược 

c. Khi muốn tập trung vào năng lực cạnh tranh cốt lõi, DN 

sẽ thuê ngoài hoạt động logistics ngược 

d. Khi nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực…) hạn 

chế, DN sẽ thuê ngoài hoạt động logistics ngược 

e. Khi hoạt động logistics ngược chứa đựng nhiều rủi ro, 

DN sẽ thuê ngoài hoạt động logistics ngược 

f.    Khi DN có quan hệ chặt chẽ với các DN thu gom, tái chế, 

logistics, DN sẽ thuê ngoài hoạt động logistics ngược 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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2 
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3 
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3 

 

3 
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4 
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5 

 

5 

 

5 

 

17. Doanh nghiệp hợp tác với thành viên nào dưới đây để triển khai dòng logistics ngược? 

  Nhà cung cấp nguyên liệu                          Nhà cung cấp dịch vụ logistics 

  Nhà sản xuất                                               Nhà tái chế phế liệu 

  Nhà bán buôn                                               Nhà thu mua phế liệu 

  Nhà bán lẻ                                                   Không hợp tác với thành viên nào 

 

18. Ai là người điều hành dòng logistics ngượctrong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa mà DN tham gia? 

  Nhà cung cấp nguyên liệu                           Nhà cung cấp dịch vụ logistics 

  Nhà sản xuất                                                Nhà tái chế phế liệu 

  Nhà bán buôn                                               Nhà thu mua phế liệu 

  Nhà bán lẻ                                                    Thành viên khác (ghi rõ):……………………… 

 

19. Sản phẩm nhựa sau khi thu hồi được doanh nghiệp xử lý theo hình thức nào sau đây? 

 Bán lại trực tiếp cho đơn vị khác                            Thiêu huỷ          

 Tái sử dụng                                                             Chôn lấp 

 Sửa chữa hoặc tân trang lại                                    Tái chế nguyên liệu 

  Hoạt động khác (ghi rõ)……………………………………………………………………………      

  

  20.  Quý vị vui lòng đánh giá chung về hoạt động logistics ngược của doanh nghiệp? 

 Rất không hài lòng                                 Rất hài lòng 

  1         2                     3                          4          5 

       

 

 

 

 

 

21. Mức độ đồng ý của Quý vị đối với các nhận định sau về ảnh hưởng của môi trường pháp luật đến kết 

quả logistics ngược tại DN?       
                                                                                                                            (1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

a. Quy định của Luật Môi trường thúc đẩy DN phát triển hoạt 

động logistics ngược. 

b. Hiệu lực của việc thực thi pháp luật về môi trường thúc 

đẩy DN phát triển hoạt động logistics ngược 

c. Quy định về trách nhiệm XH của DN thúc đẩy DN phát 

triển hoạt động logistics ngược 

d. Chính sách hỗ trợ tài chính của CP thúc đẩy DN phát triển 

hoạt động logistics ngược 

e. Yêu cầu về các chứng nhận môi trường (ISO14000, nhãn 

Eco, nhãn xanh) thúc đẩy DN phát triển logistics ngược 
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5 

Phần 3: Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả logistics ngược tại doanh nghiệp 
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22. Mức độ đồng ý của quý vị đối với các nhận định sau về ảnh hưởng của yếu tố công nghệ đến kết quả 

logistics ngược tại DN?  

                                                                                                                                                (1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

a. Ứng dụng công nghệ thông tin (Barcode, EDI, RFID…) 

giúp nâng cao kết quả hoạt động logistics ngược tại DN 

b. Mạng lưới cơ sở thu gom thiết kế hợp lý giúp nâng cao 

kết quả hoạt động logistics ngược tại DN 

c. Công nghệ tái chế hiện đại giúp nâng cao kết quả hoạt 

động logistics ngược tại DN 

 

1 

 

1 
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5 
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23. Mức độ đồng ý của quý vị đối với các nhận định sau về ảnh hưởng của yếu tố thị trường đến kết quả 

logistics ngược tại DN?  

                                                                                                                                                (1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

a. Nhận thức của KH về bảo vệ môi trường cao sẽ thúc đẩy 

DN phát triển logistics ngược 

b. Nhu cầu của KH về sản phẩm thân thiện môi trường cao 

sẽ thúc đẩy DN phát triển logistics ngược 

c. Đối thủ cạnh tranh tăng cường chính sách logistics 

ngược sẽ thúc đẩy DN phát triển logistics ngược 

d. Yêu cầu hạn chế đánh cắp công nghệ sẽ thúc đẩy DN 

phát triển logistics ngược 
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24. Mức độ đồng ý của quý vị đối với các nhận định sau về ảnh hưởng của yếu tố cộng tác giữa các 

thành viên trong chuỗi cung ứng đến kết quả logistics ngược tại DN?  

                                                                                                                                                       (1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

a. Cộng tác với NCC giúp nâng cao kết quả logistics ngược tại DN 

b. Cộng tác với NSX giúp nâng cao kết quả logistics ngược tại DN 

c. Cộng tác với NPP giúp nâng cao kết quả logistics ngược tại DN 

d. Cộng tác với NBL giúp nâng cao kết quả logistics ngược tại DN 

e. Cộng tác với nhà thu gom, tái chế giúp nâng cao kết quả 

logistics ngược tại DN 

f. Cộng tác với KH giúp nâng cao kết quả logistics ngược tại DN 
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25. Mức độ đồng ý của quý vị đối với các nhận định sau về ảnh hưởng của yếu tố thuộc về doanh nghiệp 

đến kết quả logistics ngược tại DN? 

                                                                                        (1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

a. DN có chính sách rõ ràng đối với hoạt động logistics ngược 

thì kết quả hoạt động logistics ngược càng cao 

b. Sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao càng lớn thì kết quả 

hoạt động logistics ngược càng cao 

c. Sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng càng chặt chẽ thì 

kết quả hoạt động logistics ngược càng cao 

d. DN càng ưu tiên đầu tư nguồn lực cho logistics ngược thì 

kết quả logistics ngược càng cao 
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Trân trọng cám ơn sự đóng góp của Quý vị và của doanh nghiệp! 

Quý vị vui lòng gửi lại phiếu khảo sát này theo địa chỉ: 

Trường Đại Học Thương Mại 

Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TÁI CHÉ NHỰA 

Kính thưa Quý vị! 

Thu gom và tái chế chất thải, phế liệu ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội bởi những lợi 

ích về kinh tế, xã hội và môi trường mà nó mang lại. Chương trình khảo sát này nằm trong đề tài luận án tiến sĩ 

với mục đích nhằm thu thập dữ liệu về thực trạng thu gom và tái chế phế liệu nhựa tại Việt Nam. 

Câu trả lời của Quý vị có giá trị quan trọng để nghiên cứu sinh có thể thu thập được những dữ liệu xác đáng 

cho nghiên cứu này. Nghiên cứu sinh cam kết giữ bí mật các thông tin riêng của công ty và chỉ sử dụng 

những thông tin này dưới dạng tổng hợp trong báo cáo của luận án.  

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Quý vị! 

 

  

 

Tên cơ sở tái chế: …………………………………………………….…………….Điện thoại: ………………………. 

Địa chỉ …………………………………………………Quận/huyện…………..……….…Tỉnh/thành phố……………  

Tên người trả lời: ………………………………………… Chức danh: ….…………………………………………… 

 

Xin vui lòng đánh dấu vào những đáp án phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. 

 

1. Năm thành lập?                                      .............................  

2. Tổng số người lao động?                    .............................. người. 

3. Khối lượng phế liệu nhựa mà cơ sở của quý vị thu mua, tái chế trong năm vừa qua? 

….……………………….… (tấn) 

4. Quý vị cho biết doanh thu năm trước của DN nằm trong khoảng nào sau đây? 

   < 5 tỷ đồng                                         31 – 50 tỷ đồng                      

   5 - 10 tỷ đồng        51 – 100 tỷ đồng           

   11 – 30 tỷ đồng                                  > 100 tỷ đồng 

5. Cơ sở tái chế của quý vị thu gom phế liệu nhựa từ những nguồn nào sau đây và tỷ trọng của từng 

nguồn? 

 Thu mua trực tiếp từ các hộ gia đình, khu dân cư. …..….Tỷ trọng: …………….(%)  

 Thu mua từ các cơ sở thu gom phế liệu….……………….Tỷ trọng:……………..(%) 

 Thu mua từ các nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa……...Tỷ trọng:…………….(%) 

 Thu mua từ các công ty vệ sinh môi trường……………… Tỷ trọng:…………….(%) 

 Nguồn khác (ghi rõ):…. ……………………………………...Tỷ trọng……………  (%) 

6.  Phế liệu nhựa mà cơ sở của quý vị thu mua thuộc nhóm nào sau đây và tỷ trọng của từng nhóm? 

 Phế liệu nhựa gia dụng………………………………………. Tỷ trọng: …………..(%) 

 Phế liệu bao bì nhựa…………………………………………. Tỷ trọng: …………..(%) 

 Phế liệu nhựa kỹ thuật……………………………………….. Tỷ trọng: …………..(%) 

 Phế liệu nhựa vật liệu xây dựng…………………………….. Tỷ trọng: …………..(%) 

  Loại khác:.......................................................................... Tỷ trọng: …………...(%) 

7.  Cơ sở tái chế của quý vị tự thực hiện công đoạn nào sau đây trong quá trình tái chế sản phẩm nhựa? 

 Thu gom phế liệu nhựa                                   Băm chặt phế liệu nhựa 

 Vận chuyển phế liệu về cơ sở                         Tạo hạt nhựa 

 Rửa phế liệu nhựa                                           Sản xuất sản phẩm từ phế liệu nhựa 

  Công đoạn khác: ........................................................................................ 

8.  Cơ sở tái chế của quý vị sử dụng công nghệ nào sau đây trong quá trình tái chế sản phẩm nhựa? 

 Công nghệ thổi/phun 

 Công nghệ ép đúc 

 Công nghệ đùn  

  Công nghệ khác: .......................................................................... 

9. Cơ sở tái chế của quý vị sản xuất loại sản phẩm nào sau đây từ phế liệu nhựa? 

 Hạt nhựa tái sinh 

 Túi nylon, túi siêu thị, túi rác                                      

 Chai, lọ nhựa 

 Nhựa gia dụng sử dụng 1 lần (ca, cốc, ống hút….) 

 Ống dẫn nước PVC, HDPE 

Phần 1: Thông tin chung về doanh nghiệp  
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 Dây khâu, dây buộc 

 Màng nhựa dùng trong nông nghiệp, xây dựng 

  Công nghệ khác: .......................................................................... 

10. Xin vui lòng cho biết sản phẩm nhựa sau khi tái chế được cơ sở của quý vị tiêu thụ tại thị trường nào 

sau đây? 

   Nội địa: …………………………………………….(Ghi rõ thị trường nội địa chính)       

   Xuất khẩu: ……………………………………….. (Ghi rõ thị trường XK chính)                      

11. Mức độ đồng ý của quý vị đối với những nhận định sau đây? 
                                                                                            (Ở đây 1 là thấp nhất, 5 là cao nhất) 

a. Hành lang pháp lý đối với hoạt động tái chế đầy đủ, 
hoàn thiện  

b. Chính quyền địa phương tạo ĐK thuận lợi cho 
hoạt động của DN 

c. Có một tổ chức quản lý chung hoạt động của tất 
cả các CS tái chế 

d. Vấn đề cấp bách nhất đối với DN hiện nay là xử 
lý chất thải  

e. DN thiếu vốn để đầu tư vào công nghệ tái chế 
hiện đại 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

12. Nhìn chung, Quý vị có hài lòng với hoạt động sản xuất- kinh doanh trong năm vừa qua của DN không? 
              Rất không hài lòng                                  Rất hài lòng 

  1         2                     3                          4          5 
 
 

Trân trọng cám ơn sự đóng góp của Quý vị và của doanh nghiệp! 

Quý vị vui lòng gửi lại phiếu khảo sát này theo địa chỉ: 
Trường Đại Học Thương Mại 

Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
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PHỤ LỤC 3: BÚT KÝ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 
I. PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI VÀ THAM QUAN NHÀ MÁY  
- Người phỏng vấn:  
- Người được phỏng vấn: Ông Vũ Trung Hiệu - Phó trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất 
- Thời gian và phương tiện phỏng vấn: Cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp giữa người phỏng vấn 

và người được phỏng vấn trong thời gian từ 9h30 đến 11h30 ngày 9/5/2017 
Câu hỏi 1: Xin ông giới thiệu đôi nét về tình hình phát triển của Công ty những năm gần đây? 
Trả lời: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm nhựa công nghiệp. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm nhựa chất lượng cao cho 
các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, điện, điện tử viễn thông, xây dựng và nhiều loại sản phẩm khác từ nhựa 
PP, PE, PS, PMMA, PA, POM, ABS, PVC, PV… Sản phẩm của Công ty được công nhận là sản phẩm công 
nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội với các khách hàng chủ yếu là Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, 
Piagio, LG… và xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản. Trong những năm trở lại đây, HPC đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu của miền Bắc. 
Câu hỏi 2: Logistics ngược có vai trò như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN? 
Trả lời: Thuật ngữ logistics ngược là một khái niệm rất mới đối với doanh nghiệp chúng tôi. Nhưng nếu như 

theo giải thích của chị, hoạt động này chính là hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng và hoạt động thu gom, tái chế sản phẩm lỗi, phế liệu từ quá trình sản xuất của DN. Vì đặc thù sản 
phẩm của sản phẩm nhựa là có khả năng tái chế cao nên hoạt động này được triển khai thường xuyên tại 
doanh nghiệp. Chúng tôi đã xây dựng các quy trình tác nghiệp liên quan đến thu hồi và xử lý các sản phẩm 
này trong tài liệu ISO của doanh nghiệp nhưng việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách nhằm tổ chức 
và quản lý dòng thu hồi này thì DN thực hiện được.  
Câu hỏi 3: Tại HPC hiện nay, hoạt động thu hồi và tái chế sản phẩm, phế liệu từ quá trình sản xuất 
được diễn ra như thế nào? 
Trả lời: Tại HPC, sản phẩm nhựa sản phẩm không phù hợp (sản phẩm không đạt yêu cầu) được công ty thu 

hồi để đưa vào sửa chữa, khắc phục lại thành sản phẩm phù hợp hoặc băm chặt thành nguyên liệu tái chế. 
Quá trình này được công ty tiến hành theo các bước như sau: 

- Nhận biết và phát hiện: Sản phẩm không phù hợp có thể do khách hàng phát hiện và phản ánh tới 
doanh nghiệp hoặc do các bộ phận chức năng phát hiện trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

- Phân loại sản phẩm không phù hợp: được chia thành 2 loại tùy thuộc vào mức độ không phù hợp. 
Trong đó, sản phẩm không phù hợp nhẹ là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do các nguyên nhân 
khách quan (như: sản phẩm lỗi thời, lỗi do vận chuyển); nguyên nhân đơn giản dễ dàng khắc phục và xử lý 
triệt để (như sản phẩm có ba via, cuống nhựa, xước nhẹ, nhãn sản phẩm dán không đúng vị trí, các chi tiết 
lắp ráp chưa đúng yêu cầu…) hoặc các trường hợp thay đổi do khách hàng (khách hàng đưa ra tiêu chuẩn 
mới đối với sản phẩm). Sản phẩm không phù hợp nặng là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, có các 
nguyên nhân căn bản, phải đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa để không phát sinh lặp lại như: sản 
phẩm bị cong vênh, khuyết nhựa, trầy xước, có tì vết, kích thước không đúng tiêu chuẩn… 

- Xử lý sản phẩm: Đối với sản phẩm không phù hợp nhẹ, bộ phận tiền xử lý sẽ tiến hành khắc phục và 
sửa chữa để biến thành sản phẩm phù hợp, chẳng hạn như: Cắt gọt lại bavia, cuống nhựa của sản phẩm; 
đánh bóng lại sản phẩm để xóa vết xước nhẹ; bóc và dán lại nhãn theo đúng vị trí quy định; lắp ráp lại các chi 
tiết ... Đối với sản phẩm không phù hợp nặng, bộ phận tiền xử lý sẽ băm chặt sản phẩm và chia thành 2 loại đề 
xê sạch và bẩn. Đề xê bẩn sẽ được bán lại cho các công ty chuyên thu mua phế liệu. Đề xê sạch sẽ tái sử 
dụng để phối trộn với nguyên liệu mới và đưa vào quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm phù hợp.  

- Chuyển sản phẩm phù hợp cho khách hàng và các bộ phận SX 
Câu hỏi 4: Theo ông việc thu hồi và tái chế sản phẩm không đạt yêu cầu và phế liệu sản xuất có ý 
nghĩa như thế nào đối với HPC? 
Trả lời: Trước hết việc thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu từ khách hàng giúp HPC thoả mãn tốt hơn yêu 

cầu của khách hàng, từ đó gia tăng sự hài lòng của họ. Việc thu hồi phế liệu sản xuất giúp HPC giảm chi phí 
nguyên liệu và chi phí sản xuất, tăng khả năng lợi nhuận. Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp 
giảm tác động của hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa đến môi trường. 
Câu hỏi 5: Theo ông đâu là những thách thức lớn nhất đối với DN việc trong phát triển logistics 
ngược? 
Trả lời: Theo tôi, thách thức lớn nhất là nhận thức hạn chế của doanh nghiệp về logistics ngược. Chính vì lý 

do này mà DN không đầu tư bài bản, chuyên nghiệp vào hoạt động logistics ngược. Các hạn chế khác như 
nguồn lực hạn chế, pháp luật chưa quy định rõ ràng, hiệu lực thực thi pháp luật chưa cao, yêu cầu từ phía thị 
trường chưa cấp bách, công nghệ thu gom và tái chế lạc hậu… 
Kết thúc phỏng vấn và tham quan nhà máy. 

II. PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH TẤN TÀI VÀ KHẢO SÁT LÀNG TÁI CHẾ NHỰA 

MINH KHAI 
- Người phỏng vấn:  
- Người được phỏng vấn: Ông Phạm Văn Tài - Giám đốc công ty  
- Thời gian và phương tiện phỏng vấn: Cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp giữa người phỏng vấn 

và người được phỏng vấn trong thời gian từ 8h30 đến 11h30 ngày 9/5/2017 
Câu hỏi 1: Xin ông giới thiệu đôi nét về Công ty TNHH Tấn Tài và làng tái chế nhựa Minh Khai? 
Trả lời: Công ty TNHH Tấn Tài là một cơ sở tái chế nhựa phế liệu, được thành lập ngày 26/3/2005 tại làng nghề 

tái chế nhựa Minh Khai (Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên). Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là thu mua phế 
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liệu nhựa và sản xuất các sản phẩm từ nhựa tái sinh như: Túi nylon, túi siêu thị; màng mỏng, màng căng dùng 
trong sản xuất nông nghiệp; dây khâu, dây buộc; hạt nhựa tái sinh. 

Làng tái chế nhựa Minh Khai có gần 1000 hộ (trong tổng số 1.056 hộ của làng) hoạt động trong lĩnh vực 
tái chế với số lao động trung bình mỗi hộ là 10 - 15 người (chủ yếu là lao động gia đình hoặc thuê lao động tự do), 
sản xuất khoảng 5.000 tấn sản phẩm mỗi năm, phần lớn là hạt nhựa tái sinh hoặc các loại màng nhựa tiêu thụ tại 
thị trường trong nước và một phần nhỏ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các cơ sở tái chế ở trong làng mua 
phế liệu nhựa từ người thu gom phế liệu hoặc từ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa. Phần lớn các loại 
phế liệu đưa đến Minh Khai đều đã được làm sạch, phơi khô và đóng kiện theo từng chủng loại khác nhau như 
chai PET, túi nhựa, màng nhựa… Những kiện phế liệu này thường được lưu trữ ngay trên đường, trong khi phần 
lớn hoạt động tái chế diễn ra trong sân gia đình hoặc các tòa nhà nhỏ lân cận. Sản phẩm nhựa tái chế của làng 
nghề tập trung chủ yếu vào một số chủng loại bao gồm: túi nylon, túi siêu thị; ca cốc dùng 1 lần, ống hút; ống dẫn 
nước; dây khâu, dây buộc…  
Câu hỏi 2: Ông có thể cho biết chi tiết quá trình thu mua và tái chế phế liệu tại Công ty TNHH Tấn Tài? 
Trả lời: Cơ sở tái chế nhựa Tấn Tài thu mua phế liệu từ hai nguồn chính là các cơ sở thu gom phế liệu và các 

nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa. Trong đó, thu mua phế liệu từ các nhà máy sản xuất nhựa chiếm tỷ trọng lớn 
với hơn 60,8%. Phần còn lại cơ sở thu mua từ các cơ sở thu gom phế liệu và chủ yếu là phế liệu nhựa bao bì. 
Sau đó, phế liệu nhựa được tái chế theo quy trình gồm các bước sau: 

- Phân loại phế liệu: theo chủng loại sản phẩm (đề xê nhựa, bao bì nhựa), màu sắc, nguyên liệu chế tạo. 
- Băm, rửa phế liệu: Sau khi phân loại, phế liệu sẽ được đưa vào máy băm rửa. Đây là loại máy tương đối 

thô sơ với hệ thống dao băm và vòi nước. Đồng thời với quá trình băm, nước sẽ được đưa vào để rửa chất bẩn có 
lẫn trong phế liệu nhựa. Riêng đối với chất thải nhựa bao bì, sau khi qua máy băm rửa, bao bì nhựa tiếp tục được 
đưa qua một bể nước dài khoảng 7m - 8m để loại bỏ các tạp chất. 

- Nhào nhuyễn: Phế liệu nhựa sau khi băm nhỏ và rửa sạch sẽ được đưa vào máy nhào nhuyễn mà 
không cần phải phơi hay sấy khô. Dưới tác động của nhiệt độ cao, phế liệu nhựa sẽ chảy ra dưới dạng một 
hỗn hợp đặc, dẻo.  

- Cắt tạo hạt: Hỗn hợp này tiếp tục được đưa qua hệ thống máy tạo hạt (thực tế gọi là máy ó). Hệ thống 
này gồm 3 khâu: Ở khâu đầu, hỗn hợp nhựa dẻo được đưa qua bộ phận đùn sợi. Các sợi này sau đó sẽ đi 
qua máng nước để làm mát và định hình và cuối cùng qua bộ phận cắt tạo hạt nhựa tái sinh. 

- Sản xuất sản phẩm nhựa: Hạt nhựa tái sinh sau đó sẽ được quay trở lại để sản xuất các loại sản 
phẩm nhựa khác nhau. 
Câu hỏi 3: Sản phẩm nhựa tái chế của công ty hiện được phân phối ra thị trường như thế nào? 
Trả lời: Sản phẩm đầu ra của công ty Tấn Tài bao gồm hạt nhựa tái sinh và các sản phẩm nhựa được sản xuất từ 

hạt nhựa tái sinh. Hạt nhựa tái sinh được bán trực tiếp cho các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa khác. Sản phẩm từ 
hạt nhựa tái sinh được bán cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, doanh nghiệp SX - KD khác (túi nylon, túi siêu thị); cơ 
sở sản xuất nông nghiệp (màng mỏng, màng căng). 
Câu hỏi 4: Theo ông, hoạt động thu gom và tái chế phế liệu nhựa tại làng hiện có những bất cập gì? 
Trả lời: Các vấn đề bất cập mà làng tái chế nhựa hiện đang phải đối mặt đó là: công nghệ tái chế lạc hậu, 

chủng loại sản phẩm nhựa tái chế kém đa dạng, quy hoạch làng nghề chưa hợp lý, chính sách quản lý chưa 
phù hợp, chưa có cơ quan tổ chức quản lý chung của cả làng nghề, chưa có trung tâm xử lý chất thải (đặc 
biệt là nước thải) tập trung của cả làng nghể dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Kết thúc phỏng vấn và tham quan làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 

III. PHỎNG VẤN TỔNG THƢ KÝ HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
- Người phỏng vấn:  
- Người được phỏng vấn: Bà Huỳnh Thị Mỹ - Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam       
- Thời gian và phương tiện phỏng vấn: Cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp giữa người phỏng vấn 

và người được phỏng vấn trong thời gian từ 8h30 đến 11h30 ngày 26/5/2017 (nhân chuyến công tác của 
Tổng thư ký tại Hà Nội) và được thực hiện bổ sung thông qua điện thoại, email để tiếp tục thu thập các dữ 
liệu cập nhật đến năm 2018. 

Câu hỏi 1: Xin bà giới thiệu khái quát về ngành nhựa Việt Nam hiện nay? 
Trả lời: Cho đến nay, ngành nhựa là một trong 10 ngành công nghiệp trọng điểm đu  ợc chính phủ tập trung 

đầu tu , chiếm 4,8-5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia và khoảng 3% GDP Việt Nam. Đồng thời, 

nhựa cũng được đánh giá là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhất cả nước. 
Toàn ngành nhựa có khoảng 2.200 doanh nghiệp, trong đó 99,8% là công ty tư nhân. Các công ty trong nu  ớc 

chiếm 85%, công ty nu  ớc ngoài tuy chỉ chiếm 15% về số lu  ợng nhu ng chiếm đến 40% về vốn đầu tu  . Nếu xét 

cơ cấu ngành nhựa theo khu vực địa lý thì tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, 
Bình Dương, Long An… chiếm 84% số doanh nghiệp; các tỉnh phía Bắc chiếm 14%); và các tỉnh miền Trung 
chiếm 2%. Nếu phân loại theo cơ cấu sản phẩm thì ngành nhựa bao bì chiếm 37%số doanh nghiệp; nhựa gia 
dụng chiếm 29%; nhựa xây dựng chiếm 18%; nhựa kỹ thuật chiếm 15%. 

Về tình hình tiêu thụ, chỉ số tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân đầu ngu  ời năm 1990 của Việt Nam 

chỉ đạt 3,8kg/người/năm thì đến giai đoạn 2012 - 2014 đã đạt mức 38kg/năm, năm 2015 tăng mạnh lên 
41kg/năm và đạt 53-54kg/ngu ời/năm trong năm 2016, tu  o ng đu o ng mức tăng bình quân 16.5%/năm trong 2 

năm qua. Trong giai đoạn tới, với mức tăng tru  ởng kinh tế ổn định và cao hơn so với mặt bằng chung thế 

giới, đặc biệt nhu cầu xây dựng hạ tầng, tiêu dùng cũng nhu   thu nhập bình quân đầu ngu  ời gia tăng (cùng với 

đó là sự gia tăng của tầng lớp trung lu  u khiến nhu cầu mua sắm gia tăng) sẽ là động lực chính cho sự phát 

triển của ngành công nghiệp nhựa trong nu ớc.  
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Câu hỏi 2: Theo Hiệp hội Nhựa, tại Việt Nam hiện nay đã hình thành được các chuỗi cung ứng sản 
phẩm nhựa chưa? 
Trả lời: Các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam đã được hình thành với sự tham gia của các thành 

viên bao gồm: nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà sản xuất, các nhà phân phối và bán lẻ sản phẩm, khách 
hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Trong đó, các chuỗi cung ứng tiêu biểu trong từng lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh nhựa bao gồm: 

- Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa bao bì: với các công ty điển hình như Công ty Cổ phần Nhựa Rạng 
Đông, Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 

- Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa gia dụng: với các công ty điển hình như Công ty CP Nhựa Đại 
Đồng Tiến, Chợ Lớn, Duy Tân, Long Thành, Song Long 

- Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa VLXD: với các công ty điển hình như Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu 
niên Tiền Phong và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á  

- Chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa bao bì: với các công ty điển hình như Công ty Cổ phần Nhựa Hà 
Nội, Công ty TNHH Vật liệu Nhiệt Phát Lộc, Công ty Tâm Thiên Phú, Công ty TNHH Sản xuất Tây 
Phú Thuận. 

Câu hỏi 3: Bà có thể nói rõ hơn về những thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa VN? 
Trả lời: Đối với nhà cung cấp nguyên liệu nhựa: 80% nguyên liệu nhựa được cung cấp bởi các nhà cung cấp 

ở nươc ngoài, 20% là các nhà cung cấp trong nước. Điều này dẫn đến ngành nhựa Việt Nam chịu tác động 
lớn từ những thay đổi của ngành công nghiệp hóa dầu và thị tru ờng nguyên liệu nhựa và thế giới. 

Nhà sản xuất: trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự tăng tru  ởng nhanh chóng của ngành công 

nghiệp nhựa, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa đã đầu tu   rất mạnh trong việc nâng cấp công nghệ 

và máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh trên cả hai thị tru  ờng trong nu ớc và 

quốc tế. Về công nghệ sản xuất, hiện tại Việt Nam sử dụng phổ biển 3 loại công nghệ là: Công nghệ ép đúc 
(để sản xuất sản phẩm cho các ngành công nghiệp điện tử, điện dân dụng, ô tô, xe máy…); Công nghệ 
thổi/phun (để sản xuất vật liệu bao bì nhựa); Công nghệ đùn (để sản xuất các sản phẩm nhựa dạng ống). 

Nhà phân phối: bốn nhóm sản phẩm có một hệ thống phân phối riêng, đó là: nhựa gia dụng được 
phân phối chính qua hệ thống các siêu thị, chợ, cửa hàng đồ gia dụng; bao bì nhựa tiêu dùng được phân phối 
chính tới những kênh bán hàng nhỏ lẻ tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tạp hóa còn bao bì nhựa trung 
gian đu ợc phân phối tới những công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống; nhựa vật liệu xây dựng được phân phối 

theo 4 kênh là hệ thống đại lý, hệ thống cửa hàng vật liệu xây dựng, thiết bị ngành nu  ớc, chuyển trực tiếp từ 

kho của nhà sản xuất tới chân công trình và kênh đấu thầu, nhựa kỹ thuật được phân phối trực tiếp cho KH. 
Khách hàng: nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, sản phẩm nhựa Việt Nam đã có mặt tại 151 thị tru  ờng 

trên thế giới; trong đó, kể cả những thị tru  ờng đòi hỏi chất lu  ợng cao, tiêu chuẩn kỹ thuật tối u u nhu  Nhật Bản, 

Mỹ, EU.  
Câu hỏi 4: Xin bà cho biết, hệ thống thu gom và tái chế nhựa phế liệu Việt Nam hiện nay được tổ chức 
như thế nào? 
Trả lời: Hệ thống thu gom, tái chế phế liệu nhựa Việt Nam được chia thành hai nhánh chính, bao gồm: Đối 

với phế liệu nhựa do các hộ gia đình, công sở phân loại với các loại rác thải khác ngay tại nguồn sẽ được bán 
cho người mua phế liệu dạo. Phế liệu nhựa không được phân loại tại nguồn, lẫn trong các loại chất thải khác 
sẽ được thu gom bởi những người nhặt rác ven đường, nhặt rác tại các điểm trung chuyển hoặc bãi rác. 
Những người nhặt rác thải nhựa hoặc mua phế liệu dạo sẽ tiếp tục bán những gì họ thu gom được cho các 
cơ sở thu mua phế liệu có quy mô nhỏ và vừa. Đến lượt mình, các cơ sở thu mua phế liệu nhựa nhỏ và vừa 
sẽ phân loại phế liệu nhựa và bán lại cho các cơ sở thu mua có quy mô lớn. Đối với nguồn phế liệu nhựa 
thuần khiết, không lẫn chất thải khác và có quy mô ổn định từ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa 
thường được bán trực tiếp hoặc qua môi giới cho các cơ sở thu mua phế liệu có quy mô lớn hoặc các cơ sở 
tái chế phế liệu nhựa thông qua hợp đồng thu mua có tính pháp lý. 
Câu hỏi 5: Hiệp hội nhựa đã quan tâm tới việc phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản 
phẩm nhựa Việt Nam hay chưa? 
Trả lời: Mặc dù trong chiến lược, kế hoạch phát triển ngành nhựa chưa có văn bản nào đề cập đến hoạt 

động logistics ngược nhưng Nhà nước và Hiệp hội đã quan tâm và có những mục tiêu rõ ràng đối với hoạt 
động thu gom và tái chế phế liệu nhựa. Bản thân các doanh nghiệp trong ngành cũng nhận thức được khả 
năng tái chế cao của nguyên liệu nhựa nên đã tổ chức, triển khai các hoạt động thu hồi phế phẩm, phụ phẩm 
từ quá trình sản xuất để tái chế nhằm giảm chi phí nguyên liệu nói riêng và chi phí sản xuất kinh doanh nói 
chung. Giờ đây, phát triển bền vững ngành nhựa và các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa VIệt Nam là một 
trong những yêu cầu cấp thiết nên việc phát triển logistics ngược có ý nghĩa quan trọng đối với cả ngành và 
các doanh nghiệp.  
Câu hỏi 6: Theo bà, mô hình thành lập quỹ tái chế do nhà sản xuất và người tiêu dùng đóng góp lệ phí 
để tạo cơ chế tài chính khuyến khích các nhà thu gom, tái chế nhựa hoạt động có khả thi tại Việt Nam 
hay không? 
Trả lời: Theo tôi được biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các quy định pháp luật liên quan đến 

trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và việc trả phí môi trường của người tiêu dùng. Những khoản phí này 
sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hệ thống thu gom, tái chế. Mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng tại 
Việt Nam. 
Kết thúc phỏng vấn 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN 

PHẨM NHỰA THAM GIA KHẢO SÁT 

 
TT Tên DN Địa chỉ Sản phẩm 

1 
Cty Cổ phần Nhựa Hàm 
Rồng 

Số 4, Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Nhựa tiêu dùng và 
công nghiệp 

2 
Cty Cổ phần Nhựa Cao cấp 
Hàng Không 

Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 

Sản phẩm nhựa phục 
vụ ngành hàng không, 
sản phẩm nhựa dùng 
một lần, nhựa gia dụng. 

3 HTX Nhựa Hùng Sơn 
16 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà 
Nội 

Ống nhựa, dép nhựa 

4 
Cty TNHH Nhựa Hưng 
Thuận 

23 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà 
Nội 

Băng cassette, vỏ đĩa, 
giá đựng đĩa, đế giày 
bằng nhựa… 

5 HTX Song Long Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 
Nhựa gia dụng, bao bì, 
bao PP các loại 

6 Cty TNHH Nhựa Sơn Hà Văn Hòa, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 
Sản xuất vỏ phích, đế 
quạt, cánh quạt 

7 Cty TNHH Tân Phú Thành 47 Tổ 3B, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chiếu nhựa 

8 HTX Tiến Thành 16 Nguyễn Siêu, Hà Nội Dép nhựa 

9 
Cty TNHH SX Nhựa Việt 
Nhật 

31, Nguyễn Thiệp, Hà Nội 
Các loại tủ nhựa, bàn, 
ghế, xô chậu, phích, 
mũ bảo hiểm… 

10 Cty Bao bì 27-7 Hà Nội Số 4, Láng Hạ, Hà Nội 
Bao bì mềm, túi xốp, 
màng phức hợp  

11 
HTX Công nghiệp Nhựa 
Hoàng Hải 

25 Ngõ Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công 
Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Chai lọ nhựa, chi tiết 
công nghiệp nhựa 

12 
Cty TNHH TM và DV Nhật 
Minh 

B5, Lô 11, Khu đô thị Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Thùng, khay nhựa, 
pallet, thùng rác 

13 
Cty TNHH Công nghiệp và 
Thương mại Phú An 

Văn Trì, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội 
Thùng nhựa, khay 
nhựa, pallet 

14 Cty TNHH Nam Phong 
KCN Phú Minh, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà 
Nội 

Bao bì, túi nilon 

15 Cty CP Nhựa Thăng Long 360 Giải Phóng Két bia, thùng sơn 

16 
Cty TNHH Daiwa Plastics 
Thăng Long 

K8, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội  

Linh kiện điện tử, xe 
máy, xe hơi, máy fax, 
máy photocopy bằng 
nhựa 

17 Cty TNHH Inoac Việt Nam Lô 36, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  Hoá chất nhựa 

18 Cty Cổ phần Nhựa Hà Nội Phố Vũ Xuân Thiều, Long Biên – Hà Nội 

Phụ tùng ô tô, xe máy, 
các linh kiện phòng 
tắm, nội thất, phụ kiện 
đường ống  

19 
Cty Cổ phần HANEL xốp 
nhựa 

B15 Đường CN số 6, KCN Sài Đồng, 
Long Biên, Hà Nội 

Nhựa công nghiệp 
phục vụ cho ngành điện 
tử, điện lạnh, xốp định 
hình, nhựa composite 

20 
Cty TNHH Công nghệ Muto 
Hà Nội 

Lô 37 KCN Quang Minh, Hà Nội 
Chi tiết nhựa ô tô, xe 
máy; khuôn mẫu 

21 
Cty CP Nhựa Châu Âu 
Eurowindow 

30 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Cửa sổ, cửa đi, vách 
ngăn tấm uPVC, kính 
an toàn 

22 
Cty CP SX Cửa sổ Nhựa Hà 
Nội 

127 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Cửa sổ nhựa các loại 

23 
Cty TNHH Thương mại Mùa 
Hạ 

618 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Thiết bị đường ống 

24 
Cty CP Cửa nhựa Trường 
Sơn 
 

402A Lạc Long Quân, Hà Nội Cửa nhựa các loại  
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25 VPĐD Bassell Asian Pacific  
1308 North Asian Building, Số 9 Đào Duy 
Anh, Hà Nội 

Nguyên liệu nhựa 

26 
Clariant PTE., LTD 
(Singapore) 

1001A, tầng 10, Giảng Võ Lakeveiw, Ba 
Đình, Hà Nội 

Nguyên liệu và phụ trợ 
ngành nhựa 

27 Cty Cổ phần Hóa chất Nhựa 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên – Hà Nội 
Các loại nguyên liệu 
nhựa 

28 VPĐD Công ty Jampoo  Số 4, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Nguyên liệu nhựa 

29 
Cty CP Phát triển Phú 
Khang 

67 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyên liệu nhựa 

30 
Cty TNHH Sojitz VN – chi 
nhánh Hà Nội 

403, Tòa nhà Sông Hồng, 23 Phan Chu 
Trinh, Hoàn Kiếm 

Nguyên liệu nhựa các 
loại 

31 Cty TNHH TM Việt Hoa 306 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hạt nhựa các loại 

 
Cty TNHH Bao bì Nam 
Phong 

154, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Bao bì PE, PP, HDPE, 
OPP 

32 Công ty Cường Thịnh Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
BB, BL nhựa tiêu dùng 
và bao bì nhựa 

33 Cty Bao bì PACKEXIM 28B Trần Hưng Đạo Hà Nội Bao bì nhựa 

34 
Cty TNHH SX & TM Ngũ 
Long 

15 Hàng Chiếu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Bao bì PP, PE 

35 Cty SX Bao bì Trường An Số 8, Bát Phối, Long Biên Hà Nội 
Hộp nhựa đựng thực 
phẩm 

36 Cty TNHH SX – CN Phú An Lô F2, F3, Khu CN Từ Liêm, Hà Nội 
Nhựa công nghiệp, 
thùng khay nhựa, sọt 
nhựa 

37 
Cty CP SX Bao bì Quang 
Minh 

Lô 3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh 
Trì, Hà Nội 

Mút xốp EVA, PU, PE 

38 Cty CP Nghiệp Quảng 
1150, Nguyễn Khoái, Lĩnh Nam, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Gia công linh kiện, chi 
tiết, phụ tùng nhựa 

39 
Cty CP SX và Đầu tư Kim 
Sơn 

KCN Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

Bao bì nhựa 

40 
Cty CP SX TM DV và Đầu 
tư Thành Luân 

Đội 8, Thôn Canh Hoạch, Xã Dân Hoà, 
Thanh Oai, HN 

SX và bán buôn nhựa 
gia dụng  

41 Cty CP SX Nhựa Hồng Vân Thôn Ba, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội SX nhựa gia dụng 

42 Cty TNHH TM & SX Anh Tú 627 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình HN Nhựa gia dụng 

43 
Cty TNHH Nhựa Composit 
Việt Á 

Bình Lương, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng 
Yên 

Nhựa composit 

44 
CTy TNHH DV - SX & TM 
Xuân Đạt 

Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng 
Yên 

Nhựa gia dụng 

45 
Cty TNHH Nhựa và Cơ khí 
Hồng Hải 

KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, 
Hưng Yên 

Gia công, SX sản phẩm 
nhựa  

46 Cty TNHH CN Long Minh Mỹ Xá, Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên Nhựa công nghiệp 

47 
Cty TNHH Thiết bị điện 
nước Trường Phú 

108, TP Hưng Yên, Hưng Yên Ống nhựa các loại  

48 Cty CP Nhựa Huy Hoàn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 
Túi nilon, PE, PP, 
HDPE 

49 Cty CP Nhựa Tiến Đạt KCN Như Quỳnh A, Văn lâm, Hưng Yên Bao bì nhựa 

50 Cty SX TM Nhựa PKC Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Nhựa kỹ thuật 

51 Cty CP SX Vật liệu Long An 
QL39A, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng 
Yên 

Nhựa VLXD 

52 Cty TNHH Phong Thành Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên Hạt nhựa 

53 Cty TNHH Nhựa Thu Anh Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Nguyên liệu nhựa 

54 
Cty TNHH SX & TM Toàn 
Mỹ 

Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng 
Yên 

Nhựa gia dụng 

55 Cty CP Nhựa Vĩnh Thành 
KCN Dệt may Phố Nối, Nghĩa Hiệp, Yên 
Mỹ, Hưng Yên 

Hạt nhựa nguyên liệu 

56 Cty CP Nhựa OPEC 
Lô 16, Khu A, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, 
Hưng yên. 

Túi nilon PE, PP, HDPE 
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57 
Cty TNHH SX – TM Như 
Hoa 

Đội 3, Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, 
Hưng Yên 

Bao bì nhựa 

58 Cty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 371 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng 

Các loại vỏ bao xi 
măng, bao bì phức 
hợp, bao PP; túi xốp 
PE , túi PP;… 

59 
Cty TNHH Công nghiệp Vina 
Pioneer 

D4, Khu D, KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, 
Hưng Yên 

Bao bì nhựa các loại 

60 
Cty TNHH TM và SX An 
Phát Lợi 

Lô 0515, 37 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng 
Sản phẩm nhựa tiêu 
dùng 

61 Cty TNHH TM Phú Tài 
581-583 Điện Biên Phủ, Quận Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng 

Ống nhựa các loại  

62 DN Tư nhân Hải Sơn 93 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng Bao bì nhựa 

63 DN Tư nhân Phú Gia 389 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng 
Sản phẩm nhựa tiêu 
dùng 

64 
Cty TNHH Nhựa Quang 
Thanh 

Lô D1, Đường số 10, KCN Hòa Khánh, 
TP Đà Nẵng 

Ống nhựa uPVC, tấm 
trần nhựa, sản phẩm 
nội thất 

65 Cty Austvi – VPĐD 
152 Lô 18, Đường 2/9, Quận Hải Châu, 
TP Đà Nẵng 

Nguyên liệu nhựa 
 

66 Cty TNHH Quang Minh 
738, Điện Biên Phủ, QUận Thanh Kê, TP. 
Đà Nẵng 

Cửa nhựa, vách ngăn 
phòng, ván nhựa áp 
trần, áp tường, nội thất 
bằng nhựa 

67 
Cty TNHH SX ống CN và 
DVTM Tân Phát 

139 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, 
TP Đà Nẵng 

Bao bì nhựa, nhựa tiêu 
dùng, nhựa VLXD 

68 Cty Nhựa Quang Thanh 
KCN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng 

Nhựa tiêu dùng và 
VLXD 

69 Cty TNHH TM Phú Tài  
581-583 Điện Biên Phủ, Quận Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng 

Bán lẻ nhựa tiêu dùng 

70 Cty TNHH Dương Việt 
KCN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng 

Nhựa tiêu dùng 

71 Cty TNHH Nghiêm Minh 220 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 
Nhựa bao bì và nhựa 
tiêu dùng 

72 
Cty TNHH TM & DV Việt 
Nam 

Lô 8-9, Cẩm Bắc 5, Hoà Thọ Đông, Cẩm 
Lệ, ĐN 

Nhựa gia dụng 

73 Công ty Diệu Thương 
Số 2 Lô K, Cư xá Bình Thới, Phương 8, 
Quận 11, TP HCM 

Nhựa gia dụng: Áo 
mưa, găng tay, mũ 
chụp.  

74 
Cty CP SX TM Nhựa HIệp 
Thành 

24-36 Cao Văn Lầu, P1, Q6, TP HCM 
Đồ dùng gia đình: chén, 
đĩa, bát, ly, tách, 
khay…  

75 
Cơ sở Dép nhựa Đức 
Thành 

42 Lò Siêu, P 16, Q 11, TP HCM Dép nhựa  

76 
Công ty TNHH SX-TM nhựa 
Kim Tường 

1008A-B Âu Cơ, P. Phú Trung, Q.Tân 
Phú, HCM 

Chuyên sản xuất các 
mặt hàng đế PVC cho 
ngành giày 

77 
Cty TNHH Nhựa Long 
Thành 

8 Kim Biên, Quận 5, TP HCM 
Chai nhựa cao cấp một 
và nhiều lớp, pallet, két 
bia, thùng rác… 

78 
Cty CP Sản xuất Nhựa Duy 
Tân 

298 Hồ Ngọc Lãm, P. An Lạc, Q. Bình 
Tân, TP HCM 

Bao bì mỹ phẩm, thực 
phẩm, hàng gia dụng 

79 
Cty CP Bao bì Nhựa Tân 
Tiến 

117/2 Lũy Bán Bích, Tân Bình, TP HCM 

Bao bì nhựa phức hợp 
phục vụ ngành 
thựcphẩm, hóa mỹ 
phẩm, may mặc… 

80 
Cty TNHH TM SX Nhựa Oai 
Hùng 

Lô III-6, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. 
Tân Phú, TP HCM 

Màng PET, PP, HIPS, 
PVC 

81 
Cty CP Bao Bì Nhựa Sài 
Gòn 

Lô II-2B, Đường số 10, KCN Tân Bình, P. 
Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM 

Sản xuất bao bì màng 
ghép phức hợp, bao bì 
nhựa 

82 
Cty TNHH Bao bì Nhựa Tân 
Đạt Việt 

128 Lê Hồng Phong, P3, Q8, TP HCM 
Bao bì nhựa định hình 
chân không, tạo màng 
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83 Cty CP Nhựa Tân Phú 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 
Phú, HCM 

Bao bì rỗng, két bia, 
chai nhiều lớp, chai pet, 
vỏ ác quy 

84 
Cty Cổ Phần Nhựa Bình 
Minh       

240 Hậu Giang, P9, Q6 TP. Hồ Chí Minh Thiết bị đường ống 

85 Cty CP Nhựa Minh Hùng 103/7 Ao Đôi, Q. Bình Tây, TP. HCM 
Ống nhựa uPVC, 
HDPE, PPR và phụ 
tùng đường ống 

86 Cty TNHH Nhựa Hoàng Anh 
274 Tô Ký, P Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
Tp.HCM 

Sản phẩm nhựa 
composite: ghế sân vận 
động, căng-tin, bồn 
chứa ... 

87 
Cty TNHH SX Nhựa &TM Lý 
Xuân Lan 

179 Đào Duy Từ, P. 6, Quận 10, 
TP.HCM, 

Ống nhựa PVC 

88 
Cty TNHH SX TM Cao su 
Nhựa Tương lai 

11 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q 6, TP HCM 
Nhựa kỹ thuật cho 
ngành ô tô, xe máy, 
nhựa y tế... 

89 Cty TNHH Nhựa Đài Loan 
24/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, X. Thới 
Tam Thôn, H. Hoóc Môn, HCM 

Van nhựa các loại 

90 
VPĐD Công ty Nagase - 
Singapore 

70-72 Lê Thánh Tôn, P. BN, Q.1, TP. 
HCM 

Nguyên liệu nhựa PS, 
PP, PE... 

91 Cty TNHH Kim Nghĩa 
766A/33 Lạc Long Quân, P.9, Q. TB, TP. 
HCM 

Hạt nhựa kỹ thuật chất 
lượng cao: PP, PS, 
HIPS, ABS, AS.. 

92 
VPĐD Công ty Intraco - 
Singapore 

Khu 3B1, 309B-311 Nguyen Van Troi, P1,  
Q. Tan Binh, TP. HCM 

Hạt nhựa PP, LLDPE, 
HDPE, PET 

93 
Cty TNHH SX TM Nhựa Á 
Châu 

Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP 
HCM  

Nguyên liệu, hóa chất 
ngành nhựa 

94 Cty CP Nhựa Hoàng Gia 
25D5 Đường D1, P.25, Q. Bình Tân, TP. 
HCM 

Nguyên liệu nhựa PP, 
HDPE, LDPE, LLDPE, 
HIPS, PET 

95 Cty Đại Thành Phát 
273 Nguyễn Thị Nhỏ, P16, Quận Tân 
Bình, TP HCM 

Túi PP, PE 

96 
Cty TNHH SX TM DV XK 
Bao bì Đông Hưng 

Số 8, Cầu Đình, P 16, Q.8, TP HCM 
Bao dệ PP tròn, thổi túi 
xốp PE 

97 Cty TNHH Hưng Đạt 462 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP HCM 
Bạt nhựa, VLXD nhựa, 
bao bì nhựa 

98 
Cty TNHH SX – TM Hương 
Tuyền 

122- 126 Nguyễn Chí Thanh, P. 16, Q. 
11, TP HCM 

Bao bì PE, PP, màng 
phủ nông nghiệp. 

99 Cty TNHH Tân Đại Hưng 
373C Nguyễn Sơn, P. 18, Q. Tân Bình, 
TP.HCM 

Bao PP, các loại túi 
siêu thị, bao lưới, bao 
tráng PP, PE 

100 
Cty TNHH TM-Cn Tân Đại 
Thành 

62/1A, Lê Đức Thọ, P.13, Q. Gò Vấp, TP. 
HCM 

Bao bì nhựa HDPE, 
LDPE, PP 

101 
CTy TNHH Nhựa Thành 
Phát  

39A/2 Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Chánh, 
TP. HCM 

Nhựa gia dụng, túi xốp 
nhựa 

102 
Cty TNHH TM Bao bì Thái 
Dương 

32 Thăng Long, P4, Q. Tân Bình, TP. 
HCM 

Bao bì, túi PE, PP, 
OPP 

103 
Cty TNHH SX – TM Nhựa 
Lâm Hưng 

B15/16, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình 
Chánh, TP. HCM 

Hạt nhựa 

104 DNTT Nhựa Di Đại Hưng 
62G An Dương Vương, P.16, Q.8, TP 
HCM 

Xô chậu thùng nhựa 

105 
Cty TNHH Thương mại 
Cường Phát 

347-349, Khu 4, Bình Trị Đông, Q. Bình 
Tân, TP HCM 

Nắp, nút nhựa 

106 
Cty TNHH SX – TM Nhựa 
Anh Khải 

182/8 Ấp Tân Thới, Tân Hiệp, Hóc Môn, 
TP HCM 

Nhựa công nghiệp 

107 
Cty TNHH SX – TM – KT 
Nhựa Hightech 

Số 4/47 đường TL 29, P Thạnh Lộc, Q. 
12, TP HCM 

Nhựa gia dụng 

108 Cty CP Á Đông ADG  
36/72 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, 
TP. HCM 

Nguyên liệu nhựa 
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109 Cty TP Thảo Mộc Xanh 
Số 89-91, Đ. Bình Phú, P.10, Q. 6, TP 
HCM 

Nhựa gia dụng, đồ chơi 
trẻ em 

110 Cty TNHH HITA Việt Nam 
361, Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, 
TP. HCM 

Thùng nhựa, khay 
nhựa, nhựa công 
nghiệp 

111 
Cty TNHH TM – SX Hồng 
Thanh 

82/9 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hoà, Q. 
Bình Tân, TP HCM 

Gia công sản phẩm 
nhựa gia dụng 

112 
CTy TNHH SX Bao bì nhựa 
Phạm Gia 

1014, Hương Lộ 2, Khu phố 6, P. Bình Trị 
Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM 

Bao bì nhựa 

113 CTy TNHH Nhựa Gia Hân 
99/6, Khu 3, P Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP 
HCM 

Bao bì nhựa, túi nhựa 
các loại  

114 
Cty TNHH SX Nhựa Ngân 
Khoa 

Số 20, Đường số 7, Hương Lộ 5, An Lạc, 
Q. Bình Tân, TP HCM 

Bao bì nhựa 

115 Cty TNHH SX T Tiến Đức 115/230 Bis Võ Thị Sáu. Q.3, TP. HCM Chai nhựa các loại  

116 
Cty TNHH TM SX Nhựa 
Viễn Đông 

25-27 Thạch Lam, P. 18, Q. Tân Bình, TP 
HCM 

Bao bì nhựa 

117 Cty Nhựa Hồng Tiến 
278D An Dương Vương, An Lạc, Bình 
Chánh, TP. HCM 

Ống nhựa PVC 

118 Cty TNHH Nhựa Nam Á 06 Tống Văn trân, P. 5, Q. 11, TP HCM Nguyên liệu nhựa 

119 Cty TNHH Tân Liên Hưng 30 Thái Phiên, P. 16, Q. 11, TP HCM Ống nước nhựa 

120 Cty Nhựa Đô Thành  59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Q.5, TP, HCM Ống nhựa 

121 Cty TNHH Nhựa Kim Hằng 171 Tùng Thiện Vương, Q. 8, TP. HCM Nhựa gia dụng 

122 
Cty TNHH SX – TM Nhựa 
Việt Thành  

29 Tân Thới Nhất, Q.12, TP HCM Nhựa gia dụng 

123 Cty Nhựa Đài Loan 24/10 Hương Lộ 80B, Tân Thới Tây Nhựa VLXD 

124 Cty TNHH Nhựa Đợt Hoà 
D6/42T Bà Hom, Tân Tạo, Bình Chánh, 
TP HCM 

Ống nhựa PVC 

125 Cty TNHH Nhựa Đức Thịnh 
468/1 Nguyễn Kiệm, P.3, Phú Nhuận, TP. 
HCM 

Bao bì sản phẩm y tế 

126 
Cty TNHH Bao bì Vĩnh 
Tường 

17, Trương Đình Hội, P. 16, Q. 8, TP 
HCM 

Bao bì nhựa dược 
phẩm 

127 
Cty TNHH Nhựa PET Việt 
Nam  

7A Thoại Ngọc Hầu, P. 19, Q. Tân Bình, 
TP. HCM 

Chai nhựa PET 

128 
Cty TNHH SX & TM Thuận 
Thiên 

Lô 7B, KCN Vĩnh Lộc, Đường 2A, Bình 
Chánh, TP. HCM 

Chai lọ nhựa 

129 
Cty TNHH Nhựa Trường 
Quang 

339, Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q. 
1, TP. HCM 

Bao bì PVC, PE 

130 Cty TNHH Nhựa Vi Lữ 
F2/52B, Quốc Lộ 1 A, Ấp 6, Bình Trị 
Đông, Bình Chánh, TP HCM 

Bao bì nhựa 

131 Cty TNHH SX – Tm Tự Lập 
203/33 Phan Văn Khoẻ, P. 5, Q. 6, TP 
HCM 

Bao bì nhựa PP, PE 

132 Cty TNHH TASCO Sài Gòn 
Lô 6, Khu B1, Tân Thới Hiệp, P Hiệp 
Thành, Q. 12, TP HCM 

Bao bì nhựa PP 

133 
Cty TNHH TM & XH Cao 
Minh 

192 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 
TPHCM 

Đồ gia dụng, đồ chơi 
trẻ em 

134 
Cty TNHH TM & SX Hải 
Thịnh 

251 Hùng Vương P. 9, Q. 6, Tp. HCM Nhựa gia dụng 

135 Cty TNHH Nhựa Hiệp Thành  48-50 Bãi Sậy, Q6. TP. HCM Nhựa gia dụng 

136 Cty TNHH Kim Hằng 171 Tùng Thiện Vượng, Q. 8, TP. HCM Nhựa gia dụng 

137 Cty TNHH Thành Phong 
Đường DT749, Long Nguyên, Bến Cát, 
Bình Dương, 

Hạt nhựa, phụ gia 
ngành nhựa 

138 
Cty TNHH SX – TM Nam 
Phát 

Kho 10, Lô O2, Đường 9, KCN Sóng 
Thần, Bình Dương 

Nhựa gia dụng 

139 
Cty TNHH Bao bì Nhựa Đại 
Lợi 

143/2/35/2 Đường Bình Thung, P. Bình 
An, Dĩ An, Bình Dương 

Bao bì nhựa 

140 
Cty TNHH SX TM DV Tân 
Tường Khang 

Lô F1,2 Đường D2 & N5, KCN Nam Tân 
Uyên, Tân Uyên, Bình Dương 

Nhựa công nghiệp 
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141 Cty TNHH Sanh Đôi 
Khu phố 4, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình 
Dương 

Nhựa gia dụng 

142 Cty TNHH Chemtech 
D8-A4-KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình 
Dương 

Hạt nhựa nguyên liệu 

143 
Cty TNHH Công nghệ Sống 
Xanh 

236, Đường 1, Khu 2, Hoà Phú, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương 

Hạt nhựa nguyên liệu 

144 CTy Chang Khuôn 
Số 64, Tổ 3, Khu 9, Phú Hoá, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương 

Gia công linh kiện, chi 
tiết, phụ tùng nhựa 

145 
Cty TNHH Quốc tế Thuận 
Thái 

Lô E, Đường NB5, Khu Tái Định cư Vĩnh 
Tân, Tân Uyên, Bình Dương 

Hạt Nhựa 

146 
Cty TNHH Plasticolors Việt 
nam 

Số 28 Đường 24, KCN Việt Nam – 
Singapore II, Bình Dương 

Phụ gia ngành nhựa 

147 
Cty TNHH Đầu tư Quốc tế 
Lishi 

1138, Mỹ Phước, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương 

Nhựa kỹ thuật 

148 DNTN Đông Hưng 
Số 30/8C, Hai Bà Trưng, Đông Tác, P. 
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương 

Phụ kiện cửa nhựa 

149 
Cty TNHH Kuang Chang 
Precision Industry 

Số 17, Đường 24, KCN Việt Nam – 
Singapore II, Bình Dương 

Linh kiện nhựa 

150 Cty TNHH Bao bì Ký Thành 
C78A, Tổ 17, P. Bình Nhâm, TX. Thuận 
An, Bình Dương 

Bao bì nhựa 

151 DNTN Lâm Tập Huê 
B337/12, Khu 2, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương 

Túi nilon, PE, PP, 
HDPE 

152 
Cty TNHH Công nghiệp 
Zonepack Việt Nam 

133 Lê Lợi, Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình 
Dương 

Thùng, khay, sọt nhựa 

153 
CTy TNHH Phụ liệu May 
mặc Daiho 

B2-8, KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình 
Dương 

Khuy, nút, cúc nhựa 

154 
Cty TNHH Sidihon 
Investment Việt Nam 

Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình 
Dương 

Gia công linh kiện, phụ 
tùng, chi tiết nhựa 

155 
Cty TNHH Kỹ thuật in ấn 
Yong Mei 

Số 3A, KCN Việt Nam – Singapore, Bình 
Dương 

Tem nhựa, đề can 
nhựa 

156 
Cty Công nghiệp Bao bì 
NGAI MEE 

Số 9A, Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, 
Bình Dương 

Bao bì nhựa các loại 
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PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÁI CHẾ NHỰA THAM GIA 

KHẢO SÁT TẠI LÀNG TÁI CHẾ NHỰA MINH KHAI, HUYỆN VĂN LÂM, 

TỈNH HƢNG YÊN 
STT Tên DN Sản phẩm 

1 Cty TNHH Tấn Tài Bao bì nhựa, đay khâu, dây buộc 

2 Cơ sở Nguyễn Thùy Linh Hạt nhựa tái sinh 

3 Cơ sở Huân Thoa Dây khâu, dây buộc 

4 Cơ sở Hường Lực Bao bì nhựa 

5 Cơ sở Vượng Liệu Dây khâu, dây buộc 

6 Cơ sở Công Trinh Hạt nhựa tái sinh 

7 Cơ sở Tĩnh Quân Hạt nhựa tái sinh 

8 Cơ sở Hương Chữa Hạt nhựa tái sinh 

9 Cơ sở Phúc Thành Nhựa gia dụng 

10 Cơ sở Liên Mạnh Hạt nhựa tái sinh 

11 Cty TNHH TM và SX nhựa Tuyên Quang Màng nhựa trong nồn nghiệp 

12 Cơ sở Khải Nhình Dây khâu, dây buộc 

13 Cơ sở Viên Tuyền Bao bì nhựa 

14 Cơ sở Thịnh Ngọc Bao bì nhựa 

15 Cơ sở Đinh Văn Kha Két bia, thùng sơn 

16 Cơ sở Dân chính Ống nước PVC 

17 Cơ sở Minh Đàm Nhựa tiêu dùng sử dụng 1 lần 

18 Cơ sỏ Thắng Dẫn Màng nhựa trong nông nghiệp 

19 Cở sở Tân Đạt Nhựa công nghiệp cho ngành điện tử, điện lạnh,  

20 Cty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội Chi tiết nhựa ô tô, xe máy; khuôn mẫu 

21 Cty CP Nhựa Châu Âu Eurowindow Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tấm uPVC, kính  

22 Cty CP SX Cửa sổ Nhựa Hà Nội Cửa sổ nhựa các loại 

23 Cty TNHH Thương mại Mùa Hạ Thiết bị đường ống 

24 Cty CP Cửa nhựa Trường Sơn Cửa nhựa các loại  

25 VPĐD Bassell Asian Pacific  Nguyên liệu nhựa 

26 Clariant PTE., LTD (Singapore) Nguyên liệu và phụ trợ ngành nhựa 

27 Cty Cổ phần Hóa chất Nhựa Các loại nguyên liệu nhựa 

28 VPĐD Công ty Jampoo  Nguyên liệu nhựa 

29 Cty CP Phát triển Phú Khang Nguyên liệu nhựa 

30 Cty TNHH Sojitz VN – chi nhánh Hà Nội Nguyên liệu nhựa các loại 

31 Cty TNHH TM Việt Hoa Hạt nhựa các loại 

32 Công ty Cường Thịnh BB, BL nhựa tiêu dùng và bao bì nhựa 

33 Cơ sở Nguyễn Thùy Linh Hạt nhựa tái sinh 

34 Cơ sở Huân Thoa Dây khâu, dây buộc 

35 Cơ sở Hường Lực Bao bì nhựa 

36 Cơ sở Vượng Liệu Dây khâu, dây buộc 

37 Cơ sở Công Trinh Hạt nhựa tái sinh 

38 Cơ sở Tĩnh Quân Hạt nhựa tái sinh 

39 Cơ sở Hương Chữa Hạt nhựa tái sinh 

40 Cơ sở Phúc Thành Nhựa gia dụng 

41 Cơ sở Liên Mạnh Hạt nhựa tái sinh 

42 Cở sở Tuyên Quang Màng nhựa trong nông nghiệp 

43 Cơ sở Khải Nhình Dây khâu, dây buộc 

44 Cơ sở Viên Tuyền Bao bì nhựa 

45 Cơ sở Thịnh Ngọc Bao bì nhựa 

46 Cơ sở Đinh Văn Kha Két bia, thùng sơn 

47 Cơ sở Dân chính Ống nước PVC 

48 Cơ sở Minh Đàm Nhựa tiêu dùng sử dụng 1 lần 

49 Cơ sỏ Thắng Dẫn Màng nhựa trong nông nghiệp 
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50 Cơ sở Tân Đạt Màng nhựa nông nghiệp 

51 Cơ sở Liên Phương Hạt nhựa tái sinh 

52 Cơ sở Tiến Mạnh Bao bì nhựa 

53 Cơ sở Phú Minh Bao bì nhựa 

54 Cơ sở Mạnh Liên Nguyên liệu nhựa 

55 Cơ sở Tiến Quyết Nguyên liệu nhựa các loại 

56 Cơ sở Việt Hoa Hạt nhựa các loại 

57 Cơ sở Cường Thịnh Nhựa tiêu dùng và bao bì nhựa 

58 Cơ sở Công Trinh Hạt nhựa tái sinh 

59 Cơ sở Huân Thoa Dây khâu, dây buộc 

60 Cơ sở Hường Lực Bao bì nhựa 

61 Cơ sở Vượng Liệu Dây khâu, dây buộc 

62 Cơ sở Công Trinh Hạt nhựa tái sinh 
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PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP TỪ PHẦN MỀM 

SPSS20.0 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=HS1 HS2 HS3 HS4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,811 4 

 

FACTOR 

  /VARIABLES HS1 HS2 HS3 HS4 
  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS HS1 HS2 HS3 HS4 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 
  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

Factor Analysis 
Correlation Matrix 

 Dap ung yeu 
cau KH 

Giam CP 
SX KD 

Tang kha 
nang LN 

Tao dung hinh 
anh xanh 

Correlation 

Dap ung yeu cau KH 1,000 ,574 ,553 ,407 

Giam CP SX KD ,574 1,000 ,617 ,445 

Tang kha nang LN ,553 ,617 1,000 ,520 

Tao dung hinh anh xanh ,407 ,445 ,520 1,000 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 204,991 

df 6 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Dap ung yeu cau KH 1,000 ,629 
Giam CP SX KD 1,000 ,691 
Tang kha nang LN 1,000 ,720 
Tao dung hinh anh xanh 1,000 ,525 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,565 64,134 64,134 2,565 64,134 64,134 
2 ,622 15,554 79,687    

3 ,441 11,019 90,706    

4 ,372 9,294 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Dap ung yeu cau KH ,793 
Giam CP SX KD ,831 
Tang kha nang LN ,849 
Tao dung hinh anh xanh ,725 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,883 5 

 

FACTOR 

  /VARIABLES LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 
  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 
  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 
Factor Analysis 

Correlation Matrix 

 QD cua 
Luat moi 
truong 

Hieu luc 
cua viec 
thuc thi 
PL MT 

Chinh sach 
ho tro tai 

chinh doi voi 
RL 

Yeu cau 
ve chung 
nhan moi 

truong 

QD ve 
TNXH cua 

DN 

Correlation 

QD cua Luat moi truong 1,000 ,626 ,656 ,574 ,642 

Hieu luc cua viec thuc thi PL MT ,626 1,000 ,564 ,576 ,587 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL ,656 ,564 1,000 ,551 ,678 

Yeu cau ve chung nhan moi truong ,574 ,576 ,551 1,000 ,560 

QD ve TNXH cua DN ,642 ,587 ,678 ,560 1,000 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,876 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 385,045 

df 10 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

QD cua Luat moi truong 1,000 ,724 
Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 1,000 ,657 
Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 1,000 ,702 
Yeu cau ve chung nhan moi truong 1,000 ,615 
QD ve TNXH cua DN 1,000 ,710 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,408 68,159 68,159 3,408 68,159 68,159 
2 ,502 10,036 78,195    

3 ,427 8,549 86,744    

4 ,349 6,970 93,714    

5 ,314 6,286 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

QD cua Luat moi truong ,851 
Hieu luc cua viec thuc thi PL MT ,811 
Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL ,838 
Yeu cau ve chung nhan moi truong ,784 
QD ve TNXH cua DN ,843 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=UDCN1 UDCN2 UDCN3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,649 3 

 

FACTOR 

  /VARIABLES UDCN1 UDCN2 UDCN3 
  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS UDCN1 UDCN2 UDCN3 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 
  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

Factor Analysis 
Correlation Matrix 

 CNTT ho tro RL Cong nghe thu gom Cong nghe tai che 

Correlation 

CNTT ho tro RL 1,000 ,353 ,343 

Cong nghe thu gom ,353 1,000 ,446 

Cong nghe tai che ,343 ,446 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,645 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 62,071 

df 3 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

CNTT ho tro RL 1,000 ,518 
Cong nghe thu gom 1,000 ,627 
Cong nghe tai che 1,000 ,618 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,763 58,781 58,781 1,763 58,781 58,781 
2 ,683 22,757 81,537    

3 ,554 18,463 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

CNTT ho tro RL ,720 
Cong nghe thug om ,792 
Cong nghe tai che ,786 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,764 4 
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FACTOR 

  /VARIABLES YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 
  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 
  /ROTATION NOROTATE 

  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 
 
Factor Analysis 

Correlation Matrix 

 Nhan thuc 
cua KH ve 

BVMT 

Nhu cau cua KH 
ve SP than thien 

MT 

Chinh sach RL 
cua doi thu canh 

tranh 

Han che 
danh cap 
cong nghe 

Correlation 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 1,000 ,561 ,326 ,361 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT ,561 1,000 ,471 ,536 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh ,326 ,471 1,000 ,452 

Han che danh cap cong nghe ,361 ,536 ,452 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,741 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 160,909 

df 6 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 1,000 ,528 
Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 1,000 ,724 
Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 1,000 ,522 
Han che danh cap cong nghe 1,000 ,588 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,362 59,051 59,051 2,362 59,051 59,051 
2 ,711 17,783 76,833    

3 ,547 13,673 90,506    

4 ,380 9,494 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Nhan thuc cua KH ve BVMT ,727 
Nhu cau cua KH ve SP than thien MT ,851 
Chinh sach RL cua doi thu canh tranh ,723 
Han che danh cap cong nghe ,767 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,845 6 

 

FACTOR 
  /VARIABLES MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 



 

 

182 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 
  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

Factor Analysis 
 Correlation Matrix 

 Hop tac 
voi 

NCC 

Hop tac 
voi 

NSX 

Hop tac 
voi NPP 

Hop tac 
voi NBL 

Hop tac voi 
nha thu gom, 

tai che 

Hop tac 
voi KH 

Correlation 

Hop tac voi NCC 1,000 ,693 ,536 ,436 ,498 ,494 

Hop tac voi NSX ,693 1,000 ,440 ,431 ,466 ,504 

Hop tac voi NPP ,536 ,440 1,000 ,444 ,462 ,377 

Hop tac voi NBL ,436 ,431 ,444 1,000 ,408 ,524 

Hop tac voi nha thu gom, tai che ,498 ,466 ,462 ,408 1,000 ,474 

Hop tac voi KH ,494 ,504 ,377 ,524 ,474 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,846 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 346,165 

df 15 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Hop tac voi NCC 1,000 ,674 
Hop tac voi NSX 1,000 ,628 
Hop tac voi NPP 1,000 ,512 
Hop tac voi NBL 1,000 ,503 
Hop tac voi nha thu gom, tai che 1,000 ,531 
Hop tac voi KH 1,000 ,556 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,404 56,727 56,727 3,404 56,727 56,727 
2 ,688 11,459 68,185    

3 ,627 10,452 78,637    

4 ,567 9,446 88,083    

5 ,422 7,039 95,122    

6 ,293 4,878 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Hop tac voi NCC ,821 
Hop tac voi NSX ,792 
Hop tac voi NPP ,716 
Hop tac voi NBL ,709 
Hop tac voi nha thu gom, tai che ,729 
Hop tac voi KH ,746 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,761 4 
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FACTOR 

  /VARIABLES CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 
  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 
  /ROTATION NOROTATE 

  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 
Factor Analysis 

Correlation Matrix 

 Chinh 
sach RL 
cua DN 

Su ung ho 
cua Nha QL 

cao cao 

Su phoi hop 
giua cac bo 

phan  
chuc nang 

Nguon luc 
cho RL 

Correlation 

Chinh sach RL cua DN 1,000 ,540 ,413 ,361 

Su ung ho cua Nha QL cap cao ,540 1,000 ,367 ,457 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang ,413 ,367 1,000 ,529 

Nguon luc cho RL ,361 ,457 ,529 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,710 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 155,170 

df 6 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Chinh sach RL cua DN 1,000 ,572 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 1,000 ,604 
Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 1,000 ,566 
Nguon luc cho RL 1,000 ,592 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,334 58,345 58,345 2,334 58,345 58,345 
2 ,737 18,422 76,767    

3 ,537 13,426 90,193    

4 ,392 9,807 100,000    

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Chinh sach RL cua DN ,756 
Su ung ho cua Nha QL cao cao ,777 
Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang ,753 
Nguon luc cho RL ,769 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a
 

a. 1 components extracted. 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 UDCN1 UDCN2 UDCN3 YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 MDCT1 MDCT2 

MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

 QD cua 
Luat 
moi 

truong 

Hieu luc 
cua viec 
thuc thi 
PL MT 

Chinh sach 
ho tro tai 
chinh doi 

voi RL 

Yeu cau ve 
chung nhan 
moi truong 

QD cua Luat moi truong 

Pearson Correlation 1 ,626
**
 ,656

**
 ,574

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 156 156 156 156 
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Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 
Pearson Correlation ,626

**
 1 ,564

**
 ,576

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 
Pearson Correlation ,656

**
 ,564

**
 1 ,551

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 156 156 156 156 

Yeu cau ve chung nhan moi truong 
Pearson Correlation ,574

**
 ,576

**
 ,551

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 156 156 156 156 

QD ve TNXH cua DN 
Pearson Correlation ,642

**
 ,587

**
 ,678

**
 ,560

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

CNTT ho tro RL 
Pearson Correlation ,168

*
 ,040 ,101 ,129 

Sig. (2-tailed) ,036 ,616 ,210 ,110 
N 156 156 156 156 

Cong nghe tai che 
Pearson Correlation ,040 ,039 -,003 -,017 
Sig. (2-tailed) ,623 ,628 ,974 ,834 
N 156 156 156 156 

Tac dong chung cua MT cong nghe 
Pearson Correlation ,071 -,039 ,059 ,036 
Sig. (2-tailed) ,376 ,632 ,465 ,659 
N 156 156 156 156 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 
Pearson Correlation ,167

*
 ,071 ,105 ,071 

Sig. (2-tailed) ,037 ,377 ,194 ,375 
N 156 156 156 156 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 
Pearson Correlation ,091 ,058 ,031 ,055 
Sig. (2-tailed) ,260 ,469 ,704 ,499 
N 156 156 156 156 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 
Pearson Correlation ,083 ,012 ,083 ,142 
Sig. (2-tailed) ,300 ,878 ,301 ,078 
N 156 156 156 156 

Han che danh cap cong nghe 
Pearson Correlation ,125 ,192

*
 ,192

*
 ,172

*
 

Sig. (2-tailed) ,120 ,016 ,016 ,032 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NCC 
Pearson Correlation ,179

*
 ,001 ,050 ,104 

Sig. (2-tailed) ,025 ,986 ,532 ,198 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NSX 
Pearson Correlation ,165

*
 ,032 ,052 ,128 

Sig. (2-tailed) ,040 ,694 ,515 ,111 

 
Correlations 

 QD ve 
TNXH cua 

DN 

CNTT ho 
tro RL 

Cong nghe 
tai che 

Tac dong 
chung cua MT 

cong nghe 

QD cua Luat moi truong 

Pearson Correlation ,642 ,168
**
 ,040

**
 ,071

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,036 ,623 ,376 

N 156 156 156 156 

Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 
Pearson Correlation ,587

**
 ,040 ,039

**
 -,039

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,616 ,628 ,632 
N 156 156 156 156 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 
Pearson Correlation ,678

**
 ,101

**
 -,003 ,059

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,210 ,974 ,465 
N 156 156 156 156 

Yeu cau ve chung nhan moi truong 

Pearson Correlation ,560
**
 ,129

**
 -,017

**
 ,036 

Sig. (2-tailed) ,000 ,110 ,834 ,659 

N 156 156 156 156 

QD ve TNXH cua DN 
Pearson Correlation 1

**
 ,011

**
 -,002

**
 ,030

**
 

Sig. (2-tailed)  ,888 ,982 ,709 
N 156 156 156 156 

CNTT ho tro RL 
Pearson Correlation ,011

*
 1 ,353 ,343 

Sig. (2-tailed) ,888  ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

Cong nghe tai che 
Pearson Correlation -,002 ,353 1 ,446 
Sig. (2-tailed) ,982 ,000  ,000 
N 156 156 156 156 

Tac dong chung cua MT cong nghe 
Pearson Correlation ,030 ,343 ,446 1 
Sig. (2-tailed) ,709 ,000 ,000  

N 156 156 156 156 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 
Pearson Correlation ,020

*
 ,064 ,099 ,004 

Sig. (2-tailed) ,800 ,431 ,218 ,962 
N 156 156 156 156 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 
Pearson Correlation -,031 ,019 ,086 ,009 
Sig. (2-tailed) ,700 ,813 ,284 ,913 
N 156 156 156 156 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Pearson Correlation ,081 -,035 ,014 ,002 
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Sig. (2-tailed) ,318 ,666 ,867 ,977 
N 156 156 156 156 

Han che danh cap cong nghe 
Pearson Correlation ,183 -,045

*
 ,153

*
 ,034

*
 

Sig. (2-tailed) ,022 ,579 ,056 ,671 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NCC 
Pearson Correlation -,003

*
 ,244 ,222 ,194 

Sig. (2-tailed) ,975 ,002 ,005 ,015 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NSX 
Pearson Correlation -,025

*
 ,254 ,122 ,092 

Sig. (2-tailed) ,760 ,001 ,128 ,254 

 
Correlations 

 Nhan 
thuc cua 
KH ve 
BVMT 

Nhu cau cua 
KH ve SP than 

thien MT 

Chinh sach RL 
cua doi thu 
canh tranh 

Han che 
danh cap 

cong 
nghe 

QD cua Luat moi truong 

Pearson Correlation ,167 ,091
**
 ,083

**
 ,125

**
 

Sig. (2-tailed) ,037 ,260 ,300 ,120 

N 156 156 156 156 

Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 
Pearson Correlation ,071

**
 ,058 ,012

**
 ,192

**
 

Sig. (2-tailed) ,377 ,469 ,878 ,016 
N 156 156 156 156 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 
Pearson Correlation ,105

**
 ,031

**
 ,083 ,192

**
 

Sig. (2-tailed) ,194 ,704 ,301 ,016 
N 156 156 156 156 

Yeu cau ve chung nhan moi truong 
Pearson Correlation ,071

**
 ,055

**
 ,142

**
 ,172 

Sig. (2-tailed) ,375 ,499 ,078 ,032 
N 156 156 156 156 

QD ve TNXH cua DN 
Pearson Correlation ,020

**
 -,031

**
 ,081

**
 ,183

**
 

Sig. (2-tailed) ,800 ,700 ,318 ,022 
N 156 156 156 156 

CNTT ho tro RL 
Pearson Correlation ,064

*
 ,019 -,035 -,045 

Sig. (2-tailed) ,431 ,813 ,666 ,579 
N 156 156 156 156 

Cong nghe tai che 
Pearson Correlation ,099 ,086 ,014 ,153 
Sig. (2-tailed) ,218 ,284 ,867 ,056 
N 156 156 156 156 

Tac dong chung cua MT cong nghe 
Pearson Correlation ,004 ,009 ,002 ,034 
Sig. (2-tailed) ,962 ,913 ,977 ,671 
N 156 156 156 156 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 
Pearson Correlation 1

*
 ,561 ,326 ,361 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 
Pearson Correlation ,561 1 ,471 ,536 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 
Pearson Correlation ,326 ,471 1 ,452 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 156 156 156 156 

Han che danh cap cong nghe 
Pearson Correlation ,361 ,536

*
 ,452

*
 1

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 156 156 156 156 

Hop tac voi NCC 
Pearson Correlation ,153

*
 ,136 ,113 ,074 

Sig. (2-tailed) ,056 ,091 ,161 ,355 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NSX 
Pearson Correlation ,151

*
 ,103 ,123 ,033 

Sig. (2-tailed) ,060 ,202 ,126 ,681 

 
  Correlations 

 Hop tac 
voi 

NCC 

Hop tac 
voi 

NSX 

Hop tac 
voi 

NPP 

Hop tac 
voi 

NBL 

Hop tac  
voi nha thu  
gom, tai che 

Hop 
tac voi 

KH 

QD cua Luat moi truong 

Pearson Correlation ,179 ,165
**
 ,134

**
 ,220

**
 ,120 ,150

**
 

Sig. (2-tailed) ,025 ,040 ,096 ,006 ,137 ,062 

N 156 156 156 156 156 156 

Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 
Pearson Correlation ,001

**
 ,032 ,098

**
 ,112

**
 ,058

**
 ,025 

Sig. (2-tailed) ,986 ,694 ,223 ,164 ,470 ,757 
N 156 156 156 156 156 156 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 
Pearson Correlation ,050

**
 ,052

**
 ,118 ,145

**
 ,042

**
 ,088

**
 

Sig. (2-tailed) ,532 ,515 ,143 ,070 ,604 ,272 
N 156 156 156 156 156 156 

Yeu cau ve chung nhan moi truong 
Pearson Correlation ,104

**
 ,128

**
 ,158

**
 ,221 ,063

**
 ,151

**
 

Sig. (2-tailed) ,198 ,111 ,049 ,006 ,432 ,060 
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N 156 156 156 156 156 156 

QD ve TNXH cua DN 
Pearson Correlation -,003

**
 -,025

**
 ,074

**
 ,108

**
 -,005

**
 ,004

**
 

Sig. (2-tailed) ,975 ,760 ,361 ,181 ,955 ,959 
N 156 156 156 156 156 156 

CNTT ho tro RL 
Pearson Correlation ,244

*
 ,254 ,242 ,124 ,297

*
 ,218 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,002 ,124 ,000 ,006 
N 156 156 156 156 156 156 

Cong nghe tai che 
Pearson Correlation ,222 ,122 ,288 ,174 ,270 ,200 
Sig. (2-tailed) ,005 ,128 ,000 ,029 ,001 ,012 
N 156 156 156 156 156 156 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 
Pearson Correlation ,153

*
 ,151 ,231 ,120 ,152

*
 ,153 

Sig. (2-tailed) ,056 ,060 ,004 ,135 ,058 ,056 
N 156 156 156 156 156 156 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 
Pearson Correlation ,136 ,103 ,220 ,191 ,208 ,149 
Sig. (2-tailed) ,091 ,202 ,006 ,017 ,009 ,064 
N 156 156 156 156 156 156 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 
Pearson Correlation ,113 ,123 ,143 ,028 ,047 ,052 
Sig. (2-tailed) ,161 ,126 ,075 ,730 ,558 ,519 
N 156 156 156 156 156 156 

Han che danh cap cong nghe 
Pearson Correlation ,074 ,033

*
 ,249

*
 ,064

*
 ,148 ,039

*
 

Sig. (2-tailed) ,355 ,681 ,002 ,427 ,065 ,630 
N 156 156 156 156 156 156 

Hop tac voi NCC 
Pearson Correlation 1

*
 ,693 ,536 ,436 ,498

*
 ,494 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 156 156 156 156 156 156 

Hop tac voi NSX 
Pearson Correlation ,693

*
 1 ,440 ,431 ,466

*
 ,504 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Correlations 

 Su phoi hop 
giua cac bo 
phan chuc 

nang 

Nguon 
luc cho 

RL 

Chinh sach 
RL cua DN 

Su ung ho 
cua Nha 

QL cap cao 

QD cua Luat moi truong 

Pearson Correlation ,184 ,208
**
 ,130

**
 ,102

**
 

Sig. (2-tailed) ,022 ,009 ,105 ,205 

N 156 156 156 156 

Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 
Pearson Correlation ,107

**
 ,107 ,130

**
 ,097

**
 

Sig. (2-tailed) ,185 ,186 ,107 ,229 
N 156 156 156 156 

Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 
Pearson Correlation ,167

**
 ,176

**
 ,075 ,042

**
 

Sig. (2-tailed) ,037 ,028 ,353 ,605 
N 156 156 156 156 

Yeu cau ve chung nhan moi truong 
Pearson Correlation ,182

**
 ,160

**
 ,107

**
 ,079 

Sig. (2-tailed) ,023 ,046 ,184 ,329 
N 156 156 156 156 

QD ve TNXH cua DN 
Pearson Correlation ,065

**
 ,160

**
 ,006

**
 -,012

**
 

Sig. (2-tailed) ,419 ,046 ,943 ,885 
N 156 156 156 156 

CNTT ho tro RL 
Pearson Correlation ,115

*
 ,061 ,159 ,054 

Sig. (2-tailed) ,152 ,448 ,047 ,502 
N 156 156 156 156 

Cong nghe tai che 
Pearson Correlation ,189 ,236 ,168 ,247 
Sig. (2-tailed) ,018 ,003 ,036 ,002 
N 156 156 156 156 

Tac dong chung cua MT cong nghe 
Pearson Correlation ,158 ,194 ,095 ,176 
Sig. (2-tailed) ,049 ,015 ,238 ,028 
N 156 156 156 156 

Nhan thuc cua KH ve BVMT 
Pearson Correlation ,112

*
 -,028 ,172 ,179 

Sig. (2-tailed) ,162 ,733 ,031 ,025 
N 156 156 156 156 

Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 
Pearson Correlation ,106 ,058 ,088 ,043 
Sig. (2-tailed) ,190 ,472 ,275 ,598 
N 156 156 156 156 

Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 

Pearson Correlation -,004 -,008 ,066 ,115 
Sig. (2-tailed) ,964 ,918 ,411 ,153 

N 156 156 156 156 

Han che danh cap cong nghe 
Pearson Correlation ,088 ,150

*
 ,176

*
 ,062

*
 

Sig. (2-tailed) ,277 ,061 ,028 ,445 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NCC 
Pearson Correlation ,078

*
 ,123 ,025 -,072 

Sig. (2-tailed) ,331 ,125 ,758 ,374 
N 156 156 156 156 

Hop tac voi NSX 
Pearson Correlation -,008

*
 ,066 -,016 -,053 

Sig. (2-tailed) ,920 ,412 ,841 ,510 
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Correlations 

 QD cua 
Luat moi 
truong 

Hieu luc 
cua viec 

thuc thi PL 
MT 

Chinh sach 
ho tro tai 
chinh doi 

voi RL 

Yeu cau 
ve chung 
nhan moi 

truong 

Hop tac voi NSX N 156 156
**
 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NPP 
Pearson Correlation ,134 ,098 ,118 ,158 

Sig. (2-tailed) ,096 ,223 ,143 ,049 
N 156

**
 156 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NBL 
Pearson Correlation ,220 ,112 ,145 ,221 
Sig. (2-tailed) ,006 ,164 ,070 ,006 
N 156

**
 156

**
 156 156

**
 

Hop tac voi nha thu gom, tai che 
Pearson Correlation ,120 ,058 ,042 ,063 
Sig. (2-tailed) ,137 ,470 ,604 ,432 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156 

Hop tac voi KH 
Pearson Correlation ,150 ,025 ,088 ,151 
Sig. (2-tailed) ,062 ,757 ,272 ,060 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 

Chinh sach RL cua DN 
Pearson Correlation ,130 ,130 ,075 ,107 
Sig. (2-tailed) ,105 ,107 ,353 ,184 
N 156

*
 156 156 156 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 
Pearson Correlation ,102 ,097 ,042 ,079 
Sig. (2-tailed) ,205 ,229 ,605 ,329 
N 156 156 156 156 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 
Pearson Correlation ,184 ,107 ,167 ,182 
Sig. (2-tailed) ,022 ,185 ,037 ,023 
N 156 156 156 156 

Nguon luc cho RL 
Pearson Correlation ,208 ,107 ,176 ,160 
Sig. (2-tailed) ,009 ,186 ,028 ,046 
N 156

*
 156 156 156 

 
Correlations 

 QD ve 
TNXH 

cua DN 

CNTT ho 
tro RL 

Cong 
nghe tai 

che 

Tac dong 
chung cua MT 

cong nghe 

Hop tac voi NSX N 156 156
**
 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NPP 
Pearson Correlation ,074 ,242 ,288 ,117 
Sig. (2-tailed) ,361 ,002 ,000 ,145 
N 156

**
 156 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NBL 
Pearson Correlation ,108 ,124 ,174 ,165 
Sig. (2-tailed) ,181 ,124 ,029 ,040 
N 156

**
 156

**
 156 156

**
 

Hop tac voi nha thu gom, tai che 
Pearson Correlation -,005 ,297 ,270 ,049 
Sig. (2-tailed) ,955 ,000 ,001 ,547 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156 

Hop tac voi KH 
Pearson Correlation ,004 ,218 ,200 ,137 
Sig. (2-tailed) ,959 ,006 ,012 ,088 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 

Chinh sach RL cua DN 
Pearson Correlation ,006 ,159 ,168 ,095 
Sig. (2-tailed) ,943 ,047 ,036 ,238 
N 156

*
 156 156 156 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 
Pearson Correlation -,012 ,054 ,247 ,176 
Sig. (2-tailed) ,885 ,502 ,002 ,028 
N 156 156 156 156 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 
Pearson Correlation ,065 ,115 ,189 ,158 
Sig. (2-tailed) ,419 ,152 ,018 ,049 
N 156 156 156 156 

Nguon luc cho RL 
Pearson Correlation ,160 ,061 ,236 ,194 
Sig. (2-tailed) ,046 ,448 ,003 ,015 
N 156

*
 156 156 156 

 
Correlations 

 Nhan thuc 
cua KH ve 

BVMT 

Nhu cau cua 
KH ve SP 

than thien MT 

Chinh sach 
RL cua doi 
thu canh 

tranh 

Han che 
danh cap 
cong nghe 

Hop tac voi NSX N 156 156
**
 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NPP 
 Pearson Correlation ,231 ,220 ,143 ,249 
Sig. (2-tailed) ,004 ,006 ,075 ,002 
N 156

**
 156 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NBL Pearson Correlation ,120 ,191 ,028 ,064 
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Sig. (2-tailed) ,135 ,017 ,730 ,427 

N 156
**
 156

**
 156 156

**
 

Hop tac voi nha thu gom, tai che 
Pearson Correlation ,152 ,208 ,047 ,148 
Sig. (2-tailed) ,058 ,009 ,558 ,065 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156 

Hop tac voi KH 
Pearson Correlation ,153 ,149 ,052 ,039 

Sig. (2-tailed) ,056 ,064 ,519 ,630 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 

Chinh sach RL cua DN 
Pearson Correlation ,172 ,088 ,066 ,176 
Sig. (2-tailed) ,031 ,275 ,411 ,028 
N 156

*
 156 156 156 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 
Pearson Correlation ,179 ,043 ,115 ,062 
Sig. (2-tailed) ,025 ,598 ,153 ,445 
N 156 156 156 156 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 
Pearson Correlation ,112 ,106 -,004 ,088 
Sig. (2-tailed) ,162 ,190 ,964 ,277 
N 156 156 156 156 

Nguon luc cho RL 
Pearson Correlation -,028 ,058 -,008 ,150 
Sig. (2-tailed) ,733 ,472 ,918 ,061 
N 156

*
 156 156 156 

 
  Correlations 

 Hop tac 
voi 

NCC 

Hop 
tac 
voi 

NSX 

Hop tac 
voi 

NPP 

Hop tac 
voi NBL 

Hop tac 
voi nha 

thu gom, 
tai che 

Hop 
tac 
voi 
KH 

Hop tac voi NSX N 156 156
**
 156

**
 156

**
 156 156

**
 

Hop tac voi NPP 
Pearson Correlation ,536 ,440 1 ,444 ,462 ,377 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 156

**
 156 156

**
 156

**
 156

**
 156 

Hop tac voi NBL 
Pearson Correlation ,436 ,431 ,444 1 ,408 ,524 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 156

**
 156

**
 156 156

**
 156

**
 156

**
 

Hop tac voi nha thu gom, tai che 
Pearson Correlation ,498 ,466 ,462 ,408 1 ,474 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156 156

**
 156

**
 

Hop tac voi KH 
Pearson Correlation ,494 ,504 ,377 ,524 ,474 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 156
**
 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 

Chinh sach RL cua DN 
Pearson Correlation ,025 -,016 ,207 ,041 ,130 ,018 
Sig. (2-tailed) ,758 ,841 ,009 ,612 ,105 ,820 
N 156

*
 156 156 156 156

*
 156 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 
Pearson Correlation -,072 -,053 ,090 ,089 ,057 -,028 
Sig. (2-tailed) ,374 ,510 ,261 ,269 ,482 ,728 
N 156 156 156 156 156 156 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 
Pearson Correlation ,078 -,008 ,111 ,099 ,041 ,062 
Sig. (2-tailed) ,331 ,920 ,169 ,220 ,609 ,441 
N 156 156 156 156 156 156 

Nguon luc cho RL 
Pearson Correlation ,123 ,066 ,141 ,067 ,137 ,117 
Sig. (2-tailed) ,125 ,412 ,079 ,406 ,088 ,147 
N 156

*
 156 156 156 156

*
 156 

 
Correlations 

 Su phoi 
hop giua 
cac bo 

phan chuc 
nang 

Nguon 
luc cho 

RL 

Chinh 
sach RL 
cua DN 

Su ung ho 
cua Nha 

QL cap cao 

Hop tac voi NSX N 156 156
**
 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NPP 
Pearson Correlation ,111 ,141 ,207 ,090 
Sig. (2-tailed) ,169 ,079 ,009 ,261 
N 156

**
 156 156

**
 156

**
 

Hop tac voi NBL 
Pearson Correlation ,099 ,067 ,041 ,089 
Sig. (2-tailed) ,220 ,406 ,612 ,269 
N 156

**
 156

**
 156 156

**
 

Hop tac voi nha thu gom, tai che 
Pearson Correlation ,041 ,137 ,130 ,057 

Sig. (2-tailed) ,609 ,088 ,105 ,482 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156 

Hop tac voi KH 
Pearson Correlation ,062 ,117 ,018 -,028 
Sig. (2-tailed) ,441 ,147 ,820 ,728 
N 156

**
 156

**
 156

**
 156

**
 

Chinh sach RL cua DN Pearson Correlation ,413 ,361 1 ,540 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 156

*
 156 156 156 

Su ung ho cua Nha QL cap cao 
Pearson Correlation ,367 ,457 ,540 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 156 156 156 156 

Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 
Pearson Correlation 1 ,529 ,413 ,367 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 156 156 156 156 

Nguon luc cho RL 
Pearson Correlation ,529 1 ,361 ,457 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 156

*
 156 156 156 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS BCOV R ANOVA COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT KQRL 
  /METHOD=ENTER LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED). 

Regression 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN
b
 . Enter 

 
a. Dependent Variable: KQRL 
b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,615
a
 ,378 ,358 ,80140634 

 
a. Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN 
b. Dependent Variable: KQRL 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 58,662 5 11,732 18,268 ,000
b
 

Residual 96,338 150 ,642   

Total 155,000 155    

 

a. Dependent Variable: KQRL 
b. Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

LPCS ,942 1,062 

UDCN ,838 1,194 

YCTT ,924 1,082 

MDCT ,843 1,186 

CSNL ,891 1,123 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 
Coefficient Correlations

a
 

Model CSNL MDCT LPCS YCTT UDCN 

1 

Correlations 

CSNL 1,000 ,023 -,153 -,116 -,250 

MDCT ,023 1,000 -,106 -,201 -,312 

LPCS -,153 -,106 1,000 -,100 ,015 

YCTT -,116 -,201 -,100 1,000 ,045 

UDCN -,250 -,312 ,015 ,045 1,000 

Covariances 

CSNL ,005 ,000 -,001 -,001 -,001 

MDCT ,000 ,005 ,000 -,001 -,002 

LPCS -,001 ,000 ,004 ,000 7,182E-005 
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YCTT -,001 -,001 ,000 ,004 ,000 

UDCN -,001 -,002 7,182E-005 ,000 ,005 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL 

1 

1 1,679 1,000 ,00 ,07 ,12 ,08 ,13 ,11 

2 1,003 1,294 ,00 ,31 ,30 ,25 ,03 ,00 

3 1,000 1,296 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

4 ,930 1,344 ,00 ,12 ,00 ,20 ,25 ,39 

5 ,819 1,432 ,00 ,45 ,00 ,33 ,10 ,24 

6 ,569 1,718 ,00 ,05 ,57 ,14 ,49 ,26 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,2342063 1,6363885 0E-7 ,61519565 156 
Residual -1,91275620 1,76581645 0E-8 ,78837447 156 
Std. Predicted 
Value 

-2,006 2,660 ,000 1,000 156 

Std. Residual -2,387 2,203 ,000 ,984 156 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 

Charts 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT KQRL 
  /METHOD=ENTER LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED). 

 
Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN
b
 . Enter 

 
a. Dependent Variable: KQRL 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,615
a
 ,378 ,358 ,80140634 

 
a. Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN 
b. Dependent Variable: KQRL 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 58,662 5 11,732 18,268 ,000

b
 

Residual 96,338 150 ,642   
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Total 155,000 155    

 

a. Dependent Variable: KQRL 
b. Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence Interval 
for B 

B Std. Error Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 

(Constant) 
1,418E-

017 
,064 

 
,000 1,000 -,127 ,127 

LPCS ,289 ,066 ,289 4,361 ,000 ,158 ,420 

UDCN ,118 ,070 ,118 1,678 ,095 -,021 ,257 

YCTT ,199 ,067 ,199 2,972 ,003 ,067 ,331 

MDCT ,159 ,070 ,159 2,274 ,024 ,021 ,298 

CSNL ,281 ,068 ,281 4,119 ,000 ,146 ,416 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

LPCS ,942 1,062 

UDCN ,838 1,194 

YCTT ,924 1,082 

MDCT ,843 1,186 

CSNL ,891 1,123 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model CSNL MDCT LPCS YCTT UDCN 

1 

Correlations 

CSNL 1,000 ,023 -,153 -,116 -,250 

MDCT ,023 1,000 -,106 -,201 -,312 

LPCS -,153 -,106 1,000 -,100 ,015 

YCTT -,116 -,201 -,100 1,000 ,045 

UDCN -,250 -,312 ,015 ,045 1,000 

Covariances 

CSNL ,005 ,000 -,001 -,001 -,001 

MDCT ,000 ,005 ,000 -,001 -,002 

LPCS -,001 ,000 ,004 ,000 7,182E-005 

YCTT -,001 -,001 ,000 ,004 ,000 

UDCN -,001 -,002 7,182E-005 ,000 ,005 

 
a. Dependent Variable: HS 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL 

1 

1 1,679 1,000 ,00 ,07 ,12 ,08 ,13 ,11 

2 1,003 1,294 ,00 ,31 ,30 ,25 ,03 ,00 

3 1,000 1,296 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

4 ,930 1,344 ,00 ,12 ,00 ,20 ,25 ,39 

5 ,819 1,432 ,00 ,45 ,00 ,33 ,10 ,24 

6 ,569 1,718 ,00 ,05 ,57 ,14 ,49 ,26 

 
a. Dependent Variable: KQRL 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,2342063 1,6363885 0E-7 ,61519565 156 
Residual -1,91275620 1,76581645 0E-8 ,78837447 156 
Std. Predicted 
Value 

-2,006 2,660 ,000 1,000 156 

Std. Residual -2,387 2,203 ,000 ,984 156 
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a. Dependent Variable: KQRL 
Charts 

 


